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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Chúng ta tham khảo, tìm hiểu triết học, văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ và của các 
dân tộc phương Đông, để nghiên cứu, nhận thức nghiêm túc văn hóa và bản sắc 
của dân tộc Việt Nam đã hình thành và phát triển qua 4.000 năm lịch sử, đã 
chọn lọc, tiếp nhận tinh hoa văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau, đặc biệt là 
các dân tộc láng giềng, nhằm bảo vệ, khẳng định và phát huy di sản, truyền 
thống của cha ông để lại, một nhiệm vụ trọng đại bức thiết hiện nay của chúng 
ta, trên bước đường đổi mới, “mở cửa”. 
Đáp ứng yêu cầu này, chúng tôi đã lần lượt giới thiệu nhiều công trình sưu tầm, 
phiên dịch, nghiên cứu công phu của các cụ Phan Bội Châu, Phan Kế Bính, Ngô 
Tất Tố, Nguyễn Đăng Thục, Toan Ánh, v.v. 
Tiếp theo chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc một công trình lớn nữa của 
Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần: Dịch Học Tinh Hoa. 
Để thay cho lời tựa về lần tái bản bộ sách quý này, chúng tôi trân trọng giới thiệu 
với bạn đọc toàn văn bài viết sau đây của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nhan đề 
Đầu xuân đọc Kinh Dịch, đăng trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, số 80, ra ngày 15-
3-1992:
“Được mấy ngày nghỉ Tết, tôi ngồi đọc say sưa cuốn Kinh Dịch do NXB Thành phố
Hồ Chí Minh mới cho tái bản (1991).
Đọc mãi không hiểu, lại đọc lại, chỉ hiểu thêm chút ít nhưng càng đọc càng thấy
khâm phục người xưa, khâm phục triết học Đông phương, khâm phục sự uyên
bác của dịch giả cừ khôi Ngô Tất Tố (1894 1954).
Hóa ra lâu nay ta quá say sưa với triết học Tây phương mà ít chú ý đến triết học
Đông phương. Trong khi đó người dân thường tuy ít học, ít hiểu biết nhưng phần
lớn đều tin tưởng và làm theo không ít những lời dạy của các vị thánh hiền
phương Đông.
Sự biến động ghê gớm của châu Âu gần đây, sự hưng thịnh một cách đột xuất
của không ít quốc gia châu Á làm cho nhân loại không thể không chú ý nhiều
hơn đến triết học phương Đông. Văn minh châu Á trở thành đề tài hấp dẫn đối
với các nhà nghiên cứu của rất nhiều nước khác nhau.
Không phải không có lý khi cụ Phan Bội Châu coi Kinh Dịch là “nhân sinh quan
và vũ trụ quan của nhân loại”. Cụ cho rằng đúng như tinh thần của Kinh Dịch:
“Bình đẳng, đại đồng là chân tính, là hạnh phúc của nhân sinh”, “tinh thần quy
cũ có trật tự đạo đức là lẽ công bình của con người”. Những tư duy của Khổng
học như “không sợ dân nghèo mà chỉ sợ phân chia không đều” (Sách Luận Ngữ)
hoặc “tính kế trăm năm không gì bằng trồng người” (Sách Hán Thư)… về sau đã
được Bác Hồ nhắc lại và phát triển thêm. Mô hình phát triển của Nhật Bản và của
bốn con rồng châu Á được coi đều là có động lực tinh thần của đạo Khổng.
Kinh Dịch có từ bao giờ, đến nay vẫn chẳng ai hay bởi vì từ đời vua Phục Hy tương 
truyền đã bắt đầu có Kinh Dịch mà ông vua thần thoại này xuất hiện cách đây
hàng nghìn năm hay hàng vạn năm chưa có gì chứng thực. Chỉ biết rằng trải qua
hàng nghìn năm, không biết bao nhiêu vị thánh hiền đã bổ sung, lý giải, mở rộng,
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đào sâu để cho Kinh Dịch trở thành một tác phẩm lạ lùng, vừa uyên thâm, vừa 
mênh mông, vừa cụ thể, bao hàm muôn lý, không gì không có, đọc nhiều cũng 
được, đọc ít cũng hay, vì chỉ đôi câu đã đủ làm thành một đạo lý. Đời nhà Tống, 
khi viết lời tựa cho việc xuất bản Kinh Dịch, Trình Di đã phải thốt lên “Thánh 
nhân lo cho đời sau như thế có thể gọi là tột bậc!” 
Kể cũng lạ thật, người xưa cho rằng: “Trong khoảng trời đất có gì? Chỉ hai chữ 
âm dương mà thôi…”. Chẳng là nhân thì là nghĩa, chẳng cứng là mềm, chẳng 
thừa là thiếu, chẳng nam là nữ, chẳng trên là dưới, chẳng trong là ngoài, chẳng 
thịnh là suy, chẳng tiến là lui, chẳng mặn là nhạt, chẳng nóng là mát, chẳng 
nhanh là chậm. 
Trong hoạt động của con người, âm dương luôn biến động song vẫn tạo được thế 
cân bằng nhờ sự tự điều chỉnh của cơ thể, nếu không sẽ sinh bệnh. Trong hoạt 
động xã hội, cái thế của nó là dịch, cái lý của nó là đạo, cái dụng của nó là thần, 
âm dương khép ngỏ là dịch, một khép một ngỏ là biến. Dương thường thừa, âm 
thường thiếu, đã không bằng nhau thì sẽ sinh muôn vàn biến đổi. Đạo trong gầm 
trời này chỉ là thiện ác nhưng cái thời cái cơ của mỗi người mỗi lúc là không 
giống nhau. Phải hiểu sâu sắc tu, tề, trị, bình thì mới quản lý được xã hội, mới 
giữ gìn được giang sơn. 
Càng đọc Kinh Dịch tôi càng thấy không thể đọc vội vã như xem tiểu thuyết. Nên 
đọc dần từng đoạn vào lúc yên tĩnh, lúc tâm hồn yên ả, thanh thoát thì đạo lý 
mới lưu thông, nghĩa tình mới bao quát. Khổng Tử bảo là phải “học Dịch” (chứ 
không phải “đọc Dịch “) kể thật chí lý! 
Nhưng thời gian quá ít, học vấn có hạn nên hấp thụ chưa được bao nhiêu, chỉ 
thấy lý thú mà viết nên những dòng này, mong nhiều người tìm mua, tìm đọc. 
Tiếc rằng sách in quá ít (1000 bản) giá bán quá cao (60 nghìn đồng),liệu mấy ai 
mua được đọc được? Xin nêu lên vài điều tâm đắc khi bước đầu “học Dịch”. 
Trong quẻ Kiền có lời Kinh: “Thượng hạ vô thưởng, phi vi tà dã: tiến thoái vô 
hằng, phi ly quần dã”… (lên xuống bất thường, không làm điều xấu, tiến lui 
không nhất định, đừng xa rời quần chúng…). Trong quẻ Truân có lời Kinh: “Tuy 
bàn hoàn chỉ hành chính dã. Dĩ quý hạ tiện, đại đắc dân dã…” (tuy gian truân có 
chí sẽ làm nên, là người hiền chịu dưới kẻ hèn nhưng rồi sẽ được dân tin…). 
Trong quẻ Mông có lời Kinh: “Lợi dụng hình nhân, dĩ chính pháp dã…” (dùng 
phép phạt người để giữ nghiêm pháp luật…). Quẻ Nhu có lời Kinh: “Nhu, hữu 
phu, quang hanh, trinh, cát, lợi thiệp đại xuyên…” (Mềm mỏng nếu có lòng tin 
sẽ sáng láng hanh thông chính bền là tốt có lợi cho việc vượt sông lớn…). Quẻ 
Tụng có lời Kinh: “Tụng nguyên cát, dĩ trung chính dã” (Trong thì nghe không 
lệch, chính thì xét xử hợp tình)… 
Trong thời buổi cái đúng cái sai còn lẫn lộn, người tốt người xấu chưa tường 
minh, khó chung khó riêng đầy rẫy, nhưng cái gốc của dân mãi mãi là tốt, đường 
lối đi lên đã được mở, tôi mong mỗi người hàng ngày có chút thời gian bình tâm 
đọc Kinh Dịch, nghe lời người xưa mà ngẫm chuyện ngày nay, nghe lời thiện mà 
tránh điều ác, nghe lời nhân mà làm điều nghĩa. 
Không hiểu đó có phải là một điều mong ước quá sức không? 

Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh 
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不學易何以識造化之端倪。 

易通則萬理自通。 

未有不通易而能通萬理也。

“Không học Dịch, làm gì rõ được chỗ đầu mối của tạo hóa. 
Dịch mà thông thì sự lý trong vạn vật tự thông. 
Chưa từng thấy chưa thông Dịch lại thông cả cái 

lý của sự vật.” 
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TỰA 
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Bảo Quang Tử sẽ đảm trách công việc lớn lao này là đứng ra tổ chức một TRIẾT 
SỐ ĐỒNG THAM HIỆP HỘI để thích ứng với xu hướng trào lưu tập hợp của thời 
đại. Hoặc có ai hỏi tôi, có thuyết gì sắp ra không? Xin thưa: Tôi và Bảo Quang Tử 
trước thật giống nhau về đại thể, khác nhau về tiểu tiết mà chung quy vẫn đi đến 
chỗ tương đồng. 
Bảo Quang Tử thâm sâu triết lý, ngày đêm suy cứu không bao giờ chán, hoằng 
đạo không bao giờ mệt mỏi và viết ra bộ sách Tinh Hoa này, dùng ngòi bút vào 
sâu ra cạn mà trực tả được đạo lý huyền diệu đến chỗ “tiềm di mặc hóa” hầu phổ 
biến đến tận nhân gian, công đức thật là vô lượng… 

Ngày trùng cửu năm Kỷ dậu (1969) 
Cốc Quang Tử1 làm tựa bài này 

tại Saigon, kinh đô nước VIỆT 

1 Cốc Quang Tử là một học giả Trung Hoa rất tinh thâm Dịch lý. Tôi hân hạnh được ông tặng cho 
bản thảo một bộ sách của ông đã soạn xong. Sách ấy có nhan đề CỐC QUANG TỬ SỐ KÝ KHOA 
HỌC TÂN GIẢI, gồm trên 300 trang đồ họa, viết bằng chữ Hán. 

Tôi dạo chơi phương Nam, tình cờ lại gặp được Bảo Quang Tử Thu Giang 
NGUYỄN DUY CẦN tại viện Khảo Cổ Sài Gòn lúc ông vừa soạn xong quyển DỊCH 
HỌC TINH HOA. Nhân dịp, tôi có vẽ bức đồ CỐC QUANG TRÙNG BÁT QUÁI trao 
cho ông để nhờ ông hoằng dương đạo pháp. Tôi không viết sách cũng không dạy 
học, nhưng vẫn chủ trương rằng: văn học, sử học, triết học không thể tách rời 
nhau ra. Triết học và Số học cùng một thể mà khác lối nhìn, cho nên tôi hy vọng 
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LỜI CỦA MỘT NGƯỜI ĐỌC SÁCH 

Chúng tôi nóng lòng chờ đợi từ lâu quyển DỊCH HỌC TINH HOA của ông Thu 
Giang Nguyễn Duy Cần. Sở dĩ có sự “nóng lòng chờ đợi” là vì vốn biết sự quan 
trọng của Dịch, đồng thời lại rất muốn được đọc một quyển sách về Dịch vừa giữ 
được nguyên vẹn tinh túy của một nền học cổ truyền, vừa được trình bày một 
cách rành rẽ giản dị theo phương pháp mới. (Ông Thu Giang nhờ có được một 
nền học cổ mà thấu triệt được các khoa học cổ truyền, lại cũng nhờ sở đắc ở nền 
học mới của Thái Tây mà đạt đến sự dẫn giải và cách trình bày rất sáng sủa khoa 
học, như ông đã chứng tỏ trong các quyển Trang Tử Tinh Hoa, Lão Tử Tinh Hoa, 
Phật Học Tinh Hoa và Đạo Học Tinh Hoa của ông trước đây). 
Sự chờ đợi càng thêm có phần nóng nảy, khi chúng tôi phải cố đọc những sách 
về Dịch đã xuất bản trước giờ mà chỉ hiểu rất ít một cách lờ mờ – khi mà chúng 
tôi được nghe các câu chuyện rất đáng kể về Dịch như chuyện có những nhà bác 
học Trung Hoa về khoa nguyên tử nhờ Dịch mà đoạt giải Nobel; chuyện có 
những người nước Pháp nước Đức sang Việt sang Tàu để tìm học Dịch; chuyện 
có những nhà bách học Tây phương đã áp dụng Dịch vào kỹ thuật; và chuyện có 
cô sinh viên, trong một dòng họ chuyên về Tử Vi, chỉ nhờ trong một vài giờ nghe 
ông Thu Giang giảng về Kinh Dịch tại giảng đường Đại Học Văn Khoa, bỗng thấu 
triệt để được tất cả những cái huyền bí về khoa học lý số mà giả sử tự mò mẫm 
suốt đời cũng không ra. 
Sự quan trọng của Dịch ít năm trước đây chỉ là một cái gì mơ hồ trong đầu óc 
nhiều người, dù là hạng người rất ham học. Từ ngày phát sinh ra khoa học 
nguyên tử, nhiều căn bản hiểu biết của Đông phương được khoa học Tây phương 
công nhận, cũng như từ ngày Âu Mỹ nôn nóng nghiên cứu Dịch học, ở nước nhà 
mới có những phong trào tìm học những khoa cổ truyền bấy lâu bị liệt vào 
những khoa “huyền bí dị đoan”, nhưng phần lớn đều bị khựng lại, lý do vì sự khó 
đọc, khó hiểu của Kinh Dịch, mặc dù người ta tin rằng Dịch là một cái gì đó căn 
bản cho mọi sự hiểu biết của loài người. Người ta cũng tin rằng, sau này với 
phong trào mở rộng, người ta sẽ được hiểu dần dần chút ít. Phải chăng đó chỉ là 
một kỳ vọng? nếu không nói là ảo vọng. 
Như nhiều người, chúng tôi hiểu rằng Dịch không là một thứ triết lý suông, mà 
là căn bản cho tất cả các nền triết học và khoa học Đông phương. Căn bản đó lại 
không phải vì suy tưởng mà có, vì cái gì do suy tưởng thông thường mà có, mà 
chắc chắn phải bắt nguồn từ một cuộc hòa đồng và nhập thể cái Tâm của con 
người vào cái Tâm của Vũ Trụ (mà ông Thu Giang gọi là “thiên nhân hợp nhất”), 
vào thời kỳ nguyên thủy, khi mà con người chưa bị lạc hướng vì lối suy luận 
riêng tư phiến diện nhị nguyên của mình. 
Chắc chắn là phải có những con người nguyên thủy đem cái “Tâm Vũ Trụ” của 
mình ra mới cảm thấy được cái căn bản siêu hình tối thượng ấy. 
Lấy chữ Dịch ra mà suy, có người bảo rằng “có gì lạ”! Dịch tức là chuyển biến, là 
đổi thay, thì ai cũng vậy, nhất là ở Tây phương lại phải thấy rõ và thấu hiểu hơn 
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ai hết. Thế nhưng Dịch lại đâu phải chỉ có như thế mà thôi. Dịch còn đạt đến 
những hiện tượng siêu việt hơn, giúp cho ta thấy rõ trong cái biến có cái bất biến, 
và chính cái bất biến chỉ huy cái biến. Nghĩa là trong cái động có cái tịnh, hay nói 
cách khác, động trong cái tịnh và tịnh trong cái động: tịnh và động không bao 
giờ rời nhau. Dịch là tương đối luận, thứ tương đối dẫn vào tuyệt đối: cả hai là 
một. Trời, Đất biến đổi mà có Xuân, Hạ, Thu, Đông, nhưng luật vận hành không 
thay đổi, nên nhịp vận hành lúc nào cũng như một. 
Thế rồi, từ chỗ thấu triệt được sự vận hành trong vũ trụ theo nguyên lý duy nhất, 
con người thấu được muôn ngàn lẽ về nhân sinh, không phải chỉ thích ứng với 
vũ trụ để sống, mà còn để hiểu lẽ tuần hoàn của sống chết, áp dụng các luật biến 
động vào từng việc làm của con người, xét đoán tương lai bắt nguồn vào các việc 
trong hiện tại và quá khứ. 
Với vũ-trụ-quan đặt căn bản trên Dịch, người ta mới luận ra các khía cạnh cho 
một nền nhân sinh hợp nhất với luật vận hành của vũ trụ từ trong nếp sống của 
cá nhân sống trong xã hội ngoài người, sống trong cái nhịp sống chung của thiên 
nhiên vạn vật. Cũng trên căn bản của Dịch, người ta mới thấu đạt được những 
khía cạnh bí hiểm trong những khoa học thường gọi là huyền bí như các khoa Y, 
Bốc, Tinh, Tướng của Đông phương huyền bí. 
Khi hiểu được ra rằng Âm, Dương tuy hai mà một và trong Âm có Dương, trong 
Dương có Âm cũng như trong họa có phúc, trong phúc có họa, hết Bĩ đến Thái, 
hết thịnh đến suy, Dịch là động mà động trong cái tịnh… con người bao giờ mới 
hiểu ra được cái chân tướng của sự vật, biết hành động đúng mức, đúng thời, 
nhất là khi người đó là bực cầm quyền trị nước, lo cho sự tồn vong của dân tộc, 
hoặc người đó chỉ là một người thường muốn sống ra lẽ sống, một người làm ăn 
lương thiện, một người vợ, một người chồng, một người cha, một người mẹ, một 
người con, một người anh, một người em… Dịch không phải chỉ nêu lên lẽ Âm 
Dương trong vũ trụ, Dịch còn đem luật vũ trụ đặt thành đạo sống cho con người. 
Chỗ cao siêu của Dịch là thế. 
Ngày nay, Tây phương đã biết đến Dịch và sùng bái Dịch qua cái nhìn của những 
nhà triết học, các nhà khoa học và kỹ thuật, thì người Việt Nam càng nên hiểu 
biết Dịch từ trong căn bản cổ truyền để khỏi phải vô tình, trong tay đang cầm bó 
lửa, lại đi xin mồi lửa ở các nhà láng giềng. 
Nhờ đọc Dịch Học Tinh Hoa của ông Thu Giang mà biết được Dịch, mà hiểu được 
Dịch, còn gì thích thú bằng mà người viết ra mấy dòng này không thể không nói 
ra. Nhưng hiểu được Dịch đến nơi căn bản là một việc, mà biết áp dụng trong các 
môn học khác lại là một việc khác, rất khó. Đâu phải ai cũng làm được điều đó. 
Chúng tôi chỉ mong ông Thu Giang sẽ còn cho ra tiếp những sách khác về Dịch. 
Ngoài ra chúng tôi cũng mong ông tiếp tục cho ra những sách nhận xét về lịch 
sử, xã hội và văn học qua cái nhìn của Dịch lý mà ông đã thực hiện từ lâu trong 
những tác phẩm về văn hóa và giáo dục của ông trước đây. 

TRẦN VIỆT SƠN 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Kinh Dịch đối với học thuật Trung-Hoa quả là một “kỳ thư” gồm nắm được tất cả 
mọi nguyên lý sinh, thành và suy, hủy của vạn vật. Có người bảo: “Dịch, quán 
quần kinh chi thủ” (Dịch là quyển sách đầu não bao quát tất cả mọi kinh sách 
của nền văn học, nghệ thuật và khoa học của Trung Hoa). Có đúng như vậy. 
Nhưng đọc Dịch là rất khó. 
Khó nhất là sự quan trọng của Dịch không phải là ở “Lời” mà ở “Tượng” và “Số”, 
không phải ở “Tượng” và “Số” mà là ở “Ý”: “Ý tại ngôn ngoại”, như Chu-Hy đã nói 
trong Dịch Thuyết Cương Lĩnh: 
“Phục-Hy vạch ra 8 quẻ, tuy chỉ có mấy nét mà bao quát được hết mọi lẽ huyền 
vi trong Trời Đất. Kẻ học hiểu được Lời thì chỉ hiểu được phần thiển cận, mà khi 
nào hiểu được phần Tượng mới mong đạt đến phần tinh thâm diệu nghĩa của 
nó mà thôi”. Thật vậy, có đọc “Lời” mới đạt đến chỗ “không lời” của sách Dịch. 
Trình-Di nói: “Tiền nhân vì “Ý” mà truyền “Lời”, kẻ hậu học lại đọc “Lời” mà quên 
“Ý”; Dịch vì vậy mà thất truyền đã từ lâu.” 
Dịch là biến. Nghĩa chánh của nó là thế. Mà văn từ lại thuộc về tịnh giới, không 
làm sao biểu diễn được cái động cực kỳ mau chóng của Đạo. Bởi vậy, mà chết 
trong “Lời” là chưa biết đọc Dịch. Dịch Kinh là một thứ kinh vô tự. 
Hơn nữa, Dịch có nghĩa là biến và biến hai chiều xuôi ngược, thì với đầu óc nhị 
nguyên lý trí chỉ suy nghĩ có một chiều thuận hay nghịch, không làm gì đọc nổi 
một câu Kinh Dịch2. Thảo nào đã có không biết bao nhiêu người thú nhận không 
sao chịu nổi sự mù mờ đầy mâu thuẫn của Kinh Dịch, nên đã bị bắt buộc bỏ nó 
giữa đường, mặc dù thường nghe nói đến danh tiếng của nó. Dịch, vì vậy mà đã 
bị xem như chỉ làm một bộ sách bói toán, và ngay thời xưa bên Trung Hoa nhờ 
đã được hiểu như thế nên mới tránh được nạn lửa Tần. Đến ngày nay, trong dân 
gian cũng như trong hàng trí giả, Dịch vẫn còn được hiểu chỉ là một bộ sách bói 
không hơn không kém. Một số người, hiểu được nhược điểm hiện thời của đa số 
con người đang sống khắc khoải của một ngày mai mù tịt, để xô vào con đường 
bói toán, không phải để tìm hiểu sự thật mà chỉ để tìm an ủi để sống “cầm hơi” 
trong những thời nhiễu nhương không tiền khoáng hậu này. Tin “dị đoan” đã 
thành một nhu cầu tâm lý, cho nên phong trào bói toán đã được lan rộng một 
cách đáng lo ngại. Ôi! Kinh Dịch sẽ bị bọn “thầy bói mu rùa” lợi dụng mà chết, 
nhưng cũng nhờ bọn họ mà nó còn sống vất vưởng đến ngày nay! Cái dở hay của 
nó là đó. Sau đây tôi sẽ bàn qua dụng ý của tiền nhân đã dùng sách Dịch là sách 
bói toán. Đó là tôi chưa nói đến cái tinh thâm linh diệu của một khoa học mà 
người xưa gọi là khoa học tiên tri tiên giác, cái mà Lão Tử đã bảo: Bất xuất hộ nhi 
tri thiên hạ! Tôi sẽ bàn đến nó. Trong một khi khác và một nơi khác, trong quyển 
“Đạo giáo” sau này. Tôi chỉ xin lưu ý những ai chưa từng nghiên cứu đến cái gọi 

2 Tỉ như nói “thăng”, phải hiểu rằng “thăng để mà giáng”. Còn nói “giáng”, phải hiểu rằng “giáng 
để mà thăng”; danh từ nào cũng chứa mâu thuẫn của nó. 
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là khoa học “tiên-tri tiên-giác” mà lại đã vội vàng căn cứ vào khoa học gán cho 
nó là “dị đoan” để cho rồi việc, thay vì để tâm nghiên cứu kỹ, nên nghiền ngẫm 
lại câu nói này của nhà toán học đại tài H. Poincaré: “Deviner avant de démontrer! 
Ai-je besoin de rappler que c’est ainsi que se sont faites toutes les découvertes 
importantes”. Chính là chỗ mà Dịch bảo: ‘Thần dĩ tri lai’. (‘Phỏng đoán trước khi 
chứng minh!’ Tôi có cần nhắc lại với quý vị rằng, chính nhờ thế mới có được 
những phát minh quan trọng chăng?) 
Theo chúng tôi, Dịch có hai bộ phận: hình nhi thượng học và hình nhi hạ học. 
Dịch cũng gồm cả hai cái học nhị nguyên và nhất nguyên. Bởi vậy, Dịch chẳng 
những là một bộ sách triết lý siêu hình và huyền nhiệm của Huyền học Trung 
Hoa, nó cũng là bộ sách triết lý khoa học (philosophie de la Science) của bất cứ 
khoa học nào của Trung Hoa như Y-học, Thiên-văn-học, Địa-lý-học, Toán-học, 
Số-lý-học, v.v. và cả những khoa học gọi là “huyền bí” nữa. 
Ngày nay, có một số nhà bác học Tây phương khá đông đã biết khai thác nó, và 
biết dùng đến khoa học giải thích nó. Một số người chúng ta đã “reo mừng” vì 
Kinh Dịch đã được Tây phương khoa học chấp nhận và ca tụng. Họ có lý. Nhưng, 
theo tôi, giá trị thật sự của Kinh Dịch đâu phải chỉ ở những gì nó đã được khoa 
học Tây phương hiện đại chứng nhận, mà chính ở những gì mà khoa học hiện 
đại của Tây phương bó tay không khai thác nổi: tôi muốn nói đến giá trị huyền 
nhiệm thiêng liêng của nó nơi tâm linh con người. Cái mà phần đông các khoa 
học gia Tây phương hiện đại khai thác được chỉ dừng ở phần kinh nhị hạ của nó 
mà thôi. Chỉ một số nhỏ, từ khoa nguyên tử học đã mở rộng biên giới hữu hình 
và vô hình, và có lẽ sau này, Kinh Dịch sẽ được phương pháp nghiên cứu khoa 
học Tây phương giúp cho nó có một bộ mặt thiết thực và khoa học, dễ hiểu hơn 
cho tất cả mọi người, Dịch sẽ không còn một bộ mặt huyền bí như xưa nữa. Sự 
cộng tác chân thành giữa Đông, Tây sau này là nơi đây. 
Đọc Dịch khó, như đã nói trên đây, vì Dịch chẳng những chỉ có một nghĩa, mà 
còn nhiều nghĩa. Dịch là biến mà cũng là bất biến. Hay nói một cách khác, Dịch 
là động: động trong cái tịnh. Bởi vậy, Triệu-Khang-Tiết mới bảo: “Từ chỗ biến mà 
biết được chỗ bất biến, mới có thể bàn tới Dịch”. Thật vậy, Âm Dương là căn bản 
của mọi cuộc biến động, nhưng Âm Dương lại chẳng phải hai, tuy trong thực tế 
rõ ràng là hai. Khó là chỗ đó. Âm là tịnh, Dương là động. Nhưng “Âm trung hữu 
Dương căn”; Dương trung hữu Âm căn”3, thì trong Tịnh có gốc Động, trong Động 
có góc Tịnh. Bởi vậy, Lão Tử mới khuyên ta dè dặt: “Họa trung hữu Phúc, Phúc 
trung hữu Họa”. Luật này có thể gọi là luật quan trọng nhất: luật “Phản Phục”. 
Toàn thể bộ Dịch chỉ nói đi nói lại cái có cái luật ấy mà thôi. Trong 64 quẻ, không 
quẻ nào không có tàng ẩn luật Phản Phục. Thử lấy quẻ Phong (Lôi Hỏa Phong 

3 Bác sĩ Jules Régnault khuyến cáo các nhà khoa học Âu Tây ngày nay: “Nous aurons à reprendre 
l’étude de faits ou de théories du passé, se rattachant à la Magie ou de faits modernes non encore 
connus par la science officielle et se rattachant à l’Occultism. Mais la Sorcellerie et la Magie ne 
furent-elles pas les premières formes de la Science, et la Science actuelle n’est-elle pas faite de 
l’Occulte désocculté? Nous nous troverons donc assez souvent sur les frontières de la Science et 
de la Maige.” Biodynamique et Radiations (Paris, 1936, p. 8). 
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) để làm một ví dụ điển hình. Phong là nói về thời cực thịnh, vậy mà Thoán, 
Hào, Tượng đều xấu là phần nhiều, lời răn đe lại cũng nhiều. Là vì mầm họa 
thường núp trong phúc: phúc nhỏ, họa nhỏ; phúc to, họa to. Lẽ trong thiên hạ, 
bất cứ trong trường hợp nào, cá nhân hay toàn thể, hễ thịnh cực thì cái triệu suy 
vong đã nằm sẵn nơi trong rồi. Cũng như mặt trời lúc đứng bóng, thế nào cũng 
sắp xế; mặt trăng lúc tròn đầy, thế nào cũng khuyết lần (nhật trung tắc trắc, 
nguyệt doanh tắc thực). Phong là thời cực thịnh, vậy phải lo đến cái cơ suy sắp 
đến. Cho nên gặp thời Phong, tuy đáng mừng mà cũng đáng lo. Nhưng, đáng lo 
nhất là lúc cực thịnh, nghĩa là không phải lo thịnh mà lo “quá thịnh”. Cũng như 
đắc ý là thường, nhưng đáng lo nhất là lúc “quá đắc ý”4. Hễ được doanh (tràn 
đầy) thì phải lo hư (thiếu hụt) sắp tới, gặp thời tiêu (mòn lần) là cũng nên hy 
vọng thời tức (nở ra) sắp đến. Sự vật đều như thế, thì việc người cũng chẳng khác 
hơn. Bốn chữ doanh hư tiêu tức tiếp nói nhau như một Âm một Dương: “nhất 
Âm nhất Dương chi vị Đạo”. Bốn chữ này, Thoán truyện chỉ có nói ở quẻ Phong 

và quả Bác. Ở quẻ Bác , đạo người quân tử đang tiêu hư, nhưng mà đã có cái 
cơ doanh tức cùng lúc ấy mà sinh ra. “Vật cùng tắc biến” là luật căn bản của Dịch. 
Cho nên, ở trong tiêu hư đừng sinh lòng chán nản. Thời Phong, là đến lúc tức 
doanh nhưng mà cũng chính là lúc tiêu hư bắt đầu sinh ra. Tóm lại, thời Bác (tăm 
tối nhất) trong đó đã ngầm chứa “tức doanh”; thời Phong (sáng sủa nhất) bên 
trong cũng ngầm chứa “tiêu hư”. Đọc Dịch, chỉ cần đọc đến các quẻ Thái, quẻ Bĩ, 
quẻ Bác, quẻ Phục cũng đủ thấy rõ cái lẽ thịnh suy, trị loạn tuy do lẽ trời mà cũng 
cốt ở nơi người. Toàn thể bộ Dịch đều như thế: có Trời mà cũng có Ta. Trời đây, 
là luật tự nhiên: “thiên nhân tương ứng”. 
Dịch lý, vì vậy có đủ kinh, đủ quyền, có lúc thường, lúc biến… Thánh nhân học 
Dịch, theo lời cũ mà phát minh được nghĩa mới, nếu cứ bo bo theo sát văn từ, câu 
nệ mà chẳng biến thông, không sinh được ý gì mới cả, sẽ không bao giờ học Dịch 
nổi. Dịch là nói về lẽ sống. Người câu nệ là kẻ đã chết: chết trong quá khứ, chết 
trong khuôn khổ. “Nhất hồi niêm xuất, nhất hồi xuân” (Mỗi lần nói ra, mỗi lần 
mới). 
Viết tập sách này, tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách vở xưa cũng như nay, sách 
ngoại quốc cũng như sách trong nước. Nhưng có nhiều chỗ, tôi không theo sách 
lại theo ý riêng, có khi lại quên cả sách nữa để tiêu hóa sách, nhưng bao giờ cũng 
cố giữ đúng theo những nguyên tắc căn bản và truyền thống của Dịch. Dĩ nhiên 
khi bác bỏ, bao giờ cũng nên lên lý do. Vì mỗi nhà mỗi có sự giải thích theo sở 
kiến của mình. 
Theo bản thống kê các sách bàn về Dịch từ đời Chu đến đời Thanh đã có 158 bộ, 
1.761 quyển… Đó chỉ là ước lượng. Đọc được tất cả, ta phải điên đầu. Phải lọc lại, 

 
4 Lão Tử khuyên ta: “Công thành phất cư, thị dĩ bất khứ” (功成弗居，是以不去) để mà trị cái bệnh 
của quẻ Phong, quẻ Thái. Dịch rất sợ “kháng long hữu hối” là vì “thái cương tắc chiết” và “doanh 
bất khả cửu” (Kiền quái). Bởi vậy, “Đắc ý thường tư thất ý thời” (得意常思失意時). Những lúc “đắc 
ý” nên nghĩ đến những lúc không còn đắc ý nữa. 
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và giữ lấy cái phần tinh hoa. Đọc sách mà tin ở sách một cách mù quáng, thà 
đừng đọc sách còn hơn. 
Dịch là tương đối luận: Âm, tự nó đâu phải luôn xấu: Dương, tự nó đâu phải luôn 
tốt. Tốt xấu, kỳ thật đều do hai chữ Thời và Vị mà ra. Cũng như không có gì gọi 
là Thiện, cái gì gọi là Ác một cách tuyệt đối. Tùy công dụng của nó, trật tự vũ trụ 
nhân sinh mà có chia phần Thiện, Ác. Phần căn bản của Dịch là ở điểm này, mà 
cũng là điểm cực kỳ quan trọng, vì nó đánh tan được cái thành kiến của nhị 
nguyên luận chấp “có” hoặc chấp “không”, nói theo danh từ nhà Phật. 
“Thời”, là thời gian; “Vị”, là không gian. Âm tuy có tánh cách thấp kém, tiêu cực, 
còn Dương có tánh cách cao quý, tích cực, nhưng trong 6 hào tượng trưng 6 thời, 
nếu được “đắc vị”, “đương vị” thì tốt, mà “thất vị” hay “bất đương vị” thì xấu. 
Toàn 64 quẻ, thánh nhân luận về sự kiết hung đều căn cứ vào hai chữ THỜI và 
VỊ mà định tốt xấu, chứ tự nó không có cái gì tuyệt đối xấu, cũng không có gì tự 
nó luôn luôn tốt. “Nói về cương nhu, mỗi thứ đều có chỗ thiện và bất thiện của 
nó: lúc đương phải dùng cương, thì lấy cương làm thiện. Lúc cần phải dùng nhu, 
thì lấy nhu làm thiện. Chỉ có “trung” và “chánh” mới không có chỗ bất thiện mà 
thôi.” 剛柔各有善不善。時當用剛，則以剛善也。時當用柔，則以柔為善也。唯中與

正，則無有不善也。(Cương nhu các hữu thiện, bất thiện. Thời đương dụng cương, 
tắc dĩ cương vi thiện dã. Thời đương dụng nhu, tắc dĩ nhu vi thiện dã. Duy 
“trung” dữ “chánh” tắc vô hữu bất thiện dã). Nhưng cái gọi là “chánh” không như 
cái thiện của chữ “trung”, vì được “chánh” chưa ắt được “trung” được “trung” thì 
không bao giờ không “chánh”. Tỉ như, sáu hào đều được “đắc vị” vị tất điều là tốt 
cả: “đắc vị “ còn cần phải “đắc trung”. Đạo lý trong thiên hạ tuy có nhiều việc, 
nếu cho là “chánh” thì vẫn chánh, nhưng lại vì hoặc bất cập, hoặc thái quá mà 
thành ra “bất trung”. Bởi “bất trung” nên trở thành “bất chánh”. Ở quẻ Kiền bàn 
đến cái đức của người quân tử gọi là “long đức” có viết: “long đức nhi chánh 
trung giả dã” (龍德而正中者也), nghĩa là đức của người quân tử (ví như con rồng) 
nếu được “đắc trung” mới được gọi là “long đức”. Vì vậy, Dịch thường để chung 
hai chữ “chánh trung”. 
Vấn đề Âm Dương hay Thiện Ác của Dịch là một vấn đề vô cùng quan trọng. 
Thiện đức mà dùng sai, không đúng thời đúng chỗ, không còn thiện nữa. Hơn 
nữa Thiện hay Ác, như Dương hay Âm, vẫn cần thiết cho trật tự vũ trụ, đứng 
theo đạo Trời (thiên đạo). “Thiện Ác giai thiên lý” (善惡皆天理), như Trình-Minh-
Đạo đã nói: “Âm Dương đồng đẳng và bình đẳng. Bọn hủ Nho không làm gì hiểu 
nổi”. Nhà Đạo học Ấn Độ Anrobindo Ghose, trong quyển Héraclite, có viết: 
“Trong trật tự chung của đạo, mỗi sự vật đều theo cương vị của mình trong 
guồng máy chung mà hành động; tùy cương vị và để gìn giữ quân bình, sự gì 
việc gì xảy ra đều tốt, hợp lý, và đẹp đẽ cả chính ngay trong công việc nó thi hành 
những mạng lệnh tự nhiên của Tạo hóa. Ngay như cuộc thế chiến, theo người 
này thì cho là cuộc tàn bạo, dã man, khả ố, thế mà đối với người khác thì đây biết 
đâu là một việc hay vì nó mở đầu cho một sự canh tân đầy triển vọng cho sự bế 
tắc của xã hội ngày nay. Nhưng đó cũng chỉ là quan niệm tương đối nhị nguyên 
đang đứng giữa cái Ác và cái Thiện để lựa chọn một bên nào. Đối với Thiên lý mà 
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nhìn về mặt quát của Thiên cơ, mỗi một hành động nào bất cứ Thiện hay Ác đều 
là lẽ Trời cả, nên đều được xem là tốt đẹp và hợp lý, dĩ nhiên là đối với Trời (Đạo), 
chứ không phải đối với trí óc con người”.5 Cũng như “tất cả mọi cuộc đại biến tự 
nhiên đều là những cần thiết của Tạo hóa để giữ quân bình”6. Có hiểu được cái 
tương đối luận đặc biệt này của Dịch, ta mới có thể vào được một cách dễ dàng 
hơn thuyết tương đối độc đáo của Trang Châu, một thứ tương đối luận dùng để 
đi thẳng vào tuyệt đối luận, chứ không phải thứ tương đối luận của nhị nguyên7. 
Phải thật hiểu rõ bốn chữ THỜI, VỊ, TRUNG, CHÁNH thì đọc Dịch mới thông. 
Người quân tử không dùng đúng thời, đặt không đúng chỗ, sẽ không dùng được 
chỗ nào hết. Trái lại, kẻ tiểu nhân mà đặt đúng chỗ, dùng đúng thời, tiểu nhân 
vẫn đắc dụng. Dịch không nói thị phi, Dịch chỉ nói về lẽ lợi hại, kiết hung mà thôi. 
Là vì Dịch chú trọng đến tự nhiên, gần với Lão-Trang hơn gần với tư tưởng Nho 
gia chú trọng nhiều về mối tương giao giữa người và người. 

Quẻ Tiểu Quá , lời Thoán có câu: “Nhu đắc trung, thị dĩ tiểu sự kiết dã. Cương 
thất vị nhi bất trung, thị dĩ bất khả đại sự dã”. Trong quẻ Tiểu Quá, hào 2 và 5 là 
hai hào đắc trung. Nhưng cả hai đều là hào Âm. Theo thông lệ, Âm là hàng tiểu 
nhân. Dù Âm nhu (tiểu) mà đắc trung, thì làm việc nhỏ được thành công. Trái 
lại, làm việc lớn phải có tài (dương) và Dương có đắc vị mới làm được việc. Nhưng 
ở đây, hai hào Dương đều “thất vị” cả, lại chẳng được “đắc trung”, làm sao đảm 
đương việc lớn cho nổi? 
Vì sự quan trọng của chữ Thời trong Kinh Dịch, nên mới có câu: “Chu Dịch nhất 
bộ thư, khả nhất ngôn nhi tế chi, viết THỜI”. Toàn bộ Chu Dịch, có thể tóm có 
một lời, là chữ THỜI mà thôi. 
Dù có đến 64 quẻ, chỉ có một cơ, một ngẫu mà thôi. Nhưng vì hai chữ Thời và Vị 
không đồng nhau mới có cái biến vô cùng của sự vật. Con người cũng vật, chỉ có 
một động một tịnh, nhưng vì Thời và Vị không đồng nhau mới sinh ra vô số đạo 

 
5 “Il y a dans le monde un ordre divin; chaque chose accomplit sa nature selon sa place dans 
l’ordre; et solon sa place et sa symétrie dans l’unique Raison des chose, elle est bonne, juste et 
belle, précisément parce qu’elle accomplit cette Raison selon les mesures éternelles. Pour 
prendre un exemple, la guerre mondiale peut être considérée par certains comme un mal, 
comme une abomination de carnage, et à d’autres elle peut sembler bonne en raison des 
nouvelles possibilités qu’elle ouvre à l’humanité. Elle est à la fois fonne et mauvaise. Mais c’est 
la conception relative. Dans sa totalité, dans son accomplissement, en toutes ses circonstances 
et en chacune d’entre elles, d’un plan divin, d’une justice divine, d’une force divine se réalisant 
dans la vaste Raison des choses, elle et du point de vue absolu, bonne et juste – pour Dieu, non 
pour l’homme.” (Héraclite, Lyon, P. Derain, 1951, p. 46, 47). 
“Tout a un sens, même l’absurde.” (Tất cả đều có ý nghĩa, ngay cả sự vô nghĩa). Và câu này: “Pour 
les philosophes, toutes choses sont amicales et sacrées, tous les événement utiles, tous les jours 
sanctifiés, tous les homees divins”. (Gai Savoir) 
6 Tous les cataclysmes naturels sont des nécessités de la Nature.” (Shri Anirvan, La Vie dans la 
Vie), Ed. Mont Blanc). 
Những cuộc cuồng phong vũ bão phải chăng là những động biến của khí Nóng, Lạnh (Ly, Khảm, 
Dương, Âm) trên không trung để lập lại quân bình một cách quá mạnh bạo. Các cuộc chiến tranh 
đẫm máu có tánh cách cách mạng cũng một thế. 
7 Vì vậy có người gọi là “Siêu tương đối luận”. 
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lý khác nhau. Sở dĩ gọi là dịch, chính vì thế. (六十四卦，只是一奇一耦。但因所遇

之時，所居之位不同，故有無窮之事變。如人只是一動一靜，但因時位不同，故有無

窮之道理。此所以為易也。)8. 
Trước khi đọc Dịch cần có một luồng mắt thông quan, nắm được một số nguyên 
lý căn bản thì đọc Dịch mới có chỗ hứng thú và thụ dụng. Tuy sau đây, tôi chỉ 
trình bày một cách sơ lược, nhưng có thể tạm gọi là vừa đủ cho các bạn mới bắt 
đầu khỏi bị hoang mang trước một rừng tư tưởng đầy mâu thuẫn, nhưng là 
những thứ tư tưởng bao trùm mà Tây phương ngày nay gọi là “pensée 
planétaire”, chứ không phải một thứ tư tưởng duy lý phiến diện và một chiều 
của Tây phương lý trí. 
Triết học Kinh Dịch là một thứ triết lý vô cùng hết sức thực dụng, và ngay trong 
công việc bốc phệ cũng đều là cơ hội để nhắc nhở con người cái luật phản phục, 
tức là cái đạo “tri tiến thoái, tồn vong nhi bất thất kỳ chánh” của bậc thánh nhân 
tinh thông Dịch lý. Dù là được quẻ tốt hay xấu, dù là hỏi đến quẻ hay không hỏi 
đến quẻ, dù chỉ đọc Dịch trong lúc thanh nhàn nghiên cứu, thì quẻ nào cũng 
luôn luôn chỉ nói lên cho các bạn cái luật “phản phục, tiêu trưởng”, nhắc ta câu 
“phúc hề họa chi sở phục, họa hề phúc chi sở ý”, chỉ đường mở nẻo cho cái đạo 
“tri tiến thoái, tồn vong nhi bất thất kỳ chánh” như vừa nói trên đây. Không một 
quẻ nào, dù Thái hay Bĩ, dù Ích hay Tổn, dù Ký Tế hay Vị Tế đều có cả những lời 
răn đe nhắn nhủ. Bất cứ một quẻ nào, hễ dưới xấu thì trên tốt, dưới tốt thì trên 
xấu, không một quẻ nào hoàn toàn tố thay hoàn toàn xấu9. Việc trong thiên hạ 
đại để đều như thế cả. Dụng ý của thánh nhân thật là thâm diệu vô cùng. Dù ở 
thời nào, đứng ở cương vị nào, may hay rủi, không nên lạc quan mà cũng chẳng 
nên bi quan. Dịch giúp ta luôn luôn giữ được tinh thần điềm đạm. 

*** 
1. Vật có cùng mới có biến, nhưng “tiệm biến” chứ không “đột biến”, nghĩa là 
phải để ý đến luật “tiêu trưởng”. Phàm Âm tiêu thì Dương trưởng, Dương tiêu 
thì Âm trưởng. Thời Bĩ, âm trưởng dương tiêu, tức là lúc tiểu nhân thạnh, quân 
suy, người quân tử phải ẩn mới khỏi bị hại: “thiên địa bế, hiền nhân ẩn”. Đó là 
đạo minh triết bảo thần của Dịch, há riêng gì của nhóm Đạo gia. 
Hào Dương sinh ở quẻ Phục, đến lúc cực thịnh mới đến quẻ Kiền. Hào Âm sinh 
ở quẻ Cấu, đến lúc cực thịnh mới đến quẻ Khôn, phải đâu việc một sớm một 
chiều. “Tôi mà thí vua, con mà giết cha, nguyên do đâu phải một sớm một chiều. 
Nó đã từ từ mà đến như vậy!”. Cho nên việc gì cũng phải lo phòng bị ngay lúc đầu: 
phòng loạn hơn trị loạn. 
Luật “tiêu trưởng” do luật “phản phục”, cho nên Dịch không chủ trương “tiến” 
mà nói “biến”. “Biến hóa giả, tiến thoái chi tượng” (變化者，進退之象。) (Biến hóa, 
chỉ là cái tượng của sự tiến rồi thối). Ngày đi, đêm tới; đêm đến, ngày lui: “nhất 

 
8 Lục thập tứ quái chỉ thị nhất cơ nhất ngẫu, đản nhân sở ngộ chi thời, sở cư chi vị bất đồng, cố 
hữu vô cùng chi sự biến; nhơn chỉ thị nhất động nhất tịnh, đản nhân thời vị bất đồng, cố hữu vô 
cùng chi đạo lý. Thử sở dĩ vi Dịch dã. 
9 Có khi phải “tụ” mà không làm cho “tụ”; có khi phải “tán” mà lại làm cho “không tán”, cùng đều 
sai với cái đạo Dịch với chữ thời. Cho nên “tụ” hay “tán”, tụ nó không có cái nào hay hoặc dở cả. 
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âm nhất dương chi vị đạo”. Đó là bài học thứ nhất của Dịch, bàn về cái lẽ hợp tan, 
tan hợp. 
2. Âm Dương đắp đổi nhau mà tác dụng, cho nên không có việc cô âm hay cô 
dương: “Dương dĩ Âm vi cơ; Âm dĩ Dương vi xương” (陽以陰為基，陰以陽爲倡。 
Dương lấy Âm làm nền; Âm dựa theo Dương mà theo). Bởi Dương xướng, Âm 
họa, nên không có việc lấy Dương mà trừ Âm hay lấy Âm mà trừ Dương một cách 
tuyệt đối. Chỉ có việc dùng Dương hay Âm để ức chế lẫn nhau hầu lập lại quân 
bình như Lão Tử đã bảo: “Thiên chi đạo, tổn hữu dư, bổ bất túc”. Hễ Âm thịnh 
thì ức Âm phò Dương, Dương thịnh thì ức Dương phò Âm, chứ không bao giờ có 
cái việc đề cao cái này để phủ nhận cái kia, bất cứ là Thiện hay Ác. Dịch không 
phải là sách luân lý thông thường, nên không nói phải quấy mà chỉ nói lợi hại. 
Đối với thiên đạo, chẳng bao giờ âm dương thiếu một phía mà thành sự; về nhân 
sự, chẳng bao giờ quân tử và tiểu nhân thiếu một bên mà thành việc. Quan hệ là 
tiêu trưởng ở bên nào: “dương trưởng thì âm tiêu” thì thiên đạo đến hồi Thái, 
nhân sự thông. Trái lại, nếu “âm trưởng dương tiêu” thì thiên đạo đến cơn Bĩ, 
nhân sự bất thông (bế). 
Dịch “lấy thiên đạo để hiểu nhân sự” (以天道明人事) tức là nói về cái lẽ “thiên 
nhân hợp nhất”, đạo người và đạo trời không rời nhau, luôn luôn tương thông 
tương hợp ăn khớp với nhau như một (thiên nhân vi nhất). Đó là bài học thứ hai 
của Dịch: “thuận thiên giả tôn, nghịch thiên giả vong”. Nhịp sống của con người 
phải hòa đồng cùng nhịp sống của vũ trụ thiên nhiên: “Nhân pháp Địa, Địa pháp 
Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên”. 
3. Vì luật “tiêu trưởng”, đọc Dịch cần lưu ý đến hào Tứ, Ngũ, Lục của thượng quái, 
vì đó là lúc sự vật bắt đầu sang qua giai đoạn “thịnh” cực: có cùng (cực) mới có 
biến. Cái tốt đã bắt đầu tàng ẩn cái xấu, cái phúc đã bắt đầu ôm ấp cái họa. Từ 
Thái qua Bĩ cũng bắt đầu từ hào Tứ. Cho nên, hào tứ quẻ Bĩ trở lên gọi là “Bĩ cực”. 
“Bĩ cực” thì “Thái lai” là vậy. Cần phải nhớ rằng: quẻ có quẻ nội (nội quái) và quẻ 
ngoại (ngoại quái). Nội quái hay ngoại quái là để biểu thị sự thành thịnh, suy 
hủy hay thành, trụ, hoại, không) của mọi sự vật. Nội quái thì biểu thị sự thành, 
thịnh thì ngoại quái biểu thị sự suy hủy và trái nghịch lại. 
Phép nhìn Bát-quái-đồ, phải bắt trong nhìn ra. Phần cận với trung cung là phần 
nội (phần căn bản); phần bên ngoài là phần ngoại, là phần ngọn: “nội vi chủ, 
ngoại vi khách”. Ghi quẻ thì bắt dưới ghi lên; đọc quẻ thì bắt trên đọc xuống. Về 
con số trong Dịch, thì con số nhỏ là “thiếu” (nhỏ) thuộc về thời sinh, con số lớn 
“tráng” thuộc về thời trưởng, con số lớn hơn hết “lão” là thời cực thịnh. Cho nên 
con số 1 là mạnh nhất ở đồ Tiên-thiên Bát-quái, kế đến là số 3; số 1 là Thiếu 
Dương, 3 là Thái Dương. Số 2 là Thiếu Âm, 4 là Thái Âm. Số 6 là Lão Âm, số 9 là 
Lão Dương. 
Các quẻ vì vậy, nếu xấu ở phần đầu (nội quái), thì tốt ở phần sau (ngoại quái); tốt 
ở phần nội quái thì xấu ở phần ngoại quái. Bởi vậy, thắng chớ vội mừng, mà đại 
thắng phải lo, vì như Héraclite đã nói: “những đại thắng là những đại bại” (les 
plus grandes victories sont les plus grandes défaites). Thái quá bao giờ cũng 
nguy. Đó là bài học thứ ba của Dịch: “Thái cương tắc chiết” (hết sức cứng thì gãy). 
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4. Dịch là tự nhiên, và dù là nhân vi cũng phải làm đúng theo lẽ tự nhiên. Ngay 
sự chống lại tự nhiên theo tự nhiên cũng là tự nhiên10. Cho nên mới nói: “Dịch 
dữ thiên địa chuẩn”11, và “hoạch tiền nguyên hữu Dịch”12. Nghĩa là Dịch không 
phải luật lệ của con người chế tác, mà là những luật lệ tự nhiên của Tạo hóa. 
Trước khi có Dịch, lý của Dịch đã nằm sẵn trong sự vật rồi. Lão Tử bảo: “Nhân 
pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên” (Người theo Đất 
(Âm), Đất theo Trời (Dương), Trời theo Đạo, Đạo theo Tự nhiên). Bởi vậy, muốn 
trở về với Tự nhiên, với Đạo, phải theo sự biến hóa của Âm Dương, phải “tẩy Tâm 
thối tàng ư Mật”, phải ý thức rõ cái gì thuộc về nhân vi để mà sống với nó nhưng 
không bị kẹt vào nó nữa, mới mong đi đến sự “phục kỳ chân” mà sống huyền 
đồng với thiên nhiên tạo vật. Đó là bài học thứ tư của Dịch. 

*** 
Nhìn trật tự của các quẻ trong Chu Dịch, ta thấy từ các quẻ Kiền, Khôn là đầu não 
các quẻ, ta phải trải tám quẻ (Truân, Mông, Nhu, Sư, Tỵ, Tiểu Súc và Lý) mới đến 
quẻ Thái là hanh thông. Nhưng khi vừa qua quẻ Thái, lại tiếp liền quẻ Bĩ, tức là 
bế tắc. Phải chăng đây là một chân lý mà Dịch muốn chỉ cho ta thấy: Thành rất 
khó mà bại vô cùng dễ dàng và mau lẹ, như tảng đá to mà chàng Sisyphe phải 
luôn luôn đẩy lên đỉnh núi cao để rồi khi gần tới đỉnh lại rớt lăn trở về dưới vực: 
một cực hình khổ sai chung thân, không phải riêng gì của chàng Sisyphe, mà là 
của toàn thể loài người13. 
Trước cái luật phản phục ấy, cái luật “vật cùng tắc phản, vật cùng tắc biến”, cái 
luật thịnh suy, bĩ thái ấy, thánh nhân ngày xưa khuyên khéo ta: “Ôm giữ chậu 
đầy, chi bằng thôi đi”. Dùng dao sắc bén, bén không bền lâu. Vàng ngọc đầy nhà, 
khó mà giữ lâu. Giàu sang mà kiêu, tự vời họa ưu. Nên việc lui thân đó là đạo 
trời”. Cũng như trong Hệ Từ cũng có căn dặn: “Quân tử an nhi bất vong nguy, 
tồn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn. Thị dĩ thân an nhi quốc gia khả bảo.” 
6. Dịch chia làm hai phần: thượng kinh và hạ kinh. Thượng kinh nói về những 
nguyên lý về Vũ trụ, lấy hai quẻ đầu Kiền ☰ và Khôn ☷, tượng trưng hai khí Âm 
Dương bàn về lẽ Trời. Hạ kinh khởi bằng hai quẻ Hàm và Hằng nói về đạo người, 
bắt đầu là đạo vợ chồng. Nhưng lúc giao tiếp hai phần Vũ trụ và Nhân sinh, cuối 
phần thượng kinh, thì lại để hai quẻ Khảm ☵, Ly ☲ là tại sao? Như ta đã biết Kiền, 
Khôn là hai quẻ thuần Dương và thuần Âm, nó là Thể, thuộc phần tiên thiên. Ly, 

 
10 Goethe nói: “Ce qu’il y a de plus contraire à la Nature est donc encore nature. Qui ne la voit sous 
toutes ses faces, n’en voit bien aucune… On obéit à ses lois ême en leur résistant: on agit avec elle 
même en voulant agir contre elle”. (Cái gì đối nghịch nhất đối với Tự nhiên lại cũng còn là Tự 
nhiên. Kẻ nào không nhận thấy nó trong tất cả mọi khía cạnh, không thấy được nó đâu cả. 
Nghịch lại với Tự nhiên cũng là tuân theo những quy luật của nó; hành động theo nó khi ta muốn 
làm nghịch lại với nó). Thật là một nhận xét sâu sắc không khác gì nhận xét của Dịch. 
11 Dịch lấy Trời Đất (Âm Dương) làm phép tắc. 
12 Trước khi vạch ra thành quẻ, Dịch đã nằm sâu trong Tạo hóa. 
13 Sisyphe. Fils d’Eole et roi de Corinthe, condamné à pousser sur la pente d'une montagne son 
rocher qui toujours tombe avant d'atteindre le sommet. 
Sisyphe, con của Eole và là vua xứ Corithe, sau khi chết, bị đày phải đẩy một tảng đá to lên đỉnh 
núi cao, nhưng trước khi tới đỉnh thì tảng đá lăn trở xuống. Sisyphe phải lại đẩy lại như trước… 
luôn luôn suốt đời. 
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Khảm là hai quẻ có cả Âm Dương nằm trong tức là: Dương trung hữu Âm căn, 
Âm trung hữu Dương căn. Kiền, Khôn chỉ là lưỡng nghi, Ly, Khảm mới là tứ 
tượng, mới có được cái “dụng” của âm, dương. Quẻ Ly chứa hào âm trong lòng, 
quẻ Khảm chứa hào dương trong lòng, cho nên mới bảo hai quẻ ấy là hai quẻ “đắc 
thiên địa chi trung”, cầm đầu cho các quẻ bàn về nhân sự ở Hạ Kinh. Đến phần 
cuối cùng của Hạ Kinh, tức là nói đến phần chung kết của mọi sự vật, thì sao lại 
để hai quẻ Ký Tế và Vị Tế? Là vì với hai quẻ này mới nói lên rõ rệt công dụng của 
hai quẻ Khảm Ly: 

Thủy Hỏa Ký Tế  và Hỏa Thủy Vị Tế . 
Nhưng tại sao khi chấm dứt Kinh Dịch không để quẻ Ký Tế mà lại để quẻ Vị Tế? 
Ký Tế là “đã xong”, Vị Tế là “chưa xong”; cái gì “đã xong” thì là việc đã đến chỗ 
cùng tận, mà Dịch là biến. nếu lại có sự cùng tận thì sao có thể còn được gọi là 
Dịch nữa? 
Dịch không có chỗ cùng. Không có chỗ cùng, tức là chỗ nhà Thiền gọi là “ưng vô 
sở trụ”, còn Trang thì gọi là “vô hà hữu chi hương”. Dịch chung cuộc là HƯ VÔ, là 
Thái Cực. Bởi vậy, học Dịch phải tìm cái “vô hạn” trong cái “hữu hạn”. Đó là bài 
học thứ sáu của Dịch. 

*** 
Học Dịch rất cần nghiên cứu về vấn đề tiên-thiên của Hà Đồ và Lạc Thư. Đó là để 
học cái đạo “nội thánh ngoại vương” rõ được cái thể và cái dụng của Dịch. Hai 
phần này liên đới bổ túc nhau để hoàn thành cái đạo xuất xử bất cứ ở trường hợp 
nào. Hà Đồ rất quan trọng trong cái đạo tu thân giải thoát, Lạc Thư rất quan 
trọng cho cái đạo xử thế “khai vật thành vụ” và “tu, tề, trị, bình”. 
Phần Lạc Thư, vì vậy, chúng tôi sẽ dành nó riêng trong một quyển sách sau này 
bàn về số học trong các khoa huyền bí chiêm nghiệm, nhan đề Đạo giáo. 

*** 
Đó là những điểm tạm xem là căn bản của Dịch, có thể vừa đủ để đi vào Kinh Dịch, 
mặc dù cũng còn rất nhiều chi tiết không kém quan trọng. Sau này, khi đi vào 
chi tiết của từng hào, từng quẻ sẽ lần lần nêu ra trong quyển Chu Dịch Huyền Giải. 
Cái khó của Kinh Dịch, chẳng những ở những tư tưởng cô đọng vi huyền, lại còn 
ở văn tự. Văn tự Kinh Dịch là thứ văn tự đời Ân Chu, cho nên nghĩa chữ không 
thể dùng nghĩa chữ đời nay mà giải thích và hiểu hết. Nếu lại không thông cổ tự, 
không rõ lễ chế của nền văn hóa cổ đại Trung-Hoa cũng không làm sao giải thích 
nổi Kinh Dịch. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều công phu trong việc nghiên cứu, nhưng 
bao giờ cũng thấy còn rất nhiều thiếu sót, mong ước sẽ được những bậc cao minh 
chỉ giáo. 

*** 
Các bạn không nên tin rằng, sau khi đọc xong tập sách đại cương này, các bạn sẽ 
hiểu được tất cả những khoa áp dụng Dịch lý. Biết được đại cương những nguyên 
lý chung của Kinh Dịch là một việc, mà biết áp dụng nó trong các khoa lấy nó làm 
căn bản, lại là một việc khác, không còn dễ dàng như có nhiều người đã nghĩ. 
Đối với người Đông phương, “tri” mà không “hành” chưa phải là “chân tri”. Triết 
học Đông phương là một đạo sống. 
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Theo kinh nghiệm bản thân, chúng tôi nhận thấy có hai cách nghiên cứu và học 
Dịch. Đây chỉ là vấn đề kinh nghiệm bản thân, chưa ắt có lợi cho người khác. 
Nhưng dù sao xin cứ thành thật trình bày, gọi là góp thêm ý kiến. Hai cách học 
Dịch: một, khởi từ trong mà ra ngoài; hai, là bắt từ ngoài mà vào trong. Cách thứ 
hai, tốn nhiều công nhưng thiết thực hơn. 
Đành rằng đọc Dịch và học Dịch là phải đi ngay vào Dịch, đi ngay vào Kinh mà 
không nên đi ngay vào Truyện hay những sách bình giải về Kinh Dịch, nhưng đó 
là phần của các bậc thánh. Chúng ta, với đầu óc tầm thường không thể theo 
đường lối ấy, Mặc dù sau cùng cũng phải quên nó để hiểu nó. Chúng ta nên theo 
phương pháp thứ hai là nghiên cứu nó song song với một bộ phận áp dụng nó 
như chánh-trị, xã hội, tu thân xử thế, tâm lý, luận lý, địa lý, thiên văn và ngay cả 
những khoa mà “nhà khoa học dè đặt” ngày nay gọi là “khoa học huyền bí” chỉ 
vì họ chưa hiểu rõ lý do bí hiểm của nó. Hoặc, các bạn nên tạo trước cho mình 
một hứng thú để cho sự nghiên cứu về Dịch không còn là một cái học khô khan 
trừu tượng nữa. Chúng tôi muốn nói: các bạn cứ đi ngay vào một trong những 
môn học dùng Dịch làm nguyên tắc. 
Thuở nhỏ chúng tôi rất thích đọc sách của Lão-Trang. Rồi từ Lão-Trang chúng 
tôi lại đi lần vào Đạo giáo. Nhưng rồi càng ngày chúng tôi càng thấy mình hoang 
mang lạc lõng vì chúng tôi chưa hiểu gì cả về thuyết Âm Dương: Âm Dương là 
căn bản của Đạo giáo. Bấy giờ mới thấy cái học của mình thiếu căn bản: thiếu 
Dịch. Đó là vì chúng tôi đi từ ngoài vào trong, tuy nhiên chính nhờ muốn hiểu 
Lão-Trang mà phải cố công tri chí học Dịch không chán nản. Học Dịch bấy giờ 
không còn thấy khó nữa, nhờ sự hứng thú đọc Lão-Trang nuôi được chí kiên 
nhẫn học cho kỳ được Dịch Kinh. Một sự may khác (không rõ là có phải là may 
hay chẳng may), khi đang nghiên cứu Đạo giáo, về những cái học chiêm nghiệm 
như Y, Bốc, Tinh, Tướng và ma thuật, chúng tôi gặp được thầy hay. Thầy chúng 
tôi, thực sự là cha nuôi của chúng tôi, một giang Đạo sĩ khét tiếng miền Hậu 
Giang (Long Xuyên) rất thông Y thuật. Y thuật Đông phương đối với chúng tôi 
bấy giờ là một cái học hấp dẫn vô cùng. Lần lần chúng tôi mới khám phá ra rằng 
thầy chúng tôi cũng tinh thông cả tiên thuật. Bấy giờ mới rõ được câu này trong 
nội kinh: “Y đạo thông Tiên đạo”. Chúng tôi mới nhận thấy lời khuyên này của J. 
Lavier, trong quyển “Les Sercrets du YI-KING” là đúng: “La simple lecture, et à 
plus forte raison l’étude et l’exploitation du YI-KING, demandent une certain 
connaissance préalable de la doctrine taoiste” (Phải có biết trước ít nhiều về Đạo 
giáo mới có thể đọc, nhất là nghiên cứu và khai thác Dịch Kinh). Từ khi chúng tôi 
được bí truyền về những khoa Nhâm, Cầm, Độn, Giáp chúng tôi học Dịch thấy 
càng thêm hứng thứ lạ, và sự hiểu biết của chúng tôi cả hai bên càng ngay càng 
thêm tăng tiến mau lẹ. 
Có một vài bạn thân chế nhạo chúng tôi sao lại học chi những khoa “huyền bí” 
mà họ đồng hóa với sự “mê tín dị đoan”. Thú thật, hiện giờ chúng tôi không còn 
mặc cảm gì nữa đối với các thứ học ấy. Trước hết óc tò mò của chúng tôi quá 
mạnh: không còn có một hiện tượng nào lạ xảy ra trước mắt mà làm cho chúng 
tôi thản nhiên được. Và kế đó, chúng tôi muốn thành thật với mình. Chúng tôi 
tin rằng: người mà hay thắc mắc đặt nhiều câu hỏi quá, có thể giống như người 
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đần độn; nhưng mà kẻ suốt đời không bao giờ biết ngạc nhiên và đặt câu hỏi, kẻ 
ấy đành chịu làm kẻ đần độn suốt đời. Tôi cho lời nói này của Albert Einstein rất 
xác đáng: “L’homme auquel le sentiment du mystère n’est pas familier, qui a 
perdu la faculté de s’émerveiller, de s’abimer dans le respect, est comme un 
homme mort” (Người mà không quen cảm thông với sự huyền bí, đã mất cả cái 
quan năng biết ngạc nhiên, biết say đắm trong niềm tôn kính trước những gì 
huyền bí, con người ấy kể như một con người đã chết rồi). Huống chi với tình 
trạng khoa học tiến bộ mau lẹ gần như vượt bực ngày nay, kẻ nào còn nhân danh 
khoa học để miệt thị các khoa huyền bí là mê tín dị đoan, chính họ mới là “lạc 
hậu” còn hơn những người mà họ “cười” là “lạc hậu”! Tôi cho rằng lời nhận xét 
này của bác sĩ Jules Régnault rất đáng nghiền ngẫm: “La Science actuelle n’est-
elle pas faite de l’Oculte déocculté?” (Khoa học ngày nay phải chăng là một thứ 
huyền bí học bị lột bộ mặt huyền bí của nó?) 

*** 
Dù sao, phần triết lý phải là phần chánh của Dịch học, các môn học khác rồi sẽ 
đều là phù phiếm hay phụ thuộc. Sau khi đã dùng các môn áp dụng Dịch để 
chiêm nghiệm ý nghĩa huyền vi của Dịch, lâu ngày chúng tôi đã bỏ lần các môn 
học phụ ấy, mà chỉ giữ lại phần tinh túy là đạo tu nhân xử thế, tức là cái đạo “nội 
thánh, ngoại vương” theo Trang hay theo Lão. 
Dịch là một bộ sách đa diện và vô tận (inépuisable) sau một thời gian khá lâu 
chúng tôi đã sống với nó trong từng hơi thở “nhật dụng, thường hành”, thế mà 
vẫn thấy nó vời vợi như non cao: qua được đỉnh này lại thấy hiện ra sừng sửng 
trước mặt trùng trùng nhiều đỉnh khác… Phải có “sống” nhiều, đọc Dịch mới 
thấy thú. Lâm-Ngữ-Đường nói: “Khổng-Tử dặn: ‘Năm mươi tuổi có thể đọc được 
Kinh Dịch’, tức là muốn nói, bốn mươi lăm tuổi cũng còn chưa thể đọc được Kinh 
Dịch”. Phan-Sào-Nam về già mới nghiền nổi Dịch Kinh. 
Lão Tử bảo rất đúng: “Thệ viết viễn, viễn viết phản” (逝曰遠，遠曰反). Tràn khắp 
là đi xa, đi xa là trở về. Cho nên học Dịch mà tán ra xa, thì xa mãi không bao giờ 
hết, càng ngày càng thêm phức tạp, có khi rồi lại quên gốc vì quá mãi miết theo 
cái học trục vật. Cần phải biết đủ mà dừng lại (知足知止 – tri túc tri chỉ), để mà 
trở về. Đó là cứu cánh mục đích của những người học Đạo. Phần này chúng tôi 
đã trình trong quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Biết đến cái “đạo đi về”, nên 
Dịch mới gọi là Dị (dễ). Thực vậy, Dịch rất đơn giản, rất dễ dàng. Chỉ gồm trong 
một cái đồ, gọi là đồ Thái Cực: một cái hình tròn với hai nghi đen trắng ôm 
ngoàm vào nhau một cách đồng đều, tượng trưng luật quân bình. Thật là tài 
tình! 
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Nhìn đồ Thái Cực ta thấy rõ cái “đạo đi ra” (thệ) và cái “đạo đi về” (phản). “Đạo đi 
ra”, bắt đầu từ Thái Cực qua Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái; còn “đạo đi về” bắt 
từ Lưỡng Nghi trở về Thái Cực hay Thái Nhất. Đi ra là đạo nhị nguyên. Trở về là 
đạo nhất nguyên. Có đi ra, rồi lại có đi về mới hoàn thành được trọn vẹn cái gọi 
là “nhất Âm nhất Dương chi vị Đạo: Câu “các hữu Thái Cực”14 tóm lại được cái 
đạo nhất nguyên, con đường cuối mà cũng là tinh hoa Dịch học. Dịch là nhất 
nguyên luận. Ngày xưa Dương Quý Sơn đến thăm Thiềm Quý Lỗ, Quý Sơn hỏi 
Quý Lỗ về kinh Dịch. Quý Lỗ lấy một tờ giấy trắng, vẽ một vòng tròn, lấy mực 
đen bôi lên một nửa, cười bảo: “Đó là Dịch!” 
Có một nhà sư ở Quảng Nam, theo lời thuật của Phan Văn Hùm, sau khi suốt đời 
người nghiên cứu và nghiền ngẫm kinh điển Phật giáo, đề lên trên vách bài thơ 
sau đây: 

Kinh điển lưu truyền tám vạn tư, 
Học hành không thiếu cũng không dư. 

Năm nay tính lại chừng quên hết, 
Chỉ nhớ trong đầu một chữ “NHƯ”.15 

 
14 Tây phương gọi là “Tout est dans tout”, một nguyên tắc quan trọng nhất của Huyền học Tây 
phương. 
15 Đọc quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, quyển sách bổ túc cho quyển này, chuyên bàn về 
cái “đạo đi về” của Dịch, tức là phần cuối cùng của con người trên con đường tìm và thực hiện 
đạo Dịch nơi mình. 
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CHƯƠNG I 
 
 

SÁCH CHU DỊCH 
 
Sách Chu-Dịch (周易) là một bộ sách có thể gọi là “kỳ thư” (奇書), một bộ sách căn 
bản hàm chứa tất cả nguyên lý sinh thành vũ trụ và con người, nghĩa là gồm 
nắm tất cả khoa học và triết học như y học, thiên văn, lịch học, triết học siêu 
hình, xã hội, tâm lý, v.v. của Trung-Hoa đều bắt nguồn nơi quyển “kỳ thư” này, 
nhất là sách của Đạo gia. Theo sách Chu Lễ (周禮) thì đời nhà Chu có quan Thái-
bốc (太卜) chuyên xem về 3 bộ Dịch (易) là: 
1. Liên Sơn (連山) 
2. Quy Tàng (歸藏) 
3. Chu Dịch (周易) 
Hai bộ Liên Sơn và Quy Tàng đã lạc mất, chả rõ vì lý do gì, chỉ còn lưu lại đến 
ngày nay bộ Chu Dịch (周易) mà thôi. Nay gọi Dịch Kinh, chính là Chu Dịch. 
Theo Hồ Văn Phong, thì Liên Sơn là của nhà Hạ (夏), bắt đầu bằng quẻ Cấn (☶), 
và Quy Tàng là của nhà Thương (倉) bắt đầu bằng quẻ Khôn (☷), và Chu Dịch là 
của nhà Chu (周) bắt đầu bằng quẻ Kiền (☰). 
Đỗ Tử Xuân (杜子春) cho rằng: Liên Sơn là của Phục Hy (伏羲); Quy Tàng là của 
Hoàng đế (黄帝). Trịnh Huyền (鄭玄) trong Dịch Tán (易贊) và Dịch Luận (易論) 
cũng viết: “Đời Hạ, thì có Liên Sơn; đời Ân thì có Quy Tàng; đời Chu thì có Chu 
Dịch (周易). Liên Sơn là cái hình tượng mây trong núi nhả ra luôn luôn không 
dứt; Quy Tàng là vạn vật không vật nào mà không trở về núp vào trong lòng đất 
(tượng trưng ở quẻ Khôn). Còn Chu Dịch là bàn đến con đường biến hóa của Dịch 
theo cái vòng tròn (changements dans la révolution circulaire). 
Không biết Trịnh Huyền đã căn cứ vào sách nào mà đưa ra cái kiến giải ấy? 
Theo sách Chu Lễ (周禮) thì: Liên Sơn Dịch lấy quẻ Thuần Cấn16 (纯艮) làm đầu 
mối. Cấn là núi, núi trên, núi dưới nên gọi là Liên Sơn. Quy Tàng Dịch, lấy quẻ 
“Thuần Khôn”17 (纯坤) làm đầu mối. Khôn là đất, vạn vật không vật nào không 
trở về tàng ẩn nơi trong “Âm hàm Dương” bởi vậy gọi là Quy Tàng. Lão học về 
sau chủ trương theo Quy Tàng Dịch lấy phần Âm làm nơi quy túc. 
Chu Dịch lấy quẻ “Thuần Kiền”18 (纯乾) làm đầu mối. Kiền là trời thì hay chu 
hành bốn phương, nên gọi là Chu (周). Như thế thì chữ Chu Dịch không nên hiểu 

 
16 周禮太卜疏云: 連山易以纯艮爲首，艮爲山，山上山下是名連山。歸藏易，以純坤爲首，坤爲地，萬

物莫不歸而藏於中，故曰歸藏(…)以周易有纯乾爲首，乾爲天，天能周匝四方時，故名爲周易地。 

(Chu Lễ Thái Bốc sở vân Liên Sơn Dịch dĩ Cấn vi thủ, Cấn vi Sơn, Sơn thượng sơn hạ, thị danh 
Liên Sơn; Quy Tàng Dịch dĩ Thuần Khôn vi thủ, Khôn vi địa, vạn vật mạc bất quy nhi tàng ư 
trung, cố viết Quy Tàng (…) Dĩ Chu Dịch hữu Thuần Kiền vi thủ, Kiền vi thiên, thiên năng chu 
trát tứ phương thời, cố danh vi Chu Dịch dã). 
17 Như trên. 
18 Như trên. 
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là Kinh Dịch được viết ở đời nhà Chu, vì [nếu] chữ Chu (周) đây dùng để trở về thời 
đại, thì sao Liên Sơn và Quy Tàng lại không nhất trí dùng danh từ Hạ và Thương 
mà gọi là Hạ Dịch, Thương Dịch như đã gọi Chu Dịch? 
“Chu” đây có nghĩa là “phổ cập, phổ biến”. Trong Dịch Đại Truyện (大易傳) chỗ gọi 
là “Chu” (周) có nghĩa là “chu lưu” (周流) chảy khắp mọi nơi.19 Hoàng Dĩ Chu (黄
以周) trong Quần-Kinh-Thuyết (羣經說) cũng nói: “Chu Dịch gốc của Văn Vương, 
không phải dùng để chỉ đời nhà Chu sau nhà Thương”20. 

 
NỘI DUNG VÀ TÁC GIẢ 

 
Chu Dịch (Dịch-Kinh) có hai bộ phận phân biệt: 
1. Phù hiệu 
2. Văn tự 
 
A. PHÙ HIỆU 
 
Đầu tiên chỉ có phù hiệu, nghĩa là những nét vẽ để biểu tượng hai lẽ Âm Dương 
và những lẽ biếu hóa do sự cấu tạo của hai lẽ ấy. 
Truyền thuyết cho rằng những phù hiệu ấy do Phục Hy sáng chế. Ông dùng một 
vạch liền (___) để biểu thị khí Dương, vạch đứt (_  _) để biểu thị khí Âm. 
Hai lẽ Âm Dương ấy, Dịch gọi là Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng là Thiếu 
Dương, Thái Dương, Thiếu Âm, Thái Âm. 
Tứ Tượng sinh ra Bát Quái, là Kiền, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. 
Tóm lại, dưới đây là phù hiệu của Lưỡng Nghi, Tứ Tượng và Bát Quái: 
1. Lưỡng Nghi: tượng trưng bằng 1 hào. 
Dương Nghi: (___) 
Âm Nghi: (_  _) 
2. Tứ Tượng: tượng trưng bằng 2 hào chồng lên nhau. 
Thiếu Dương: ( )21 
Thái Dương: ( ) 
Thiếu Âm: ( ) 
Thái Âm: ( ) 
3. Bát Quái: tượng trưng bằng 3 hào chồng lên nhau. 

 
19 周流六虚 (Chu lưu lục hư) (Hệ-từ hạ, chương 7). 
20 周易之名始於文王，非周革倉之後。(Chu Dịch chi danh, thủy ư Văn vương, phi Chu cách 
Thương chi hậu). 
21 Phần đông ghi tượng Thiếu Dương với hào âm ở dưới. Phải ghi hào dương ở dưới. (Xem phần 
phụ chú về Tứ Tượng – xem chương II Tứ Tượng) 
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Mỗi vạch liền hay đứt, gọi là hào (爻). Hai hào hợp lại thành một tượng (彖). Ba 
hào hợp lại thành một quẻ (quái 卦). 
Quái, cũng có 2 thứ: 
1. Đơn-quái. 
2. Trùng-quái. 
 
a) Đơn quái có tám, gọi là Bát Quái. 
 
Trùng quái có sáu mươi bốn (8 x8 = 64) do hai đơn quái chồng lên nhau. (Đơn 
quái, cũng gọi là quẻ Trinh; trùng quái, cũng gọi là quẻ Hối). 
Tóm lại, đơn quái có 3 hào như quẻ Kiền ( ) trùng quái có 6 hào như quẻ Địa 

Thiên Thái ( ). 
Nên để ý: 
Ghi quẻ thì bắt dưới ghi lên (hào dưới chót là hào sơ khởi – bắt đầu sinh, nhưng 
đọc quẻ thì bắt trên đọc xuống. Như quẻ Thái, quẻ trên là quẻ Khôn (Địa), quẻ 
dưới là quẻ Kiền (Thiên) thì đọc là Địa Thiên. Phân nội ngoạ i, thì quẻ dưới là quẻ 
nội, quẻ trên là quẻ ngoại. Bắt dưới lên trên, thì 2 hào dưới là thời Thành, 2 hào 
giữa là thuộc về thời Thịnh và 2 hào trên chót là thời Suy và Hủy. Nội quái là 
phần căn bản, phần gốc. Ngoại quái là phần ngọn, giai đoạn cuối của sự vật. 

*** 
Bát Quái có 2 thứ: 
- Tiên Thiên Bát Quái. 
- Hậu Thiên Bát Quái. 
Ở đây chỉ xin nói về Tiên Thiên Bát Quái, vì nó rất quan trọng trong việc lập 
thành 64 quẻ “trùng” (trùng quái) như ta sẽ thấy sau đây. 
Tiên Thiên Bát Quái, sắp theo thứ tự: Kiền 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 
6, Cấn 7, Khôn 8 thành một vòng tròn, gọi là vòng tiên thiên. 
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TIÊN THIÊN BÁT QUÁI 
Đồ số 1 

 
Hậu Thiên Bát Quái, sắp theo thứ tự: 1 Khảm, 2 Khôn, 3 Chấn, 4 Tốn, 5 Trung, 6 
Kiền, 7 Đoài, 8 Cấn, 9 Ly. 
Bát Quái cũng lại chia ra làm 2 loại: loại bất dịch và loại điên đảo dịch. 
 
1. Loại bất dịch (dù lộn ngược vẫn không đổi nghĩa), có 4 quẻ: 

    
Kiền  Khôn  

    
Ly  Khảm  

    
Đó là 4 quẻ chánh22 (căn bản) cho 2 khí Âm Dương tiên thiên (Kiền, Khôn) và 
hậu thiên (Ly, Khảm), gặp nhau lập thành chữ Thập (十). Điểm gặp gỡ ấy, gọi là 

 
22 Tứ chính giả Kiền, Khôn, Ly, Khảm dã. Quan kỳ tượng vô phản phúc chi biến, sở dĩ vi chính dã 
(Hán Văn) (Tứ chính, đó là những quẻ Kiền, Khôn, Ly, Khảm. Sở dĩ gọi là chính, vì khi nhìn đến 
tượng của chúng, ta không thấy có sự biến đổi phản phúc) – Thiệu Ưng. 
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điểm Thái Cực, chỗ hợp nhất của Âm Dương, cũng gọi là điểm Thái Hòa, Thái 
Hư hay Thái Nhất (điểm O). 

 

 
Đồ số 2 

 
2. Loại điên đảo dịch: (đảo lộn thì đổi thay ý nghĩa). Mấy quẻ này là những quẻ 
đứng bốn góc cạnh như Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc. 

    
Chấn  Cấn  

    
Tốn  Đoài  
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Đồ số 3 
 
Tóm lại, tuy nói là 8 quẻ, kỳ thật chỉ có 6 quẻ. Là vì Chấn là Cấn lộn ngược; Tốn 
là Đoài lộn ngược. Nghĩa là chỉ có Kiền, Khôn, Ly, Khảm, Chấn, Tốn. 
Bát Quái cũng chia ra Thể và Dụng: “Tiên Thiên giả, Kiền, Khôn vi chủ (thể), lục 
tử vi dụng” (先天者，乾坤爲主，六子爲用。) 
Kiền, Khôn là THỂ. Sáu quẻ do Kiền, Khôn sinh ra gọi là “lục tử” (sáu con) tức là 
3 quẻ Tốn, Ly, Đoài (con của quẻ Kiền), đều là quẻ thuộc Âm. Đó là Dương sinh 
Âm. Còn 3 quẻ Chấn, Khảm, Cấn (con của quẻ Khôn), đều là quẻ thuộc Dương. 
Sáu quẻ ấy là cái dụng của Kiền và Khôn. Nên để ý: quẻ thuần Dương, cũng như 
quẻ thuần Âm, tức là chưa đủ Âm Dương, nên chưa có công dụng, vì trên đời 
không có một sự vật nào mà thuần Dương hay thuần Âm cả: “nhất Âm nhất 
Dương chi vi ĐẠO”. Muốn có cái “dụng” của nó, quẻ phải có đủ Âm, Dương. 
Phân định Âm Dương các quẻ tam âm tam dương (Tốn, Ly, Đoài và Chấm, Khảm, 
Cấn) thì căn cứ vào luật “chúng dĩ quả vi chủ” (众以寡爲主), tức là hễ trong một 
quẻ có 3 hào, quẻ nào nhiều âm, thì phải lấy hào Dương làm chủ, hoặc trái ngược 
lại. Hệ Từ truyện có nói: “Âm quái đa dương dĩ Âm vi chủ; Dương quái đa âm dĩ 
Dương vi chủ”23 (陰卦多陽，以陰爲主。陽卦多陰，以陽爲主。) Quẻ Dương nhiều 
Âm, thì lấy Dương làm chủ, quẻ Âm nhiều Dương thì lấy Âm làm chủ. 
Nghĩa là sở dĩ 3 quẻ Chấn, Khảm và Cấn được gọi là quẻ thuộc Dương là vì trong 
3 quẻ đều chỉ có một Dương mà có đến 2 Âm (Đồ số 1): 

 
23 Có người cho rằng, theo nguyên lý này sẽ trái với chế độ dân chủ: thiểu số phải phục tùng đa 
số. Không phải vậy. Ý của thánh nhân là muốn ám chỉ đến cái đạo của người quân tử và cái đạo 
của kẻ tiểu nhân. Dương quái, một Dương thống lãnh quần Âm, đó là đạo của người quân tử 
(dương). Âm quái, một Âm thống lãnh quần Dương, đó là đạo của kẻ tiểu nhân: “đa dĩ thiểu vi 
tôn” (多以少爲尊) (Hán Văn) (xem chương 2). 
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Còn 3 quẻ Tốn, Ly, Đoài sở dĩ được gọi là quẻ thuộc Âm24 là vì trong 3 quẻ này chỉ 
có một Âm mà có đến hai Dương: 

 

 
Nhìn Tiên Thiên Bát Quái Đồ, ta nhận thấy Dương Nghi (bên trái) có 4 quẻ: Kiền, 
Đoài, Ly, Chấn, còn bên Âm Nghi (phía mặt) cũng có 4 quẻ: Tốn, Khảm, Cấn, 
Khôn. Trong Dương Nghi lại phân 2 phần: Kiền và Đoài (thuộc tượng Thái 
Dương); Ly và Chấn (thuộc tượng Thiếu Dương). Trong Âm Nghi cũng phân 2 
phần: Tốn và Khảm (thuộc tượng Thiếu Âm); Cấn và Khôn (thuộc tượng Thái 
Âm). Đó tức là muốn nói đến nguyên lý: “Dương trung hữu Âm căn; Âm trung 
hữu Dương căn”. (Xem đồ số 1). 
Trong những quẻ trùng cũng vẫn áp dụng nguyên lý “chúng dĩ quả vi chủ”. Như 

trong quẻ Lôi Địa Dự ( ) có 5 hào Âm, nên phải lấy hào Dương ở Cửu Tứ làm 
chủ của toàn quẻ. Tóm lại, hễ nhất Dương, ngũ Âm thì phải lấy nhất Âm làm chủ 
quẻ. 

*** 
Âm có cực mới biến ra Dương, Dương có cực mới biến ra Âm, nghĩa là hễ có biến 
là biến trở lại cái đối cực của nó. Nhìn đồ Tiên Thiên Bát Quái, ta thấy rõ lẽ ấy: 
Quẻ Kiền mà biến, thì biến thành quẻ Khôn; Khôn mà biến thì biến thành quẻ 
Kiền. Các quẻ khác cũng một thế. Quẻ Chấn biến thành quẻ Tốn và trái nghịch 
lại. Quẻ Cấn biến thành quẻ Đoài và trái nghịch lại. 
 
b) Trùng quái: 
 
Trùng quái, tức là quẻ đôi do mỗi quái trong bát quái chồng lên nhau. Như Kiền 

 
24 Quẻ thuộc Dương thì cái Thể của nó là Âm (Khôn cướp khí của Kiền mà thành hình). Quẻ thuộc 
Âm thì cái Thể của nó là Dương (Kiền cướp khí của Khôn mà thành hình). Cho nên mới nói: 
“Khôn giao Kiền mới được Tốn, Ly, Đoài. Đó là đạo Khôn làm thành con gái (女). Kiền giao Khôn 
mới được Chấn, Khảm, Cấn. Đó là đạo Kiền làm thành con trai (男). 
Ta thấy quẻ Ly tượng trưng đàn ông mà bên trong là đàn bà (Âm quái). Quẻ Khảm tượng trưng 
đàn bà mà bên trong là đàn ông (Dương quái). 
Đây là luật mâu thuẫn: Trai thể Khôn; gái thể Kiền. 
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chồng lên Kiền gọi là bát thuần Kiền; Khôn chồng lên Khôn gọi là bát thuần 
Khôn, v.v. 
Sự chồng quẻ này lên quẻ kia là để lập thành 64 quẻ trùng. Phép tạo lập trùng 
quái, phải theo phương pháp thứ tự sau đây: 
Lấy số thứ tự của Tiên Thiên Bát Quái làm căn bản: Kiền nhất, Đoài nhì, Ly tam, 
Chấn tứ, Tốn ngũ, Khảm lục, Cấn thất, Khôn bát. 

*** 
I 

Kiền nhất chồng lên Kiền nhất, thành quẻ Kiền vi Thiên 
(Bát thuần Kiền)  

Đoài nhì ---------  Kiền nhất, ---------  Trạch Thiên Quải 
Ly tam ---------  Kiền nhất, ---------  Hỏa Thiên Đại Hữu 
Chấn tứ ---------  Kiền nhất, ---------  Lôi Thiên Đại Tráng  
Tốn ngũ ---------  Kiền nhất, ---------  Phong Thiên Tiểu Súc 
Khảm lục ---------  Kiền nhất, ---------  Thủy Thiên Nhu 
Cấn thất ---------  Kiền nhất, ---------  Sơn Thiên Đại Súc 
Khôn bát ---------  Kiền nhất, ---------  Địa Thiên Thái 

 
II 

Kiền nhất chồng lên Đoài nhì, thành quẻ Thiên Trạch Lý  
Đoài nhì ---------  Đoài nhì, ---------  Đoài vi Trạch 
Ly tam ---------  Đoài nhì, ---------  Hỏa Trạch Khuê  
Chấn tứ ---------  Đoài nhì, ---------  Lôi Trạch Quy Muội 
Tốn ngũ ---------  Đoài nhì, ---------  Phong Trạch Trung Phu 
Khảm lục ---------  Đoài nhì, ---------  Thủy Trạch Tiết 
Cấn thất ---------  Đoài nhì, ---------  Sơn Trạch Tổn 
Khôn bát ---------  Đoài nhì, ---------  Địa Trạch Lâm 

 
III 

Kiền nhất chồng lên Ly tam, thành quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân 
Đoài nhì ---------  Ly tam, ---------  Trạch Hỏa Cách 
Ly tam ---------  Ly tam, ---------  Ly vi Hỏa 
Chấn tứ ---------  Ly tam, ---------  Lôi Hỏa Phong 
Tốn ngũ ---------  Ly tam, ---------  Phong Hỏa Gia Nhân 
Khảm lục ---------  Ly tam, ---------  Thủy Hỏa Ký Tế 
Cấn thất ---------  Ly tam, ---------  Sơn Hỏa Bí 
Khôn bát ---------  Ly tam, ---------  Địa Hỏa Minh Di 

 
IV 

Kiền nhất chồng lên Chấn tứ, thành quẻ Thiên Lôi Vô Vọng 
Đoài nhì ---------  Chấn tứ, ---------  Trạch Lôi Tùy 
Ly tam ---------  Chấn tứ, ---------  Hỏa Lôi Phệ Hạp 
Chấn tứ ---------  Chấn tứ, ---------  Chấn vi Lôi 
Tốn ngũ ---------  Chấn tứ, ---------  Phong Lôi Ích 
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Khảm lục ---------  Chấn tứ, ---------  Thủy Lôi Truân  
Cấn thất ---------  Chấn tứ, ---------  Sơn Lôi Di 
Khôn bát ---------  Chấn tứ, ---------  Địa Lôi Phục 

 
V 

Kiền nhất chồng lên Tốn ngũ, thành quẻ Thiên Phong Cấu  
Đoài nhì ---------  Tốn ngũ, ---------  Trạch Phong Đại Quá 
Ly tam ---------  Tốn ngũ, ---------  Hỏa Phong Đỉnh 
Chấn tứ ---------  Tốn ngũ, ---------  Lôi Phong Hằng 
Tốn ngũ ---------  Tốn ngũ, ---------  Tốn vi Phong 
Khảm lục ---------  Tốn ngũ, ---------  Thủy Phong Tỉnh 
Cấn thất ---------  Tốn ngũ, ---------  Sơn Phong Tiệm 
Khôn bát ---------  Tốn ngũ, ---------  Địa Phong Thăng  

 
VI 

Kiền nhất chồng lên Khảm lục, thành quẻ Thiên Thủy Tụng 
Đoài nhì ---------  Khảm lục, ---------  Trạch Thủy Khốn 
Ly tam ---------  Khảm lục, ---------  Hỏa Thủy Ký Tế 
Chấn tứ ---------  Khảm lục, ---------  Lôi Thủy Giải 
Tốn ngũ ---------  Khảm lục, ---------  Phong Thủy Hoán 
Khảm lục ---------  Khảm lục, ---------  Khảm vi Thủy 
Cấn thất ---------  Khảm lục, ---------  Sơn Thủy Mông 
Khôn bát ---------  Khảm lục, ---------  Địa Thủy Sư  

 
VII 

Kiền nhất chồng lên Cấn thất, thành quẻ Thiên Sơn Độn 
Đoài nhì ---------  Cấn thất, ---------  Trạch Sơn Hàm 
Ly tam ---------  Cấn thất, ---------  Hỏa Sơn Lữ 
Chấn tứ ---------  Cấn thất, ---------  Lôi Sơn Tiểu Quá 
Tốn ngũ ---------  Cấn thất, ---------  Phong Sơn Tiệm 
Khảm lục ---------  Cấn thất, ---------  Thủy Sơn Kiển 
Cấn thất ---------  Cấn thất, ---------  Cấn vi Sơn 
Khôn bát ---------  Cấn thất, ---------  Địa Sơn Khiêm  

 
VIII 

Kiền nhất chồng lên Khôn bát, thành quẻ Thiên Địa Bĩ 
Đoài nhì ---------  Khôn bát, ---------  Trạch Địa Tụy 
Ly tam ---------  Khôn bát, ---------  Hỏa Địa Tấn 
Chấn tứ ---------  Khôn bát, ---------  Lôi Địa Dự 
Tốn ngũ ---------  Khôn bát, ---------  Phong Địa Quán 
Khảm lục ---------  Khôn bát, ---------  Thủy Địa Tỷ 
Cấn thất ---------  Khôn bát, ---------  Sơn Địa Bác 
Khôn bát ---------  Khôn bát, ---------  Không vi Địa 
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Trùng quái như đã thấy, có 64 quẻ, nhưng có thể chia làm 2 loại: 
A) 8 quẻ “bất dịch”; và 
B) 28 quẻ “điên đảo dịch”. 
a) Trùng quái “bất dịch” (lật lên lật xuống không đổi nghĩa), 8 quẻ: 

  
1. Kiền vi Thiên 

 
  
2. Khôn vi Địa 

 
  
3. Ly vi Hỏa 
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4. Khảm vi Thủy 
 

  
5. Trạch Phong Đại Quá 

 
  
6. Sơn Lôi Di 

 
  
7. Lôi Sơn Tiểu Quá  

 
  
8. Phong Trạch Trung Phu 

 
 
B) Trùng quái “điên đảo dịch” (lật lên lật xuống không đổi nghĩa), 28 quẻ: 
 
 

1. Thiên Thủy Tụng 
Thủy Thiên Nhu   
   
2. Địa Thiên Thái 
Thiên Địa Bĩ   
   
3. Trạch Lôi Tùy 
Sơn Phong Cổ   
   
4. Hỏa Lôi Phệ Hạp 
Sơn Hỏa Bí   
   
5. Thiên Lôi Vô Vọng 
Sơn Thiên Đại Súc   
   
6. Trạch Sơn Hàm 
Lôi Phong Hằng   
   
7. Hỏa Địa Tấn 
Địa Hỏa Minh Di   
   
8. Hỏa Trạch Khuê 
Phong Hỏa Gia Nhân   
   
9. Thủy Sơn Kiển 
Lôi Thủy Giải   
   
10. Địa Phong Thăng 
Trạch Địa Tụy   



33 

   
11. Hỏa Phong Đỉnh 
Trạch Hỏa Cách   
   
12. Phong Sơn Tiệm 
Lôi Trạch Qui Muội   
   
13. Phong Thủy Hoán 
Thủy Trạch Tiết   
   
14. Thủy Địa Tỷ 
Địa Thủy Sư   
   
15. Địa Trạch Lâm 
Phong Địa Quan   
   
16. Thủy Lôi Truân 
Sơn Thủy Mông   
   
17. Chấn vi Lôi 
Cấn vi Sơn   
   
18. Sơn Trạch Tổn 
Phong Lôi Ích   
   
19. Địa Sơn Khiêm 
Lôi Địa Dự    
   
20. Đoài vi Trạch 
Tốn vi Phong   
   
21. Sơn Địa Bác 
Địa Lôi Phục   
   
22. Thủy Phong Tỉnh 
Trạch Thủy Khốn   
   
23. Lôi Thiên Đại Tráng 
Thiên Sơn Độn   
   
24. Hỏa Thiên Đại hữu 
Thiên Hỏa Đồng Nhân   
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25. Lôi Hỏa Phong 
Hỏa Sơn Lữ   
   
26. Phong Thiên Tiểu Súc 
Thiên Trạch Lý   
   
27. Thủy Hỏa Ký Tế 
Hỏa Thủy Vị Tế   
   
28. Thiên Phong Cấu 
Trạch Thiên Quải   

 
Sáu mươi bốn quẻ mà thực chỉ có 32: 8 bất dịch và 28 điên đảo dịch (hay phản 
dịch): (28 x2) + 8 = 64. 
 
THỨ TỰ CÁC QUẺ 
 
Nhìn thứ tự các quẻ “phản dịch” ta thấy rõ luật “Phản Phục” (một qua một lại) 
“đồng đồng vãng lai “ của Dịch đạo. 
Thứ tự các quẻ trong Chu Dịch sắp theo cặp “Phản Phục” như: 
 
A. THƯỢNG KINH: 
1. Kiền và Khôn 
2. Truân và Mông 
3. Nhu và Tụng 
4. Sư và Tỵ 
5. Tiểu Súc và Lý 
6. Thái và Bĩ 
7. Đồng Nhân và Đại Hữu 
8. Khiêm và Dự 
9. Tùy và Cổ 
10. Lâm và Quán 
11. Phệ Hạp và Bí 
12. Bác và Phục 
13. Vô Vọng và Đại Súc 
14. Di và Đại Quá 
15. Khảm và Ly 
 
B. HẠ KINH:  
16. Hàm và Hằng  
17. Độn và Đại Tráng  
 18. Tấn và Minh Di  
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19. Gia Nhân và Khuê  
20. Kiển và Giải 
21. Tổn và Ích 
22. Quải và Cấu 
23. Tụy và Thăng 
24. Khốn và Tỉnh 
25. Cách và Đỉnh  
26. Chấn và Cấn 
27. Tiệm và Quy Muội 
28. Phong và Lữ 
29. Tốn và Đoài 
30. Hoán và Tiết 
31. Trung Phu và Tiểu Quá 
32. Ký Tế và Vị Tế 

*** 
Về ý nghĩa của mỗi quẻ, cũng như thứ tự của 64 quẻ, chương Tự Quái Truyện (序
卦傳) đã giảng giải rành rẽ, sẽ nói rõ nơi khác, trong quyển Chu Dịch Huyền Giải. 
 
CÔNG DỤNG CÁC QUẺ 
 
Bàn về công dụng các quẻ trong Dịch Kinh, thì có 2 thuyết. Theo phái Dịch-bốc 
thì quẻ Dịch dùng để bói kiết hung, nhưng đối với nhà triết học, thì mỗi quẻ là 
tượng trưng một trạng thái từ đầu đến cuối, từ khoảng khai thiên đến hồi tịch 
địa, cũng như nó ám chỉ mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp trong đời người, trong 
đó chỉ rõ cái đạo “tiến, thoái, tồn, vong”, và đồng thời dùng nó để “tiến đức, tu 
nghiệp” như ở quẻ Kiền đã căn dặn: “Quân tử tiến đức tu nghiệp” (君子進德修業). 
Đó là lấy việc Người bắt chước đạo Trời. Cho nên vũ trụ quan của Dịch nằm trong 
64 quẻ mà nhân sinh quan của Dịch cũng nằm trong 64 quẻ, và gọi là Dịch học 
là cái học “Thiên nhân hợp nhất”. Vũ trụ quan và nhân sinh quan hồn nhiên là 
Một, không thể rời nhau. 
Nhưng Âm Dương là căn bản của vũ trụ hiện tượng, thì quẻ Kiền, quẻ Khôn là 
đầu mối của tất cả các quẻ trong Dịch Kinh, nghĩa là đầu mối của mọi cuộc biến 
thiên trong vũ trụ. 
Kiền quái có 6 gạch liền. Mỗi gạch là tượng trưng một trạng thái về lẽ Trời cũng 
như về việc Người. Trong một năm 12 tháng, 6 tháng thuộc dương, 6 tháng 
thuộc âm. 12 tháng ấy, được tượng trưng trong 12 quẻ, là quẻ Phục (tháng 11), 
ở Tý cung, thuộc tiết Đông chí; quẻ Lâm ở Sửu; quẻ Thái ở Dần, quẻ Đại Tráng ở 
Mẹo; quẻ Quải ở Thìn; quẻ Kiền ở Tỵ; quẻ Cấu ở Ngọ; quẻ Độn ở Mùi; quẻ Bĩ ở Thân, 
quẻ Quan ở Dậu; quẻ Bác ở Tuất; quẻ Khôn ở Hợi (đều do luật tiêu trưởng mà lập 
thành); Âm tiêu, Dương trưởng; Dương tiêu, Âm trưởng. 
Tuy có 64 quẻ, kỳ thực rút lại chỉ có 12 quẻ đã kể trên, chia làm 2 phần (Xem đồ 
số 7 và 13). 
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1) Phần dương (gọi là lục dương quái) gồm các quẻ: 
 

 
 
2) Phần âm (gọi là lục âm quái) gồm các quẻ: 
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Đồ số 7 

 
Xem biểu đồ, ta nhận thấy rõ cái lẽ “doanh hư” “tiêu tức” (消息) của Âm Dương 
(tứ tượng). 
Tức (消) là “Âm tiệm suy, Dương tiệm trưởng”25; còn tiêu (息) là “Âm tiệm trưởng, 
Dương tiệm suy”26. Nghĩa là Âm suy lần, thì Dương lớn lần, mà Âm suy lần thì 
Dương lớn lần. 12 quẻ trên đây, vì vậy được gọi là 12 quẻ tiêu tức. Như các quẻ 
Phục, Lâm, Thái, Đại Tráng, Quải, Kiền là tức quái (消卦); các quẻ Cấu, Độn, Bĩ, 
Quán, Bác, Khôn, là tiêu quái (息卦). Hư theo liền với Tiêu; Doanh theo liền với 

 
25 Âm suy lần, Dương lớn lần (thời của Thiếu Dương). 
26 Dương suy lần, Âm lớn lần (thời của Thiếu Âm). 
Tiệm: dần dần. 
Tiêu: mòn lần (Dương yếu lần, mòn lần) (Thiếu Âm). 
Tức: lớn lần (Dương lớn lần) (Thiếu Dương). 
Hư: Dương hết, tuyệt (Thái Âm). 
Doanh: Dương đầy tràn (Thái Dương). 
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Tức. Cho nên nói Tức là nói luôn Doanh, nói Tiêu là nói luôn Hư. Doanh đối với 
Hư, Tiêu đối với Tức. 

*** 
Trùng quái do ai sáng tạo? 
Có 4 thuyết (theo Khổng Dĩnh Đạt (孔穎达) trong Chu Dịch Chính Nghĩa (周易正

義): 
1. Phục Hy (伏羲) đời Tấn) (theo nhóm Vương Bật (王裒) đời Tấn) 
2. Thần Nông (神農) (theo nhóm Trịnh Huyền (鄭玄) đời Hán) 
3. Hạ Vũ (夏雨) (theo Tôn Thạnh (孙盛) đời Tấn) 
4. Văn Vương (文王) (theo Tư Mã Thiên (私馬天) đời Hán) 
Theo 4 giả thuyết trên đây, ta không thấy giả thuyết nào vững vàng, vì không có 
chứng cứ xác thực. Chỉ có giả thuyết thứ nhất và thứ tư trên đây là được truyền 
tụng. Vậy, ta hãy tạm nhận như thế: có thể do Phục Hy hoặc Văn Vương sáng chế, 
không sao. 
 
B. VĂN-TỰ 
 
Về phần văn tự (sau phần phù hiệu) cũng có thể chia làm 2 phần: 
1. Kinh (經) hay là Dịch Kinh (易經) 
2. Truyện (傳) hay là Dịch truyện (易傳) 
a) Dịch Kinh thì do các bậc thánh nhân viết ra, hoặc nói ra, hoặc do các đệ tử ghi 
lại. 
b) Dịch truyện, có khi do các bậc thánh nhân viết ra, hoặc do các đệ tử hay hậu 
học viết ra để giải rộng thêm ý nghĩa của lời Kinh. Cho nên Truyện, tức là Kinh 
mà giảng rộng (傳即經解) hoặc để bổ túc ý nghĩa của Kinh văn. Cũng như Tả 
truyện (左傳) là do Kinh Xuân Thu mà tán rộng vậy. 
Nói đến Truyện và Kinh không khác nào nói đến “cây có cội, nước có nguồn”, 
không thể nào phân ra mà luận được. 
 
NỘI DUNG VÀ TÁC GIẢ CỦA DỊCH KINH 
 
Dịch Kinh, có thể chia làm 2 bộ phận: 
1. Quái Từ (卦辭) 
2. Hào Từ (爻辭) 
Thử lấy quẻ Kiền (乾) đầu mối của Kinh Dịch làm thí dụ: Câu: “Kiền: Nguyên, 
Hanh, Lợi, Trinh” (乾，元亨利貞) là Quái Từ. 
Những câu: “Sơ cửu, tiềm long vật dụng” (初九: 潜龍勿用。), “Cửu nhị, hiện long 
tại điền, lợi kiến đại nhân” (九二:見龍在田，利見大人。), v.v. đến câu “Dụng cửu, 
kiến quần long vô thủ, kiết” (用九: 見羣龍無首，吉。) đều gọi là Hào Từ. 
Phàm lấy câu căn mà định nghĩa toàn Quái, thì gọi là Quái Từ; lấy câu văn mà 
định nghĩa mỗi hào, thì gọi là Hào Từ. 
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Quái Từ và Hào Từ do ai sáng tác? 
 
Có 2 giả thuyết: 
1. Quái Từ và Hào Từ là của Văn Vương (文王) làm ra (theo chủ trương của nhóm 
Trịnh Huyền (鄭玄). 
2. Quái Từ là của Văn Vương, còn Hào Từ là của Châu Công làm ra (theo chủ 
trương của nhóm Hán Mã Dung (漢馬融), Anh Lục Tích (嬰英陸六積). 
Ngoài 2 giả thuyết trên, cuối đời Thanh có Bì Tích Thụy (皮錫瑞), trong Ngũ Kinh 
Thông Luận (五經通論) … và Kinh Học Lịch Sử (經學曆史) lại cho rằng Quái Từ và 
Hào Từ đều do một tay Khổng-Tử viết ra. Ông lại cho rằng Phục Hy vạch ra Quái 
(卦), Văn Vương chế ra Trùng Quái (蟲卦) đều chỉ dùng phù hiệu, chứ chưa hề 
dùng đến văn tự. Chỉ đến Khổng-Tử mới bày ra Quái Từ và Hào Từ mà thôi. 
Thuyết này rất đánh hoài nghi và nhóm nghiên cứu cổ học ngày nay như nhóm 
Chương Bính Luân, hoàn toàn phản đối. 
 
NỘI DUNG VÀ TÁC GIẢ CỦA DỊCH TRUYỆN 
 
Dịch truyện gồm có 7 loại, phân ra cả thảy là 10 thiên, gọi chung là Thập Dực (十
翼): Thứ tự của Thập Dực là: 
 
1. Thoán Từ (彖辭) gồm 2 phần: 
a) Thoán Từ thượng truyện. 
b) Thoán Từ hạ truyện. 
2. Tượng Từ (彖辭) gồm 2 phần: 
a) Tượng Từ thượng truyện. 
b) Tượng Từ hạ truyện. 
3. Hệ Từ (繫辭) gồm 2 phần: 
a) Hệ Từ Thượng Truyện 
b) Hệ Từ Hạ Truyện 
4. Văn Ngôn (文言) 
5. Thuyết Quái (說卦) 
6. Tự Quái (序卦) 
7. Tạp Quái (雜卦) 
 
1. Thoán Từ (彖辭) là để giải thích Quái Từ27. 
Như trong quẻ Kiền đoạn văn: “Thoán viết: Đại tai Kiền nguyên, vạn vật tư thủy 
(…) thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh” (大哉乾元，萬物資始… 首出庶物，萬國

咸寧。) thuộc về Thoán Từ, cốt để giải thích đại ý của quẻ Kiền. 

 
27 彖，判斷也 (Thoán, phán đoán dã). Cũng đọc là Soán. 
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2. Tượng Từ (彖辭) có 2 phần28:
a) Đại Tượng (大彖)
b) Tiểu Tượng (小彖)
Đại Tượng là để giải thích về cái tượng của toàn quẻ. Như câu: “Tượng viết: Thiên
hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” của quẻ Kiền.
Tiểu Tượng là để giải thích về cái tượng của từng hào trong quẻ (hào từ). Như
những đoạn văn: “Tiềm long vật dụng, Dương tại hạ dã (…) Dụng cửu, thiên đức
bất khả vi thủ dã” đều là để giải nghĩa về cái tượng của từng hào trong quẻ Kiền,
nghĩa là từ hào “ sơ cửu” đến hào “dụng cửu”.

3. Hệ Từ (繫辭)
Hệ (繫) có nghĩa là “hệ thống”29. Tức là phần thuyết lý, tìm cách hệ thống hóa
triết lý nằm trong Dịch Kinh, truy cứu đến căn nguyên ý nghĩa Kinh Dịch để suy
luận đến chỗ tác dụng của Dịch học, hoặc giải thêm ý nghĩa các Quẻ để bổ sung
ý nghĩa của Thoán Từ và Tượng Từ. Hệ Từ cũng phân ra làm 2 phần: thượng
truyện và hạ truyện. Thượng truyện có 12 chương; Hạ truyện có 11 chương.

*** 
4. Văn Ngôn (文言)
Văn Ngôn là “văn sức chi ngôn” (lời nói văn hoa), chuyên giải thích 2 quẻ Kiền
và Khôn mà thôi. Là vì 2 quẻ Kiền và Khôn là chỗ ra vào của Dịch học và là đầu
mối của tất cả các Quẻ khác. Tất cả mọi Quái Hào trong 64 quẻ của Kinh Dịch đều
do 2 quẻ ấy mà ra cả. Theo các bản Dịch ngày nay, Văn Ngôn được sắp vào 2 quẻ
Kiền và Khôn. Các quẻ khác không có.

*** 
5. Thuyết Quái (說卦)
Thiên này chuyên dùng để bày giải các Tượng, bàn về cái đức nghiệp, sự biến
hóa và pháp tượng của Bát Quái.

*** 
6. Tự Quái (序卦)
Thiên này dùng để thuyết minh về thứ tự của sự “tương thừa tương sinh” của 64
quẻ trong Kinh Dịch, tức là cái lý do vì sao quẻ này tiếp nối quẻ kia, từ quẻ Kiền,
quẻ Khôn… đến quẻ Ký Tế và Vị Tế.

*** 
7. Tạp Quái (雜卦)
Thiên này đưa ra một số định nghĩa, căn cứ vào tính chất của các quẻ trong 64
quẻ.
Giá trị của sự định nghĩa các quẻ không được đều: một phần rất đúng, nhưng có
một số có hơi xa vời không đúng với định nghĩa của người soạn ra Dịch Kinh.

28 彖，現象也 (Tượng, hiện tượng dã). Đừng lầm lẫn với danh từ “đại tượng” của Lão Tử trong câu 
“Chấp đại tượng…”, chương 35 Đ.Đ.K. 
29 Hệ, hệ thống dã (繫，繫統也) theo 羣經概論. 
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Khởi đầu đi có cặp tương đối, nhưng 8 quẻ chót thì sắp đặt hỗn loạn, mất quy cũ 
của lúc khởi đầu. 
Có lẽ vì muốn câu văn ăn vần, ăn điệu nên mới có sự sắp đặt lộn xộn như thế. 

TÁC GIẢ CỦA THẬP DỰC (DỊCH TRUYỆN) 

Dịch Kinh được lưu hành ngày nay có một lai lịch khá rắc rối. Theo Tùy Thư thì 
Dịch Kinh qua đời Hán bị thất lạc 3 thiên Thuyết Quái. Về sau có người con gái 
đất Hà Nội lượm được sách cũ tại vách nhà Lý Nhĩ (tức Lão Tử) đem dâng, bấy 
giờ Dịch Kinh mới đầy đủ trọn bộ. Điều này Hán Thư không có ghi chép. 
Tương truyền vua Chu Văn Vương khi bị giam ở Dũ Lý (1144-1142) diễn các quẻ 
Dịch theo hình từng quẻ mà cắt nghĩa toàn quái, gọi là Thoán Từ. Đến đời con là 
Chu Công Đán lại đem ra từng hào trong quẻ mà cắt nghĩa, gọi là Hào Từ. Lúc đó 
ý nghĩa bói chiêm là phần lớn, còn ý nghĩa triết học đạo đức chưa được xiển 
minh cho lắm. Qua Khổng Tử mới chú trọng về đạo lý. 
Khổng Tử theo Thoán Từ của Văn Vương và Hào Từ của Chu Công mà giảng rộng 
thêm, nên gọi là Thoán Truyện và Tượng Truyện. Giải các tượng của các quẻ, thì 
gọi là Đại Tượng; giải các tượng của mỗi hào, thì gọi là Tiểu Tượng. Lại còn viết 
thêm những thiên Hệ Từ Truyện, Thuyết Quái Truyện, Tạp Quái Truyện (gồm 
tất cả 10 thiên, gọi là Thập Dực hay dịch Truyện). 
Nhưng các học giả cận kim thì lại phản đối truyền thuyết cho rằng Bát Quái của 
Dịch là của vua Phục Hy nữa. Họ cho rằng từ đời Thương về trước, chưa có Bát 
Quái. Người đời Thương chưa biết bói cỏ thi mà chỉ biết bói mai rùa mà thôi. 
Phép bói cỏ thi do người đời Chu tìm ra để thay thế hoặc bổ túc cho phép bói mai 
rùa. Cho nên Bát Quái là do người nhà Chu đặt ra30. 
Về tác giả của Dịch Truyện, thì đại khái có 3 thuyết chính: 
1. Thuyết của Hán Thư;
2. Thuyết của Sử Ký;
3. Thuyết của Đông Điền Nhất Đường.
Theo Hán Thư thì Dịch Truyện là do nhóm Đỗ Điền Sinh (tên là Điền Hà, Vương
Đồng, Chu Vương Tôn, Đinh Khoan, Phục Sinh làm ra) (田何, 王同, 周王孫, 丁寬,

服生). Theo Sử Ký thì cho rằng “Thương Cơ, người nước Lỗ, được Khổng Tử
truyền cho sách Dịch, Cơ truyền cho người nước Sở là Hàn Tý Tử Hoằng. Hoằng
truyền cho Chu Tử Gia Thu nước Yên. Thu truyền cho Quang Tử Thừa Vũ ở
Thuần Vu. Vũ truyền cho Điền Tử Tranh Hà ở Tề”. Mười thiên Dịch Truyện là tác
phẩm của nhóm người này. Trong Thập Dực, Thoán Truyện có sớm hơn, nhưng
được viết vào khoảng sau Mạnh Tử. Tượng Truyện thì có muộn hơn, sau thời
Thân Tư. Hệ Từ Truyện và Văn Ngôn Truyện viết vào thời Tần, sau khi Thủy
Hoàng thống nhất Trung Hoa. Thuyết Quái, Tự Quái và Tạp Quái có sau hơn cả,
có lẽ do người thời Hán viết ra.

30 Phùng Hữu Lan, Trung Quốc Triết Sử Học (Thượng vụ) chương XV Quyển I. 
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Theo Đông Điền Nhất Đường thì Dịch Truyện viết ra, có lẽ vào khoảng nhà Tần 
đang cấm Thi, Thư. Trong Dịch Truyện không hề thấy dẫn một câu nào trong 
Thi, Thư cả, nên rất có thể nhân thế không ai dám đá động đến văn chương trong 
Thi, Thư. Thuyết này được Hồ Thu Nguyên, trong Cổ Đại Trung Quốc Văn Hóa Sử 
chấp nhận. 
Đại khái, nhóm cổ văn học phái đều tin Thập Dực là của Khổng Tử, nhóm kim 
văn học phái trái lại phản đối thuyết trên, cho rằng Khổng Tử không quan hệ gì 
đến Thập Dực. Thật là phân vân. 

*** 
Về thuyết Thập Dực do tay Khổng Tử sáng tác, nên tham khảo Chu Dịch Chánh 
Nghĩa (易經正義) của Khổng Dĩnh Đạt. 
Về thuyết Thập Dực không quan hệ gì đến Khổng Tử, nên tham khảo Dịch Kinh 
Thông Luận (易經通論). 

*** 
Về phe Tống học, thì nên tham khảo “Dịch Đồng Tử Vấn” và “Dịch Hoặc Vấn” 
trong Âu Dương Văn Trung Công Tập. 

*** 
Đại Kiều Chính Thuận (大橋正順) một học giả người Nhật nói: “Thập Dực do 
Khổng Tử viết, chỉ thấy có Tư Mã Thiên trong Sử Ký nói đến mà thôi. Các sách 
Kinh Truyện, không thấy trưng dẫn. Vì thế Âu Dương Tư mới sinh nghi, các học 
giả sau này đua nhau biện bác, soát lại lời văn của Thập Dực, quyết không phải 
của một người hay một tay làm ra…” (法非一人一手之作). Đành thế, nhưng 
Vương Thân Tử có nói: “Lời văn Hệ Từ, tiên nho nhiều người cũng đã nghi ngờ 
không phải do tay Khổng Tử làm ra, nhưng ở trong đó tác giả Dịch Truyện đã 
phát minh được hết mọi lẽ cương yếu của Dịch, chỉ vẽ cho người ta ứng dụng 
được hết các phép tắc của Dịch một cách gẫy gọn, vỡ vạc, rõ ràng có “điều”, có 
“lý”, vậy nếu không phải một đầu óc đã có đầy đủ hoàn toàn được cái học Dịch, 
quyết không thể nào nói rõ ra được như thế” (非胸有全易不能道)31. 
Tịnh Mộc Chính Thiều (并木正韶) (người Nhật) nói: “Thập Dực Truyện là của 
Khổng Tử, các hậu nho thường có lời bàn ra nói vào. Tôi đọc Hệ Từ, thường thấy 
hai chữ “Tử viết” (子曰) thì cũng nghi không chắc Khổng Tử đã thân hành viết 
ra. Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, xét rõ lại, thấy ở Hệ Từ, tác giả đã xiển phát được nhiều 
lẽ tinh vi rõ ràng hết sức, đã ghi lại được đầy đủ dấu của Âm Dương, Tạo Hóa, 
cùng những màu của Quỷ Thần, của Trời Đất, của Nhân Loại, không có một cái 
nào là chẳng khải phát một cách rõ ràng để chỉ vẽ cho người đời sau (闡發顯微，

陰陽造化之跡，鬼神天之人之奧，莫不開發明示). Nếu chẳng phải việc làm của một 
bậc thánh nhân thì ai đã đủ tài sức làm nổi? Nếu lại đem so sánh với lời nói của 
các bậc thầy như Tử Tư, Mạnh Tử thực có thể làm ‘biểu lý’ cho nhau được”. 

*** 

 
31 Trích trong Chu Dịch Luận Lược của Trần Trụ, trang 19-20. 
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Kết luận lời nói của 2 học giả Nhật, Trần Trụ chứng nhận rằng: “ Tôi tin Khổng 
Tử có viết Văn Ngôn và Hệ Từ, nhưng các học giả sau này chẳng khỏi đã gom 
nhặt những lời nói và lý lẽ rất tinh thông, chẳng phải kẻ khác đã làm nổi…”32 
Tóm lại, Dịch là tác phẩm của một số học phái. Rất có thể Khổng Tử chỉ đã đưa 
ra một số giáo lý cốt yếu về hình nhi thượng cho một số đệ tử được tâm truyền 
lúc Ngài về già (chứ không viết những thiên Dịch Truyện). 300 năm sau, mỗi 
nhà ghi thêm một mớ tư tưởng và lần lần đến đời Hán thì mới hoàn thành. 

*** 
Bắt đầu từ Văn Vương và Chu Công Đán, [Dịch] là một tác phẩm lần lần được cấu 
tạo trong khoảng 10 thế kỷ nên đã gom góp được rất nhiều kinh nghiệm và tinh 
hoa của Lão học và Khổng học hình nhi thượng. 

 
CÁC PHÁI CỦA DỊCH HỌC 

 
Dịch học có thể chia làm 2 phái: 
1. Phái Hán học (漢學) 
2. Phái Tống học (宋學) 
Phái Hán học lại chia ra làm 2: 
a) Phái Kim văn (今文) 
b) Phái Cổ văn (古文) 
Phái Tống học cũng chia ra làm 2: 
a) Phái Nghĩa Lý (義理) 
b) Phái Đồ Thư (圖書) 

*** 
a) Phái Kim văn của Dịch học đời Hán chia ra làm 4 nhà: 
1. Họ Thi (葹氏)( Thi Thư 葹雌) 
2. Họ Mạnh (孟氏) (Mạnh Hỉ 孟喜) 
3. Họ Lương (梁氏) (Lương Khưu 梁丘) 
4. Họ Kinh (京氏) (Kinh Phòng 京房) 
Bốn nhà này thuộc thời Tây Hán (西漢), đều có lập nhà học quán. Tần Thủy 
Hoàng (秦始皇) đốt sách, Dịch Kinh bị vì bị xem là một quyển sách bói nên thoát 
khỏi nạn lửa Tần. 
Qua thời Hán hưng thịnh có Điền Hà (田何) (do môn phái Tử Hạ truyền cho) đem 
12 thiên Dịch (2 thiên Kinh, 10 thiên Truyện) truyền cho Đinh Khoan (丁寬). 
Đinh Khoan truyền cho Điền Vương Tôn (田王孫); Điền Vương Tôn truyền cho 
Thi Thư (葹雌), Minh Hỉ (明喜), Lương Khưu Hạ (梁丘賀). 
Dịch học của họ Mạnh lại truyền cho Tiêu Diên Thọ, Tiêu Diên Thọ truyền cho 
Kinh Phòng (京房), bởi vậy mới có Dịch học của họ Kinh. Kinh Phòng chuyên bàn 

 
32 Trích trong Chu Dịch Luận Lược của Trần Trụ, trang 19-20 37 Khổng Tử văn nhi hĩ Dịch, tự 
Thoán, Hệ, Tượng, Thuyết quái, Văn Ngôn, độc Dịch vi biên tam tuyệt (Khổng Tử về già ham 
Kinh Dịch làm các thiên Thoán, Hệ, Tượng, Thuyết quái, Văn Ngôn, đọc Kinh Dịch đến đứt 3 lần 
bìa da (Khổng Tử thế gia) – Sử ký Tư Mã Thiên. 
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về Số, chứ không bàn về lý. Thuật gia ngày nay đều học theo phép giải của họ 
Kinh. 

*** 
b) Phái Cổ Văn của Dịch học đời Hán thì có Dịch học của họ Phí (費氏). 
Dịch học của họ Phí là Phí Trực (費直). Phí Trực là người đầu tiên đem chia Thoán 
Truyện, Tượng Truyện và Văn Ngôn truyện vào quẻ Kiền, phụ vào các hào (tức 
là bản Kinh Dịch đời nay). 
Đời Hán Tuyên Đế (năm Cam Lộ tam niên, 55 trước C.N.) sau cuộc hội nghị ở 
Thạch Cừ Các, nhà vua chuẩn theo lời tấu nghị của quần nho cho ban hành bản 
Dịch của họ Lương làm sách giáo khoa. Thế là phái Kim Văn được trọng dụng. 
Đến đời Hán Quang Vũ, Dịch học của các họ Thi, họ Mạnh, họ Lương và họ Kinh 
đều được tin dùng ngang hàng với Dịch học của họ Phí trong nhóm Cổ Văn. 
Qua đời Hán Linh Đế, Trịnh Huyền đem bản Dịch của Phí Trực ra mà chú giải và 
đem Văn Ngôn của quẻ Khôn phụ vào các hào. Kẻ đồng thời xem Trịnh Huyền 
như bậc thánh, nên bản Dịch của họ Phí không bao lâu lại được thịnh hành và 
tranh được chỗ ngồi với nhóm Dịch học của các họ Thi, họ Mạnh và họ Lương. 
Đến thời Tam Quốc, Vương Túc (王肅) (ở nước Ngụy) dọn lại bản Dịch Truyện 
của cha là Vương Lãng (王朗). Sau Vương Bật (王弼) tham bác cả cái học của Lão-
Trang chú thêm 2 thiên Thượng và Hạ Kinh, chuyên nói về Lý. 
Khổng Dĩnh Đạt (孔頴達) viết ra bộ Chu Dịch Chánh Nghĩa (周易正義) cũng lấy 
theo chú của bản Vương Bật làm tôn chỉ. Đồng thời Lý Đỉnh Tô (李鼎祚) theo bản 
của Trịnh Huyền soạn ra sách Chu Dịch Tập Giải (周易集解). Sử Trưng (史徵) soạn 
ra Chu Dịch Khẩu Nghĩa Quyết (周易口義). 

*** 
Dịch học đến đời Tống cũng chia ra làm 2 phái: 
a) Phái Đồ Thư (圖書) (tức là phái Tượng số học) 
b) Phái Nghĩa Lý (義理) (tức là phái Lý học) 
a) Phái Đồ Thư (chịu ảnh hưởng sâu nặng của Lão học). Người đã gây thành cái 
tiên thanh của phái này là một đạo gia, trứ danh về Thuật số học, tên là Trần 
Đoàn (陳摶) tự là Đồ Nam (圖南), hiệu là Hi Di (希夷), ở vào khoảng Tống sơ, thế 
kỷ thứ X. 
Trần Đoàn có soạn ra bộ sách tên là Dịch Long Đồ (易龍圖) căn cứ vào Hà Đồ (河圖) 
và Lạc Thư (洛書) nên gọi tên chung của phái học này là phái Đồ Thư (圖書). Cái 
Dịch học của Trần Đoàn lại chia ra làm 2 chi nhánh: 
Một chi do Trần Đoàn truyền cho Mục Tu (穆修). Mục Tu truyền cho Lý Tử Tài (李
子才) (cũng gọi là Lý Chi Tài (李之才). Lý Chi Tài truyền cho Thiệu Ung (邵雍); 
Thiệu Ung truyền cho con là Bá Ôn (伯温), và Bá Ôn soạn ra Dịch Học Biện Hoặc 
(易學辯惑). 
Một chi nữa do Trần Đoàn truyền cho Trùng Phóng (仲放); Trùng Phóng truyền 
cho Hứa Kiên (許堅); Hứa Kiên truyền cho Phạm Ngạc Xương (范諤昌); Phạm 
Ngạc Xương truyền cho Lưu Mục (留牧), Lưu Mục soạn ra quyển Dịch Số Câu Ẩn 
Đồ (易數鉤隱圖). 
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Về sau Dịch học của Thiệu Ung được thịnh hành, còn Dịch học của Lưu Mục thì 
càng ngày càng suy vong. 
Qua thời Nam Tống (南宋), Chu Hy (周羲) soạn ra quyển Chu Dịch Bản Nghĩa (周
易本義) và Dịch Học Khải Mông (易學啟蒙) với thâm ý là dung hợp 2 phái Đồ Thư 
và Nghĩa Lý, mặc dù Chu Hy thiên về phái Lý học chứ không phải thuộc về nhóm 
Tượng số học. 
Hoàng Tôn Hy (黄宗羲) đời Thanh soạn ra quyển Tượng Số Luận (彖數論). Em của 
Hy là Tôn Viêm (宗炎) viết ra quyển Đồ Thư Biện Hoặc (圖書辯惑). 
Mao Kỳ Linh (毛奇齡) soạn quyển Đồ Thư Nguyên Biên (圖書原編), Hồ Vị (胡渭) viết 
ra Dịch Đồ Minh Biện (易圖明辯). Thảy đều thuộc về phái Đồ Thư. 

*** 
b) Phái Nghĩa Lý khởi nguyên từ Hồ Viện (胡瑗), Hồ Viện viết ra quyển Dịch 
Truyện (易傳). Đệ tử của Hồ Viện là Nghê Thiên Ẩn (倪天隱) viết ra Chu Dịch Khẩu 
Nghĩa (周易口義). 
Trình Di (裎頤) đệ tử của Chu Đôn Di (周敦頤), lại dùng bản Dịch của Vương Bật, 
chuyên bàn về Lý và bác cái thuyết nói về Tượng Số. Đến Chu Hy (đời Nam Tống) 
chiết trung cả cái học của họ Thiệu (卲), họ Chu (周), họ Trương (張) (Trương Tái) 
và họ Trình (裎) (Trình Di) mà tập đại thành cái Dịch học triết trung đời Tống 
trong những bộ Dịch Bản Nghĩa (易本義), Dịch Học Khải Mông (易學啟蒙), Thái Cực 
Đồ Giải (太極圖解), Thông Thư Giải (通書解). 
Bản Dịch hiện thời, gọi là Chu Dịch Đại Toàn (周易大全) là bản Dịch có chú giải và 
bình luận của họ Trình (裎) (Trình Di) và họ Chu (周) (Chu Hy). 

*** 
Dịch học đời Tống ngoài 2 phái nói trên còn có những phái chủ trương lấy sự vật 
bên ngoài mà giảng giải Dịch lý, hoặc chủ trương lấy tâm thức bên trong mà 
giảng giải Dịch lý. Chủ trương lấy sự vật để giải nghĩa Kinh Dịch thì có Tư Mã 
Quang (司馬光), Trương Tải (張載) làm đại biểu; còn chủ trương lấy tâm thức 
giảng giải Kinh Dịch thì có Dương Giản (楊簡) làm đại biểu. 

 

  



46 

CHƯƠNG II 
 
 

A. THÁI CỰC VÀ LƯỠNG NGHI 
 
Cốt tủy của Kinh Dịch nằm trong câu này của Hệ Từ Thượng: “Dịch hữu Thái Cực, 
thị sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái” (易有

太極, 太極生兩儀, 兩儀生四象, 四象生八卦。). Dịch có Thái Cực, Thái Cực sinh 
Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Chữ “sinh” 
đây có nghĩa là “biến” (sinh giả biến dã), chứ không có nghĩa là từ cái “không” 
sinh ra cái “có”. 
Như thế, Dịch là lịch trình đại biến hóa của Vũ trụ Vạn Vật. Có thể nói rằng khởi 
điểm của lịch trình biến hóa Thái Cực. Thái Cực ấy, là một thứ “khí thiên nhiên”, 
một thứ “linh căn” bất diệt, vô cùng huyền diệu, trong đó tiềm phục hai nguyên 
lý Âm-Dương. Nói “Thái Cực sinh Lưỡng Nghi”, kỳ thực chữ “sinh” có nghĩa là 
“ứng hiện”, vì hai nguyên lý mâu thuẫn trước khi thành hình, đã tiềm ẩn trong 
Thái Cực33. Cái khí của Thái Cực cũng được gọi là Hỗn Nguyên Khí, hoặc gọi là 
Nguyên Khí (souffle originel). 
Theo Trịnh Huyền “Thái Cực là đạo cực trung, là khí thuần hòa chưa bị phân đôi”. 
Vì vậy, ta có thể nghĩ rằng: Vô cực là một bầu điện khí chưa phân âm điện và 
dương điện. Gọi là âm điện hay dương điện, thực sự không phải là hai vật khác 
nhau, mà là chỉ một chất điện, nhưng mực độ khác nhau, hóa ra có hai luồng 
điện khác nhau (la difference de potentiel produit le courant). Hai luồng điện ấy 
vì khác tánh nên hấp dẫn nhau (như trong hiện trạng từ khí, âm và dương thu 
hút lẫn nhau) gây ra sự va chạm và phát sinh ra ánh sáng. Cái ánh sáng đầu tiên 
hiện ra đã được ghi nhận ở quẻ PHỤC nơi làn khí dương ở sơ hào quẻ Chấn (☳). 
Nên mới nói: “Vạn Vật xuất hồ Chấn” (萬物出乎震).” 

 

 
 
Hệ Từ Thượng có câu: “Kiền, Khôn kỳ Dịch chi uẩn da? Kiền, Khôn thành liệt nhi 

 
33 Bác sĩ Hubert Benoit cũng có viết: “… Le ‘chaos primordial’ (…) non au sens de désordre, mais 
au sens d’énergie cosmique primordiale non encore manifestée dans les dix mille choses. Dans 
la Genèse, le Chaos n’est pas le mélange désordonné de la lumière et de l’ombre, de la terre et les 
eaux, etc. Il désigne la substance primordiale (la Prakiti du Védanta) d’oû maîtron la lumière et 
l’ombre, la terre et les eaux, etc. (Lâcher-prise, 1954, p. 191-192) – ‘Chaos primordial’ tức là cái 
mà Đạo học gọi “Hỗn Nguyên Khí” của Vũ Trụ chưa hiện ra trong vạn vật. Dịch học gọi là THÁI 
CỰC, THÁI HÒA, THÁI HUYỀN, THÁI NHẤT… Lão gọi là Xung Khí, tức là “cái khí của Hư Vô” 
(trong câu “Xung khí dĩ vi HÒA)” (沖氣以爲和). Xin xem quyển “Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương”). 



47 

Dịch lập hồ kỳ trung hĩ. Kiền, Khôn hủy, tắc vô dĩ kiến Dịch, Dịch bất khả kiến, 
tắc Kiền, Khôn hoặc cơ đồ tức dĩ”. (乾坤其易之縕邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。

乾坤毀，則无以見易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。). (Kiền, Khôn chứa đựng 
mọi cái gốc của mọi sự biến hóa chăng? Cứ hễ thấy bày liệt ra thành hai quẻ Kiền, 
Khôn (âm dương) thì mầm biến động nằm ngay ở trong đó rồi. Cho nên Kiền, 
Khôn mà hủy diệt thì có gì cho ta thấy sự biến hóa nữa, cũng như sự biến hóa mà 
không còn thấy nữa, thì Kiền, Khôn cơ hồ cũng dứt mất luôn). 
Tất cả mọi biến hóa nhỏ lớn gì trên đời đều do từ hai cái lẽ Âm, Dương mà ra. Có 
cả âm lẫn dương mới có biến hóa, nhất định không có trạng thái “cô âm” hay “cô 
dương”. Nếu chỉ có một âm hay một dương, thì âm ấy hay dương ấy sẽ bị tự diệt, 
đều mà Dịch không chấp nhận: “… vật bất khả dĩ trung tận… vật vô bác tận chi 
lý” (物不可以终尽… 物不剝尽之理). … Vật, không vật nào có thể bị tiêu hủy đến 
cùng… mà cũng không có cái lý nào rằng vật sẽ bị hủy hoại đến cùng34. Bởi vậy 
sẽ không bao giờ có cái tượng “cô âm” hay “cô dương”, và hai lẽ ấy không bao giờ 
rời nhau mà tồn tại. Hai lẽ Âm, Dương ràng buộc nhau trong Thái Cực bất cứ 
trong một Thái Cực nào, lớn hay nhỏ đến đâu. Dịch học nhận rằng “các hữu Thái 
Cực” (各有太極), nghĩa là không có sự vật nào trong đời mà tự nó không phải là 
một Thái Cực, từ việc cực tế đến việc cực đại35. Ngay trong Thái Cực Lưỡng Nghi: 
mỗi “nghi” cũng lại là một Thái Cực: điểm Dương trong Âm, điểm trong Dương 
đã biến Dương thành một Thái Cực, Âm thành một Thái Cực. Mỗi cái đều chứa 
cả Âm Dương. Đó cũng gọi là tứ tượng sẽ bàn rộng sau này. 

 
34 Dịch là “sinh sinh chi vị Dịch” (生之謂易), vì cái đức lớn của Trời Đất là sự “sinh” (Hệ Từ Hạ 
Truyện): Sinh, là sống. Vì vậy mà Dương không thể tuyệt, cũng như Âm không thể tuyệt. Âm và 
Dương không thể tuyệt, tức là nó phải không bao giờ rời nhau, vì rời nhau sẽ không có cái nào 
tồn tại. 
Điểm này rất quan trọng: không bao giờ có sự thủ tiêu lẫn nhau, để đơn phương tồn tại. Tâm vật 
là một, không phải hai (bất nhị). 
Adolphe Ferrière nói rất rõ: “Dualités polarisées. C’est là que se situe le problème premier de tout 
création. Apercevoir les deux pôles d’une dualité comme antagonistes, accentuer leurs 
différences, vouloir trancher en faveur de l’un des pôles au détriment de l’autre est pure 
aberration. Le rythme implique alternance et non exclusivisme. Ciel et Terre: il n’est pas 
question de décider pour lequel de ces pôles on optera, de façon exlusive et absolue, comme si 
l’un ee1tait tout salut et l’autre toute perdition.” (p. 66, Libération de l’homme). (Lưỡng Nghi tứ 
tượng hóa. Chính là đó là vấn đề then chốt của mọi cuộc sinh hóa. Nhận thấy lưỡng cực là hai 
đối cực chống đối nhau, nhấn mạnh sự khác biệt của chúng, muốn nghiêng hẳn theo một bên 
này để phủ nhận hẳn bên kia là một sự sai lầm hoàn toàn. Tiết điệu có nghĩa một sự luân phiên 
tiếp nối nhau như hết ngày đến đêm, hết đêm đến ngày, chứ đâu phải tuyệt đối đi hẳn theo một 
chiều nào. Kiền và Khôn (hay Sáng và Tối, Thiện và Ác): không có cái việc lựa chọn theo hẳn một 
con đường nào một cách quyết liệt tuyệt đối, dường như chỉ có con đường này mới là con đường 
cứu thoát còn con đường kia hoàn toàn là con đường của sự sa đọa). 
35 P. Teillard de Chardin cũng có một nhận xét tương tự khi ông viết: “Chaque atome a pour 
volume le volume de l’Univers. L’atome n’est plus le monde microscipique et clos que nous 
imagins peut-être. Il est le centre infinitésimal du monde lui-même.” Mỗi hột nguyên tử đều 
gồm cả cái vó của cái thể vóc của vũ trụ. Nguyên tử không chỉ còn là một cái tiểu kiền khôn riêng 
lẻ và khép kín, như chúng ta tưởng tượng… Nó là một trung tâm cực tiểu của vũ trụ (hay là “tiểu 
vũ trụ”). 
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Đây là một quy luật rất quan trọng: dù là một phần tử nhỏ bé rời rạc đến bực nào 
cũng chứa đựng đầy đủ một toàn thể như cái đại toàn thể của vũ trụ (le tout 
cosmique). Hay nói một cách khác người là một tiểu vũ trụ (microcosme) cùng 
đồng một cấu tạo tổ chức như một đại vũ trụ (macrocosme). 
Chính đây là nguyên lý đối hợp (principe de correspondance). Nguyên lý này có 
thể gom vào câu sau đây của Hermès Trismégiste: “Cái ở trên giống như cái ở 
dưới, cái ở dưới cũng giống như cái ở trên”36; quẻ Kiền cũng đồng cách cấu tạo 
như quẻ Khôn, và tất cả các quẻ cũng đồng một cách cấu tạo như ở quẻ Kiền, từ 
hào sơ đến hào thượng. 
Tất cả, từ nhỏ đến lớn, đều chịu chung một quy luật như thế. Cho nên biết được 
chân tướng của một sự vật cực tiểu cũng có thể biết được chân tướng của cái cực 
đại, cũng như tất cả mọi sự vật trên đời. 
Trình Tử (Y Xuyên) có nói: “Nhất nhân chi tâm, tức thiên địa chi tâm; nhất vật 
chi lý, tức vạn vật chi lý”. (一人之心即天地之心; 一物之理即萬物之理). Cái Tâm của 
mỗi người là cái Lý của vạn vật. Biết rõ phần tử thì cũng biết rõ được cả toàn thể. 
Và chính vì thế, một triết gia Đông phương mới cả quyết: “Bất xuất hộ nhi tri 
thiên hạ; bất khuy dũ nhi kiến thiên đạo” (Không ra khỏi cửa mà biết cả việc dưới 
trời; không nhìn qua khe cửa mà thấy rõ đạo Trời). Là nghĩa gì? Tức là chỗ Mạnh 
Tử bảo: “Vạn vật giai bị ư ngã, phản thân nhi thành, lạc mạc đại yên” (萬物皆備

於我，反身而誠，樂莫大焉。). Vạn vật đều gồm đủ nơi ta, thành thực trở về đó, 
còn vui nào bằng! “Tự tri giả minh” (自知者明)37 là vậy. Lục Tượng Sơn cả quyết: 
“Vũ trụ tiện thị ngô tâm” và “ngô tâm tiện thị vũ trụ”. Chu Hy cũng rất lưu ý đến 
điểm này khi ông nói: “Nhân nhân hữu nhất Thái Cực; vạn vật hữu nhất Thái 
Cực” (人人有一太極; 萬物有一太極). Ai ai, cũng đều có một Thái Cực; vạn vật, vật 
nào cũng có một Thái Cực. Ông nói thêm: “Thái Cực, là ám chỉ cái Lý của Trời 
Đất Vạn Vật. Cho nên lấy việc Trời Đất mà nói, thì Trời Đất là một Thái Cực; còn 
lấy vạn vật mà nói, thì trong mỗi vật đều là một Thái Cực”. (Thái Cực chỉ thị 
Thiên Địa vạn vật chi lý; tại thiên địa ngôn, tắc thiên địa trung hữu Thái Cực; tại 
vạn vật ngôn, tắc vạn vật trung các hữu Thái Cực). Trong mỗi vật, vật nào cũng 
có một Thái Cực, vậy thì có mấy thứ Thái Cực hay chỉ có một Thái Cực mà tan ra 
thành muôn mảnh thì sao gọi Thái Cực là bất tăng bất giảm? 
Chu Tử đưa ra một hình ảnh khêu gợi đầy thi vị này để ta dễ ý hội. Ông nói: “gốc 
vốn chỉ là một Thái Cực. Muôn vật đều bẩm thụ Thái Cực ấy, và tự mình có đủ 
một Thái Cực. Chẳng khác nào mặt trăng ở trên trời vốn có một, kịp khi đã tán 
ra ở các mặt sông hồ, chỗ nào cũng thấy mặt trăng. Không thể vì vậy mà cho rằng 
mặt trăng đã bị chia ra làm muôn mảnh” (本只是一太極，而萬物各有稟受，又自

各全具一太極爾！如月在天，只一而已，及散在江湖，則隨處而見，不可謂月已分

也。) (Bổn chỉ thị nhất Thái Cực, nhi vạn vật các hữu bẩm thụ, hựu tự các toàn 

 
36 Ce qui est en Haut est comme ce qui est en Bas, 
Ce qui est en Bas est comme ce qui est en Haute.” 
(Table d’Emeraude) 
37 Biết mình là sáng (Lão Tử). 



49 

kỳ nhất Thái Cực nhỉ. Như nguyệt tại thiên, chỉ nhất nhi dĩ, cập tán tại giang hồ, 
tắc tùy xứ nhi kiến, bất khả vị nguyệt phân dã)38. 
Người vừa là một tiểu vũ trụ (microcosme), mà cũng vừa là một đại vũ trụ 
(macrocosme). Là một tiểu vũ trụ, nghĩa là một vũ trụ thu nhỏ lại, hay là, một 
tổng thể của vũ trụ là đối với cái đại vũ trụ trong không gian vô tận của tinh tú 
hằng hà, bao la, vạn tượng (Univers sidéral). Đối với cái đại vũ trụ, thì người chỉ 
là một vật cực tiểu, có thể không nhận thấy được dưới kính hiển vi. Nhưng đối 
với một vật nhỏ hơn nó nhiều, như một hột nguyên tử, thì người lại sẽ lớn vô 
cùng như một đại vũ trụ39. Tức là chỗ Trang Tử, nơi thiên Thu Thủy, bảo: “Biết 
trời đất như hột thóc, biết mảy lông như hòn núi”, nghĩa là “nhân cái lớn hơn mà 
cho là lớn, thì vạn vật không có vật nào không nhỏ”. Vì vậy ta có thể nói: lớn nhỏ 
như nhau, thảy là một Thái Cực. 

*** 
Ta cũng có thể thấy rằng một tỉ dụ về từ khí học để lý hội: 
-Lấy một miếng sắt dài, hai đầu một âm một dương A và B. Bẻ nó ra làm 2 mảnh, 
mỗi mảnh có 2 đầu, một đầu âm một đầu dương. Và cứ bẻ ra nữa, thì mỗi mảnh 
cũng đều có 2 đầu, một âm một dương. Tóm lại, mảnh nào dù nhỏ đến đâu cũng 
gồm nắm một Thái Cực, nghĩa là có hai phần Âm và Dương. Trong đồ Thái Cực 
Lưỡng Nghi, ta cũng thấy rõ đều ấy: Trong Âm có Dương (tức là một Thái Cực); 
trong Dương có Âm (tức là một Thái Cực). Hai điểm trong Âm và Dương đã biến 
Âm thành một Thái Cực, và Dương thành một Thái Cực. 
Theo cái lý “thiên nhân tương hợp” (天人相合), “thiên nhân tương dữ” (天人相与), 
“thiên nhân tương đồng” (天人相同) của Dịch học thì giữa đại vũ trụ (thiên) với 
tiểu vũ trụ (nhân) có sự đều hòa nhau từng điểm một, có sự tương đồng về 
nguyên tắc cấu tạo từng điểm một. Nghĩa là tất cả mọi sự vật dưới Trời đều cũng 
chịu dưới quyền chỉ huy của những quy luật giống nhau, những nguyên lý và 
những nguyên tắc giống nhau. 

 
38 Toàn thư, Quyển I. 
Có người đã phê bình rằng lối loại suy này “không được vững vàng”. Thiết nghĩ đã gọi là loại suy 
tức thị là loại suy, vậy cho có loại suy nào đứng vững, vì dụ dẫn đâu phải là chứng minh. Lối dùng 
hình ảnh, nhất là của Đông phương, chỉ để khêu gợi mà thôi. Chê lối hành văn này là không xác 
đáng như khoa học thì làm sao mà hiểu nổi, hay đọc nổi một trang sách của Trang Tử hay Liệt-
Tử, nói chi là Dịch kinh. 
39 “L’homme est à la fois un microcosme et un macrocosme. Il est un microcosme, c’est-à-dire 
un Cosmos microscopique, un Infiniment petit, un Univers en miniature ou un résumé de 
l’Univers, par rapport au Cosmos ou à l’Univer sidéral. A l’échelle de ce dernier, l’homme serait 
invisible au microscope. Il est macrocosme, c’est-à-dire un élément infiniment grand par 
rapport à tous les êtres vivants plus petits que lui.” Connais-toi toi-même, Emile Tavernier, Hanoi, 
Imp. Centrale de Press, 1948, p. 19. 
Nhà Phật có câu thơ: “Kiền Khôn tận thị mao đầu thượng; Nhật Nguyệt bao hàm giới tử trung”. 
(Kiền Khôn rút lại đầu lông nhỏ; Nhật Nguyệt nằm trong hạt cải mòng). 



50 

 

 
 
Quy luật cấu tạo và biến dịch của một tế bào cũng là quy luật chung của tất cả 
mọi tế bào rời nhau hay hợp lại. 
Tóm lại, có thể nói toàn thể bộ Chu Dịch chung quy chỉ bàn có hai lẽ Âm, Dương, 
lấy đó làm căn bản cho mọi cuộc biến hóa trong Trời Đất, tượng trưng hai quẻ 
Kiền và Khôn. 
Thoán truyện quẻ Kiền viết: “Đại tai Kiền nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thống 
thiên. Vân hành vũ thí, phẩm vật lưu hình” (大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行

雨施，品物流形。) Lớn thay đức đầu của Kiền, muôn vật nhân đó mà bắt đầu, đức 
đầu của Kiền điều khiển cả phần Trời. Mây bay mưa đổ, mọi vật nhờ đó mà thay 
đổi lưu chuyển. 
Thoán truyện Khôn lại viết: “Chí tai Khôn nguyên, vạn vật tư sinh; nãi thuận 
thừa thiên. Khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương. Hàm hằng quang đại, phẩm vật 
hàm hanh” (至哉坤元，萬物資生，乃順承天. 坤厚载物，德合無疆，含弘光大，品物

咸亨。) Theo đến cùng thay, đức đầu của Khôn, muôn vật nhờ đó mà sống, đó là 
thuận theo với Trời (Dương). Đức của Khôn (Âm) dầy, nên chở được tất cả sự vật, 
hợp được với tất cả mà không chia phân giới hạn riêng cho vật nào, bao dung 
rộng rãi, sáng rỡ và lớn lao, các phẩm vật nhờ đó mà được hanh thông. 

*** 
Hai câu trên đây thật đã bao quát được cả tánh chất căn bản của hai nguyên lý 
Âm Dương: Vạn vật bắt đầu là nhờ Dương, mà được nuôi dưỡng là nhờ Âm. Mỗi 
khi một hiện tượng có sự chuyển biến hay phát sinh đều là do Dương điều khiển: 
Dương làm chủ động. Nhưng “Dương xướng mà Âm họa”. Bởi vậy mới nói: “Đại 
tai Kiền nguyên, vạn vật tư thủy”; còn “Chí tai Khôn nguyên, vạn vật tư sinh”. 
Chữ “thủy” (始) trong câu “vạn vật tư thủy”, tức là nói về khí; còn chữ “sinh” (生) 
trong câu “vạn vật tư sinh” là nói về hình. 
Trình Di giải câu văn trên đây, viết: “Thủy giả, khí chi thủy; sinh giả, hình chi 
thủy” (始者，氣之始。生者，形之始). 
Cái gọi là “thủy” (đầu mối) tức là ám chỉ cái đầu mối của Khí; còn cái gọi là “sinh” 
là ám chỉ cái đầu mối của Hình. Hệ Từ Thượng Truyện cũng có viết: “ Kiền chi 
thái thủy, Khôn tác thành vật” (乾之太始，坤作成物) – Dương là nguồn gốc, Âm 
làm nên vật. Khôn là Âm, phải thuận mà theo Trời (nãi thuận thừa thiên). Thiên 
là Kiền, là Dương. 
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Kiền và Khôn đầu là đầu mối cả, nên gọi là Kiền nguyên, Khôn nguyên, chỉ khác 
nhau ở chỗ Kiền chủ ở sự sinh ra, còn Khôn chủ ở sự nuôi nấng dưỡng dục. Và 
bởi thế mới gọi Kiền là cha, Khôn là mẹ: cha sinh, mẹ dưỡng của vạn vật. 
Sở dĩ cả hai đều gọi là “nguyên”, là vì nếu không có dương thì “hình” không thể 
hiển hiện được, mà không có âm thì “khí” cũng không thể có được cái gọi là “sinh 
sinh chi vị Dịch” (生生之謂易). 
Bất cứ vật gì cũng phải có Âm và Dương. Âm và Dương là đầu mối (nguyên) của 
mọi sự mọi vật. Cho nên có người đề nghị phải gạch nối chữ Âm Dương, không 
nên có dấu phết. Dịch lý, như trước đây đã nói, là nhất nguyên luận, dù mới xem 
qua là nhị nguyên luận. Trương Hoành Cừ đời Tống gọi đó là lưỡng nhất, vì cả 
hai đều gồm nắm cả sự sinh và sự thành của mọi sự mọi vật trên đời. 
Tóm lại, ở Thoán truyện quẻ Kiền thì nói: “đại tai” mà ở quẻ Khôn thì lại nói “chí 
tai” là nghĩa làm sao? Nghĩa là thể của Kiền mà cường kiện sinh theo liền bén gót 
đến đó… Nên gọi là “chí tai”! 
“Dương xướng Âm họa” không bao giờ sai chạy. Cũng gọi là “phu xướng, phụ tùy”. 
 
ÂM TRONG DƯƠNG, DƯƠNG TRONG ÂM 
 
Sở dĩ Âm cực Dương sinh, Dương cực Âm sinh là vì trong âm có dương tiềm phục, 
trong dương có âm tiềm phục chưa hiện rõ ra. Khi Âm đến hồi cực thịnh thì mầm 
Dương mới đủ sức hiện lên, nghĩa là trong Thái Âm có cái mầm Thiếu Dương 
hiện lên và bắt đầu tăng trưởng, cũng như trong Thái Dương có mầm Thiếu Âm 
hiện lên và bắt đầu tăng trưởng. 
Trong hình dưới đây, điểm trắng trong Âm là hình Thiếu Dương còn điểm đen 
là tượng Thiếu Âm. 
Sách xưa cũng như nay phần đông đã nhận sai mà gán vị trí của Thiếu Dương là 
Thiếu Âm. Họ quên rằng trong Âm đã có Dương tiềm phục, mà Âm cực thì 
Dương sinh. Lẽ ra phải chấm thêm một điểm Dương trong Âm, và một điểm Âm 
trong Dương mới khỏi sai lầm, như đồ số 11 sau đây. 
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Như chúng ta đã thấy: cái điểm Âm hay Dương tiềm phục trong Lưỡng Nghi, 
chính là cái “mầm động nhỏ”, nhưng vai trò của nó cực kỳ quan trọng. Nó là một 
tiềm lực như một thứ “lôi phục”. Khi mà Âm cực thì Dương bắt đầu manh nha 

và tăng trưởng trong lòng Thái Âm như hào Dương ở sơ hào quẻ Chấn ( ) 

trong quẻ Địa Lôi Phục ( ). Khi mà khí Dương phát triển đến cực độ thì Âm 
bắt đầu manh nha đầu manh nha và tăng trưởng trong lòng Thái Dương như 

hào Âm ở sơ hào quẻ Tốn ( ) trong quẻ Thiên Phong Cấu ( ) (Xem đồ số 7). 
Chính vì cái luật Âm Dương tiềm phục ấy mà Lão Tử mới bảo: “Phúc hề họa chi 
sở phục; họa hề phúc chi sở ý”: phúc là chỗ núp của họa, họa là chỗ dựa của phúc. 
Và bởi cái lẽ Âm Dương tiềm phục ấy mà trên đời chẳng bao giờ có cái hiện tượng 
cô dương hay cô âm: sở dĩ gọi là Âm, là vì phần Âm lấn phần Dương gọi là Dương, 
vì phần Dương lấn phần Âm. Dịch học, vì thế không chấp nhận sự lấy Âm để trừ 
tuyệt cái Dương, hoặc lấy cái Dương trừ tuyệt cái Âm, nghĩa là mong cho Âm 
Dương thủ tiêu nhau để cho Âm hoặc Dương được đơn phương tồn tại. Đó là hiện 
tượng không bao giờ có được trên đời, như trước đây đã từng nói qua, và xin nhắc 
lại, vì nó rất quan trọng. Thực sự, chỉ có Âm Dương chế hóa lẫn nhau để giữ quân 
bình mà thôi. 
Trong khoảng mênh mông của trời đất, con người sống trong Âm-Dương không 
khác nào con cá nằm ngâm trong nước. Chỉ khác một điều là con cá nằm trong 
nước chỉ thấy có nước, mà con người sống giữa khoảng trời đất mênh mông do 
Âm Dương bao bọc và thấm nhuần lại không thấy được. Vũ trụ và con người chịu 
ảnh hưởng nhau một cách cực kỳ mật thiết, đến nổi có thể nói: con người là kết 
tinh của Vũ trụ và nhân đó mà thiêng liêng hơn vạn vật. 
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ĐƯỜNG LỐI “ĐI VỀ”, “LÊN XUỐNG” 
 
Lại nữa, Âm và Dương chẳng những có những tính chất khác nhau như lạnh 
nóng, mềm cứng… lại còn nghịch nhau cả ở đường lối “đi” và “về”: “tịnh hành 
nhi bất đồng lộ” (nghĩa là cùng đi, mà không dùng đường 并行而不同路). Dịch là 
Động, nhưng động hai chiều nghịch nhau (vãng lai, thăng giáng). Thăng là 
“sinh”, giáng là “tiêu”. 
Cái thì thu vào trong (Âm), cái thì tán ra ngoài (Dương): “Âm Dương tương phản 
chi vật dã, cố hoặc xuất, hoặc nhập, hoặc tả, hoặc hữu” (陰與陽，相反之物也，故

或出或入，或左或右…). Âm và Dương là những cái tương phản nhau cho nên cái 
này đi ra, thì cái kia đi vào; cái này bước qua bên trái, thì cái kia bước qua bên 
phải. “Một ra, một vào” tức là chỗ mà Dịch Hệ Từ Thượng Truyện bảo: “Nhất hạp 
nhất tịch vị chi biến; vãng lai bất cùng vị chi thông” (một mở một đóng gọi là 
biến; qua lại không cùng gọi là thông). Nếu có vào mà không có ra, có qua mà 
không có lại thì sự vật sẽ bị bế tắc, chẳng đặng hanh thông. Lấy ngay cái việc ăn 
uống, hô hấp của ta hằng giây hằng phút đây, đủ thấy rõ cái đạo “mở, đóng” của 
Dịch rồi, cần chi phải chứng dẫn xa vời40. Cái động nghịch thuận của Âm Dương 
thật là vô cùng huyền diệu. Thiệu Khang Tiết bảo: “Đồ tiên thiên là một cái vòng 
tròn. Đi từ dưới lên gọi là thăng; đi từ trên xuống gọi là giáng. Thăng là sinh, còn 
giáng là tiêu. Cho nên Dương sinh ở dưới, Âm sinh ở trên. Do đó, vạn vật đều sinh 
ngược lại (phản sinh), như Âm sinh Dương, Dương sinh Âm, rồi Âm lại sinh 
Dương, Dương lại sinh Âm, cứ vậy mà chạy mãi theo cái vòng tròn” (先天圖者，

環中。自在而下謂之升也，故陽生於下，陰生於上，是以萬物皆反生。陰生陽，陽生

陰，陰復生陽，陽復生陰，是以循環而無窮。). 
Âm, Dương như thế mà vận chuyển thành một cái vòng tròn không bao giờ dứt. 
Sở dĩ có sự tuần hoàn liên tục ấy là Dương khởi ở số 1, còn Âm khởi ở số 2, tức là 
Dương có đầu mà Âm không có, vì vậy mà luôn luôn theo sau Dương: đó là 
“Dương xướng, Âm tùy”. Trong Dịch tượng Ý ngôn, có câu: “Thiên số (Dương) 
khởi đầu số 1, địa số (Âm) khởi đầu số 2; Âm vì vậy không có đầu, nên phải chạy 
theo Dương. Thiên số (Dương) cuối dùng là 9, địa số (Âm) cuối cùng là 10. Dương, 
vì thế không có chung cuộc, Âm mới có chỗ cùng tận mà thôi.” (天數始於一，地

數始於二。陰無首從於陽者也。天數終於九，地數終於十，陽無終大其終者地也。) 
Thiên số thỉ ư nhất, địa số thỉ ư nhị. Âm vô thủ tùng ư Dương giả dã. Thiên số 
chung ư cửu, địa số chung ư thập: Dương vô chung đại kỳ chung giả địa dã). 

 
40 “…les contraires se tenaient toujours en équilibre, ce qui est une signe de haute civilisation, 
tandis que l’unilatéralité avec sa force de choc, est un signe de barbarie (C.G. Jung) – L’Homme à 
la recherce de son Âme. 
Những cặp mâu thuẫn luôn luôn giữ được mức quân bình, đó là triệu chứng của một nền văn 
minh cao; trái lại, cái gì đi có một chiều, với sức va chạm của nó, biểu thị tình trạng dã man. Ở 
những xã hội độc tài, cái gì cũng chỉ có một chiều, không ai dám đi nghịch chiều cả. Đó là trạng 
thái dã man tàn bạo. Tôn giáo mà thành quốc giáo cũng là dã man. 
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Sự thăng giáng của Dương và Âm, cũng như sự vào ra, sự mở đóng đều là những 
hoạt động hai chiều thuận, nghịch của Âm, Dương. Như đã nói, ngay trong cơ 
thể ta, hiện tượng một hô, một hấp, một thủ, một xả, đều phải điều hòa nhịp 
nhàng đeo khít và xen lẫn nhau một cách liên tục không chỗ hở, thì Đạo trời mới 
giữ được vẹn toàn: “nhất âm, nhất dương chi vị Đạo”. Nếu trong hai tác động ấy 
mà một cái ngưng đi, thì cái kia cũng hết hoạt động. Cũng nên lưu ý: Dương cũng 
có Dương thuận (đi lên), Dương nghịch (đi xuống) hai chiều; Âm cũng có Âm 
thuận Âm nghịch. Dương thuận là Dương tụ; Dương nghịch là Dương tán. Tất cả 
đều có hai chiều tác động. Đó là điều rất quan trọng nên lưu ý. 
Khuynh hướng “nội hướng” có tánh cách thu liễm để hóa chuyển; khuynh 
hướng “ngoại hướng” có tánh cách bài tiết những gì đã “hóa”. Nhờ vậy “nội” và 
“ngoại” giao tiếp và nuôi dưỡng lấy nhau. Đó cũng là hiện tượng “sinh” và “tử” 
mà Đạo gia gọi là “huyền” và “giải”. “Sinh và tử” là một, cũng như “huyền và giải” 
là một, tuy hiện tượng khác nhau. 
Theo đó, ta thấy Âm Dương “tuy hai mà một”, “tuy một mà hai”, cho nên Dịch lý 
thấy là nhị nguyên luận mà kỳ thật là nhất nguyên luận. Bởi vậy, “Lưỡng Nghi” 
cũng gọi là “Lưỡng nhất”. Âm Dương là một cái gì gọi là “bất nhị”, không phải hai 
lẽ khác nhau. 
Như đã nói trước đây, thì sự sự vật vật, lớn nhỏ đều là một Thái Cực hàm chứa 
cặp Âm Dương nghịch thuận, nghĩa là gồm cả hai khuynh hướng “nội hướng” 
và “ngoại hướng”, “thủ” và “xả”, “bảo thủ” và “cấp tiến”, “tụ” và “tán”, “huyền” và 
“giải” một cách đầy đủ và đồng đều. Sở dĩ gọi Âm hay Dương, nội hướng hay 
ngoại hướng… là vì phần Âm lấn phần Dương, phần nội hướng lấn phần ngoại 
hướng. Hễ bẩm thụ Dương nhiều thì sinh ra giống đực, bẩm thụ Âm nhiều thì 
sinh ra giống cái (Kiền đạo thành nam, Khôn đạo thành nữ), chứ không có sự vật 
nào là thuần Âm hay thuần Dương cả, như thế danh từ Âm hay Dương chỉ là một 
danh từ tương đối mà thôi. 
 
ÂM DƯƠNG KHÔNG CÓ ĐẦU MỐI (HOÀN VÔ ĐOAN) 
 
Hơn nữa như trước đây đã nói, cả hai lẽ Âm, Dương đều hiện ra một lượt, cái này 
là đều kiện của cái kia, chứ thực sự không cái nào sinh ra cái nào, nghĩa là không 
có cái nào có trước có sau cả. Trình Tử nói: “Động, tĩnh vô đoan, âm, dương vô 
thủy”, “Vật phương sinh phương tử”, nghĩa là sự vật đều vừa “sinh” mà cũng vừa 
“tử”. Tuy nhiên, nói có sinh cũng sai, mà nói không có sinh cũng sai… vì nếu 
thiên về Âm thì Âm cực Dương sinh, nếu thiên về Dương thì Dương cực Âm 
sinh… Là vì như đã nói: Không có sự vật nào thuần Âm hay thuần Dương. Gọi là 
Dương khi nào phần Dương lấn phần Âm, và trái ngược lại. Đó là hai nguyên lý 
căn bản về Âm Dương: vừa “xen kẽ lẫn nhau” mà cũng vừa “hàm chứa lẫn nhau”. 
Đó tức là cái lẽ nhiệm màu của Lưỡng Nghi và Thái Cực. 
Một (Thái Cực) mà Hai (Lưỡng Nghi); Hai (Lưỡng Nghi) mà Một (Thái Cực). Có 
hiểu được cái lý MỘT MÀ HAI, HAI MÀ MỘT ấy thì mới có thể hiểu được tinh hoa 
của Dịch lý: Thái Cực mà là Lưỡng Nghi; Lưỡng Nghi mà là Thái Cực. Dương và 
Âm vì thế không phải là danh từ tuyệt đối, chỉ có Thái Cực là tuyệt đối thôi. Dịch 
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học là nhất nguyên luận, hay nói cho đúng hơn nhất nguyên lưỡng cực động 
(monisme dynamique polarrisable). 

*** 
Tại sao gọi Âm, Dương mà không gọi Dương, Âm? “Vạn vật phụ Âm nhi bảo 
Dương” (vạn sự vạn vật đều cõng Âm bồng Dương) nghĩa là bề trái là Âm, bề mặt 
là Dương, hay nói một cách khác, bề lưng thuộc Âm mặt thuộc Dương41, nghĩa 
là bên ngoài là v(Âm), bên trong là tinh thần (Dương). Hay nói một cách khác, 
thường chỉ có ảnh hưởng của Âm là dễ thấy hơn (vì Âm chủ về hình tượng thể 
chất), còn Dương thuộc về phần vô hình, chỉ có thể cảm được mà không thể thấy 
được. Dương là khí thanh thuộc về Trời, còn Âm thuộc về khí trọc, thuộc về Đất; 
Dương nhẹ thì lên cao, Âm nặng nên xuống thấp, nhưng sự gì, vật gì cũng bắt từ 
dưới đi lên, cũng như cái gì hiển lộ bên ngoài dễ thấy hơn cái tàng ẩn bên trong… 
Đứng trên bình diện siêu hình thì sáng tối là một, nhưng đứng ở bình diện nhi 
hạ thì sáng sở dĩ có là nhờ có tối mới nổi lên, và ta có thể nói rằng Âm là căn bản 
của Dương: không có Âm, Dương khí không bao giờ trụ được, cũng như không 
có huyết, khí không bao giờ lưu chuyển được. Có lẽ vì những lý do trên mà người 
xưa không gọi Dương, Âm, mà thường gọi là Âm, Dương. Dịch đầy mâu thuẫn là 
thế. Mâu thuẫn là lẽ tồn tại của sự vật. 
Tóm lại, như trước đây đã trình bày: Âm, Dương chỉ là một danh từ tương đối. 
Cho nên, khi nói Âm là tịnh, phải hiểu ngay rằng đó là muốn nói đến cái tịnh bên 
ngoài, nhưng bên trong là một cái động mạnh của cái gọi là “tịnh cực”, vì tịnh 
cực là động sinh. Không nhận thấy được cái ĐỘNG trong cái TỊNH, cũng như cái 
TỊNH trong cái ĐỘNG sẽ không bao giờ hiểu được Dịch42. 

 
41 Chủ trương này của Lão Tử tại sao lại trái lại với Nội kinh: “Nội kinh dĩ bối vi Dương, phúc vi 
Âm”? (Theo Nội kinh thì phần lưng thuộc Dương, bụng thuộc Âm)? Thiệu Tử bảo: “Lão Tử chi 
thuyết, ngôn thiên tượng dã. Nội kinh chi thuyết, ngôn địa tượng dã”. Thuyết của Lão Tử là nói 
về thiên tượng, còn thuyết của Nội kinh là bàn về địa tượng.) 
42 Điểm này rất quan trọng trong vấn đề học Dịch. Nhờ có nó ta sẽ hiểu được cái chủ trương Vô 
Vi của học thuyết Lão-Trang. Cụ thể nhất, ta sẽ hiểu rõ cái đạo Âm của các môn võ thuật Trung 
Hoa, Nhật Bản như Thái Cực Quyền hay Nhu Đạo. Hai môn võ siêu đẳng này của Đông phương 
nếu ai đã từng nghiên cứu, nhất là thực hành nó (Đông phương, bất cứ cái học nào cũng đều là 
một đạo Sống, nghĩa là TRI HÀNH HỢP NHẤT), sẽ thấy nó đã được tóm lược trong đoạn văn này 
của Trang Tử, ở thiên KHỨ-CỰ: “Tịnh nhi dữ Âm đồng đức; Động nhi dữ Dương đồng ba. Bất vi 
phúc tiên, bất vi họa thỉ: cảm nhi hậu ứng, bách nhi hậu động. Bất đắc dĩ nhi hậu khởi…” (Lúc 
Tịnh thì cùng với đức của Âm, lúc Động thì động như luồng sóng của khí Dương. Không ban 
phúc cho ai trước, không giáng họa cho ai trước. Có cảm mới ứng, có bị bức bách phải làm mới 
làm: bất đắc dĩ mới khởi công hạ thủ”.) 
Phải chăng đó là những nguyên tắc chánh trong các môn vô thượng thừa nói trên, mà sự tập 
luyện đưa ta đến sự giải thoát tâm hồn. thực hiện được câu khẩu hiệu tối thượng của Đạo gia: 
“hư kỳ tâm, thực kỳ phúc” (lòng hư không, để dồn khí tiên thiên vào đơn điền (thực kỳ phúc)) 
nuôi dưỡng “đơn dược” (thánh thai, nói theo ngôn từ Đạo gia). Đó cũng là phép “dụng tâm chi 
nhược kính” của Trang Tử. Bí quyết của Thái cự c quyền phải chăng là nằm trong những nguyên 
tắc chính này: “xá ký tùng nhân”, “dĩ động cầu tịnh”, tức là những điểm mà Trang Tử đã nói về 
đạo Âm của chân nhân, “cảm nhi hậu ứng, bách nhi hậu động, bất đắc dĩ nhi hậu khởi”. (Phần 
quan trọng này, tôi đã danh riêng trong quyển Thuật Dưỡng Sinh khi bàn qua hai phép Tĩnh-Tọa 
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B. TỨ TƯỢNG 

 
Trước đây đã nói qua về Tứ Tượng, nay xin nói thêm cho rộng hơn và sâu hơn. 
Tứ Tượng, là Thiếu Dương, Thái Dương, Thiếu Âm và Thái Âm, tức là để nói lên 
luật doanh hư, tiêu trưởng của khí Âm, Dương, lúc dày lúc mỏng. Dày, là Thái; 
mỏng, là Thiếu. Luật đại hóa lưu hành là sự biến từ lúc khởi thủy đến hồi chung 
cuộc của vạn sự vạn vật qua 4 giai đoạn: Thành, Thịnh, Suy, Hủy tương đương 
với điều mà nhà Phật gọi là Thành, Trụ, Hoại, Không. Một số học giả về Dịch xưa 
cũng như nay nhận rằng cái mà Dịch truyện gọi là Nguyên, Hạnh, Lợi, Trinh 
cũng là giai đoạn tồn tại của mọi sự vật. Chính Trình Y Xuyên cũng đã bảo: 
“Nguyên, là lúc ban đầu của vạn vật; Hanh, là lúc lớn lên của vạn vật; Lợi, là lúc 
thoải mái đầy đủ của vạn vật; Trinh, là chỗ thành tựu của vạn vật.”43 Như vậy, 
cho rằng Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh tương đương với Tứ Tượng, một chu kỳ biện 
chứng (cycle dialectique) của cuộc “đại hóa lưu hành” là sai. Và lại càng sai, khi 
cho rằng Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh cũng tượng trưng cho 4 mùa trong năm hoặc 
4 thời của mỗi vận hội. 
Bốn giai đoạn mà Dịch Truyện gọi là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh thực sự chỉ nói 
lên có hai giai đoạn Thành và Thịnh của chu kỳ biện chứng trong cuộc đại hóa 
lưu hành của Dịch mà thôi. Nguyên và Hanh là giai đoạn Thành, Lợi và Trinh là 
giai đoạn Thịnh. Và như vậy, đối với luật doanh hư, tiêu trưởng chỉ nói đến sinh 
mà không nói đến diệt, chỉ nói đến giai đoạn Thành, Trụ mà không nói đến Hoại, 
Không44. Thâm ý của thánh nhân viết Dịch truyện là cố muốn giúp cho con 
người duy trì cái đạo Thành (成) và Trụ (住) càng lâu được bao nhiêu càng hay 
bấy nhiêu, mặc vẫn biết không có cái gì có thành mà khôi, có ngày mà không có 
đêm, có sinh mà không có tử. 

*** 
Tại sao chúng tôi cho rằng những sách xưa cũng như nay sai lầm khi ghi vòng 
Tứ Tượng theo thứ tự Thiếu Âm, Thái Dương, Thiếu Dương, Thái Âm? Chỗ gọi 
là Thiếu Âm phải để là Thiếu Dương, lại cũng phải đổi cách ghi tượng Thiếu 
Dương và Thiếu Âm theo như trước giờ phần nhiều sách xưa cũng như nay đã 
ghi sai. 
Về vòng trật tự, chúng tôi đề nghị phải theo trật tự như sau: 1. Thiếu Dương; 2. 
Thái Dương; 3. Thiếu Âm; 4. Thái Âm. Còn ghi tượng Thiếu Dương thì phải để 
hào Dương phía dưới ( ), tượng Thiếu Âm phải để hào Âm phía dưới ( ). Là 
tại sao? Phùng Hữu Lan cho rằng: ( ) là tượng của Thiếu Dương. Ở giai đoạn 
này Âm khí chưa được khắc phục hoàn toàn, nhưng Dương khí đang bắt đầu 

 
và Thái-Cực-Quyền, Dịch Cân Kinh, và Bát Đoạn Cẩm. Xin đọc “Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương” 
trang 25,26,27,28,29, nhất là trang 45. 
43 Nguyên giả, vạn vật chi thủy; Hanh giả, vạn vật chi trưởng; Lợi giả, vạn vật chi toại; Trinh giả, 
vạn vật chi thành. 
44 Trong Tân Lý học, Phùng Hữu Lan cũng nói: “Dịch truyện thuyết kỳ Thành Trụ nhi bất thuyết 
Hoại Không” (Dịch truyện chỉ bàn về sự Thành và Trụ mà không bàn đến sự Hoại và Không). 
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tăng trưởng. Bởi vậy, phải ghi hào Dương phía dưới (là vì theo quẻ Dịch ghi quẻ 
bắt từ dưới ghi lên, vì phía dưới chỉ cái tượng của sự tăng trưởng). Đó là chỗ mỗi 
sự vật đến giai đoạn THÀNH của nó. ( ) 
Ghi tượng của Thiếu Âm cũng một thế: để hào Âm ở phía dưới ( ) vì khí Âm ở 
giai đoạn này đang bắt đầu tăng trưởng. 
Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê, trong Đại Cương Triết Học Trung Hoa cũng nhận xét 
rất đúng khi các ông viết theo Vũ Đồng: 
“Giai đoạn thành là giai đoạn của Thiếu Dương – giai đoạn khí Dương từ khí Thái 
Âm sinh ra”. 
“Giai đoạn thịnh là giai đoạn của Thái Dương – giai đoạn khí Dương phát triển 
đến cực độ”. 
“Giai đoạn suy là giai đoạn của Thiếu Âm – giai đoạn khí Âm từ khí Thái Dương 
sinh ra”. 
“Giai đoạn hủy là giai đoạn của Thái Âm – giai đoạn khí Âm phát triển cực độ, 
lấn áp hết khí Dương”. (trang 171, quyển Thượng). (Xem đồ số 11 và 12). 

 

 
(Đồ số 12) 

 
Nhìn đồ số 15 ta sẽ thấy rõ luật tiêu trưởng của Âm Dương. Một năm cũng như 
1 ngày, một ngày cũng như một giờ. Tất cả đều chia ra làm 12 cung: Tý 子, Sửu 
丑, Dần 寅, Mẹo 卯, Thìn 辰, Tỵ 巳, Ngọ 午, Mùi 未, Thân 申, Dậu 酉, Tuất 戌, Hợi 亥. 
Trong một năm, thì: 

1. Tý, thuộc quẻ Phục (Địa lôi Phục) ( ), nhất Dương sinh ở hào sơ (tiết Đông 
Chí, tháng 11). 

Sửu, thuộc quẻ Lâm (Địa trạch Lâm) ( ), 2 hào Dương lấn 4 hào Âm (tiết Đại 
Hàn, tháng 12). 

Dần, thuộc quẻ Thái (Địa thiên Thái) ( ), 3 hào Dương đã chiếm phần nội quái: 
Âm Dương được bình phân; khởi đầu mùa XUÂN (tiết Vũ Thủy, tháng giêng). Tới 
đây là giai đoạn Thành. 
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2. Mẹo, thuộc quẻ Đại Tráng (Lôi thiên Đại Tráng) ( ), Dương khí bắt đầu lấn 
áp Âm khí, và Âm khí chỉ còn 2 hào ở ngoại quái, Dương khí đã đến thời sơ Thịnh. 
Xuân đã đến giữa mùa (tiết Xuân phân, tháng 2). 

Thìn, thuộc quẻ Quải (Trạch thiên Quải) ( ), hào Dương đã đến ngôi cửu ngũ, 
lấn vào hào Âm đến mức cùng, chông chênh ở hào thượng lục, thuộc về cuối 
Xuân qua Hạ (tiết Cốc Vũ, tháng 3). 
Tỵ, thuộc quẻ Kiền (thuần Dương, Âm đã hết. Dương khí đã đến hồi cực thịnh. 

Cùng tắc biến: Dương cực Âm sinh, ném về tháng 4 và bắt đầu mùa Hạ ( ). 
Trở lên là giai đoạn Thành và Thịnh (成, 盛) của chu kỳ biện chứng gồm 4 giai 
đoạn: Nguyên, Hanh (Thành), và Lợi, Trinh (Thịnh) của Dương khí, thời lấy 
tượng Thiếu Dương và Thái Dương làm căn bản. 

3. Ngọ, thuộc quẻ Cấu (Thiên phong Cấu) ( ) (tiết Hạ Chí, tháng 5). Đây là thời 
Dương khí đến hồi sắp biến, Âm khí đã bắt đầu sinh ở nội quái. Như quẻ Phục 

( ) ở cung Tý, nhất dương sinh; quẻ Cấu ở cung Ngọ, nhất âm sinh thường ở 
ngay trục Bắc Nam, chỗ Âm Dương giao tiếp. Tý (tháng 11, tiết Đông Chí), Ngọ 
(tháng 5, tiết Hạ chí). 

Mùi, thuộc về quẻ Độn (Thiên sơn Độn) ( ), ở cuối hạ (tiết Đại thử, tháng 6). 
Hai hào Âm ở nội quái đã Dương khí chỉ còn một hào cửu tam quẻ Cấn ( ). 
Dương tiêu Âm trưởng (tượng Thiếu Âm) bắt đầu. Giai đoạn Suy của chu kỳ biện 

chứng. Thân, thuộc quẻ Bĩ (Thiên địa Bĩ) ( ), (tiết Xử Thử, tháng 7) Âm Dương 
bình phân, nhưng Âm thắng Dương: Âm khí ở nội quái, Dương khí bị đẩy lên 
ngoại quái. 

4. Dậu, thuộc quẻ Quán (Phong địa Quán) ( ), (tiết Thu Phân) đối lập với Mẹo 
thuộc quẻ Đại Tráng (tiết Xuân Phân). Dương khí chỉ còn có 2, bị Âm khí lấn đến 
4 hào: 3 ở nội, 1 ở ngoại. Đây Dương khí đã đến thời hủy diệt (nằm trong hệ thống 
của Thái Âm ). 

Tuất, thuộc về quẻ Bác (Sơn địa Bác) ( ), Âm khí đã đến hồi cực thịnh, Dương 
khí sắp bị hủy diệt: Âm cực trưởng, Dương cực tiêu (tháng 9, tiết Sương Giáng, 
sắp đến tiết Lập Đông). 

Hợi, thuộc về quẻ Khôn ( ) (thuần Âm) tiết Lập Đông và Tiểu Tuyết. Âm cực 

dọn đường cho Dương sinh ở quẻ Phục ( ). 
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Một chu kỳ biện chứng đã xong, nhưng rồi cũng chưa xong (Vị Tế) vì Bác qua thì 
Phục đến: Dương khí lại bắt đầu tái sinh. Sinh rồi tử, tử rồi sinh liên miên vô tận: 
“sinh sinh, chi vị Dịch” là thế45. 

 
C. THÁI CỰC, LƯỠNG NGHI, TỨ TƯỢNG 

 
Bát Quái do Tứ Tượng mà ra. Tứ Tượng thì mỗi tượng chỉ có 2 hào. Bát Quái, mỗi 
quái có 3 hào. 
1. Chồng lên một hào Dương hay hào Âm trên tượng Thái Dương, ta có quẻ Kiền 
và quẻ Đoài: 

 
2. Chồng thêm một hào Dương hay Âm trên tượng Thiếu Dương ta có quẻ Ly và 
quẻ Chấn: 

 
3. Chồng thêm một hào Dương hay Âm trên tượng Thiếu Âm, ta có quẻ Tốn và 
quẻ Khảm: 

 
4. Chồng thêm một hào Dương hay Âm trên tượng Thái Âm, ta có quẻ Cấn và 
quẻ Khôn: 

 

 
 

THÁI CỰC, LƯỠNG NGHI, TỨ TƯỢNG 
(sắp theo hàng ngang) 

 
45 “Thiên chi đạo, chung nhi phục thủy; cố, bắc phương giả, thiên chi sở chung, thủy giả; âm 
dương chi sở hợp biệt dã”. Đạo của Trời Đất (Âm Dương) hết rồi lại bắt đầu. Cho nên ở phương 
Bắc là nơi khí Dương (Trời) vừa hết lại cũng vừa bắt đầu, đó là nơi mà khí Âm khí Dương vừa hợp 
vừa tan vậy. 
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Đồ số 14 

 
THÁI CỰC, LƯỠNG NGHI, TỨ TƯỢNG 

(sắp theo vòng tròn) 
(LUẬT TIÊU TRƯỞNG ÂM DƯƠNG) 
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Hai đồ biểu đồ trên đây, có thể tóm lược được gần hết tất cả những gì cần phải 
biết về Dịch lý. 
Vòng tròn chính giữa tượng trưng đồ Thái Cực gồm 2 nghi Âm và Dương. Âm 
Dương ôm ngoàm nhau một cách quân bình, bình đẳng và đồng đẳng. 
Vòng thứ 2 là vòng Tứ Tượng: Dương Nghi sinh Thiếu Dương và Thái Dương. 
Thiếu Dương sinh ra 2 quái Ly (3) và Chấn (4). Thái Dương sinh ra 2 quái Kiền 
(1) và Đoài (2). Âm Nghi sinh Thiếu Âm và Thái Âm. Thiếu Âm sinh ra 2 quái 
Tốn (5) và Khảm (6). Thái Âm sinh ra 2 quái Cấn (7) và Khôn (8). Bát Quái tiên 
thiên là Kiền (1), Đoài (2), Ly (3), Chấn (4), Tốn (5) ,Khảm (6), Cấn (7), Khôn (8) 
đã thành lập trên căn bản Tứ Tượng là Thiếu Dương, Thái Dương, Thiếu Âm, 
Thái Âm. 
Vòng thứ 3 tượng trưng vòng đại hóa lưu hành của Âm Dương qua 4 giai đoạn: 
Thành, Thịnh, Suy, Hủy của Tứ Tượng qua 12 cung. Ở đây ta thấy rõ sự dày 
mỏng của Âm Dương: Nhất dương sinh ở cung Tý (tháng 11), tiết Đông Chí (quẻ 
Phục). Nhị dương sinh ở cung Sửu (tháng 12), tiết Đại Hàn (quẻ Lâm). Tam 
dương sinh ở cung Dần (tháng giêng), tiết Vũ Thủy (quẻ Thái). Ta nhận thấy ở 
đây khối Âm Dương (đen trắng) đồng nhau. Tứ dương sinh ở cung Mẹo (tháng 
2), tiết Xuân Phân (quẻ Đại Tráng). Phần Âm (màu đen) bắt đầu mỏng dần. Ngũ 
dương sinh ở cung Thìn (tháng 3), tiết Cốc Vũ (quẻ Quải). Lục dương sinh ở cung 
Tỵ (tháng 4), tiết Hạ, quẻ Kiền (thuần Dương). Khí Dương đã qua 2 giai đoạn 
Thành, Thịnh. Dương cực Âm sinh, một hào Âm bắt đầu sinh ra ở cung Ngọ 
(tháng 5), tiết Hạ Chí (quẻ Cấu). Nhị Âm sinh ở cung Mùi (tháng 6), tiết Đại Thử 
(quẻ Độn). Tam Âm sinh ở cung Thân (tháng 7), tiết Xử Thử (quẻ Bĩ). Tứ Âm sinh 
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ở cung Dậu (tháng 8), tiết Thu Phân (quẻ Quán). Ngũ Âm sinh ở cung Tuất 
(tháng 9), tiết Sương Giáng (quẻ Bác). Một hào Dương đã bị dồn đến chót vót, sắp 
biến mất. Lục Âm đã chiếm toàn quái (thuần Âm) ở cung Hợi (tháng 10), tiết Lập 
Đông. Rồi Dương lại bắt đầu tái sinh ở cung Tý, một chu kỳ khác lại tiếp tục để 
“sinh sinh” bất tận46. 

*** 
Người xưa sắp đặt tám quẻ (bái quái) có 2 cách: 
a) Tiên Thiên Bát Quái.
b) Hậu Thiên Bát Quái47.
Chia Tiên Thiên, Hậu Thiên là để chỉ cái thứ tự trước sau của Tạo hóa trong việc
tạo thành Vũ trụ. Lại cũng để nói lên cái lẽ sinh khắc, tụ tán, thăng trầm, sinh tử
của sự vật.
Nhưng trước khi bàn về Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái, cần phải nói
về Hà Đồ và Lạc Thư vì Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái là đều do Hà
Đồ và Lạc Thư mà nghiệm ra cả. Tám quẻ Tiên Thiên của Phục Hy phỏng theo
Hà Đồ (hình tròn), còn 8 quẻ Hậu Thiên của Văn Vương thì phỏng theo Lạc Thư
(hình vuông). Tròn là hình dáng của các thiên thể; hình vuông là nói về cái dụng
của nó trên trái đất.

HÀ ĐỒ48 

Ở Hệ Từ Thượng Truyện (chương 10) có viết: “Hà xuất đồ, Lạc xuất thư”. Hà, là 
sông Mạnh (Mạnh Hà); Lạc, là sông Lạc (Lạc Hà). 
Tục truyền, đời Phục Hy, có con “ngựa rồng” long mã nổi lên tại Mạnh Hà, trên 
lưng có nhiều điểm đen trắng, phân phối như sau: 

 

46 Tự đắc nhất triêu phong giải đống, 
Bách hoa nhưng cựu lệ xuân đài. (Thiền Thi). 
Tạm dịch: 
Rồi một ngày mai băng giá hết, 
Trăm hoa như cũ rộn xuân về. 
47 Tiên Thiên giả sinh sơ chi lý; 
Hậu Thiên giả sinh tồn chi đạo. 
(Tiên Thiên, là nói cái lý của buổi sơ sinh; 
Hậu Thiên, là nói về cái đạo của lúc sinh tồn “sống còn”). 
48 Nghiên cứu về Hà Đồ phải nghĩ đến Lạc Thư; nghiên cứu Lạc Thư phải nhớ đến Hà Đồ. Hai 
hình này phải luôn đi cặp nhau như một biểu một lý, một thể một dụng, một tụ một tán của Âm 
Dương. Vì vậy, trở về sau, thường hay đem 2 đồ hình này so sánh và bàn với nhau. Cũng như chữ 
“long mã” dùng chung nhau, kỳ thực ‘long’ là rồng, (bay lên) tượng trưng lằn kinh (dọc, verticale) 
ám chỉ thời gian (temps); mã, là ngựa chạy trên mặt đất, tượng trưng lằn vĩ (ngang, horizontale) 
ám chỉ không gian (espace). Cứu cánh mục đích của Dịch là ở chỗ gặp gỡ 2 lằn kinh vĩ, tức là chỗ 
điểm chính giữa của 2 lằn ngang dọc, tức là chỗ thời gian không gian hợp nhất, thành ra (nhất 
niệm vạn niên), một khoảnh khắc cũng là một thiên thu vô tận. 
(Xin đọc quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương trang 30, 31, 32). Lằn dọc tượng trưng cái THỂ 
của Âm Dương (Kiền Khôn). Lằn ngang tượng trưng cái Dụng của Âm Dương (Khảm Ly, Thủy 
Hỏa). 
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2   điểm và 7   điểm phía trước

3 ---------- 8 ---------- trái 
4 ---------- 9 ---------- mặt 
5 ---------- 10 ---------- giữa 

4 >> 9 >> >> mặt 
5 >> 10 >> >> giữa 

49

1, 3, 5, 7, 9 = Dương số (động) (25) Tổng cộng: 55 2, 4, 6, 8, 10 = Âm số (tịnh) (30) 

49 “Chu Dịch Nguyên chi” có nói: “Dụng Thiên nhất vi Thiếu Dương”. Lấy số 1 làm Thiếu Dương. 
“Thiên nhất” đây là nói về số 1 ở phương Bắc (Thiên nhất sinh thủy). 
Chú đồ số (16) 
Con số của Dịch, Hà Đồ số nhỏ (gọi là thiếu) là mạnh; con số lớn (gọi là lão) là yếu. Như số Dương 
1 và 3 là số của Dương khí ở thời Thành và Thịnh: 1 là số của Thiếu Dương, 3 là số của Thái 
Dương, số 7 và 9 là số của Dương khí ở thời Suy và Hủy. Số âm cũng thế: số 2 là số của Thiếu Âm, 
số 4 là số của Thái Âm, số 6 và 8 là con số của Âm khí ở thời Suy Hủy. Nhìn Hà Đồ, ta thấy: Bên 
phía Đông, thuộc về phần hướng nội: Dương nội, Âm ngoại. Phía Tây thì thuộc về phần hướng 
ngoại: Dương ngoại Âm nội. Bởi vậy, người Đông phương thuộc Âm, nhưng bên trong cương 
cường: thuộc nội. Người Tây phương thuộc Dương, hướng ngoại và thích phô trương sức mạnh 
bên ngoài. Đó là tánh cách đặc biệt của 2 nên văn minh Đông Tây. 

1 ---------- 6 ---------- sau 
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Xem Hà Đồ ta nên để ý đến mấy điểm chính sau đây: 
1. Hễ trong Dương thì ngoài Âm; Âm ở trong thì Dương ở ngoài: Âm trung hữu 
Dương căn, Dương trung hữu Âm căn. Bên trong là căn gốc. Âm căn là số 2 số 4. 
Dương căn là số 1 số 3. 
2. Số Âm (30) nhiều hơn số Dương (25), tức là phần Âm phải bao bọc, che chở và 
nuôi dưỡng phần Dương. Dương tụ bên trong (signe d’intergration). 
3. Phía bên mặt (Tây), các số Dương tán ra bên ngoài (tức là các số 7 và 9); các số 
Âm ở lại bên trong (tức là các số 2 và 4). Dương bọc Âm. Dương tán ra bên ngoài 
là cái triệu của sự phân tán (signe de désintégration). 
Phía bên trái (Đông), các số Âm bao bọc bên ngoài (tức là Âm bọc Dương) các số 
6 và 8; các số Dương lại ở bên trong (các số 1 và 3). Dương tụ vào trong là cái triệu 
của sự quy tâm (signe d’intergration). 
Như thế, Hà Đồ chủ trương Âm Dương nội ngoại tương ứng (hay là Thiên Địa 
hợp nhất), biến thiên, điên đảo, đổi thay ngôi vị: khi chủ, khi khách, khi phù khi 
trầm, tùy ở Đông hay ở Tây (Chủ là trong; khách là ngoài. Phù là nổi, trầm là 
chìm). 
 
Bên mặt: 
 
 

Âm chủ, Dương khách 
Âm trầm, Dương phù Tượng quẻ Bĩ ( ) 

(Dương ở ngoại quái, là khách, là phù (nổi lên trên), 
là suy (thuộc hướng Tây). 

Âm ở trong, là chủ; Dương bao ngoài, la khách; Âm chìm xuống là trầm; Dương 
nổi lên, là phù). 
 
Bên trái: 

Dương chủ, Âm khách 
Dương trầm, Âm phù Tượng quẻ Thái ( ) (Dương ở nội quái, là chủ, là 

trầm (lắng vào trong), là vượng (thuộc hướng 
Đông). 

 
Dương ở trong (nội quái), là chủ, Âm ở ngoài (ngoại quái), là khách; Dương chìm 
xuống, là trầm50, Âm nổi lên là phù51. Trầm thì mạnh, phù thì yếu. Nội quái thì 
cường kiện; ngoại quái thì suy nhược. Hễ gần trung cung (Thái Cực) là phần gốc 
(căn); xa trung cung là phần ngọn. 
Cái động của Âm Dương luôn luôn có hai chiều (thuận và nghịch). 
Số 1 và số 2, như vậy là tượng trưng cho Dương và Âm, với hai chiều thuận, 
nghịch, hai bề mặt trái khác nhau, nhưng không bao giờ rời nhau. Vũ trụ luôn 
luôn biến chuyển theo hai chiều thuận nghịch ấy: một ra, một vào; một tiêu, một 
tức. Và có được như thế thì sự biến hóa sẽ vô cùng vô tận; nếu chỉ có biến một 

 
50 Thu vào bên trong Thái Cực. 
51 Tản ra bên ngoài Thái Cực. 
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chiều, thì sự vật sẽ bị cùng tận, không còn phải là cái nghĩa của Dịch lý nữa. Vì 
luôn luôn biến hóa theo hai chiều, mà lúc nào cũng có bên tăng bên giảm (tiêu 
tức) thành ra dù có biến, mà toàn thể vẫn được giữ nguyên, không vơi không cạ 
n: “Nhất Âm nhất Dương như hoàn vô đoan”. Nhờ có sự thăng giáng mà Âm 
dương đeo nhau như một vòng tròn.  
Tóm lại, bên trái (Đông) thì Âm bao bọc Dương (Âm hàm Dương), bên mặt (Tây) 
thì Dương bao bọc Âm (Dương hàm Âm).Âm bọc Dương (Âm hàm Dương) là thời 
Dương tụ; Dương bọc Âm (Dương hàm Âm) là thời Dương tán. Dương tụ thì 
hướng nội; Dương tán thì hướng ngoại. Vì vậy, trong công phu tu luyện của Đạo 
gia phải nội hướng (nội tĩnh) để giữ gìn khí tiên thiên là phần chánh. Khí tiên 
thiên mà để phóng ra ngoài, thì bị tán mà hao tổn. Dương mà trầm (lắng vào 
trong) thì Âm phải phù (tỏa ra ngoài) để bọc Dương. Dương thu vào trong là Tụ; 
Dương tỏa ra ngoài là Tán, đó là con đường của sinh tử. Nhìn ra khía cạnh nhân 
loại, ta thấy người Đông phương thuộc nột hướng, ưa tĩnh. Người Tây phương 
thuộc ngoại hướng, cũng như người phương Bắc sâu sắc kín đáo, đa mưu; người 
phương Nam cởi mở, thật thà và nông cạn. Hễ nóng giãn ra, lạnh co lại. 
Xem Hà Đồ, ta nhận thấy tánh cách “nhất nguyên lưỡng cực” (monisme 
polarisable) của vũ trụ vạn vật. Luôn luôn những số Âm Dương đeo dính nhau: 
một sanh một thành: “thiên địa hợp nhất”. 
Thiên nhất sinh Thủy, địa lục thành chi; đó là thiên sinh, địa thành. 
Địa nhị sinh Hỏa, thiên thất thành chi; đó là địa sinh, thiên thành. 
Thiên tam sinh Mộc, địa bát thành chi; đó là thiên sinh, địa thành. 
Địa tứ sinh Kim, thiên cửu thành chi; đó là địa sinh, thiên thành. 
Thiên ngũ sinh Thổ, địa thập thành chi; đó là thiên sinh, địa thành. 
Tóm lại: 

   
1 với 6  Tụ (Đông)  3 với 8 
2 với 7  Tán (Tây)  4 với 9 
5 với 10 =  Thái Cực (ở Trung cung) 
   

Hà Đồ dùng số biểu diễn cách cấu tạo của Vũ trụ luôn luôn biến hóa theo 2 chiều 
hướng khác nhau. Đó là quan niệm: “Thái Cực Lưỡng Nghi”, “nhất nguyên lưỡng 
nghi” hay “nhất thể lưỡng diện” của Dịch lý. Ta nên để ý: Số ở Dịch không những 
chỉ về lượng mà cũng chỉ về phẩm, nó chỉ là một trạng thái của cái MỘT (lưỡng 
nhất) như Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái…thảy đều hàm chứa Thái Cực. 
Nghĩa là 2 mà 1; 4 mà 1; 8 mà 1, v.v. (số 1 biến số 3; số 2 biến số 4 và trái nghịch 
lại, số 3 thành số 1; số 4 thành số 2). Thái Cực là “Thần” siêu xuất cả Âm Dương, 
nên ở Hệ Từ có viết: “Âm Dương bất trắc chi vị Thần”. 
Thái Cực là căn nguyên của Âm Dương (ngũ thập cư trung: số 5, số 10 ở tại Trung 
cung). Dương ở trong, Âm ở ngoài bao bọc (số 10 bao bọc số 5), đó là hình tượng 
của hạt nguyên tử (theo khoa học Tây phương ngày nay). 
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*** 
Nên lưu ý điều này: số 5 ở Hà Đồ rất quan trọng: vạn vật không có nó, không 
sanh; không có nó không thành, nghĩa là không có số 5, sẽ không có gì cả trong 
Vũ trụ. (Xem phụ chú về số 5). 
Ta cứ xét việc này: 
Số 1 cộng với số 5 (giữa) thành số 6 (ở Bắc phương); 
Số 2 cộng với số 5 (giữa) thành số 7 (ở Nam phương); 
Số 3 cộng với số 5 (giữa) thành số 8 (ở Đông phương); 
Số 4 cộng với số 5 (giữa) thành số 9 (ở Tây phương); 
Số 5 cộng với số 5 (giữa) thành số 10 (ở Trung phương). 
Bởi vậy, nếu không có số 5, là trụ cốt bất di bất dịch ở Trung Cung thì không có 
sanh, cũng chẳng có thành. Vạn vật do đó mà phát ra, chung quy rồi cũng trở về 
đó52. 
Số 5 và 10 (ngũ thập) là huyền cơ của Trời Đất, nó là ngôi Thái Cực, căn bản của 
Tạo hóa. Đó là số bất dịch của Dịch53. 
Theo Hà Đồ, số 1, 3, 5, 7, 9 (cộng lại là 25) là số Dương, gọi là số Cơ; số 2, 4, 6 ,8, 
10 (cộng lại là 30) là số Âm, gọi là số Ngẫu. 
Số 1, 3, 5 là số sinh của Trời; Số 7, 9 là số thành của Trời. 
Vì số 9 (cửu) là số sau cùng của số thành, nên Dịch gọi các hào dương là hào “cửu”, 
như sơ cửu, cửu nhị, cửu tam, cửu tứ, cửu ngũ, v.v. 
Số âm (địa) thì có hai số sinh, là tứ nhị (số 4 số 2); và ba số thành, là thập, bát, lục 
(10, 8, 6). Lục (6) là số thành sau cùng của Âm, nên lấy “lục” mà đặt cho âm hào, 
gọi là hào sơ lục, lục nhị, lục tam, v.v. 
Nên nhớ: số thiên (dương) thì bắt từ số nhỏ kể lên, như nhất, tam, ngũ, thất, cửu; 
số địa (âm) thì bắt từ lớn kể xuống (nghịch vận), như số sinh là tứ, nhị; còn số 
thành là thập, bát, lục: 
 

 

 
 

HÀ ĐỒ VÀ NGŨ HÀNH 
 
Đạo gia về sau tra Ngũ hành vào Hà Đồ để cụ thể hóa việc sinh thành của Âm 

 
52 Hư vô, rồi lại trở về Hư vô, như trong Thánh kinh Thiên chúa giáo: “Tro bụi, rồi anh sẽ trở 
thành tro bụi). 
53 Xin đọc “Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương”. 
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Dương. Ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cũng đều là hiện tượng của Âm 
Dương. 
Vị trí Ngũ hành trong Hà Đồ là: Thủy ở Bắc phương, Hỏa ở Nam phương, Mộc ở 
Đông phương, Kim ở Tây phương, Thổ ở trung ương. (Xem đồ số 17). 
Các con số ở Hà Đồ, như đã thấy, cộng chung là 55 điểm, kỳ thật chỉ là hai con số 
ngũ (5) (Nhị ngũ). “Nhị ngũ” là hai con số 5, tượng trưng hai thứ Ngũ hành: Tiên 
Thiên Ngũ hành và Hậu Thiên Ngũ hành. Nói là “nhị ngũ” (bino-quinaire), 
nhưng kỳ thật là “nhất ngũ”, tức là một thứ Ngũ hành Tiên Thiên. Tuy gọi là 
“nhất ngũ”, mà kỳ thực chỉ có “một” điểm ở trung cung. Một điểm ấy, tức là “nhất 
khí “ qua và lại không thôi54. 
Tóm lại, bởi có Ngũ hành nên mới phân ra 5 điểm. Bởi ngũ hành lại có Âm, 
Dương, tức ngũ Âm, ngũ Dương, nên hợp lại thành 10. Số 5 và số 10 đều quy tụ 
ở cung trung, nên hành Thổ là căn bản của 4 hành kia phân phối ra ngoài. Bởi 
ngũ hành mỗi thứ đều có Âm Dương, gọi là Âm ngũ hành, Dương ngũ hành, nên 
hợp lại hai con số 5 làm thành số 55. 
Như vậy, tuy phân Ngũ hành mà kỳ thật chỉ có Âm Dương mà thôi. Tuy chỉ có 2 
khí Âm Dương vận hành mà kỳ thật chỉ có một khí qua lại mà vận dụng cái Đạo 
chuyển theo vòng tròn vô tận. 
Xem đồ sau đây sẽ thấy rõ: 

 

 
 
Thổ ở trung cung, là căn nguyên của các hành: phát ra tại trung ương, rồi lại trở 
về trung ương. 

 
54 Đơn thư gọi là “Tiên Thiên Nhất khí, hiệu Hư vô”. 
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Thổ sinh Kim (ở phương Tây) 
Kim sinh Thủy (ở phương Bắc) 
Thủy sinh Mộc (ở phương Đông) 
Mộc sinh Hỏa (ở phương Nam) 
Hỏa sinh Thổ (ở cung giữa) 
Thổ trở lại sinh Kim, rồi tiếp tục chạy theo cái vòng bất tận. 
 
HÀ ĐỒ VÀ TIÊN-THIÊN BÁT-QUÁI SO SÁNH VỚI LAC THƯ VÀ HẬU-THIÊN BÁT-
QUÁI 
 
Ta nên lưu ý: 
1. Đường vận chuyển của Ngũ hành ở Hà Đồ. Ở Hà Đồ thì Ngũ hành tương sinh 
và đi theo chiều dương (thuận) (tức là theo chiều kim đồng hồ). Trái lại, ở Lạc 
Thư, Ngũ hành tương khắc và vận chuyển theo chiều âm (nghịch lại với vòng 
kim đồng hồ). 

 

 
 
Nhìn đồ Tiên Thiên Bát Quái hay Hà Đồ, phải lấy điểm giữa mà nhìn ra. Cái nào 
gần điểm giữa là “nội” làm gốc, xa hơn là “ngoại” làm ngọn. “Nội” là trưởng, 
“ngoại” là tiêu. Con số nhỏ (thiếu) mạnh, số lớn (lão) suy. Dương vào bên trong, 
là Tụ; Dương ra là Tán. Tụ thì mạnh; Tán thì yếu. 
2. Ở Hà Đồ, ta thấy nửa bên trái số Dương (phần Dương) điều nằm ở bên trong; ở 
Tiên Thiên Bát Quái, ta cũng thấy các hào Dương đều ở bên trong (ở sơ hào, gần 
nhất với Trung cung). Bên mặt của Hà Đồ, số Dương (phần Dương) ở bên ngoài, 
mà số Âm (phần Âm) ở bên trong; ở Tiên Thiên Bát Quái, bên mặt các quái cũng 
đều dương bên ngoài, Âm bên trong. Như vậy giữa Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái 
quả có sự liên lạc mật thiết với nhau, cũng như sau đây ta sẽ thấy Lạc Thư liên 
lạc mật thiết với Hậu Thiên Bát Quái vậy. 
Tóm lại, ở nửa phần trái (Tiên Thiên) thì “Âm hàm Dương” (Âm ngậm Dương); ở 
nửa phần mặt Hậu Thiên thì “Dương hàm Âm”. Dương ở bên trong là dương tụ; 
Dương ra ngoài là dương tán. Phía trái, vì vậy, thuộc về “nội hướng”, phía mặt 
thuộc về ngoại hướng (trung vi chủ, ngoại vi khách) như đã nói trước đây. 
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Nhận xét này rất quan trọng. Có lẽ, nhân sự nhận xét này của Dịch (Hà Đồ) mà 
nhà tâm lý học về bề sâu J. C. JUNG mới có phân Đông, Tây, và cho Đông thuộc 
nội hướng, Tây thuộc ngoại hướng. Có lẽ, cũng nhân nhận xét này mà Jung mới 
đưa ra lập thuyết: “Extraversion et introversion sont également en rapport de 
compensatin mutuelle. Si le conscient est extraverti, l’inconsicent est introverti, 
et vice-versa. Ceci est d’une importance capitale pour toute connnaissance 
psychologique” (Nội hướng và ngoại hướng luôn luôn bù đắp lẫn nhau. Hữu 
thức mà ngoại hướng thì vô thứ nội hướng, và trái ngược lại. Đây là một điều 
quan trọng căn bản cho bất cứ sự hiểu biết nào về tâm lý). 

 
HÀ ĐỒ VÀ TIÊN-THIÊN BÁT QUÁI 

 
Trong Hà Đồ, “nội” là số 1 và 3 (dương) thì “ngoại” là số 6 và 8 (âm); “nội” số 2 và 
4 (âm) thì “ngoại” số 7 và 9 (dương), tức “Dương trung hữu Âm căn”, “Âm trung 
hữu Dương căn”. Danh từ “nội, ngoại” đây là chỗ mà Jung bảo “hữu thức” (ngoại) 
và “vô thức” (nội). Theo Dịch, “cái trong là vai chủ, cái ngoài là vai khách”. Chủ 
đóng vai chánh; khách đóng vai phụ. Trong Hà Đồ, ở phương Bắc hễ chánh là 1 
(dương) thì phụ là 6 (âm); phương Đông, hễ chánh là 3 (Dương) thì phụ là 8 (âm); 
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hễ “nội dương” thì “ngoại âm”55. Ở phương Nam, hễ chánh là 2 (âm) thì phụ là 7 
(dương); phương Tây, hễ chánh là 4 thì phụ là 9, tức “nội âm” thì “ngoại dương”. 
3. Địa vị 8 quẻ trong đồ Tiên Thiên là: 
Kiền ở Nam; Khôn ở Bắc; 
Ly ở Đông; Khảm ở Tây; 
Đoài ở Đông Nam; Chấn ở Đông Bắc; 
Tốn ở Tây Nam; Cấn ở Tây Bắc. 
Qua Hậu Thiên, địa vị 8 quẻ hoàn toàn thay đổi do sự giao hợp của Âm Dương 
(Khôn và Kiền). 
a) Kiền (Dương) hút (đoạt) của Âm Khôn khí âm, nên mới có sự thay đổi thứ nhất, 

biến thành Tốn ( ) nên gọi là con gái lớn (trưởng nữ); sự thay đổi thứ hai biến 

thành Ly ( ) nên gọi là con gái giữa (trung nữ); sự thay đổi thứ ba biến thành 
Đoài () nên gọi là con gái nhỏ (thiếu nữ). Tốn, Ly, Đoài đều là quẻ Âm: đó là Dương 
sinh Âm. 
b) Khôn (Âm) hút (đoạt) của Dương Kiền khí Dương mới có sự thay đổi thứ nhất, 

biến thành Chấn ( ) nên gọi là con trai lớn (trưởng nam); sự thay đổi thứ hai 

biến thành Khảm ( ) nên gọi là con trai giữa (trung nam); sự thay đổi thứ ba 

biến thành Cấn ( ) nên gọi là con trai nhỏ (thiếu Nam). Chấn, Khảm, Cấn đều 
là quẻ Dương: đó là Âm sinh Dương. 
( Xem lại Chương I). 
Nhìn đồ Hậu Thiên, ta thấy phía trên gồm 4 quẻ Khôn và Tốn, Ly, Đoài đều thuộc 
Âm; còn phía dưới gồm 4 quẻ Dương là Kiền và Chấn, Khảm, Cấn. Bởi vậy, trên 
trời thì lạnh, dưới đất thì nóng. 
Dương quái, thể nó là Âm; Âm quái, thể nó là Dương. 
4. Ở Tiên Thiên Bát Quái, Kiền, Đoài, Ly, Chấn thuộc Dương; còn Tốn, Khảm, Cấn, 
Khôn thuộc Âm. Trái lại, ở Hậu Thiên, Kiền, Khảm, Cấn, Chấn thuộc Dương; còn 
Tốn, Ly, Khôn, Đoài thuộc Âm. 
Và như vậy, Ly, Đoài ở Tiên Thiên thuộc Dương; nhưng ở Hậu Thiên lại thuộc 
Âm. Khảm, Cấn ở trên Tiên Thiên thuộc Âm, nhưng ở Hậu Thiên lại thuộc 
Dương. 

 
55 Trời lạnh, đất nóng. Trái đất (ÂM), trong lòng nó chứa một khối lửa (Dương) khác nào một 
nguyên tử (nội Dương, ngoại Âm). Nhìn Tiên Thiên Bát Quái, ta thấy cái trục Bắc-Nam là trục 
chánh gồm hai khí Kiền và Khôn. Khí Dương đi thuận từ Khôn (Bắc) đến Kiền (Nam), rồi từ Kiền 
Nam đi nghịch xuống Khôn Bắc. Dương đạo đi thuận bên mặt; Âm đạo đi nghịch bên trái. Nhân 
thân con người cũng thế: đầu mát, chân ấm là thuận đạo, người khỏe, trái lại, đầu nóng, chân 
lạnh là khí nghịch, người đau. Địa khí từ Bắc qua Nam là khí thuận, triệu chứng đời trị; trái lại, 
Địa khí chạy nghịch thì đời loạn. Thiệu Khang Tiết rất thông Dịch lý nên, khi du ngoạn trên 
Thiên Tân kiều, nghe tiếng đỗ quyên kêu bay từ Nam sang Bắc, than: “Thiên hạ sắp trị, địa khí 
từ Bắc sang Nam; thiên hạ sắp loạn, địa khí từ Nam sang Bắc. Nay Địa khí đang chuyển từ Nam 
sang Bắc, loại cầm điểu nhận được khí ấy trước, ấy đời sắp loạn rồi!”. Có đúng như lời Thiệu Tử 
tiên đoán. 
Xin đọc ở Phụ Chú (phần Phụ Lục): Dịch lý và phương hướng. Đối với Hà Đồ Lạc Thư, phương 
hướng đóng một vai trò quan trọng khi ta nghiên cứu về Thiên văn hay Địa lý. 
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5. Ở Tiên Thiên cái trục Kiền, Khôn (Nam Bắc) chia Âm Dương thành Đông với 
Tây. Đông thuộc Dương, Tây thuộc Âm. 
Ở Hậu Thiên cái trục Ly, Khảm chia Âm Dương thành Nam với Bắc. Nam thuộc 
Âm, Bắc thuộc Dương. 
Nên nhớ: quẻ thuộc Âm, thì Thể thuộc Dương; quẻ thuộc Dương, thì Thể thuộc 
Âm: “Dương quái đa Âm, Âm quái đa Dương”. (quẻ thuộc Dương thì có nhiều Âm, 
quẻ thuộc Âm thì có nhiều Dương). 

 
Đồ số 19 
A. Hà Đồ 

(Nhất Nguyên) 
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Đồ số 20 

A. Lạc Thư 
(Nhị Nguyên) 

 
Nhìn 2 đồ hình, có mấy điểm nên lưu ý: 
1. Hà Đồ thuộc về Tiên Thiên (Thể) nên Âm, Dương đeo khít nhau: 1-6, 3-8, 2-7, 
4-9. 
Bên trái thì Âm hàm Dương, còn bên mặt thì Dương hàm Âm, bao giờ Âm với 
Dương cũng ôm ngoàm nhau làm thành một khối. Cho nên con đường trở về 
Tiên Thiên là trở về với cái đạo NHẤT NGUYÊN LƯỠNG CỰC ĐỘNG. 
Qua thời Hậu Thiên, Âm lìa Dương để chạy sang các hướng cạnh, như Đông Bắc, 
Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc. Dương luôn luôn đứng ở những phương chánh. 
Kết luận: Dương chủ (xướng), Âm phụ (họa). Đó là định luật của Trời, không phải 
của người (nhân vi). 
2. Dương số khởi ở phương Bắc, Âm số khởi ở phương Nam. 
3. Xem đồ Lạc Thư, trông vào mũi tên ta thấy: 
Dương khí bắt đầu phương Bắc (số 1) chuyển qua số 3 (Đông), rồi trở vào trung 
ương số 5, chuyển qua hướng Tây số 7, chuyển lên phương Nam số 9: đó là 
Dương đi thuận. 
Âm khí khởi từ hướng Tây Nam số 2 đi ngược qua số 4 (Đông Nam), rồi chuyển 
xuống Tây Bắc số 6, từ số 6 qua số 8 hướng Đông Bắc: đó là âm đi nghịch. 
Dương khí đi thuận bắt từ số 1 đến số 9 tượng trưng Đông Chí và Hạ Chí, chỗ đầu 
cuối mà cũng là chỗ phân Âm Dương số vận của muôn sự muôn việc trong trời 
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đất. Thông được những mật nhiệm của những điều nói trên đây sẽ rõ thấu cả 
huyền cơ của Tạo hóa. Cho nên có bài thơ: 
Dương Âm thuận nghịch diệu nan cùng, 
Nhị chí hoàn hương nhất cửu cung. 
Nhược năng liễu đạt Âm Dương lý, 
Thiên địa đồ lai nhất chưởng trung. 
(Yên Ba Điểu Tẩu) 

LẠC THƯ 

Theo truyền thuyết, vua Đại Vũ, sau khi trị Thủy, được thấy thần quy hiện lên ở 
sông Lạc, trên lưng có một đồ hình có nhiều vạch như sau: 
9 vạch ở gần đầu; 
1 vạch ở gần đuôi; 
3 vạch ở gần sườn bên trái; 
7 vạch ở gần sườn bên mặt; 
4 vạch ở gần vai trái; 
2 vạch ở gần vai mặt; 
8 vạch ở gần chân trái; 
6 vạch ở gần chân mặt;
5 vạch ở chính giữa lưng. 
Cộng tất cả lại là chín ngôi, tượng hình chín cung (9). 5 vạch ở giữa, tượng Thái 
Cực. 
Đồ này là hình vuông. Vuông là tượng của Đất, khác với đồ của Hà Đồ, là hình 
tròn. Tròn, là tượng của Trời. 
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Nhìn đồ Lạc Thư nên để ý 3 điểm sau (so sánh với Hà Đồ): 
 
1. Các số ở Hà Đồ, tổng cộng là 55; ở Lạc Thư là 45. Là vì con số của Lạc Thư mất 
con số 10 ở Trung cung. 
Đem hai tổng số ấy của Hà Đồ và Lac Thư mà cộng chung lại ta có: (55 + 45 = 100) 
Số 100 là con số tượng trưng cho vạn hữu. 
Và như vậy, phải có cả Hà Đồ và Lạc Thư mới có thể tượng trưng được vạn hữu. 
Hà Đồ tượng trưng cho nội giới (thiên); Lạc Thư tượng trưng cho ngoại giới (địa). 
Cổ nhân vì thế, mới có vẽ Đồ Thư hợp nhất, trong đó gồm cả Trời Đất (Xem đồ số 
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21). Hà Đồ, (hình tròn) nằm bên trong; Lạc Thư (hình vuông) bao bên ngoài56. 
Hà Đồ thuộc về nội hướng (tiên thiên); Lạc Thư thuộc về ngoại hướng (hậu 
thiên). Hà Đồ là đạo “nội thánh”; Lạc Thư là đạo “ngoại vương”. Hay nói một cách 
khác: Hà Đồ là đạo “trị nội”; Lạc Thư là đạo “trị ngoại”, dùng trong đạo xử thế. 
Hà Đồ là biểu tượng của thế giới tâm linh bên trong; Lạc Thư là biểu tượng của 
thế giới vật chất bên ngoài. 
Có hợp nhất được cả “nội ngoại chi đạo” thì mới có thể thực hiện được Đạo, căn 
bản của triết học Đông phương. Chỉ lo cho bên trong mà quên bên ngoài, hoặc 
chỉ lo cho bên ngoài mà quên bên trong là sai lầm, sẽ không bao giờ đạt đến chân 
lý và hạnh phúc: vật chất và tinh thần “không phải hai” (bất nhị). 
(Xem đồ số 21). 
 
2. Hà Đồ có 4 phương chính là Đông, Tây, Nam Bắc. Mỗi phương vị gồm cả hai số 
Âm Dương. Đông gồm hai số: 3 và 8 
Tây gồm hai số: 4 và 9 
Nam gồm hai số: 2 và 7 
Bắc gồm hai số: 1 và 6 
Trung ương gồm hai số: 5 và 10 
Tất cả đứng theo hình chữ thập (+). Mà “thập” cũng là số 10. Như vậy, Hà Đồ là 
biểu tượng của Âm Dương hợp nhất, ở ngay trung tâm của lằn kinh vĩ (tức là số 
5 ở trung cung) cũng gọi là Thái Cực, Thái Nhất hay Thái Hư57. 
Trái lại Lạc Thư có 4 phương cạnh, là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, 
thuộc Âm; và 4 phương chính là Đông, Tây, Nam, Bắc. Các phương vị chính, thì 
thuộc Dương; các phương vị cạnh, thuộc Âm58. Âm Dương rời ra, mỗi phần đứng 
riêng một vị (Xem đồ số 21). 

Đông,  số 3 (thuộc Dương) 
Tây,  số 7 (thuộc Dương) 
Nam,  số 9 (thuộc Dương) 
Bắc,  số 1 (thuộc Dương) 
Đông-Nam,  số 4 (thuộc Âm) 
Đông-Bắc, số 8 (thuộc Âm) 
Tây-Nam, số 2 (thuộc Âm)  
Tây-Bắc, số 6 (thuộc Âm) 

Trung ương, số 5 gồm cả số 2 và số 3. Số 3 là số căn của Dương và số 2 là số căn 
của Âm, cho nên số 5 thường gọi là số “tham thiên, lưỡng địa”59 (bao quát âm 

 
56 Khoa học nguyên tử ngày nay cũng nhận thấy hột nguyên từ luồng âm điện bao giờ cũng bao 
chung quanh dương điện (Âm hàm Dương). 
57 Xin xem Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, trang 19, 20, 21, 22, 23. 
58 Vì vậy, theo Dịch, Âm là phần đứng cạnh Dương; Dương chánh vị, Âm đứng hàng thứ. Đó là 
thiên đạo, không phải nhân đạo. 
59 Tham thiên, lưỡng địa, là nói đến con số 5, tức là số hỗn hợp của dương căn 3 và âm căn 2 
(3+2=5). 
Trong Chu Dịch Nguyên chỉ có viết: “Bất khả tương ly vi tham, khả tương ly vi tam; bất khả tương 
ly vi lưỡng, khả tương ly vi nhị” (Không thể lìa nhau, gọi là tham, lìa nhau được gọi là tam; không 



77 

dương). Ở đây, số 5 là số đơn, không như ở Hà Đồ có 2 số: số 5 và số 10. Các con 
số ở Lạc Thư đều là số đơn, ngay ở cả trung cung cũng chỉ có số 5, mất số 10. Ta 
thấy rằng Hà Đồ là sự hợp nhất 2 khí Âm Dương thuộc về khí tiên thiên và nhất 
nguyên luận, còn Lạc Thư là sự ly phân khí Âm Dương ra 4 góc cạnh, thuộc về 
khí hậu thiên và nhên luận. Khí hậu thiên vận động theo chiều thuận (của kim 
đồng hồ); khí tiên thiên thì vận động theo chiều nghịch như ta thấy trên Đồ tiên 
thiên và hậu thiên. 
 
3. Từ Hà Đồ chuyển qua Lạc Thư có mấy điểm ta nên để ý: 7 biến ra 9. Con số 
Dương 1 và 3 ở Hà Đồ vẫn giữ nguyên vị trí ở Lạc Thư, vị trí số Dương ở Đông 
phương, Bắc phương cũng không thay đổi60. 
Trái lại, chỉ có những số Dương ở Nam phương và Tây phương lại đổi ngôi với 
nhau: số 7 ở Nam phương dời qua Tây phương; con số 9 ở Tây phương dời về Nam 
phương. 
Con số Âm 8 ở Đông, tách rời con số Dương 3, dời qua hướng Đông-Bắc. 
Con số Âm 6 ở Bắc, tách rời con số Dương 1, dời qua hướng Tây-Bắc. 
Hai con số Âm này (8, 6) di chuyển theo đường nghịch (nghịch vận). 
Con số Âm 2 ở Bắc, dời qua hướng Tây-Nam. 
Con số Âm 4 ở Tây, dời qua hướng Đông-Nam. 
Hai con số Âm này (2, 4) di chuyển theo con đường thuận (thuận vận). 
Tóm lại, các hào Âm ở phía Tiên Thiên chuyển nghịch vận; các hào Âm ở phía 
Hậu Thiên chuyển theo thuận vận. Điểm này rất quan trọng đối với hàng đạo sĩ, 
trong các công phu tu luyện. 
 
4. Ở Lạc Thư: Bắc phương thuộc Âm: khí lạnh. Âm cực thì sinh Dương, cho nên 
con số 1 ở phương Bắc (Thiếu Dương). 
Dương khí mới sinh, chuyển từ Bắc sang Đông: số 3 ở phương Đông. 
Số 5 là số dương khí trung bình, ở giữa. 
Số 7 là dương khí đã thịnh: số 7 ở phương Tây (khí nóng khi mặt trời xế bóng). 

 
thể lìa nhau, goi là lưỡng, lìa nhau được gọi là nhị). Không thể lìa nhau là nói đến con số 3 hợp 
với con số 2 thành số 5. Số 5 là con số tổng hợp Âm Dương ở trung cung, nên gọi là “tham thiên 
lưỡng địa”. Nói riêng ra, thì con số 3 (gọi là tam) là con số của Dương căn, con số 2 (gọi là nhị) là 
con số của Âm căn. 
Con số 5 ấy là con số của hành THỔ. Thiệu Tử nói: “Thổ giả, Âm, Dương lão thiếu, Mộc, Hỏa, Kim, 
Thủy, xung khí chi sở kết dã”. (Thổ là chỗ mà hư vô tổng hợp tất cả Âm Dương, tứ tượng và các 
hành Mộc, Hỏa, Kim, Thủy). (Xem phần Phụ Chú). 
60 Bởi vậy, Bắc phương và Đông phương là phần gốc, giữ được căn bản Tịnh (gốc của vạn biến); 
còn Nam phương và Tây phương chủ Động (biến), là phần ngọn nên chuyển động không ngừng. 
Nhưng Bắc là thể, Đông là dụng: Đông phương lặng lẽ ôm giữ cái gốc Tịnh của Đạo (Âm); Nam 
phương là thể, Tây phương là dụng, nên Tây phương ồn ào náo nhiệt, thực hiện phần Động của 
Đạo. Tịnh là gốc của Động. Nên lưu ý điểm này: nó cho ta biết vì sao Đông phương giữ được 
truyền thống bất di bất dịch; trái lại, Tây phương mất truyền thống và luôn luôn biến cải. (Xem 
quyển Orient et Occident của René Guénon. Đạo học khoách trương mạnh ở Đông phương; khoa 
học khoách trương mạnh ở Tây phương. 
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Số 9 là dương khí đến cực độ: số 9 ở phương Nam, đối cực với phương Bắc (Thái 
Dương). 
 
5. Ở Lạc Thư: Dương số ở các phương chính. Âm số ở các phương cạnh. (Xem đồ 
số 21) 
a) Dương thịnh quá, sinh Âm: Số 9 và số 7 ở Tây và Nam là số Dương thịnh, nên 
giữa Tây và Nam (tức Tây-Nam) phát sinh Âm số, số 2. 
9+7=16 
Bỏ 10 còn lại 6 (16- 10 = 6) 6+6=12 
Bỏ 10 còn lại 2 (12- 10 = 2) 
Số 2 ở Tây-Nam. 
b) Số 3 ở Đông; số 9 ở Nam: 
3+9=12 
Bỏ 10 còn lại 2 (12- 10 = 2) 
2+2=4 
Số 4 ở Đông-Nam 
c) Số 7 ở Tây, số 1 ở Bắc 7+1=8 
8+8=16 
Bỏ 10 còn lại 6 (16- 10 = 6) 
Số 6 ở Tây-Bắc 
d) Số 3 ở Đông, số 1 ở Bắc 3+1=4 
4+4=8 
Số 8 ở Đông-Bắc Số 5 là số trung bình ở giữa để làm mực độ cho các số chung 
quanh. Lấy số Dương căn bản là 5 cộng với số dương 1, 3, 7, 9 thành ra số Âm 6, 
8, 4, 2. 
- (5+9=14) 
(Trừ 10, còn lại 4, nên số 4 ở liên tiếp với số 9)- 5 + 3 = 8 (cho nên, số 8 ở liên tiếp 
với số 3) 
- 5 + 1 = 6 (cho nên, số 6 ở liên tiếp với số 1) 
- 5+7=12 
(Trừ 10 còn lại 2 nên số 2 ở liên tiếp với số 7) 
 
6. Lẽ biến hóa Âm Dương thấy rõ ở Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái: 
Dương số đi vòng thuận: đi quanh phía tả từ Bắc sang Đông, sang Nam rồi từ 
Nam sang Tây, qua Bắc… 
Âm số đi vòng nghịch: đi quanh bên hữu, từ Tây-Nam qua Đông-Nam, đến Đông 
Bắc, đến Tây Bắc, rồi trở lại Tây-Nam. 
a) Dương số bắt đầu từ số 3 
Vì số 1 chưa có số thừa trừ, nên phải tính từ số 3 (lấy số 3 làm căn bản), số 3 ở 
phía Đông. Số 3 nhân cho 3 (3 x3 = 9) 
Số 9 ở phía Nam (Lão Dương) 
Số 3 nhân cho 9 (3 x9 = 27) 
Trừ 2 lần 10, còn lại 7 Số 7 ở phía Tây Số 3 nhân cho 7 (3 x7 = 21) 
Trừ 2 lần 10, còn lại 1 
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Số 1 ở phía Bắc. 
b) Âm số bắt đầu từ số 2 nên lấy số 2 làm căn bản. Số 2 ở Tây-Nam. 2 x2 = 4 (ở 
Đông-Nam: Thiếu Âm) 
2 x4 = 8 (ở Đông-Bắc) 2 x8 = 16 (trừ 10 còn 6) Số 6 ở Tây-Bắc 2 x6 = 12 (trừ 10 
còn 2) Số 2 ở Tây Nam Lạc Thư chỉ nói đến số 9 mà không nói số 10, là chú trọng 
về khí hóa và Ngũ hành; cũng như Hà Đồ nói về số 10, tức là chú trọng về Âm 
Dương. 
 
LẠC THƯ VÀ HẬU THIÊN BÁT QUÁI 
 
Cũng như Hà Đồ liên quan rất mật thiết với Tiên Thiên Bát Quái; Lạc Thư cũng 
liên quan rất mật thiết với Hậu Thiên Bát Quái. 
Nhìn vị trí các con số của Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái (số thứ tự của Hậu 
Thiên Bát Quái là: nhất KHẢM, nhì KHÔN, tam CHẤN, tứ TỐN, ngũ TRUNG, lục 
KIỀN, thất ĐOÀI, bát CẤN, cửu LY) ta thấy giống hệt nhau. 
Về công dụng của Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái thật là nhiều vô kể, nhất là áp 
dụng vào những khoa học thực dụng như Y học, Toán học, Hóa học v.v. Nhất là 
trong việc cấu tạo ma phương (Carré magique). Tôi sẽ đề cập đến vấn đề ma 
phương ở một nơi khác và khi khác, khi đề cập đến các thứ học áp dụng Hậu 
Thiên Bát Quái, trong quyển Đạo giáo. 
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CHƯƠNG III 
 
 

DỊCH LÀ GÌ? 
 
Có kẻ cho rằng nguyên tự là hội ý 2 chữ nhật (日) và nguyệt (月) để chỉ sự luân 
chuyển biến hóa của Âm Dương. Đó là theo Thuyết Văn (說文) của Hứa Thận. 
Nhưng cũng có thuyết cho rằng Dịch là chữ tượng hình con tích dịch tức là con 
kỳ nhông (caméléon). Con kỳ nhông là một loài thú sống trên cây, luôn luôn biến 
đổi màu sắc theo thời gian và không gian. Đó là tượng trưng chữ THỜI (時) và 
chữ BIẾN (變), căn bản của Kinh Dịch. “Biến” đây là biến theo thời gian và không 
gian. 
Sách Luận ngữ có chép: Tử tại xuyên thượng, viết: “Thệ giả như tư phù, bất xả 
trú dạ” (逝者如斯夫, 不舍晝夜) (Phu tử đứng trên sông nhìn nước chảy, than: “Cứ 
chảy mãi như thế này ư, ngày đêm không bao giờ ngưng!”) Ý muốn bảo: sự vật 
lúc nào cũng biến đổi, cuộc sống cuồn cuộn chảy như dòng sông không bao giờ 
ngưng. 
Theo Trịnh Huyền (鄭玄) Dịch gồm có 3 nghĩa: 
1. Biến dịch (變易) 
2. Bất dịch (不易) 
3. Giản dị (簡易) 
 
1.BIẾN DỊCH 
 
Trong Hệ Từ có viết: “Dịch, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu” (易窮則

變，變則通，通則久。Theo Dịch thì có cùng mới có biến, có biến mới có thông, có 
thông mới lâu bền). Chữ cùng do chữ thân (身) và chữ cung (弓) tạo thành, tức là 
thân bị đè nên phải co rút lại như bị dồn vào một cái hang (huyệt: 穴); đó là do sự 
việc bị dồn về tuyệt lộ. Nhưng sự vật có bị dồn về “cùng đường “ tất phải tìm con 
đường đi ra (thông 通). Theo Dịch, điều đáng lo nhất là chữ “cùng” (窮). 
Hệ Từ Thượng có câu: “一闔一闢謂之變；往來不窮謂之通。” Nhất hạp, nhất tịch 
vị chi biến; vãng lai bất cùng vị chi thông (Một đóng một mở, gọi là biến; qua rồi 
lại, lại rồi qua, qua lại không cùng, gọi là thông). (Chương 10). 
Ở quẻ Kiền cũng có viết: “Kháng long hữu hối, cùng chi tai dã” (亢龍有悔，窮之災

也。) Đó là cái họa của những sự vật khi bị đưa vào chỗ cùng. Vì vậy, Lão Tử 
khuyên ta: “Khứ thậm, khứ xa, khứ thái”. Cái thái quá sẽ biến cái gì ta muốn 
thành cái nghịch lại với cái điều ta muốn. 
Ở Hệ Từ Hạ, chương 8, có câu: “Vi đạo dã, lũ thiên biến động bất cư, chu lưu lục 
hư, thượng hạ vô thường; cương nhu tương dịch, bất khả vi điển yếu, duy biến 
sở thích”. (爲道也，屢遷 變動不居，周流六虚，上下旡常; 剛柔相易，不可爲典要，唯

變所適 – Đạo của Dịch là biến mãi, biến động không ở yên một nơi nào cả, chu lưu 
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khắp, lên xuống không chừng61, cứng mềm thay đổi lẫn nhau, cho nên không 
thể lấy cái gì làm chủ yếu điển hình (cố định) mà chỉ biến để thích ứng hay thích 
nghi mà thôi. 
Câu văn trên đây đã định nghĩa được một cách rõ ràng về huyền nghĩa của Dịch. 
“Lũ thiên” là biến thiên dồn dập mau lẹ như sóng cồn. “Cương, nhu tương dịch”, 
là biến dịch không những tự sinh, tự hóa Âm hay Dương riêng ra, mà là một sự 
tương sinh tương hóa do ảnh hưởng lẫn nhau của Âm và Dương (Chữ cương và 
nhu, là ám chỉ Dương và Âm). Nói tự sinh, rồi lại nói tương sinh, phải chăng là 
nói mâu thuẫn. Đúng, mâu thuẫn là định nghĩa luật bất di bất dịch của Dịch đạo. 
Phải nói Dịch tự sinh mà cũng là tương sinh. Nghĩa là tương sinh, nhưng khi 
sinh thì gồm cả tự sinh: đóa hoa hồng nhờ có những trợ duyên bên ngoài mà nở 
(tương sinh), nhưng khi nở thì nở hoa hồng chứ không nở thứ hoa nào khác (tự 
sinh). 
Câu “Vi đạo dã… duy biến sở thích” có hai phần: phần đầu nói về tính cách biến 
dịch; phần sau nói về cách thức của sự biến dịch. Sự thất thường của Âm, Dương 
phản phúc biến thiên, nên không thể giữ mãi một hình thức nào dùng làm điển 
yếu: “bất khả vi điển yếu”. 
Cũng vì “bất khả vi điển yếu”, nên Thiền mới đề xướng “bất lập văn tự”, nhà Lão 
đề xướng “bất ngôn chi giáo”. Danh từ thuộc về tịnh giới, Dịch thuộc về động giới, 
lại động biến thiên hai chiều xuôi, ngược vô thường. Và cũng vì thế mà danh từ 
dùng trong Kinh Dịch, cũng như trong các kinh sách Đạo học đều là cưỡng dụng, 
cho nên phải hiểu đến chỗ “ý tại ngôn ngoại”, “thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý”. 
Phải biết “tinh nghĩa nhập thần” để mà “dĩ trí Đạo dã”. Nghĩa là phải biết “thần 
nhi hóa chi” văn tự trong giới nhị nguyên tịnh (dualisme statique) để tìm các 
động không ngừng của sự vật. 
Tóm lại, đạo của Dịch là Biến: cái gì “ở một chỗ” cũng biến; cái gì “chu lưu” cũng 
biến; cái gì “vô thường” cũng biến; cái gì “đối lẫn nhau” cũng biến. Cái gì cũng 
biến thì không có cái gì có thể dùng làm điển yếu cả. 
“Duy biến sở thích”, là biến để cho “nội, ngoại tương ứng” với nhau. Dịch Hệ Từ 
Hạ (chương 4) mới bảo: “Đức bạc nhi vị tôn, trí tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi 
nhiệm trọng, tiễn bất cập hĩ” (德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。

– Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mà mưu việc lớn, sức yếu mà gánh việc nặng, 
khó mà thành công. Lại còn nguy hiểm đến bản thân, luôn cả cho xã hội xung 
quanh là khác). 
Cách mạng bên ngoài, vì vậy, cần phải đi đôi với cuộc cách mạng bên trong, cả 
hai cuộc cách mạng phải có tương ứng, tương thích, bằng không, cuộc cách 
mạng bên ngoài chỉ có cái hình thức hữu danh vô thực, không đủ sức hóa được 

 
61 Lên xuống bất thường, là do luật Phản Phục. 
Lấy 2 quẻ Bác và Phục, ta nhận thấy rõ lẽ ấy: Dương ở hào cao vót (thượng cửu), nhưng là đã dọn 
đường đi xuống ở quẻ Phục một cách bất thường (sơ hào). Dương, tuy sơ ở sơ hào quẻ Phục, 
nhưng là thứ Thiếu Dương, sức cường tráng bắt đầu tiến lên và làm mòn lần lực lượng của ngũ 
Âm. Thượng, không hẳn là cao; Hạ, không hẳn là thấp. Cho nên mới gọi: “Thượng, hạ vô thường”. 
Cũng có khi “thượng” không thành thượng; “hạ” không thành hạ, mà thượng lại thành hạ, hạ 
lại thành thượng, gọi là Âm, Dương phản trắc. 
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bên trong, cũng như làm những cuộc cách mạng bên trong mà không có những 
cuộc cách mạng bên ngoài làm trợ duyên cũng khó mà thành công. Anh hùng 
tạo thời thế, đồng thời thời thế tạo anh hùng phải luôn bổ túc cho nhau. 
Đây là cái luật chung cho tất cả, bất cứ ở hình nhi hạ hay hình nhi thượng, nơi 
đạo tu thân hay xử thế. Tương dịch mà cũng là tự dịch. 
Câu: “Cương nhu tương dịch” gồm nắm phần trọng yếu nghĩa thứ nhất của DỊCH 
rồi. 
 
LẼ BIẾN HÓA 
 
Kinh Dịch nói biến, mà cũng nói hóa. Có khi lại nói chung: biến hóa, như nói: 
“Cương, nhu tương thôi, nhi sinh biến hóa” (剛柔相推，而生變化。Mềm cứng ma 
xát nhau mà sinh ra biến hóa). Hoặc “tại thiên thành tượng tại địa thành hình, 
biến hóa kiến dã” (在天成象，在地成形，變化見矣。 Ở trời là tượng, ở đất là hình, 
trông tượng và hình ấy mà ta thấy được sự biến hóa vậy). 
Nhân có biến hóa mới có sự thay cũ đổi mới (cách mạng). Hệ Từ Thượng, chương 
4 có nói: “Nhật tân chi vị thịnh đức, sinh sinh chi vị dịch” (日新之謂盛德，生生之

謂易。Ngày một mới, là đức thịnh; sinh rồi lại sinh, gọi là Dịch). 
Đức thịnh là “đức” đến độ cực thịnh mới có thể biến đổi, biến cái cũ thành cái 
mới (mà Lão Tử bảo “tệ tắc tân”, cũ ắt sẽ biến thành mới). Chữ “sinh sinh” là cái 
đạo cực động của Trời Đất. Hai chữ “sinh sinh” đã bao hàm cái ý “tử tử” (死死), vì 
có sinh là đã có tử, mà có “tử là đã có sinh”. Phải có cái “tử” của cái “sinh” trước, 
mới có thể có được cái “sinh” sau… và như thế, đến vô cùng. Phải có tử mới có 
sinh, cho nên tử (死) tức là biến, nghĩa là hóa. Người sau dùng chữ hóa để chỉ sự 
chết62. 
Chữ “sinh” (生) đây là nói về cái ý “nhất dương sinh” của quẻ Phục đi tiếp theo 
quẻ Bác63. Và như thế, hai chữ sinh sinh đã diễn đạt hai chữ rõ rệt “biến hóa” bất 
tận rồi của Dịch đạo. Theo Dịch, vì vậy không có chỗ nào dành cho cái chết cả. 
Hay nói cách khác, Dịch không tin có cái chết tuyệt đối, cái chết vĩnh viễn64. Cái 
mà ta gọi là chết, chỉ là những cái chết bên ngoài, thay hình đổi xác như cội cây 
thu qua lá rụng mà không hề hấn gì đến thân cây, sự sống của các lá rụng trở về 
thân cây đợi qua xuân khác thì đâm chồi nẩy lộc. Cái nhìn của Dịch là cái nhìn 

 
62 Ở thiên Đại Tông Sư, Trang Tử có viết: “Tử Lai lâm bệnh nặng, hổn hển gần chết. Vợ con đứng 
bao quanh mà khóc. Tử Lê qua thăm thấy vậy bèn nói: ‘Tránh ra xa! Đừng làm rộn người sắp hóa! 
Á’”. Nam Hoa Kinh, bản dịch của T.G Nguyễn Duy Cần, trang 378. 
63 Xin xem Lão Tử Tinh Hoa trang 126 (của T.G Nguyễn Duy Cần). 
64 Hermès Trismégiste cũng nhận xét như thế: “Il n’y a pas de place pour la mort dans le monde. 
En effet, le monde étant un vivant éternellement en vie, il n’y a ici-bas que morts apparentes, ce 
qu’on tiens pour la mort.” Dưới trời không có chỗ nào dành cho cái chết cả. Thật vậy, thế gian là 
một cái sống luôn luôn không chết, chỉ có những cái chết giả mà người ta cho là chết thật. Ở nơi 
thân xa, sự “sinh sinh” của các tế bào trong từng ly từng phút vẫn xảy ra nhưng đâu có ăn thua 
gì cái sống của toàn thân. 
(No Rencontre Orient-Occident) (1962) 
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tổng quát, chỉ thấy sự gì vật gì như là một Thái Cực. Có một cái sống luôn luôn 
trường tồn mà Lão Tử gọi “tử nhi bất vong” (死而不亡), cho nên người ta chết, là 
bỏ cái tiểu ngã mà trở về với đại ngã. Nghĩa là trong Hư không mà ra, và nơi Hư 
không mà trở về. 
Về chữ “đức” trên đây, không nên hiểu theo thông thường của luân lý, mà phải 
hiểu nó là một danh từ siêu hình ám chỉ tất cả những hiện tượng của Lý Thái 
Cực. “Đức” đây gồm cả Âm, Dương, Thiện, Ác, đồng một nghĩa với chữ Đức mà 
Lão Tử dùng trong Đạo Đức Kinh. 
Hai chữ “nhật tân” chứng minh Dịch là một thứ tư tưởng ĐỘNG, không chấp 
nhận có sự im lìm. Bởi vậy, danh từ dùng để chỉ một sự vật hữu hạn không thể 
còn dùng được nữa để nói lên sự biến hóa của sự sự vật vật trên đời. Dịch Kinh, 
bởi thế mới có câu: “Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý” (書不尽言，言不尽意) (Hệ 
Từ Thượng, chương 11). Đọc Dịch không nên quá chú ý đến Từ, mà nên lưu ý 
trước nhất đến Tượng của nó. Tượng là cái Ý gợi ra do Từ mà có. Trình Di, trong 
bài tựa quyển Chu Dịch có viết: “Tiên nho bỏ Ý để truyền lời, kẻ hậu học thì đọc 
lời mà quên ý. Dịch vì thế đã thất truyền từ lâu”. Trong Dịch Thuyết Cương Lĩnh 
cũng nói: “Phục Hy vạch tám quẻ, chỉ có mấy nét, bao quát hết lẽ muôn vật. Kẻ 
học Dịch mà hiểu được Lời thì nông, hiểu được Tượng thì sâu”. (Chu Hy) 
Giờ đây, xin trở về vấn đề “biến” và “hóa”. Sự biến hóa làm cho thay đổi cả tánh 
chất, làm cho hình hóa khí, khí hóa hình… và cứ thế là liên miên bất tuyệt. 
Trang Tử, trong thiên Đại Tông Sư cũng chủ trương như Dịch rằng: “Vạn hóa nhi 
vị thủy hữu cực dã” (萬物化而未始，有極也). (Muôn biến vạn hóa mà chưa bao giờ 
cùng). Ông lại nói: “Vật chi sinh dã, nhược sậu nhược trì, vô động nhi bất biến, 
vô thời bất di” (物之生也，若驟若遅，無動而不變) (Vật sinh ra, biến đổi thình lình, 
hoặc mau hoặc chậm, không có một cái động nào mà không có biến, không một 
lúc nào là không đổi dời). Chủ trương này của Trang cùng với Dịch là một. 
Liệt Tử cũng nói: “Sinh giả bất năng bất sinh, hóa giả bất năng bất hóa, cố thường 
sinh thường hóa. Thường sinh thường hóa giả, vô thời bất sinh, vô thời bất hóa”. 
(生者不能不生，化者不能不化，故常生常化。常生常化者，无時不生，无時不化。 
Sinh là không thể không sinh, hóa là không thể không hóa, cho nên thường sinh 
thường hường sinh thường hóa lá không lúc nào không không lúc nào không 
hóa). Đó là cái lẽ “bất đắc bất nhiên” (不得不然) (phải vậy, vì không phải vậy, 
không đặng). 
Sự sinh sinh, hóa hóa đâu phải chỉ xảy ra trong sự vật, mà ngay nơi bản thân, nơi 
nội tâm ta đây, luật “sinh sinh, hóa hóa” vô thường cũng nhận thấy được rất rõ 
ràng một cách công khai hay tiềm ẩn. 
Trong sách Trang Tử, Huệ Thi cũng nói: “Nhật phương trung phương nghễ; vật 
phương sinh phương tử” (日方中方睨，物方生方死。). Bóng mặt trời chưa đứng 
là đã chênh, mọi vật đang sống là đang chết. 
Bình về cái lẽ “phương sinh, phương tử”, Quách Tượng bảo: “Nói về cái lực mà 
không có lực, chả còn có cái gì mạnh bằng cái lực của sự biến hóa… Trời đất 
không lúc nào là không biến đổi. thế sự đã đổi mới, mà cứ tưởng nó vẫn như xưa. 
Trái núi từng ngày từng đổi khác, mà cứ xem nó vẫn trơ trơ như trước. Hiện tay 



85 

đang khoác tay mà lòng đã thay đổi! đều là ở những nơi sâu kín nhất của tâm 
hồn. Cái ta trước đây không còn là cái ta trong hiện tại, cả cái ta và cái hiện tại 
đều qua, há có thể giữ mãi được cái cũ đâu! Vậy mà thế nhân lại đâu biết được 
điều đó, cứ lại bảo rằng cái hôm nay gặp gỡ có thể buộc lại mà giữ mãi không mất, 
như thế há chẳng phải là ngu muội lắm hay sao!”65 
Lời bình luận trên đây thật là xác đáng. 
Khoa học nguyên tử ngày nay của Tây phương cũng xác nhận cái thuyết “hình 
hóa khí”, “khí hóa hình” là đúng khi các nhà khoa học nguyên tử tuyên bố: “On 
peut dire que l’énergie condensée; l’énergie n’est que la matière quintessenciée” 
(vật chất là khí đọng lại mà thành hình; khí là vật chất tan ra mà thành khí). Hay 
nói một cách khác: “on put dire qu’énergie et matière sont une seule et même 
chose ou les deux faces d’une même entité” – Người ta có thể nói rằng khí lực và 
vật chất là một, hoặc là hai của bộ mặt thực thể66. 
Tóm lại, sự “sinh hóa” của sự vật có chậm, có lẹ, có khi mau lẹ đến nỗi trong một 
“niệm” của hiện tại là đã đi vào dĩ vãng rồi… lẹ hơn cái tia chớp trên nền trời tối 
mịt67. Quan niệm “biến dịch” và “sinh hóa” này… đã ảnh hưởng rất sâu xa các 
nhà tư tưởng Trung Hoa về sau. Các triết gia đời Tống đến đầu đời nhà Thanh 
đều đã chịu ảnh hưởng cái nguyên lý biến dịch này của Dịch. 
 
LUẬT TƯƠNG ỨNG, TƯƠNG CẦU 
 
Bàn về cái lý biến dịch, Chu Liêm Khê trong Thái Cực Đồ thuyết có viết: “nhị khí 
giao cảm, hóa sinh vạn vật; vạn vật sinh sinh nhi biến hóa vô cùng” (二氣交感化

生萬物，萬物生生而變化無窮) (Vì hai khí Âm, Dương có giao cảm nhau, thì vạn 
vật mới hóa sinh; vạn vật sinh rồi lại sinh nữa cuộc biến hóa mới trở thành vô 
cùng vô tận). 
Hai chữ “giao cảm” này là then chốt của đoạn văn trên đây. Nói “giao” và “cảm” 
là nói đến sự “tương ứng” (相應), “tương cầu” (相求). Nghĩa là có “cầu” mà không 
có “ứng” thì không có sự giao cảm, cũng như có ứng mà không có cầu thì cũng 
không có sự giao cảm. 
Chữ tương (相) ở Dịch rất quan trọng. Giữa nội và ngoại, giữa ta và vật… có sự 
liên lạc mật thiết đến đổi có thể nói con người là sản phẩm của xã hội vạn vật 
chung quanh cũng đúng, mà bảo xã hội vạn vật chung quanh là sản phẩm của 

 
65 (夫無力之力，莫大於變化者也… 天地萬物無時而不移也。世皆新矣，而自以為故；舟日易矣，而視

之若舊；山日更矣，而視之若前。今交一臂而失之，皆在冥中去矣。故向者之我，非復今我也。我與今

俱往，豈常守故哉（二）！而世莫之覺，橫謂今之所遇可係而在，豈不昧哉！) 
(Phù vô lực chi lực, mạc đại ư biến hóa giả dã… Thiên địa vạn vật vô thời nhi bất di dã. Thế giai 
tân hĩ, nhi tự dĩ vi cố: chu nhật dịch hĩ, nhi thị chi nhược cựu; sơn nhật canh hĩ nhi thị chi nhược 
tiền. Kim giao nhất tí nhi thất chi giai tại minh trưng khứ hĩ. Cố hướng giả chi ngã, phi phục kim 
ngã dã. Ngã dã kim câu vãng khởi thường thủ cố tai! Nhi thế mạc chi giác, vị kim chi sở ngộ, khả 
hệ nhi tại, khởi bất muội tai!) 
66 La Conquête de la Science, p. 195 (P. ROUSSEAU). 
67 Xin đọc quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương trang 67, 68. 
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con người cũng đúng. Dịch học gọi đó là luật “thiên nhân tương hợp” (天人相合), 
“thiên nhân tương dữ” (天人相與). Trình Y Xuyên cũng cả quyết rằng: “Dịch chỉ 
bàn có lẽ “thiên nhân tương hợp” (天人相合) mà thôi. “Thiên” đây là thiên nhiên, 
là xã hội, là hoàn cảnh chung quanh, là vũ trụ vạn vật. 
Dù là “tự sinh” (自生) hay “tự hóa” (自化), nhưng kỳ thực là “tương sinh” (相生) 
“tương hóa” (相化). Khi mà nội, ngoại “tương thông, tương nhập” (相通，相入) 
thì chừng ấy mới gọi được là “tự sinh, tự hóa”. Tự sinh, tự hóa là nói về tương đối 
nhị nguyên đang diễn biến và hóa sinh. 
Dịch Kinh từ đầu đến cuối, không đâu là không nhắc đến cái luật “tương ứng, 
tương cầu” này như một cái luật then chốt của luật Âm Dương mâu thuẫn. 
Hễ “Âm, Dương hòa xướng”, đó là cái trạng “thái bình”; “Âm, Dương xung khắc”, 
là trạng “bĩ loạn”. Cho nên ở quẻ Đại Tráng (大壯) có câu: “Dịch, là hòa dịch, lạc 
dịch, chứ không phải là nan dịch”. 
Hòa dịch, lạc dịch là biến mà thuận hòa, vui vẻ chứ không phải biến trong cảnh 
chống đối, gian khổ, hằn thù. Ở quẻ Kiền có nói: “Kiền đạo biến hóa, các chính 
tánh mạng, bảo hợp thái hòa” (乾道變化，各正性命，保合太和), đạo Kiền biến hóa, 
vật nào cũng được đúng cái tánh mạng của nó, gìn giữ được cái khí thái hòa của 
nó. 
Cái luật thường cữu, vĩnh viễn của Trời Đất là ở nơi sự “bảo hợp thái hòa”. “Các 
chính” là mỗi vật đều nhận được từ khi mới sinh; “bảo hợp” là giữ được trọn vẹn 
sau khi đã sinh. Các mà mỗi vật bẩm thụ gọi là “tánh”; cái mà trời phú cho gọi là 
“mạng”. Điểm này rất quan trọng. Luật mâu thuẫn của Kinh Dịch không phải là 
cặp mâu thuẫn “nan dịch” mà là “hòa dịch” hay “lạc dịch”, không phải là cặp mâu 
thuẫn bị gián cách chống đối hẳn nhau và tìm cách thủ tiêu lẫn nhau để đơn 
phương tồn tại. Thật sự là vì có sự ngăn cách68. 
Ở quẻ Thái (泰), Trình-Tử có viết: “Trời đất giao nhau, Âm Dương hòa xướng mà 
vạn vật phồn tịnh, vậy mới gọi là Thái”. 
Quẻ Phệ Hạp (噬嗑) cũng nói: “Trong thiên hạ, trong một nước hay trong một 
nhà, cho đến muôn sự muôn việc, sở dĩ không hòa hợp lại được, là vì có ngăn 
cách. Bỏ cái ngăn cách ấy đi, thì lại có sự hòa hợp. Đạo của Trời Đất, sự thành tựu 
của vạn vật đều phải có hòa hợp rồi sau mới hanh thông…”. Nếu có gián cản, 
ngăn cách, tức đó là yếu tố thứ ba xen vào, ta phải tìm cách loại bỏ nó ra, nên nhớ 
và phân biệt: Cái yếu tố thứ ba này không phải là khí Thái Hòa, dung hòa hai khí 
Âm, Dương, mà chính là cái mà Hệ Từ Hạ (đệ 4 chương) nói: “Tam nhân hành, 
tắc tổn nhất nhân, nhất nhân hành, tắc đắc kỳ hữu” (三人行則損一人，一人行則

得其友) (Ba người cùng đi, ắt phải bỏ đi một người, một người đi, ắt lại được bạn 
mình). Cái yếu tố thứ ba kia, là cái ngăn cách, phải bỏ đi để giữ lại cặp Âm Dương 
hòa xướng. Còn đi một mình, như một Âm, một Dương, thì Âm cũng sẽ gặp bạn 
nó là Dương, mà Dương cũng sẽ gặp bạn nó là Âm. 

 
68 Như H. Bergon đã nói: “Triết luận đâu có khó nếu ta đừng để có sự chen ngăn giữa ta và sự vật”. 
Xin đọc quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, chương III và IV, trang 45-68. 
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Nên lưu ý về sự tương ứng của 6 hào trong mỗi quẻ: hào gọi là tương ứng phải là 
một Âm, một Dương. Nếu toàn Âm hay toàn là Dương thì dù tương sinh cũng 
không sinh được, tương khắc cũng không khắc được. Đó là vô ứng, chứ không 
phải tương ứng. Luật tương ứng này rất quan trọng trong khi dùng đến Ngũ 
hành: Dương mộc mới sinh được Âm hỏa, Dương thủy mới sinh được Âm mộc. 
Dù là Ngũ hành cũng phải để ý đến Âm Dương69. 
Tóm lại, luật “tương ứng, tương cầu” phải có chỗ “tương đồng” (相同), “tương 
hợp” (相合) thì mới có sự cảm thông và biến hóa; nhược bằng tương khắc đến 
mức không thể dung nhau được nữa, đó không còn là “hòa dịch” hay “lạc dịch” 
mà là “nan dịch”, vì đã bị “gián cách”. 
Những phần tử trong vũ trụ vạn vật bao giờ cũng tìm bạn “đồng thinh” mà để 
“tương ứng”, “đồng khí” mà “tương cầu”. 
“Đồng thinh”, “đồng khí” có hai trường hợp: 
1.Một Âm, một Dương gọi lẫn nhau. 
2.Dương gọi Dương, Âm gọi Âm. 
Nhưng cả hai trường hợp đều “đồng vọng” (同望), “đồng độ” (同度), bằng không 
cũng khó mà giao cảm. Tức là chỗ mà trước đây đã gọi: “nội, ngoại tương ứng” 
và phải tùy thuộc chữ “Thời” mới được. Chưa phải lúc, chưa đúng lúc, không hợp 
tình, không hợp lý, đều không có sự giao cảm và biến hóa. Phải tùy “Thời” mới 
mới thực hiện được70. 
Ở quẻ Kiền có nói: “Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu: thủy lưu thấp, 
hỏa tựu táo (…) Bản hồ thiên giả thân thượng; bản hồ địa giả thân hạ; các tòng 
tùy loại” (同聲相應，同氣相求，水流濕，火就燥… 本乎地者親下，則各從其類也。) 
(Văn Ngôn) Hễ “đồng thinh” thì “tương ứng”; “đồng khí” thì “tương cầu”. Cũng 
như nước chảy về những nơi ẩm thấp, còn lửa thì tụ lại ở những nơi cao ráo (…) 
Vật gì gốc nó ở trời thì thăng lên, gốc nó ở đất thì giáng xuống: mỗi vật đều cùng 
theo một loại với mình71. 

*** 
Luật “đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu”, lại đưa đến một cái luật khác, 
là cái “luật Thân Tỵ” (亲避) nghĩa là khắn khít, dính liền nhau, mặc dù có nhiều 
sự vật bên ngoài ta thấy xa cách rất lớn. 
Ở quẻ Thủy Địa Tỷ (水地比) có viết: “Các vật liền khít với nhau, thì không chi 
bằng nước trên mặt đất. Liền với nhau mà không có sự ngăn cách (…) Phàm vật 
đã sinh trong Trời Đất, không có thứ gì là không dính liền nhau mà có thể tồn 
tại được. Tuy rất cương cường nhưng chưa từng có cái gì có thể đứng một mình 
được. Theo đạo “Tỵ” thì hai ý chí phải “tương cầu” lẫn nhau, bằng không “tương 
cầu” thì phải tan rã”. 

 
69 “Âm ngộ Âm bất ứng; Dương ngộ Dương bất ứng. Âm Dương tương ngộ tắc ứng” (陰遇陰不應，

陰陽遇陽不應，陰陽相遇則應。) 
70 (唯變所適，其出入以度。) (Duy biến sở thích, kỳ xuất nhập dĩ độ), Hệ Từ Hạ (đệ 4 chương). Sự 
biến hóa phải “ thích nghi” tức là “tương ứng, tương cầu”, và sở dĩ “tương thông”, “tương nhập” 
được là nhờ ở chỗ “đồng độ”, tức là đồng “trình độ” với nhau). 
71 Hệ từ có câu: “Minh hạc tại âm, kỳ tử hòa chi” (Chim hạc kêu ở chỗ âm u, có con nó họa lại). 
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Những mâu thuẫn đều dính liền nhau… Cho nên mới nói: “nhất nhân hành, tắc 
đắc kỳ hữu” (一人行則得其友), nghĩa là không bao giờ hai nguyên lý Âm và Dương 
có thể rời nhau mà đơn phương tồn tại. 
Trong quẻ Tổn, Trình Tử nói: “Trong thiên hạ không có gì là không có hai phần. 
Phần một và phần hai tương đối nhau. Ấy là gốc của sự sinh hóa”. 
 
LUẬT TÍCH TIỆM 
 
Trở lại vấn đề “biến hóa”, lại nên lưu ý đến sự định nghĩa của hai danh từ ấy. Tuy 
vậy, cả hai đều cùng một nghĩa, nhưng cũng có phần khác nhau. “Biến”, là biến 
lần lần một cách từ từ, khó nhận thất được một cách rõ ràng; còn “hóa” là cuộc 
chuyển biến đã được hoàn thành, đã trở nên hiển nhiên. Hay nói cách khác “biến” 
là “tiệm biến” còn “hóa” là “đột biến”72. 
Dịch Hệ Từ (Văn Ngôn) có viết: “Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất triêu 
nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hĩ” (臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，

其所由来者渐矣). Tôi mà thí Vua, con mà giết cha, cái cớ đâu phải trong một sớm 
một chiều, nguyên do lần lần mà đến vậy! 
Sự “tiệm biến”, Dịch truyện gọi là “tích”, nghĩa là chấp chứa lâu dài… “Thiện bất 
tích bất túc dĩ thành danh, ác bất tích bất túc dĩ diệt thân” (善不積不足以成名，

惡不積不足以滅身). Điều thiện mà không chấp chứa lâu thì không đủ để thành 
việc thiện; điều ác mà không chấp chứa lâu không đủ để làm hại thân. (Hệ Từ 
Hạ, đệ 4 chương). 
Sự sự vật vật, xét về phương diện bên ngoài thì thấy như là im lìm bất biến, mà 
kỳ thực bên trong, không một giây phút nào mà không có sự thay đổi (thay cũ 
đổi mới). Các học nguyên tử ngày nay không nói khác hơn. 
Cho nên “động” và “tịnh” tuy thấy là hai việc khác nhau, kỳ thực chỉ có MỘT: 
không có cái động nào mà không có cái tịnh nào làm điều kiện tất yếu, như trong 
trò chơi thả diều: diều mà lên được cao là nhờ sợi có sợi dây buộc chặt nó ở bên 
dưới. Diều mà không có cái sức trì xuống (âm hay tịnh), không thể lên cao được. 
Cho nên mới nói “cao dĩ hạ vi cơ” (高以下爲基) (cao lấy thấp làm nền). Dương lấy 
Âm làm gốc; Động lấy Tịnh làm nền là thế. 
 
LUẬT PHẢN PHỤC 
 
Như trước đây đã nói, luật biến động của Dịch là “cùng tắc biến” (窮則變). Nhưng, 
biến cách nào? Biến trở thành cái trước. 
Hào Từ quẻ Thái (泰) của Kinh Dịch có câu: “Vô vãng bất phục” (無往不復) nghĩa 
là: không có cái gì có đi mà không có trở lại. 

 
72 (變者化之漸，化者變之成) (Biến giả, hóa chi tiệm; hóa giả, biến chi thành). 
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Hào Từ quẻ Phục (复) cũng có câu: “Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, thiên 
hành dã” (反復其道。七日来复，天行也。) Đạo phản phục, bảy ngày lại trở về, đó 
là vận hành của đạo Trời. Phản (反) đây, là trở về nơi khởi điểm. 
Hệ Từ Thượng, chương 7, có câu: “Biến hóa giả, tiến thoái chi tượng dã” (變化者，

進退之象也。) Biến hóa, tức là cái hiện tượng tiến rồi lui. Tiến rồi lui, lên rồi 
xuống… qua qua lại lại mãi không thôi, như cái đòng đưa, như cái thoi dệt cửi. 
“Phản phục” là luật quan trọng nhất trong đạo Dịch mà nó cũng là căn bản trọng 
yếu nhất của học thuyết Lão-Trang. Sách Trang Tử, ở Tạp thiên có viết: “cùng tắc 
phản, chung tắc thủy: thử vật chi sở hữu” (窮則反，終則始。此物之所有。) Hễ 
cùng, thì trở lại; hết rồi lại bắt đầu: đó là tình trạng mà vật nào cũng có. 
Hoài Nam Tử cũng nói: “Tích vu nhu tắc cương; tắc ư nhược tắc cường; quan kỳ 
sở tích, dĩ tri họa phúc chi hương” (積于柔則剛，積於弱則强。觀其所積以知禍福之

鄉。) Chấp chứa cái mềm lâu rồi, thì hành cứng, chấp chứa cái yếu lâu rồi, thì 
thành mạnh; cứ nhìn vào chỗ chấp chứa ấy để mà biết cái họa cái phúc. 

*** 
Vì “vật cùng tắc phản” nên luật phản phục khuyên ta: “nguy giả, an kỳ vị giả dã; 
vong giả, bảo kỳ tồn giả dã; loạn giả, hữu kỳ trị giả dã. Thị cố: quân tử an nhi bất 
vong nguy; tồn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn. Thị dĩ thân an nhi quốc 
gia khả bảo dã.” (危者，安其位者也;亡者，保其存者也，亂者，有其治者也。”是故，

君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂；是以，身安與國家可保也。) Nguy, là vì 
an với ngôi vị của mình; mất, là vì chắc ở sự còn mãi; loạn, là vì cậy sự tự trị. Bởi 
vậy, người quân tử lúc yên không quên lúc loạn. Nhờ vậy thân mới được yên, mà 
nước có thể bảo toàn được. 
Đó là do cái nguyên lý “âm trung hữu dương căn; dương trung hữu âm căn”73 
mà suy gẫm việc thiên hạ. Lão Tử có lẽ nhân đó mà đưa ra nhận xét sau này: “họa 
hề phúc chi sở ý, phúc hề họa chi sở phục” (họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ 
núp của họa). Chỉ biết giữ yên địa vị của mình mà yên trí là nó sẽ không bao giờ 
mất, thì sẽ có nguy; chỉ biết giữ lấy chắc nịch cho mình, thì tất sẽ mất; cho là đã 
yên trị rồi mà cậy thế buông trôi không phòng giữ, thì tất sẽ có loạn. Nghĩa là, ở 
trong cái “yên” đã nằm sẵn cái “nguy”, ở trong lòng cái “còn” đã nhằm sẵn cái 
“mất”; ở trong lòng cái “trị” đã chứa sẵn cái “loạn”. Bởi vậy, yên sẽ có thể trở 
thành nguy; còn có, có thể mất; trị có thể loạn. Dịch học bao giờ cũng khuyên ta 
phòng loạn hơn trị loạn. 
Chung quy đều do luật “phản phục”. Luật ấy do cái nguyên lý đã nói trước đây, 
là “vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản” mà ra. 
Dương Hùng, trong sách Thái Huyền bàn về luật này cũng cho rằng: hết thảy mọi 
việc đều gồm trong hai lẽ “chia rồi hợp”, “hợp rồi chia”. (“Nhất phán nhất hợp, 
thiên địa bĩ hỉ… Hoàn phục kỳ sở; chung thủy định hĩ…). Một chia một hợp, Trời 
Đất đủ cả ở trong rồi… Trở lại chỗ trước đều đã định rõ ở đấy rồi! Trong sách Ngữ 
lục, Trình Y Xuyên cũng nhận như thế: “vật mà tiến đến chỗ cùng cực của nó, 

 
73 Cái dương đã nằm sẵn trong cái âm; cái âm nằm sẵn trong dương. 
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thì đi trở nghịch lại, lý là như thế. Có sống là có chết, co đầu là có cuối (Vật cực 
tắc phản, kỳ lý như thử; hữu sinh hữu tử, hữu thủy hữu chung). 
Tuy vậy, luật “cực tắc phản” không có nghĩa là phải đợi đến mức cùng cực nó mới 
phản biến, mà là sự thực, ngay trong thời kỳ sinh thành và thịnh vượng, sự vật 
cũng đã ngầm chứa mâu thuẫn đang âm thầm phá hoại bên trong rồi. Trong đồ 
Thái Cực, những điểm nhỏ âm nằm trong dương, dương nằm trong âm… là 
những chủng tử đối lập có một sức lực phá hoại đáng sợ. 
 
2. BẤT DỊCH 
 
Dịch, lại cũng có nghĩa thứ hai là “bất dịch” (不易) hay “bất biến” (不變). Là tại 
sao? Là vì sự biến hóa ở mọi vật, bao giờ cũng diễn biến theo vòng trật tự, theo 
một quy luật bất di bất dịch. 
Cái luật bất di bất dịch ấy, Dịch gọi là luật THƯỜNG nghĩa là thường trụ bất biến. 
Dịch truyện có câu: “Động tịnh hữu thường” (動静有常). Động hay Tịnh cũng đều 
bị cái luật “Thường” chi phối. 
Lại cũng nói: “Ngôn thiên hạ chi chí động, nhi bất khả loạn dã” (言天下之致動而

不可亂也): Tất cả sự vật dưới trời đều rất động, (nhưng nhờ có luật “Thường” chi 
phối mà sự động ấy không rối loạn. Đạo “Thường”, tức là đạo “Trung”, cái đạo 
Quân bình. Chính vì theo cái luật Thường (bất biến) ấy mà vũ trụ vạn vật biến 
hóa (天下之動貞夫一也). 
Cái đạo “thường hằng bất biến” (常恒不變) ấy, chính là cái căn bản của vũ trụ vạn 
vật, cũng gọi là Hoàng Cực. Cho nên mới nói: “Dị giản nhi thiên hạ chi lý đắc hĩ” 
(易簡而天下之理得矣). Cái lẽ biến hóa dưới Trời thật là giản dị. (Hệ Từ Thượng). 
Ở Hệ Từ Hạ (chương 4) có nói: “Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ” (天下同歸而殊途): 
Tất cả sự vật dưới trời đều về cùng một mối, nhưng mỗi vật theo con đường của 
mình. “Đồng quy” tức là trở về nguồn gốc là Thái Cực, nơi đó gồm cả Âm Dương 
lưỡng tính, tức là chỗ mà người Tây phương gọi “Nhất nguyên lưỡng cực động” 
(monisme dynamique polarisable). 
Cái đó, cái mà mọi sự vật dưới trời đều phải trở về (đồng quy), Lão học gọi là “đắc 
Nhất” (得一)74. Luật “Thường” ấy tuy thấy là không làm gì cả, mà thực sự nó chi 

 
74 Thiên đắc nhất dĩ thanh 
Địa đắc nhất dĩ ninh 
Thần đắc nhất dĩ linh 
Cốc đắc nhất dĩ doanh 
Vạn vật đắc nhất dĩ sinh 
Hầu Vương đắc nhất dĩ thiên hạ trinh 
天得一以青 
地得一以寧 
神得一以靈 
欲得一以盈 
萬物得一以生 
侯王得一以為天下貞 
(Xem Lão Tử Đạo Đức Kinh, chương 39, Bản dịch của Thu Giang Nguyễn Duy Cần). 
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phối tất cả, nó có mặt ở mọi cuộc biến hóa trong trời đất, nó bắt buộc không có 
sự vật gì đi đến thái quá hay bất cập, nghĩa là, hễ “dư thì nó bù, thiếu thì nó thêm” 
(bổ bất túc, tổn hữu dư), nó là luật quân bình. Nó vô hình, nó vô vi nhưng mà nó 
“vô vi nhi vô bất vi” (無爲而無不爲), thấy thì dường như không làm gì cả mà 
không gì không có cái bàn tay huyền bí của nó xen vào. Cho nên mới nói: “Huyền 
chi hựu huyền, chúng diệu chi môn” (玄之又玄，眾妙之門). 
Theo triết học Tây phương, từ Descartes đến nay, chỉ luận của họ chính là thiên 
về nhị nguyên luận (dualisme) chia hẳn Trời và Người, Tâm và Vật thành hai vật 
độc lập và đối lập, không thể dung nhau. Triết học Trung Hoa lại chủ trương 
khác: họ cho Trời và Người hòa hợp nhau làm một khối (thiên nhân tương hợp) 
và lấy sự thống nhất Tâm Vật làm tông chỉ, nghĩa là Dịch là nhất nguyên luận 
hay nhất nguyên lưỡng tính luận. Nhất nguyên đây, tức là chỗ “bất di bất dịch” 
vậy. 
Trong Trung Quốc Ngũ Thiên Niên Sử, Trương Kỳ Quân có phê bình về Chu Dịch 
rất xác đáng như sau: “Dịch chi vi thư, quảng đại tất bị, vô sở bất bao nhi ngữ kỳ 
yếu quy, tắc vi minh thiên nhân hợp nhất chi đạo” (易之爲書，廣大必備，無所不

包而語其要歸，則爲明天人合一之道。) Sách Dịch thật là bao quát mênh mông, 
nhưng đại khái cốt xiển minh chỉ có một lẽ THIÊN NHÂN HỢP NHẤT mà thôi. 
Trong Thoán Từ quẻ Hằng có viết: “Thiên địa chi đạo hằng cửu nhi bất dĩ dã (…) 
quan kỳ sở hằng nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hĩ” (天地之道，恆久而不

已也… 觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。) Đạo của Trời Đất là thường hằng vĩnh 
cửu, không bao giờ dứt (…) Xem cái “thường hằng” ấy mà thấy rõ được cái 
TÌNH75 trong Trời Đất muôn loài. Chữ “hằng” đây có nghĩa là cái lẽ “luôn luôn 
như vậy, không thay đổi”. Cho nên người “quân tử dĩ lập bất dịch phương” (người 
quân tử lấy đó làm chỗ đứng không thay đổi), tức là lấy chỗ “bất biến” ấy làm đạo 
THƯỜNG để mà ứng với mọi sự biến đổi trên đời (以不變應萬變)76. 

*** 
Các triết gia Trung Quốc về sau đều công nhận cái luật THƯỜNG HẰNG BẤT 
BIẾN ấy, như Vương Bật, trong Dịch Lược Lệ: “Vật nhiều đến thế, vậy mà vẫn đều 
được tồn tại, là vì cái làm chủ chốt của nó phải rất là nhất trí; di động đến thế, 
vậy mà đều được chuyển vận, ắt là vì có cái nguyên thủy của nó không phải là 
hai. Vật không lầm lẫn (mà theo một trật tự; một quy luật nào đó), ắt là do cái Lý 
của nó, cho nên tuy hỗn tạp mà vẫn không rối loạn, không lầm lẫn được” (故眾

之所以得成存者，主必致一也；動之所以得成運者，原必無二也物無妄然必由其理統

之有宗會之有元). 
Trương Hoành Cừ (Tống) cũng viết: “Cái khí của Trời, Đất, Âm, Dương biến hóa, 
co duỗi, tụ tán không biết đâu là chừng, khi công, khi thủ, trăm đường khác 

 
Tây phương khoa học nguyên tử ngày nay gọi chỗ “đắc nhất” này là hiện tượng “nhập thể” 
(intégration), tức là sự sống, còn cái “bất đắc nhất” là sự “phân hóa” (désintérgration) tức là sự 
chết mà Trang Tử gọi là “huyền giải”. Cái “đắc nhất” cũng gọi là “huyền” (玄). 
75 “Tình” tức là liên lạc mật thiết giữa sự sự vật vật, chuyển biến trong vòng trật tự. 
76 Dĩ bất biến ứng vạn biến. 
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nhau, nhưng cái Lý của nó bao giờ cũng thuận theo một đường, nghĩa là cũng 
theo một quy luật nhất định”. 
Cái luật ấy, luật THƯỜNG77 chi phối tất cả mọi sự mọi vật, nên gọi là “Bất Dịch”. 
Trịnh Y Xuyên và Chu Hy của phái Dịch Truyện xem trọng cái Thường hơn là 
Biến, cho cái Thường (bất dịch) mà gọi là Lý (理), chẳng những là cái thứ tự trong 
cái Biến mà còn là căn bản của cái Biến, làm chủ tể của cái Biến. 
Chỉ có Trương Hoành Cừ thì cho rằng Biến là căn bản, quan trọng hơn Thường, 
nhưng Biến thì biến mà vẫn có lý, có trật tự theo một cái luật nhất định bất di 
bất dịch, là luật THƯỜNG. Như vậy, vấn đề đã đặt sai: “Biến” có trước, “Thường” 
nhân “biến” mà có sau để điều lý, thì ra dù có trước dù có sau gì cũng đều phải 
biến theo luật THƯỜNG cả. 
Trang Tử cũng bảo: sự biến hóa không theo phương hướng nào nhất định cả, 
tiến hay thối, nhưng lại biến hóa theo một cái “Cơ” (幾). Ở thiên Chí Lạc (至樂) có 
câu: “Các giống đều có Cơ” (種有幾) và kết luận: “Vạn vật đều có có nơi Cơ” (萬物

皆出於幾入於幾). Cái mà Trang gọi là Cơ, chính là cái “Thường” đó. 
 
3. GIẢN DỊ 
 
Dịch, cũng có nghĩa là “dị “ (dị giản) không phức tạp (易簡). Đó là cái nghĩa thứ 
ba của Dịch. 
“Bất dịch” và “Dị giản” tuy cùng một ý, nhưng có chỗ phân biệt: “Bất dịch” là nói 
về nguyên lý, “Dị giản”, nói về chỗ ứng dụng của Dịch lý. 
Nếu biết rõ được cái “lý bất dị ch” của Dịch, thì cũng có thể hiểu rõ được cái “dụng 
giản dị” của nó. 
Trong Hệ Từ Hạ (chương 8) có viết: “Dịch chi vi thư dã, nguyên thủy yếu chung 
dĩ vi chất dã” (易之爲書也，原始要终以爲質也). Dịch là sách lấy sự “nguyên thủy 
yếu chung” làm bản chất. “Nguyên thủy yếu chung” tức là suy cầu “nguyên 
nhân chính gốc” (Thái Cực) để mà suy tầm đến kết quả cuối cùng. Cũng như 
trong Đạo học nói: “Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận 
Đạo hĩ” (物有本末，事有终始，知所先後，則近道矣). Vật có gốc ngọn, sự có sau 
trước, biết được đến chỗ trước sau của sự vật, đó là đã gần với Đạo rồi vậy. Câu 
văn này, có thể lấy 4 chữ “nguyên thủy yếu chung” mà giải thích. 

*** 
Với cái nghĩa Dịch là Dị, thì Dịch không còn là cái “đạo đi ra” như cái nghĩa Dịch 
là biến nữa, nghĩa là đi từ chỗ “nhất bản tán vạn thù” (一本散萬殊) (de l’Un au 
Multiple), từ Thái Cực qui Lưỡng Nghi, từ Lưỡng Nghi qua Tứ Tượng đến Vạn 
tượng phồn tạp nữa; trái lại, Dịch là cái đạo trở về, từ Vạn tượng trở về ngôi Thái 
Nhất (du Multiple à l’Un). Cũng chính là cái đạo trở về theo chủ trương của Lão 
Tử: “Đại viết thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản” (大曰逝，逝曰反). Lớn là tràn khắp, 
tràn khắp là đi ra xa, đi ra xa là trở về. Chữ Đại (大) ở đây, tức là Thái (太), hay Thái 

 
77 Cũng gọi là luật Quân Bình. 
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Nhất, là Một nguyên thủy; cái Một ấy biến, tức là đi ra, và đi ra xa… rồi lại trở về. 
Chữ phản này là phản kỳ chân (反其真), trở về cái ngôi Một. 
Bởi vậy Dịch đạo gồm cả hai cái “đạo đi ra” (biến dịch) và cái “đạo đi về”(bất dịch) 
và (dị giản), tức là đạo trở về ngôi Thái Cực của mình. Hay nói theo danh từ của 
Đạo gia, thì đạo ngoại là đi từ ngôi Tiên Thiên qua Hậu Thiên, còn đạo nội là đi 
từ ngôi Hậu Thiên trở về ngôi Tiên Thiên. Dịch đạo vì vậy cũng có thể gọi là đạo 
“nội thánh, ngoại vương”: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 

*** 
Trở về chỗ dị giản ấy, Dịch gọi là CƠ (幾) một lẽ huyền vi của Tạo hóa. 
Trong Hệ Từ Thượng có viết: “Tri biến hóa chi đạo giả, kỳ tri THẦN chi sở vi hồ!” 
(知變化之道者，其知神之所爲乎). Biết được cái đạo của sự biến hóa phải chăng là 
biết được cái chỗ hành động của THẦN. Chữ THẦN đây cũng ám chỉ cái đạo của 
Nguyên Dương (hay Nguyên Thần), nguồn gốc Động của vạn sự vạn vật lúc sơ 
khởi, Dịch gọi là CƠ… tượng trưng ở sơ hào quẻ Phục. Cho nên mới có nói: “Phù 
Dịch, thánh nhân chi sở cực thâm nhi nghiên cơ dã” (夫易，聖人之所極深而研幾

也). 
Dịch, là cái mà bậc thánh nhân đã nghiên cứu cái CƠ đến chỗ thâm. Bởi vậy, mới 
có thể thông suốt đến cái chí của thiên hạ. Chỉ có cái CƠ đó mới thành tựu được 
việc của thiên hạ. Và chỉ đắc được cái THẦN, cái CƠ đó mà việc làm tuy không 
vội mà mau xong, không đi mà đến chốn (唯幾也，故能成天下之務; 唯神也，故不

能疾而速，不能行而至 – Duy CƠ dã, cố năng thành thiên hạ chi vụ, duy THẦN dã, 
cố bất năng tật nhi tốc, bất năng hành nhi chí) (Dịch, Hệ Từ Thượng). 
Ở Hệ Từ Hạ, chương 4 cũng có viết: “Tri Cơ, kỳ THẦN hồ! CƠ giả, động chi vi, cát 
hung chi vi tiên kiến giả dã; quân tử kiến CƠ nhi tác, bất sỉ chung nhật” (知幾其

神乎？幾者動之微，吉凶之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。) Biết được CƠ, 
phải là THẦN chăng?... CƠ, là cái chỗ động rất nhỏ, là cái điềm lành mà ta thấy 
trước (trước khi nó thành hình); bậc quân tử thấy cái CƠ vừa máy động tức khắc 
hành động ngay, không chờ qua hết ngày78. Âm Dương bất trắc, vị chi Thần (陰
陽不測謂之神). Chữ “bất trắc” đây có nghĩa là lưỡng nhất và lưỡng tại (两一，两

在). Nghĩa là luôn luôn có mặt trong mỗi sự vật, không bao giờ lìa nhau. Cái này 
ẩn trong cái kia, cái kia ẩn trong cái này (Âm trung hữu Dương, Dương trung 
hữu Âm chi nghĩa (陰中有陽，陽中有陰之義). 
Dịch là cái học “tri CƠ” (知幾), “cùng Lý, tận Tánh” (窮理盡性), “tri dĩ tàng vãng: 
thần dĩ tri lai” (知以藏神，神以知來)79. Dịch rất chú trọng đến việc tri lai (知來) và 

 
78 CƠ là ám chỉ cái điểm Dương nằm trong Âm, như cái “mầm”, tức là hào Dương nằm dưới (sơ 
hào) của quẻ Phục: Tịnh cực Động sinh. Cái căn bản của Vũ Trụ hiện tướng là Âm, nên gọi là Mẫu 
(Quy Tàng Dịch, lấy quẻ Thuần Khôn làm căn bản vũ trụ), sự sinh hóa bắt đầu ở quẻ Phục. Chỗ 
sơ hào (nhất dương sinh) ấy, gọi là CƠ, cũng gọi là “cơ vi” nghĩa là rất nhỏ. Tuy nhỏ mà cực lớn, 
vì nó là cái “mầm” của sự sinh hóa sau này. Đó là thời Tiên Thiên Âm hàm Dương mà Lão Tử bảo 
“Vạn vật phụ âm nhi bảo Dương”. 
79 Trí chứa điều đã qua, Thần biết điều sắp tới. 
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lấy đó làm đề chính yếu, hoặc bằng phép “cùng Lý, tận Tánh”, nghĩa là “cùng Lý 
ư sự vật”, “nghiên CƠ ư tâm ý”80. 
“Quân tử quý hồ tri CƠ” (君子貴乎知幾) nghĩa là cầu biết cho đến mức “cơ vi” vì 
có biết được “cơ vi” mới có thể biết được những điều sắp đến. Thấu được Nhân là 
biết được cái Quả của nó, nhưng phải biết đến cái Nhân cùng tột của nó mới được. 
Ở đây ta thấy Dịch học là cái học “tri lai” mà người ta thường cho sách Dịch là 
sách bói81. 
Khổng Tử về sau gọi cái công phu “tri Cơ” này là “mặc nhi thức chi” (默而識之) 
(lặng lẽ mà biết) công phu học hỏi của thánh nhân là phải biết “dò đến chỗ sâu 
kín nhất của tâm hồn, tìm chỗ u ẩn của nó”,82 cũng như “thả câu xuống vực sâu 
để mà vượt đến miền sâu thẳm nhất của tâm hồn, hầu tiếp xúc được với cái 
nguồn gốc ấy”83. 
“Cùng Lý ư sự vật, thủ y sinh chi xứ, 
Nghiên Cơ ư tâm ý, sơ động chi thời.” 
Công phu “nghiên cơ” là cần yếu nhất trong công việc học tập84, nên chi học giả 
không nên dừng nơi văn tự (文序), cái mà Trang Tử gọi là “cặn bã của Thánh 
nhân” và Dịch khuyên ta, trong khi nghiên cứu bất cứ vấn đề nào, học giả phải 
biết thoát ly văn tự hầu có thể “tinh nghĩa nhập thần”. 
Cho nên, học Dịch, nếu chẳng đi vào chốn sâu thắm nhất của cõi lòng, nghiền 
ngẫm xét nét cái lý của sự vật đến nơi đến chốn, thì chưa có thể nói đến Dịch học 
(易之爲學，非潜心之深，玩理之熟者，未易言也) (Dịch chi vi học, phi tiềm tâm chi 
thâm, ngoạn Lý chi thục giả, vị dịch ngôn dã). 
Phải rửa sạch con Tâm để đi sâu vào chỗ sâu kín nhất của tâm hồn85, mà cũng 
chính là chỗ mà nhà Phật gọi “Kiến Tánh” (見性) và nhà Lão gọi là “Kiến Tố” (見
素). Rửa sạch con Tâm là bôi bỏ những thành kiến do xã hội đã tạo thành lâu ngày, 
và đã che lấp con Tâm của mình. Ngày nay, khoa Tâm phân học (Psychanalyse) 
của Tây phương thường gọi là khoa Tâm lý về bề sâu đã bắt đầu đi vào Tiềm thức 
(Subconscient) và Vô thức (Inconscient). Có lẽ sau này khoa Tâm phân học của 
Tây phương sẽ giao cảm và gặp nhau với Đông phương ở Kinh Dịch86. 

*** 

 
80 Đọc Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, trang 52-63. 
81 Trí chứa điều qua, Thần biết điều tới. 
82 極數之來之謂占 (cực số tri lai chi vị “chiêm”), tức là bói toán (占卦也). Căn cứ vào thuyết “Thiên 
nhơn tương hợp” của Dịch, sự “chi lai” cũng có thể thực hiện bằng cách giao ước với thần minh 
của mình. 
83 Tây phương ngày nay gọi là Subconscience. Chính đây là công phu tìm tòi của khoa Tâm lý về 
bề sâu, thường gọi là Psychanalyse của Tây phương ngày nay (câu thâm trí viễn). 
84 Trình Tử (Y Xuyên) bàn về cái công phu “nghiên Cơ” có nói: “Tự cổ ... giai ngôn tĩnh, kiến thiên 
địa chi tâm, duy mỗ ngôn động nhi kiến thiên địa chi tâm” (Từ xưa ... ai ai cũng đều cho rằng có 
tịnh mới thấy được cái tâm của Trời Đất, duy chỉ có ta thì cho rằng chỉ có động mới thấy được cái 
tâm của Trời Đất). Đó là ông ám chỉ cái chỗ “sơ động chi thời” của quẻ Phục. 
85 洗心退藏於密 (tẩy tâm, thối tàng ư mật). Xin xem Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, trang 53. 
86 Chính đây là việc C.G. Jung đã làm (xin xem Phụ Chú). 
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Tóm lại, học Dịch là học cái phép “nghiên cơ thám nguyên” (硏幾探元). Học giả 
Trung Hoa từ xưa đến nay không một ai là không căn cứ vào đó, nghĩa là không 
lấy đó mà cái tâm điểm tối trọng cho phép tu dưỡng, (tu tâm, dưỡng tánh) cũng 
như lấy đó làm phép tu học, nghiên cứu để đi đến chỗ “tinh nghĩa nhập thần” (精
義入神), “duy tinh, duy nhất” (唯精唯一). 
Cái CƠ đó là cái động cơ ở trong lòng người, tức là chỗ “niệm tưởng sơ phát” cần 
phải gìn giữ cái chỗ “vị phát chi trung” (未發之中) hầu có thể ngừa tà tưởng, 
không cho nó huân sinh huân trưởng nơi tiềm thức. Đó là công việc ngừa loạn, 
và trị loạn ngay lúc nó vừa manh nha trong lòng người và sự vật87. 
Câu “phòng loạn hơn là trị loạn” của Đông phương cũng như câu “trị, là phòng 
ngừa” của khoa học chính trị Tây phương, đều là một nghĩa “cùng Lý, tận Tánh” 
của Dịch học. 
“Cùng Lý” và “Nghiên Cơ”, là hai việc làm bổ túc cho nhau, dùng làm một biểu 
một lý (một ngoài một trong) cho nhau, tức là chỗ mà Dịch gọi là “thể, dụng kiêm 
cai” (體用兼該) (gồm cả cái Thể và cái Dụng) và “tri, hành hợp nhất” (知行合一), 
mà về sauVương Dương Minh lấy đó lập thuyết cho cái sở học của ông. 
“Nghiên Cơ” và “Cùng Lý” hợp nhất, đó cũng là hai thái độ hợp nhất của triết học 
đạo đức và khoa học thực nghiệm, “nội ngoại tương ứng” của triết học cổ kim cả 
Đông lẫn Tây. Hay nói một cách khác: “Nghiên CƠ là Tâm học, Đạo học; còn Cùng 
Lý là Lý học, Khoa học”. Một bên thì “tận kỳ Tánh”; một bên thì “cùng kỳ Lý”. Đó 
là tất cả nội dung lực hành của Dịch học, không thiên về bên nào cả, mà gồm 
nắm trong cái lý Thái Cực (Nhất Nguyên) “bất thiên, bất ỷ”. 
Tất cả tinh hoa của Dịch học nằm gọn trong 3 nguyên tắc tối cao đã trình bày 
trên đây, khó có thể giải bày cặn kẽ. Ta chỉ có thể nói Dịch là Một mà Ba, Ba mà 
Một. Có lĩnh hội được cái lý ấy mới có thể hiểu được cái huyền nghĩa của Dịch mà 
thôi. “Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý”. (書不尽言，言不尽意) 

*** 
Tóm lại: Dịch gồm cả cái đạo “đi ra” và “đi về “, tượng trưng trong cái đồ Dịch là 
đạo “đi ra”, là đạo “biến” (theo nghĩa thứ nhất); Dịch là đạo “đi về” (phản giả, Đạo 
chi động – 反者道之動) là đạo “bất biến” (theo nghĩa thứ hai): phản kỳ chân, phục 
kỳ bản (反其真復其本). 
Dịch đạo là một ra, một vào (một mở, một đóng) như một hô một hấp. Cho nên, 
Dịch là nơi xuất phát của hai hệ thống triết học Trung Hoa: Khổng học và Lão 
học, tuy chống nhau mà bổ túc cho nhau, dùng làm biểu lý cho nhau. 

 
PHỤ CHÚ 

 
Nếu phải lấy một cái đồ tượng để nói lên đạo Hằng (bất biến) và đạo Biến (biến 
dịch) của Dịch đạo, thiết nghĩ chưa có cái đồ nào khêu gợi bằng cái hình tượng 
đòng đua (quả lắc) sau đây: 

 
87 Xin đọc Phật Học Tinh Hoa, trang 143-177. 
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Quả lắc chuyển động từ mặt qua trái, từ trái qua mặt, và sở dĩ có sự “đồng đồng 
vãng lai” là nhớ có trọng tâm ngay chính giữa nắm giữ quân bình (A), không cho 
cái đòng đưa đứng mãi ở vị trí thái quá hay bất cập. Vị trí A1, A2 là những vị trí 
thái quá hay bất cập, tượng trưng cái đạo biến dịch. Cái đường kinh (dọc) từ A, 
tượng trưng cho các đạo bất dịch của Dịch. Tuy thấy nó không chuyển động gì 
cả, kỳ thật là động cơ chánh của tất cả mọi sự chuyển động trên đời. Cho nên mới 
nói “vô vi nhi vô bất vi”. Cái điểm giữa (十), tức là chỗ gặp gỡ của hai đường kinh, 
vĩ (dọc ngang) của chữ thập, gọi là điểm hư vô, không Đông, không Tây, không 
Nam, không Bắc, không thị, không phi, không thiện, không ác… Bao nhiêu sự 
động chuyển đều do cái điểm hư vô này gây nên: nó giống như cái lỗ hổng trên 
không trung, thu hút rất mạnh không khí chung quanh. Cái KHÔNG sinh ra cái 
CÓ là thế (Hữu sinh ư Vô)88. 

 
88 Xin xem quyển Lão Tử Tinh Hoa, cùng một tác giả, trang 178 (bản in kỳ 2, 1968): Công dụng 
của Hư Vô. 
Nhất là quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương (trang 14, 15, 16, 17). 
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Ở đồ Bát Quái Tiên Thiên (Hà Đồ) chỗ “bất dịch” ấy nằm ngay giữa hai lằn kinh, 
vĩ Kiền, Khôn và Ly, Khảm, tức là chỗ “thiên, địa chi tâm”89. Tâm con người mà 
người ta gọi là TÂM HƯ, cũng trụ nơi “VÔ TRỤ” đó. Nhà Phật gọi là “ưng vô sở trụ 
nhi sinh kỳ tâm”. Chính là cái trung tâm (hư vô) ấy chỉ huy tất cả mọi biến động 
trên đời, mà Lão Tử gọi: “tam thập phúc cộng nhất cốc, kỳ vô hữu xa chi dụng” 
(三 十 輻 ,  共 一 轂 ,  當 其 無 ,  有 車 之 用。) Bao nhiêu cặp mâu thuẫn đối đãi đều bị tiêu 
hủy nơi điểm Hư Vô ấy. Thiên Chúa giáo dùng hình chữ THẬP (十) làm nơi an 
nghỉ vĩnh viễn của Chân Tâm; Phật giáo thì cùng chữ vạn (卍) làm trung tâm của 
Niết Bàn tịch tịnh, nguồn gốc của vạn hữu. 
Cái điểm HƯ VÔ ở trung cung này thật là im lìm bất động, (vô vi) chính là cái 
TÂM HƯ, nhưng như đã nói trên đây, nó là cái nguyên động lực của mọi sự mọi 
vật trên đời, nghĩa là thấy thì nó không làm gì cả (vô vi) mà không một việc gì 
không do nó làm ra (nhi bất vô vi). Thiệu Tử nói: “Cái Tâm thuần nhất thì không 
bị phân chia, như thế mới có thể ứng được vạn biến. Ấy sở dĩ người quân tử giữ 
cho TÂM HƯ bất động là thế” (心一而不分則能應萬變，此君子所以虛心而不動也). 
Đó cũng là chỗ mà Lão Tử gọi là: “Huyền chi hựu Huyền, chúng diệu chi môn” 
(玄之又玄，衆妙之門). Nhà Đạo thường gọi là khiếu HUYỀN KHÔNG (玄空). 
Hai cái nghĩa, mới thấy như là mâu thuẫn của Dịch là biến và bất biến, cũng gọi 
là luật HẰNG CHUYỂN, tức là biến trong cái bất biến. Học DỊCH mà không rõ 
được cái lẽ ấy thì không nên bàn đến Dịch lý làm gì. Vương Bật nói rất đúng: “Tự 
kỳ biến giả nhi năng tri bất dịch chi phương, nhiên hậu khả dĩ ngôn DỊCH hĩ” (自
其變者而能知不易之方，然後可以言矣). 
Từ chỗ “biến” mà biết được chỗ “không biến”, mới có thể bàn đến DỊCH mà thôi. 
Dịch đạo là đứng về phương diện tu thân, phải thực cho kỳ được sự “HƯ KỲ TÂM”, 
triết lý của nó là triết lý của sự ĐIỀU HÒA (Philosophie de I’HARMONIE)... Thế 
giới của DỊCH là một cõi thế giới mà nguyên lý căn bản là sự TƯƠNG ĐỐI…, hễ 
“vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản”, Dương cực Âm sinh, Âm cực Dương sinh. 
DỊCH, vì thế, chỉ có BIẾN…, hãy để tự nhiên. Cho nên DỊCH mới có nghĩa là thay 
đổi một cách tự nhiên. Chữ DỊ, cũng có nghĩa TỰ NHIÊN (自然). 

*** 
DỊCH là tự nhiên, nên DỊCH cũng có nghĩa là “dễ dàng” (dị giản) không phiền 
phức. Nghĩa chữ DỊCH là: “bất dịch “ hay “vô vi” là cái đạo bớt sự phiền phức của 
cái “đạo đi ra”, cho nên mới nói “tổn chi hựu tổn, dĩ chí u vô vi” (bớt đi, rồi bớt đi 
nữa cho đến không thấy làm gì nữa cả), tức là đến mức cùng tột là “dị giản”, là 
Hư Không, nghĩa là giản dị, (đơn sơ, không phức tạp). Nghĩa của VÔ VI là thế, do 
cái ý bất dịch của DỊCH mà ra. 
Bất Dịch và Dị Giản hoặc Giản Dị, tuy cùng một ý mà có chỗ dị đồng: Bất Dịch, là 
Thể; Dị Giản hay Giản Dị, là Dụng. Bởi vậy, trong danh từ TRUNG DUNG, chữ 
DUNG có nghĩa là DỤNG. TRUNG DUNG là nói về cái DỤNG của TRUNG ĐẠO. 

 
89 Tùy chỗ, Đạo gia gọi là Hoàn Trung, Cơ (還中，幾), theo Trang Tử; Cốc Thần (谷神), Huyền Tẫn 
(玄牝), Đạo (道) theo Lão Tử; Thái Cực (太極), Thái Nhất (太一), Thái hòa (太和) theo Dịch học. Xin 
đọc Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. 
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TRUNG thuộc về phần TRI; DUNG thuộc về phần HÀNH: Trung Dung là “tri, 
hành hợp nhất” của đạo Trung: Thể và Dụng là Một (Tri và Hành là Một). 
Ở chương 8, Hệ Từ Hạ Truyện có viết: “Dịch chi vi thư dã, nguyên thủy yếu 
chung dĩ vi chất dã”. Dịch, là sách lấy sự “nguyên thủy yếu chung” làm bản chất. 
Nguyên thủy yếu chung, là suy cầu nguyên nhân gốc (Thái Cực) để mà suy tầm 
cái kết quả cuối cùng. Suy cầu đến cái nguyên nhân chính gốc, tức là nói đến sự 
trở về cái gốc, cái trung tâm bất dịch vậy90.   

 
90 Xin đọc Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, trang 26,27. 
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CHƯƠNG IV 
 
 

A. THỜI 
 
Có thể nói rằng bộ Chu Dịch tóm lại chỉ có một chữ THỜI mà thôi (周易一部書可

一言而細之曰時). 
Chữ THỜI và chữ CƠ ở Chu Dịch rất là quan trọng. Cho nên thường gọi là THỜI 
CƠ (時幾). 
Nói đến THỜI và CƠ, phải lưu ý đến hai chữ “cập thời” (及時). Hiểu được hai chữ 
ấy đâu phải dễ. Ở quẻ Kiền, Văn Ngôn có viết: “Quân tử tiến đức tu nghiệp dục 
cập thời dã, cố vô cửu” (君子進德修業，及時也，故無咎。) Người quân tử tiến đức 
tu nghiệp chỉ cầu hành động cho kịp thời, bởi vậy mới không lỗi lầm. Đó là tất cả 
bí quyết trong đạo xử kỷ tiếp vật của Chu Dịch. 
Lại cũng nói: “Chung nhật kiền kiền dữ thời giai hành” (終日乾乾，與時皆行。) 
Cả ngày chăm lo sốt sắng, là muốn cùng đi với chữ THỜI, tức là đúng thời và hợp 
thời. 
Bỏ mất chữ THỜI, thì hành động nào cũng sẽ hỏng, có khi nguy hiểm cho xã hội 
và cho cả bản thân mình là khác. 
Ở quẻ Kiền có câu: Kỳ duy Thánh nhân hồ! Tri tiến thoái tồn vong chi đạo nhi 
bất thất kỳ chánh gia, kỳ duy Thánh nhân hồ!” (其唯聖人乎。知進退存亡而不失其

正者，其唯聖人乎。). Ôi chỉ có bậc Thánh nhân mà thôi ư! Biết được cái đạo tiến 
thối, mất còn mà không làm mất chỗ chánh trung của nó. Ôi, chỉ có bậc Thánh 
nhân mà thôi ư! 
Chữ THỜI của Chu Dịch không phải là cái đạo xu thời phụ thế, mà phải biết tùy 
thời mà thuận, tùy thời mà chống, để đừng làm mất đạo TRUNG. Chữ THỜI phải 
hiểu hai nghĩa như thế, tức là theo hai nghĩa thuận nghịch của Âm Dương. 
THỜI là biến, nhưng mà biến đúng thời, theo đúng với đạo TRUNG (bất biến), 
nên mới nói: “nhi bất thất kỳ chánh” (而不失其正). Như thế, cái đạo TRUNG của 
Chu Dịch là biết giữ mức quân bình giữa hai chiều thuận, nghịch, nghĩa là chấp 
kinh, mà cũng biết tùng quyền. Chấp kinh là thường đạo, (常道); tùng quyền là 
quyền đạo (權道). Ở quẻ Cấn, Thoán Truyện, có viết: “Thời chỉ tắc chỉ, thời hành 
tắc hành, động tịnh bất thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh” (時止則止，時行則行，

動靜不失其時，其道光明。). “Thời” nên nghỉ thì nghỉ, “thời” nên làm thì làm. Nếu 
động tịnh không sai thời, thì đạo mới được sáng tỏ. Bởi vậy mới nói: Dịch là 
quyển sách dạy ta cái đạo biết tiến biết thối, biết giữ cho còn, biết làm cho mất 
(tri tiến, thoái, tồn, vong chi đạo) (知進退存亡之道). 
Nhưng THỜI cũng có hai nghĩa: thời bên ngoài và thời bên trong. Trong đạo xử 
thế, trước hết phải rõ cái thời trong ta. Rõ được cái thời trong ta, nhiên hậu mới 
có thể bàn đến cái thời bên ngoài. Nếu cái “thời trong ta” chưa được dự bị và thực 
hiện đầy đủ, thì cái “thời bên ngoài” dù có tốt đẹp bao nhiêu, cũng không nên 
bàn đến làm chi, vô ích. Nói theo binh thư, đó là cái đạo “tri kỷ, tri bĩ”. Thời bên 
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trong và thời bên ngoài phải tương đương mới tương ứng: “Đồng thinh tương 
ứng, đồng khí tương cầu”. 
Bậc thức giả phải lo dự bị cái “thời bên trong” để chờ đợi cái “thời bên ngoài” mà 
hành sự (như đã nêu ở hào sơ cửu của quẻ Kiền). Đã có không biết bao nhiêu cuộc 
cách mạng bên ngoài đổ vỡ, là vì cuộc cách mạng bên trong của nó chưa dự bị để 
theo kịp, để đáp ứng91. 
Ở 6 hào quẻ Kiền diễn biến rất rõ lẽ ấy: 6 hào ở quẻ Kiền là tượng 6 THỜI. Sáu 
THỜI lại cũng phân thành “nội” và “ngoại”. Nội và ngoại dùng làm biểu lý cho 
nhau, không thể rời nhau92, nên mỗi quẻ đều có 6 hào: 3 hào nội, 3 hào ngoại, 
tượng trưng nội và ngoại THỜI. Trong một đơn quái cũng có ngoại: hào giữa là 
hào chínnh trung, gọi là nội hào, còn 2 hào trên dưới thì gọi là ngoại hào. 

 

 
 
Đứng về phương diện vũ trụ luận, hay nhân sinh luận, Dịch không nhận có sự 
phân chia nội ngoại, tâm vật… mà tất cả là Một. Cho rằng Dịch học là duy tâm 
hay duy vật đều là sai làm cả: người và xã hội là Một, cũng như người và vũ trụ 
Vạn vật không phải là hai. 
“Nội, ngoại tương ứng” một cách khít khao, cho nên luật “đồng thinh tương ứng, 
đồng khí tương cầu” là một trong những quy luật quan trọng nhất của Dịch lý, 
như đã nói trước đây. 
Bởi nội ngoại phải tương ứng và tương xứng với nhau một cách điều hòa, nên 
Dịch Hệ Từ mới có lời khuyến cáo sau đây: “Đức bạc nhi vị tôn, trí tiểu nhi mưu 
đại, lực tiểu nhi nhiệm trọng, tiển bất cập hĩ” (德薄而位尊，智小而谋大，力小而任

重，鲜不及矣). Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mà lo việc lớn, sức nhỏ mà gánh 
nặng, thì ít khi thành việc. 

*** 
Như trước đây đã bàn qua: chỉ có biến mới có đổi mới, nghĩa là phải có tử mới có 
sinh. Cho nên, nói sinh sinh là nói đến tử tử, như câu này ở Hệ Từ Thượng 
Truyện: Nhật tân chi vị thịnh đức; sinh sinh chi vị Dịch (日新之謂盛德，生生之謂

易). Ngày một đổi mới, gọi là đức thịnh; sinh rồi lại sinh, gọi là Dịch. Có thịnh 
mới có cùng; có cùng mới có biến; có biến là có chết; có chết mới có sinh, và sinh 
sinh bất tận. Nên chi cái đạo của Dịch cầu lấy chữ THÔNG làm gốc. 

 
91 Đã nói trước đây khi bàn đến câu “duy biến sở thích”. 
92 Vì vậy Dịch không phải là duy tâm hay duy vật, như có nhiều người đã nhận định sai lầm. Dịch 
gồm cả Tâm-Vật, là Nhất Nguyên Luận. 
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Muốn biến từ từ theo lẽ tự nhiên (vì Dịch chủ lấy tự nhiên làm gốc) để cho người 
ta biến mà không biết, hóa mà không hay, phải theo cho đúng THỜI, không nên 
quá sớm, cũng không nên quá muộn, không nên thiên hẳn về một cực đoan nào 
cả (bất thiên vu lưỡng cực đoan) (不偏于两極端). 

*** 
Tóm lại, nói về chữ THỜI trong Dịch, là nói đến vấn đề TRUNG CHÁNH của Dịch. 
Tuy chia ra mà nói, sự thật nói đến TRUNG CHÁNH, tức là nói đến chữ THỜI, 
cũng như nói đến chữ THỜI, tức là nói đến TRUNG CHÁNH. Cho nên thường gọi 
chung là THỜI TRUNG. 

 
B. TRUNG CHÁNH 

 
Ở quẻ Kiền, Văn Ngôn có câu: “Đại tai Kiền hồ! Cương Kiện Trung Chánh” (大哉

乾乎，剛健中正。) Nghĩa là: Lớn thay! Quẻ Kiền! Cứng bền, trung chánh. 
Có thể nói hai chữ TRUNG CHÁNH là gồm nắm cả then chốt của Dịch. 
Trương Kỳ Quân, trong Ngũ Thiên Niên Sử, có viết: “Dịch giả hà dã? Trung chánh 
nhi dĩ hĩ: sử thiên hạ chi bất trung, quy chi vu trung; sử thiên hạ chi bất chánh 
quy chi vu chánh. Trung chánh lập nhi vạn biến thông hĩ” (易者何也? 中正而已矣: 
使天下之不中，歸之于中; 使天下之不正，歸之于正. 中正立而萬變通矣.). Dịch là gì? 
Là TRUNG CHÁNH mà thôi vậy! Khiến cho việc trong thiên hạ không trung trở 
về chỗ trung; khiến cho việc trong thiên hạ không chánh trở về chỗ chánh. 
Trung chánh mà lập lại đặng rồi, thì cuộc biến hóa vạn vật được thông vậy. 
Nói cho đúng, trong vạn sự vạn vật, không có sự vật gì là không trung, không có 
sự vật gì là không chánh. Nghĩa là trong những sự bất trung bất chánh đều đã có 
sự trung chánh của nó rồi. Cho nên mới nói: Không có gì là không quân bình, 
ngay trong những điều xảy ra không quân bình, thực sự là những quân bình tạm 
đang tìm cách lập quân bình chung93 của sự sự vật vật trên đời. Hay nói một 
cách khác, chính trong những sự vật mất quân bình mà ta thấy rõ luật quân bình 
của Trời Đất. 

*** 
Cái TRUNG và CHÁNH ấy là cái trọng tâm, cái trọng lực khiến cho cập Âm Dương 
không bao giờ rời nhau được: vạn sự vạn vật không bao giờ dừng biến hóa. 
Hệ Từ Thượng Truyện có viết: “Biến hóa giả, tiến, thoái chi tượng dã” (變化者，

進退之象也。) Biến hóa là cái tượng tiến và thối. “Nhất hạp nhất tịch vị chi biến, 
vãng lai bất cùng vị chi thông” (一闔一闢謂之變；往來不窮謂之通。) Một đóng, 
một mở. gọi là biến, qua. lại không cùng, gọi là Thông. 
Hai chữ tiến, thối và vãng, lai chỉ cho ta thấy cái động của Đạo, không phải là cái 
động đi về một chiều, mà là cái động hai chiều thuận và nghịch. Tất cả đều bị cái 
luật TRUNG CHÁNH nắm giữ không cho thiên hẳn một bên nào: thiên về Âm 
hay thiên về Dương. Đó là cái luật PHẢN PHỤC (反復) một cái luật thường hằng 

 
93 René Quénon, trong La Crise du Moderne, có viết “Pháp văn” (Paris, Editions Bossard, 1927. P 
18) 
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bất biến, như trước đây đã có nói qua. Cái luật TRUNG ấy có thể tượng trưng ở 
cái trọng tâm bất dịch của cái đòng đưa. Nó là luật QUÂN BÌNH (均平). 
Hào Từ quẻ Thái (泰) có câu: Vô bình bất bí, vô vãng bất phục” (無平不陂，無往不

復。) Không bao giờ có sự bằng phẳng mà không có sự chênh lệch; không bao giờ 
có sự đi qua mà không có sự trở lại. 
Nghĩa là trong các sự biến hóa của sự vật không bao giờ có quân bình, nhưng 
chính vì thiếu sự quân bình mà luôn luôn quân bình. Hay nói một cách khác, 
quân bình là một định luật vô hình (hay siêu hình), tuy không thấy nó làm gì cả, 
mà chính nó ngự trị và chỉ huy tất cả mọi động tác trên đời. Nói theo nhà Lão, 
nó “vô vi, nhi bất vô vi”. Sự vật trên đời mà được “bình”, không còn chênh lệch 
nữa, thì nước không chảy, mây không bay… vạn sự vạn vật sẽ đều ngưng động 
cả. Đó là cảnh chết. Bởi vậy Lão Tử đã dùng hình ảnh của Nước để tượng trưng 
Đạo (hay luật Quân Bình) rất khéo và khêu gợi94. 
Hào Từ quẻ Phục (复) có câu: “Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, thiên hành 
dã,… Phục, kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ!” (反復其道，七日來復, 天行也… 復其見天

地造化之心乎。) Phản Phục là đạo, bảy ngày lại trở lại…, đó là sự vận hành của 
Trời. Hiện tượng Phục cho ta thấy rõ cái TÂM của Trời Đất95. Nói “thiên địa chi 
tâm” là nói đến cái đạo TRUNG CHÁNH của Trời Đất Âm Dương. Vì nhờ có cái 
TRUNG ấy nắm giữ mà hai lẽ Âm, Dương không thể rời ra. Ở Thoán Truyện (Hạ) 
có viết: “Nhật trung tắc trắc, nguyệt doanh tắc thực, thiên địa doanh hư dữ thời 
tiêu tức”96 (日中則昃，月盈則食，天地盈虛與時消息。) Mặt trời đứng bóng rồi lại 
xế, mặt trăng tròn rồi lại khuyết. Đạo của Trời, Đất, Âm, Dương đầy rồi vơi, cùng 
với thời gian mà tiêu (mòn lần) mà tức (lớn lần). 

 
94 Thiên văn học Tây phương cũng nhìn nhận luật Quân bình này: “Les étoiles se refroidissent 
sans cesse, c’est-à-dire qu’elles cèdent de la chaleur aux particules clairsemées qui peoplent ça et 
là les espaces célestes. Par conséquent, à messure que les astres se refroidissent, ces espaces 
s’échauflent. C’est un processus lent, insensible, mais inéluctable; les corps chaud perdent de 
plus en plus de chaleur, les corps frois en gagnent perpétuellement, de sort que les 
tempéraments tendent à s’égaliser. Le jour où tous les objets de l’Univers seront au même niveau 
thermique, il n’y aura plus d’échange dénergie, donc plus de mouvement: ce sera la fin du monde.” 

(La Conquête de la Science, p. 307) 
Paris, Fasquelle, 1960. 

 
… Các vì tinh tú cứ nguội lạnh lần lần, nghĩa là chúng chuyển di sức nóng của mình qua những 
phần vi tế khác rải rác trên không trung. Vậy thì hễ cái vì sao càng lạnh thì các khoảng không 
gian khác nóng lên. Đó là một cuộc biểu diễn chầm chậm không nhận thấy được, nhưng là lẽ tất 
nhiên không sao tránh khỏi; những thể chất nóng càng ngày càng bớt sức nóng, các thể chất 
lạnh càng ngày càng được ấm nóng lên, và như thế nhiệt độ đôi bên lần lần được đồng nhau. 
Ngày nào mà tất cả sự vật trong Vũ trụ mà cùng một mật độ ngang nhau. Bấy giờ sẽ không còn 
có sự trao đổi khí lực với nhau nữa, tức sẽ không còn động nữa: đó là ngày tận thế. Khoa học điện 
ngày nay cũng chứng minh rằng: có mực điện khác nhau mới có sinh hai luồng điện khác nhau 
(la différence de protentiel produit la courant). 
95 Bảy ngày, là ám chỉ thời thứ 7, bắt đầu phục sinh ở sơ hào quẻ Phục. 
96 TIÊU, là Dương suy lần, Âm lớn lần. Dương tiệm suy, Âm tiệm trưởng. 
TỨC, là Dương lớn lần, Âm suy lần Dương tiệm trưởng, Âm tiệm suy. 
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Muốn hiểu cái lý của TRUNG, phải lấy quẻ KHIÊM: “KHIÊM” là cái khuynh hướng 
của Vũ trụ; Vạn vật bao giờ cũng tìm lập lại cái Quân Bình, đây tức là TRUNG 
CHÁNH vậy. 
Lời Thoán của quẻ KHIÊM (謙) có viết: “Thiên địa khuy doanh nhi ích khiêm; địa 
đạo biến doanh nhi lưu khiêm; quỷ thần hại doanh nhi phúc khiêm; nhân đạo ố 
doanh nhi háo khiêm” (天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變

盈而流謙，鬼神害盈而福議，人道惡盈而好議。) 
Đạo Trời làm thiệt sự đầy mà làm ích cho KHIÊM; đạo Đất làm cho sự đầy biến đi 
mà làm hanh thông cho KHIÊM; Quỷ Thần làm hại cho sự đầy mà giáng phúc 
cho KHIÊM; đạo Người thì ghét sự đầy mà yêu thích KHIÊM97. 
Dù cho thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, quỷ thần… cũng đều ghét đầy mà ưa khiêm. 
Nho hay Lão đều như Dịch đạo không ưa sự đầy, vì đầy thì đổ. Nhất là Lão Tử bao 
giờ cũng đề xướng sự “hậu kỳ thân”, “bất cảm vi thiên hạ tiên” làm căn bản trong 
vấn đề xử thế. 
Lời Tượng quẻ KHIÊM có viết: “Địa trung hữu sơn: KHIÊM quân tử dĩ bầu đa ích 
quả, xứng vật bình thi” (地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。). Trong đất 
có núi, ấy là KHIÊM, người quân tử theo đó mà bớt chỗ nhiều, thêm chỗ ít, cân 
lường sự vật để cho sự thi thố được thăng bằng. 
Trình Di, bàn về đoạn văn trên đây, có viết: “Không nói núi ở trong đất, mà nói 
đất ở trong núi, là ý muốn nói rằng trong chỗ thấp kém đã chứa sẵn cái cao cả 
của nó rồi (…) cho nên, người quân tử xem đó để hễ thấy cao thì hạ xuống, thấp 
thì nâng lên, thấy rõ cái nghĩa “nén chỗ cao, nhấc chỗ thấp, bớt chỗ thái quá, 
thêm vào chỗ bất cập”. Đem ra mà thi thố công việc thì rút bớt chỗ nhiều, bù vào 
chỗ ít… cân nhắc sự nhiều ít mà làm cho sự thi thố được đều nhau, mọi việc được 
thăng bằng…”. Và phải chăng cũng là chỗ mà Lão Tử bảo: “Thiên chi Đạo, kỳ du 
trương cung dư? Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ 
chi. Thiên chi đạo: tổn hữu dư nhi bổ bất túc.” (天之道其猶張弓與？高者抑之，下

者舉之；有餘者損之，不足者補之。天之道，損有餘而補不足。) Đạo Trời ư? Khác 
nào cây cung mà giương lên: chỗ cao thì ép xuống; chỗ thấp thì nâng lên. Có dư 
thì bớt đi, có bớt thì bù vào. Đạo của Trời, là: bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. (Chương 
77, Đạo Đức Kinh). 
Như trước đây đã nói: “Hào giả, sự chi thời” (爻者，事之時) cho nên bàn đến chữ 
THỜI, phải bàn đến chữ HÀO. 
Nên biết rằng mỗi quẻ là tượng trưng một hiện tượng gồm tất cả các sự liên lạc, 
ảnh hưởng lẫn nhau, cảm thông với nhau giữa các hào cấu tạo nó, trải qua 3 thời 
căn bản của sự thủy chung của các sự vật: sơ, trung, mạt, và qua hai tầng thượng 
hạ. 
Dịch tượng trưng Dương bằng một gạch liền (___), và Âm bằng một gạch nối (_  
_). Mỗi gạch là mỗi hào. Mỗi hào là một THỜI của sự. 

 
97 Ở quẻ KIỀN, Trình Tử (Y Xuyên) viết: “Chia ra mà nói về hình thể, thì gọi là TRỜI; chỉ về công 
dụng mà nói, thì gọi là QUỶ THẦN; chỉ về diệu dụng mà nói, thì gọi là THẦN (分而言之則以形謂

之天。以功用謂之鬼神。以妙用謂之神。) (Phân nhi ngôn chi tắc dĩ hình vị chi THIÊN; dĩ công 
dụng vị chi QUỶ THẦN; dĩ diệu dụng vị chi THẦN). 
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Tỷ như quẻ KIỀN: 
 

 
 
Thời sơ khởi, ở hào dưới chót (gọi là hào sở cửu); 
Thời thứ 2, đứng trên một nấc (gọi là hào cửu nhị); 
Thời thứ 3, gọi là hào cửu tam; ở hạ tầng. 
Thời thứ 4, gọi là hào cửu tứ; 
Thời thứ 5, gọi là hào cửu ngũ; 
Thời thứ 6, gọi là hào thượng cửu; ở thượng tầng. 
Nếu là quẻ Âm thì hào đầu gọi là hào sơ lục, và các hào kế gọi là hào lục nhị, lục 
tam, lục tứ, lục ngũ, thượng lục. 

 

 
 
Tại sao quẻ Dương thì gọi con số 9? 
Tại sao quả Âm thì gọi con số 6? 
Là vì số 9 là con số của lão dương; còn con số 6 là con số của lão âm. Phàm xem 
quẻ phải xem hào biến: “hữu động hữu đoán, vô động vô đoán”. Bởi có già mới có 
biến, nên dùng lão dương và lão âm mà gọi tên. 
Có 3 điểm cần chú ý: 
a) Trong 6 thời của “sự” tượng trưng bằng một quẻ, hào âm có thể chen vào chất 
dương của quẻ, hoặc hào dương có thể chen vào chất âm của quẻ, và nhân đó mà 
đổi đại thể của quẻ. 
Chất âm hoặc chất dương ở mỗi hào đều có tánh chất đặc biệt, khác nhau tùy cái 
“thời” và cái “vị” của nó, và các hào đều ảnh hưởng lẫn nhau; hoặc trực tiếp, hoặc 
gián tiếp. 
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Ví dụ:quẻ KIỀN, 6 hào đều thuộc Dương, và quẻ KHÔN, 6 hào đều thuộc Âm. Nếu 
có một hào âm chen vào quẻ KIỀN, thì lại biến ra quẻ ĐỒNG NHÂN (同人): 

 
Nếu một hào dương chen vào quẻ KHÔN, thì trái lại biến thành quẻ SƯ (師): 

 
Bàn về ảnh hưởng lẫn nhau, nên để ý đến 3 thời, là SƠ (ban đầu) TRUNG (giữa) 
MẠT (cuối), tượng trưng thời gian thủy và chung của mỗi sự vật. Chia ra 2 tầng 
nội ngoại vì Đạo có 2 phần: phần quy định và phần phụ tùng. Dương chủ động, 
âm chủ họa; nội vi chủ, ngoại vi khách. 
b) Không những một hào âm chen vào quẻ dương, như ở quẻ KIỀN, biến cái thể 
của quẻ KIỀN, mà hào đó cũng ảnh hưởng đến những hào gần nhất. Đó là ảnh 
hưởng tương cận, như hào cư trung ảnh hưởng những hào sơ và mạt. 
c) Lại cũng có sự ảnh hưởng vì quần loại giống nhau, như hào sơ ở ngoại quái và 
hào sơ ở nội quái ảnh hưởng lẫn nhau, hào nhị của nội quái và hào ngũ của ngoại 
quái ảnh hưởng lẫn nhau, hào tam của nội quái và hào lục của ngoại quái ảnh 
hưởng lẫn nhau. 

 
Như thế, ta thấy rõ nếu hiểu đến căn nguyên của một hào trong một quẻ thì hiểu 
được sự biến đổi của hào ấy đối với quẻ, hiểu được sự liên lạc, ảnh hưởng và cảm 
thông của hào ấy đối với tất cả trong toàn quẻ. Dịch gọi đó là “cực số tri lai” (極數

知來), nghĩa là hễ biết rõ được số biến (cực là biến) có thể tiên đoán được các sự 
vật khác sẽ xảy ra do hào biến này gây nên. Tục ngữ thường nói “bức dây động 
rừng”, không có sự gì không gây ảnh hưởng đối với toàn thể chung quanh. 
Đó là khái quát quan niệm của Dịch trong các cuộc biến chuyển của một hiện 
tượng. Nhưng sự biến chuyển cuối cùng (ở hào thứ 6), tức là “thời” thượng cửu 
hay thượng lục là đặc biệt và quan trọng nhất, vì nó chấm dứt một cuộc chuyển 
hóa: “vật cực tắc phản, vật cùng tắc biến” (物極則反，物窮則變). 

*** 
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Tóm lại, luật “Tương cầu tương ứng” ở đây, gồm có mấy điểm quan trọng sau 
đây: 
1. Hai vật “tương cầu tương ứng” bao giờ cũng phải có chỗ tương hợp, nghĩa là 
“đồng thanh”, “đồng khí” thì mới có thể giao cảm phối hợp với nhau mà lập 
thành quần loại. Những phải cần đến chữ “thời” mới thực hiện được. 
2. Vật, thì có vật thuộc Âm, hoặc thuộc Dương. Có khi Âm tìm Âm, Dương thì 
Dương (đồng loại). Có khi Âm tìm Dương, Dương tìm Âm (vì lẽ tương cầu, tương 
ứng) mà xa lìa đồng loại. Đó đều là do sự cấu tạo của tạo vật, của hoàn cảnh 
chung quanh, tùy theo nhu cầu của mỗi lúc khác nhau mà sinh ra. Nhưng cho 
đúng lẽ, phải có một Âm một Dương mới tương ứng. Bằng cả hai thuần Âm hay 
thuần Dương thì không thể ứng98. 
3. Vật được “tương ứng tương cầu” mà phối hợp với nhau, cũng còn chịu ảnh 
hưởng của những vật chung quanh, gần hoặc xa, mà biến đổi nữa. Không có vật 
nào hoàn toàn độc lập cả. Mỗi quẻ có thể xem như là một vũ trụ nhỏ 
(microcomes) trong đó sự sự vật vật liên quan chặt chẽ, không khác nào một đại 
vũ trụ (macrocosme); “thiên nhân tương hợp” hay “hợp nhất”. 
4. Phải lưu ý đến địa vị của mỗi hào (mỗi vật) trong quần loại của nó. Có khi nó 
đóng vai trò chủ động, hoặc vai trò bị động, hoặc vai trò liên lạc. 
Không thể bỏ qua mà không nhận định rõ những điều ấy. 
5. Các hào (vật) ở thời kỳ sơ (đầu), trung (giữa), mạt (cuối), đều có những trạng 
thái riêng của nó. Sự “tương cầu tương ứng” ở mỗi “thời kỳ” đều có những đặc 
tính của thời kỳ ấy. 
6. Lại còn phải lưu ý đến hoàn cảnh thích nghi, gồm tất cả các điều kiện chủ quan 
và khách quan của nội ngoại hợp lại, gọi chung là THỜI TRUNG. Có thể gọi đó là 
cơ bản cốt yếu của Dịch. 
Mỗi hiện tượng đều phải trải qua 6 “thời”, tức là đi đến chỗ “cùng”. Đến “cùng” 
tất nhiên phải có “biến”, nghĩa là “biến” để tồn tại và hòa hợp đồng nhịp với toàn 
thể: “sinh sinh chi vị Dịch” (生之謂易). 

*** 
Ta cũng nên lưu ý đến hai tánh cách Âm và Dương trong các cuộc biến hóa. 
Trước hết, nên nhớ Âm và Dương là cặp “lưỡng nhất” nghĩa là không có cái nào 
sinh cái nào, cái nào có trước cái nào, mà cả hai “đồng sinh”. Nhưng về công dụng, 
thì Dương xướng, Âm họa. Trong các cuộc biến hóa, bất cứ là hiện tượng nào 
cũng đều do Dương điều khiển, mà Âm thuận tùng: Dương đi đến đâu thì Âm 
theo đến đó, cũng như trong Y học bảo: Khí dẫn huyết, huyết theo Khí vậy. 
Dương và Âm không bao giờ bị tiêu diệt… cho nên lúc nào cũng có lúc phản phục. 
Ở quẻ Phục, có nói: “Phục hanh, cương phản” (復亨剛反) (có phục, thời mới hanh 
thông, vì có hào Dương phản hồi). Chữ “cương” đây là ám chỉ Dương. Dương là 
chủ động, nên sự phản hồi phải do Dương khởi xướng thì mới hanh thông. 
Ở quẻ Phục: “dương quy định, âm thuận tùng” mới có cái luật “thất nhật lai phục” 
(bảy ngày lại hồi phản). Một hiện tượng nào, như ta thấy, đều phải trải qua 6 thời 
kỳ, tức là đi đến nước cùng, đi đến một “vận” hay một “hội”. Sang đến “thời” thứ 

 
98 Âm ngộ Âm, Dương ngộ Dương bất ứng. Âm ngộ Dương, Dương ngộ Âm hữu ứng. 
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7 thì dĩ nhiên phải phản hồi. Không phản hồi khi đến mức “cùng”, thì phải bị 
tiêu diệt, nhưng Dịch không chấp nhận sự tiêu diệt: “Vật bất khả dĩ chung tận 
(…) Vật vô bác tận chi lý” (Vật không thể bị tiêu hủy đến cùng… không có lý nào 
vật bị hủy hoại đến cùng). 
Muốn hiểu rõ sự phản phục của Âm, ta hãy xét qua 2 quẻ Quải (夬) và Cấu (姤); 
còn suy xét về sự phản hồi của Dương, thì phải xem qua 2 quẻ Bác (剝) và Phục 
(复) “Dương cực Âm sinh, Âm cực Dương sinh”. 

*** 
Quẻ Quải (夬), có nghĩa là “quyết” ( 訣)99: “Quải quyết dã, Cương quyết nhu dã! 
Kiện nhi duyệt, quyết nhi hòa” (夬決也，剛決柔也; 健而說，決而和。) Quải, nghĩa 
là “quyết”. “Cương” quyết trừ “mềm”. “Mạnh” mà “vui thuận”, cho nên “quyết” 
mà “hòa”100. 

 
Ta thấy nơi quẻ (Quải) 5 hào dương dồn đến đường cùng hào Âm vào thượng lục. 
Âm đã đến cùng, không thể trường cửu mãi, nên phải biến và phản phục “trở về 
gốc” (phục kỳ thủy) trở lại ở nấc dưới hào sơ làm thành quẻ Cấu.Sự phục hồi nay 
thực hiện được là nhờ ở sự gặp được Dương. Nghĩa là quẻ Quải đã biến thành quẻ 
Cấu, là nhờ Dương “vui thuận”, cho nên tuy “quyết” mà “HÒA”: “Kiện nhi duyệt, 
quyết nhi hòa”, Chữ “mạnh” (kiện) đây là ám chỉ Dương. 
Ở quẻ Cấu có câu: “Cấu, ngộ dã; Nhu, ngộ cương dã (…) Thiên địa tương ngộ, 
phẩm vật hàm chương dã” (姤遇也，柔遇剛也… 天地相遇，品物咸章也。) Cấu, tức 
là gặp gỡ. Mềm (âm) mà gặp cứng (dương) … Trời, Đất (Âm, Dương) mà gặp nhau, 
thì vạn vật mới hiện rõ ra được. 
Âm và Dương gặp nhau trong sự hòa lạc (hòa dịch, lạc dịch). Quan hệ là ở chỗ 
(“hòa”) đó. 
Như vậy, vai trò của Dương là “sinh sinh bất tận”, còn vai trò của Âm là làm cho 
sự vật hiện ra rõ ràng. Tuy vậy, không có dương thì “hình” cũng không thể hiện, 
mà không có âm thì “khí” cũng không thể biến để mà sinh sinh cho được. Hai 
bên đều phải nương tựa nhau luôn. 
Thử xét hai quẻ Bác (剝) và Phục (复), ta sẽ thấy rõ thêm điều đã nói trên. 

 
99 Có nghĩa là: trừ diệt, dứt bỏ. 
100 Cứng: Dương; Mềm: Âm. 
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Trong quẻ Bác, 5 hào Âm lấn hào Dương lên tận cùng, Dương suy nhược, phải bị 
hủy, nhưng Dương mất ở hào thượng cửu để trở lại phục hồi ở dưới sơ hào, làm 
thành quẻ Phục. Đó là “tử” rồi “sinh “, “sinh” rồi “tử”, tức là chỗ mà Dịch gọi là 
“sinh sinh chi vị Dịch”. Cho nên mới nói: “Phục thì hanh thông, vì Dương được 
phản phục” (Phục hanh, cương phản) (復亨剛反). Nghĩa là, phục sinh lại được là 
nhờ có Dương. 
Dương không bao giờ bị diệt, mà Âm cũng không bao giờ mất. Dịch lý không 
chấp nhận có sự thủ tiêu đối phương để đơn phương tồn tại. 
Cái “động” cực nhỏ ở quẻ Phục, là cái “cơ” mà trước đây đã nói. Đó là cái lẽ sống 
đầu tiên của các cuộc phục sinh trong Trời Đất. 
“Phục, kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ” (復其見天地造化之心乎。) Do lẽ Phục mà hiểu 
được cái Tâm của Trời Đất Âm Dương. Cho nên chả phải ở trong tịnh mà thấy 
được cái Tâm của Trời Đất, mà chính ở lẽ Phục, tức là ở nơi cái cơ động tế vi của 
sơ hào quẻ Phục mới thấy được cái Tâm của Trời Đất, Trình Di nói: “Tự cổ Nho 
giả giai ngôn tĩnh kiến thiên địa chi tâm, duy mỗ ngôn động nhi kiến thiên địa 
chi tâm” (自古儒者皆言靜見天地之心，惟某言動而見天地之心。) (quẻ Phục). Từ 
xưa nhà Nho họ bảo có “tĩnh” mới thấy được cái “tâm” của Trời Đất, chỉ riêng có 
ta đây lại nói rằng chỉ có “động” mới thấy được cái “tâm” của Trời Đất Âm Dương. 
Bởi vậy, trong thuyết Quái truyện mới có nói: “Vạn vật xuất hồ Chấn” (萬物出乎

震). “Chấn” là nội quái của quẻ Phục. Hào Dương ấy gọi là “Cơ” (幾), mà không 
“loạn”: “ngôn thiên địa chi chí đông nhi bất khả dĩ loạn dã”. Cái khó của Dịch lý 
là đây: “Tịnh” mà không phải là hoàn toàn tịnh tuyệt đối; còn “động” không phải 
là “động” vô cương kỷ. 

*** 
Giờ đây, để hiểu rõ luật Quân Bình, nghĩa là cái thế TRUNG CHÁNH của sự vật, 
thử xét xem qua hai quẻ Lâm ( 臨) và quẻ Tùy (隨). 
Như trước đây đã thấy sự liên lạc ảnh hưởng giữa các hào trong một quẻ, nay xin 
nói đến những điều kiện khiến cho một hào được gọi là “cư trung đắc chánh”. 
Theo nguyên tắc thì Âm hào ở Âm vị, Dương hào ở Dương vị, là “chánh”. Còn Âm 
hào ở Dương vị, Dương hào ở Âm vị, là “bất chánh”. Cũng như ở thượng quái hay 
ngoại quái, thì hào ngũ là “trung”; ở hạ quái hay nội quái, thì hào nhị là “trung”. 
Các hào ở sơ (1) tam (3) ngũ (5) phải ở vào dương vị; các hào ở nhị (2) tứ (4) lục 
(6) phải ở vào âm vị. 
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Hào nhị (2) và hào ngũ (5) là hào “cư trung”, bất cứ ở quẻ nào trong 64 quẻ. 
Dương có tánh chất điều khiển phải ở quẻ thượng (ngoại quái) mà Âm có tánh 
chất phục tùng phải ở quẻ hạ (nội quái). Như vậy là “đắc chánh”. 
Nhưng, ở đúng địa vị (dương cư dương vị, âm cư âm vị) cũng chưa phải là “đắc 
chánh”, mà còn phải có đủ điều kiện để giao cảm, để ảnh hưởng lẫn nhau, để 
tương cầu, tương ứng mới được. 
Như trong quẻ Lâm sau đây: 

 

 
 
Hào cửu nhị và hào lục ngũ là cư trung. Nhưng theo nguyên tắc thì lẽ ra hào ngũ 
phải là hào dương (cửu ngũ) mà hào nhị phải là hào âm (lục nhị); vậy ở đây, là 
“bất đắc kỳ chánh” rồi. Song lẽ, trong quẻ Lâm, hào cửu nhị, lời Thoán viết: “Lâm, 
cương tẩm nhi trưởng (…) đại hanh dĩ chánh, thiên chi đạo dã (…)” (臨，剛浸而

長… 大亨以正，天之道也…). Ở quẻ Lâm, đức dương lần lần mà lớn lên, đẹp lòng 
mà thuận ý, dương giữa mà ứng. Rất hanh thông để “chánh” cái đạo của Trời. 
“Tẩm” là lần lần. Hai khí dương ở dưới (hào sơ và nhị) đang lớn lần lần và tiến 
lên. Dưới là Đoài mà trên là Khôn. Đoài là vui thuận cho nên hào Dương “đắc 
trung” được sự tương ứng tương trợ của hào lục ngũ nên được hanh thông rất 
lớn, hợp với đạo Trời (Cương đắc trung đạo nhi hữu ứng trợ thị dĩ nhi trợ hanh, 
nhi đắc chánh, hợp thiên chi đạo) (剛得中道而有應助是以而助亨，而得正合天之道) 
(Trình Di). 
Bởi vậy, Dịch mới cho rằng: hào cửu nhị quẻ Lâm là “cư trung đắc chánh”. 
Thử xem tiếp quẻ Tùy, ta sẽ càng thấy rõ hơn cái nghĩa của sự “cư trung đắc 
chánh”, vì quẻ này gồm cả những lẽ “trung chánh” (中正) của việc Trời và việc 
Người. 
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Quẻ “Tùy” thì “Đoài “ ở trên mà “Chấn” ở dưới, tức là sấm sét trong trầm, nên 
trầm cũng động theo. “Tùy” tức là theo. 
Trình Di bảo: “Quẻ này sở dĩ gọi là Tùy là vì kẻ cứng (dương) lại đến ở dưới kẻ 
mềm (âm), cho nên động mà đẹp lòng (hào lạc)”. Nghĩa là hào thượng cửu của 
quẻ Kiền (trên) đến ở dưới quẻ Khôn (dưới) thành quẻ Chấn, còn hào sơ lục của 
quẻ Khôn (dưới) lại ở trên quẻ Kiền trên thành Đoài. 

 
Đó là kẻ Dương cương cao quý mà lại hạ mình đi xuống ở dưới với kẻ Âm nhu, 
thì thiên hạ sẽ vui lòng mà phục tùng theo (Tùy)101. Còn ở dưới động mà trên 
cũng đẹp lòng, nghĩa là động mà có sự ưng thuận, cho nên rất được “hanh thông” 
mà được “đắc chánh”. Hễ đã có “hanh thông” và “đắc chánh”, thì không lỗi lầm. 
Nếu không có “hanh”, không có “chánh” thì sao có thể khiến cho thiên hạ theo 
(tùy) mình được! Cái mà thiên hạ cùng theo (tùy) là “THỜI”, cho nên mới nói: 
“tùy thời”. (Dĩ dương cương lai hạ ư âm nhu, thị thượng há hạ, dĩ quý hạ tiện. 
Năng như thị vật chi sở duyệt tùy dã. Hựu hạ động nhi thượng duyệt, động nhi 
khả duyệt dã, sở dĩ “tùy” dã. Như thị tắc khả dĩ đại hanh nhi”đắc chánh”, tắc vi 
vô cứu. Bất năng hanh, bất đắc chánh, tắc phi khả tùy chi đạo khởi năng sử thiên 
hạ tùy chi hồ! Thiên hạ sử tùy giả, thời dã, Cố vấn thiên hạ “tùy thời”!) (Trình 
Tử). 
Nhân thế mà Dương, tuy địa vị là ở trên cao, lại chịu ở dưới chót, nên được “đắc 
chánh” và rất “hanh thông”… chỉ vì hợp thời mà hợp được đủ điều kiện thuận 
hòa trong hành động, tức là cái nghĩa của chữ “hòa dịch, lạc dịch” chứ không 
phải “nan dịch”. 
Bàn về hào lục nhị của quẻ Tùy, lời Kinh viết: “Lục nhị: hệ tiểu tử, thất trượng 
phu” (係小子，失丈夫。) nghĩa là: hào lục nhị (tức là hào sơ cửu) gần bên nó, thì 

 
101 Lão Tử có lẽ đã theo quẻ “Tùy” mà lập thuyết “vi hạ”, “hậu kỳ thân”: “Đại quốc dĩ hạ tiểu quốc, 
tắc thủ tiểu quốc; tiểu quốc dĩ hạ đại quốc, tắc thủ đại quốc”. Nước lớn mà hạ mình trước nước 
nhỏ thì được nước nhỏ thuần phục, nước nhỏ mà hạ mình trước nước lớn thì tất được nước lớn 
che chở. 
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sẽ mất đấng trượng phu, nghĩa là mất sự giao cảm đại thông với hào cửu ngũ là 
hào chính ứng. 
Trình Di giải: “Hào lục nhị (2) cảm ứng với hào cửu ngũ (5)… nhưng nếu lại quấn 
quít theo hào sơ cửu mà lời Kinh gọi là “tiểu tử” (vì đó là hào dương còn nhỏ) nên 
không bền vững thì sẽ mất chính ứng với hào cửu ngũ mà Kinh gọi là “trượng 
phu” có thể lâu bền và che chở bảo bọc cho. (Nhị ứng ngũ, nhị tị sơ… Nhị nhược 
chi hệ ư sơ, tắc thất cửu ứng 二應五，而比初…二若之係於初，則失九五應). 
Như trên đã thấy, thì hào cửu nhị (2) của quẻ Lâm ở hạ từng, là “đắc chánh”. 
Nhưng cái “đắc chánh” ấy, chưa đủ. “Đắc chánh” không những chỉ về địa vị, mà 
còn gồm cả “bản chất” cường hay nhược “vị trí” có thân (tị) được không và có 
“cảm thông” được hay không? Họ Trình tóm lại bấy nhiêu điều đó trong một chữ 
“THỜI”. Hào sơ cửu quẻ Tùy, nhờ chữ “THỜI” mà đắc chánh, hanh thông, nhưng 
chỉ được vô cửu, nghĩa là “không có hại”. Hào lục nhị ở quẻ Tùy, tuy được chính 
ứng với hào cửu ngũ, nhưng nếu lại đi thân với hào sơ cửu, thì cũng sẽ có thể 
mất sự “chính ứng” của mình, là vì cương thì vị trí phải ở trên, lại đi xuống ở 
dưới (hào sơ cửu). 
Tóm lại, ta thấy rằng Quẻ là sự, hào là “thời” của sự. Mà “thời”, theo Dịch lý, là do 
sự thân nhau (tị), sự giao cảm hòa lạc với nhau, bản chất và địa vị của hào mà 
quyết định đúng hay sai. Có xét được rành mạch sự liên lạc mật thiết ấy của một 
hiện tượng thì mới có thể hiểu rõ được hiện tượng ấy. 
Một điểm quan trọng ta không nên bỏ qua, là bất cứ một hiện tượng nào đều có 
một giai đoạn, có một “thời” hanh thông. Mà được hanh thông là nhờ sự biết 
nhún nhường (như trường hợp hào dương ở sơ cửu quẻ Tùy). Nghĩa là có được 
hanh thông là nhờ ở đạo Khiêm (mà ta đã thấy trước đây) và chính nhờ ở đạo ấy 
mà ta được cái thế “trung chánh”. 
Đó gọi là “TÙY THỜI”. Cho nên lời Kinh mới nói: “Tùy thời chi nghĩa, đại hỉ tai!” 
(隨時之義，大矣哉) (Cái nghĩa cả hai chữ “tùy thời” lớn vật thay!). Đạo của người 
quân tử là “tùy thời” mà động, theo với điều “nên”, vừa với sự “biến”, không thể 
lấy đâu mà điển yếu để quy định. Và như thế, nếu chả phải là người am hiểu Đạo 
cho thật tinh thâm, biết cả cơ vi và quyền biến thì không thể hành động như thế 
được. Cho nên trong lời Kinh mới tán thêm rằng: “Cái nghĩa của “tùy thời” lớn 
vậy thay!” Phàm những chỗ nào có lời tán thêm như thế, là ý muốn nhấn mạnh 
sự tối quan trọng của nó để mà ghi nhớ, để mà nghiền ngẫm suy tư, chứ không 
nên vội vàng bỏ qua cho rằng đã hiểu hết. 
Nhìn quẻ Tùy nên nhớ lại quẻ Khiêm: chỗ lớn xuống chỗ nhỏ, địa vị càng cao thì 
càng nên khiêm tốn, tức là chỗ mà Lão Tử bảo “hậu kỳ thân nhi thân tiên”, đó là 
cái đạo TRUNG CHÁNH của Trời Đất. 
Phàm muốn được cái Quân bình phải Trung Chánh, tức là “tổn hữu dư, bổ bất 
túc”. Đạo “quân bình” hay là đạo “trung chánh” không phải là đạo TỊNH, mà kỳ 
thật là cái đạo cực động… 
Dịch có câu: “Bĩ, hanh”, “Bĩ” mà cũng được hanh thông. Nghĩa là đến như sự “Bĩ” 
mà còn hanh thông được thay, huống hồ là hiện tượng nào cũng đều có thể trở 
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lại thăng bằng được cả. Luật “Trung Chánh” tức là luật “Quân Bình” có phận sự 
điều chỉnh lại tất cả mọi sự bế tắc, chính nghiêng trong vạn sự vạn vật. 
Chính vì lẽ ấy mà vạn vật mới “hằng cửu”, Vũ trụ mới vận chuyển không ngừng 
trong sự “quân bình” và “hòa lạc”. Luật “Khiêm”, luật “Tùy”, đưa đến luật “Hằng” 
(như trước đây đã trình bày – Xem thêm phần Phụ Chú). 

*** 
Đạo “TRUNG CHÁNH” đem lại đạo “THÁI HÒA”: “Trung giả giả, thiên hạ chi đại 
bản dã; hòa giả dã, thiên hạ chi đạt đạo dã. Trí Trung Hòa, thiên địa vị yên, vạn 
vật dục yên” (中者也，天下之大本也，和者也，天下之大道也。致中和，天地位焉，

万物育焉。) “Trung” là cái gốc của thiên hạ; “hòa” là cái đạt đạo của thiên hạ. Đến 
được chỗ “TRUNG” chỗ “HÒA”, thì Trời Đất định được ngôi vị, vạn vật mới được 
dưỡng sinh (Trung Dung). Điểm này là điểm cực kỳ quan trọng của Dịch lý. Phải 
lấy TRUNG HÒA làm mục đích, là lấy sự “thuận lý”, “ứng vật”, “tùy thời” làm 
phương châm… Sự biến chuyển không nghịch thù, không tương tàn, tương sát 
nhau mà biến dịch trong sự hòa lạc, tức là lấy sự hòa lạc làm căn bản của muôn 
việc biến, đó là cái luật “Thái Hòa”102: “Các chánh Tánh Mạng, bảo hợp Thái Hòa” 
của Kinh Dịch. Thái Hòa, là ám chỉ chỗ CHÁNH TRUNG ở giữa những lằn kinh, 
vĩ là Kiền, Khôn và Ly Khảm (O), gọi là điểm HƯ VÔ vì nơi đó không còn Đông 
Tây Nam Bắc, mặc dù nó chứa đầy đủ mâu thuẫn Đông Tây Nam Bắc. 

 

 
Tóm lại: 
1. “Cương kiện, trung chánh” (剛健中正) là 4 chữ quan trọng nhất của Dịch học. 
Đã “cương, kiện” lại “trung, chánh”, lại thuần túy mà tinh nữa: “Đại tai Kiền hồ! 
Cương kiện trung chánh, thuần túy tinh dã” (大哉乾乎! 剛健中正，純粹者也). 
“Cương” (剛), là mạnh, là dũng. Nhưng mạnh mà bền bĩ, thì không phải “kiện”. 
Nên gọi chung là cương kiện”. 
Nhưng “cương kiện” mà lúc thì thái quá, lúc lại bất cập, là bất trung (不中); hoặc 
thiên lệch về một bên mãi, là bất chánh. Cho nên “cương kiện “ cũng cần phải 
được trung chánh nữa. 
Lại cũng phải biết giữ cho sự “cương kiện, trung chánh” ấy trong như ngoài, 
ngoài như trong, trước như sau, sau như trước, mới được gọi là “thuần túy”. 
Thuần túy cũng phải cho “tinh” mới được đầy đủ. 

 
102 Thái Cực, tức là Thái Hòa: Thái Cực là Thể, Thái Hòa là Dụng. Tức là điểm của Thái Cực, của 
Tiên Thiên Bát Quái. 
(Xin đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, trong đó bàn rất rõ về điểm này). 
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Tóm lại, phải nhận cho rõ hai chữ Chánh Trung này: việc trong thiên hạ vẫn có 
nhiều việc, kể cả chánh thì vẫn chánh, nhưng hoặc thái quá, hoặc bất cập mà 
thành ra bất trung. Vì bất trung mà thanh ra bất chánh. Cho nên, phải được 
chánh trong cái trung. Nếu chánh mà bất trung, không phải là long đức (龍，德

而正中者也), tức là cái đức của người quân tử không thông đạt. 
2. Chữ Trung phải cho đúng chữ Thời. Chưa đến lúc phải làm mà làm, là thái quá; 
đã đến lúc phải làm mà không làm hoặc làm mà chậm trễ, là bất cập. Không đúng 
“thời” là bất trung; đúng với “thời” là đắc trung. Phàm việc gì mà thái quá hay 
bất cập đều hỏng cả. Về đoạn quan trọng này, chúng tôi đã dành riêng trong 
“Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương”. 

 
TẠM KẾT LUẬN 

 
Bàn về Dịch mà bảo có kết luận là không thể được mà cũng không đúng với Dịch; 
nhưng bảo không có kết luận cũng sai. Bởi vậy, phải nói “tạm kết luận”. Là vì “ký 
tế dĩ tận; vị tế vô cùng”. Trước đây, nơi Lời nói đầu đã nói: Dịch, là TƯỢNG. 
“Tượng” thì không “lời”; có “lời” thì “tượng” mất. 
Đọc Dịch phải là một cuộc đối thoại giữa ta và Dịch, một cuộc đối thoại với một 
tâm hồn hư vô, vô niệm103. “Lời nói” thuộc về nhị nguyên, không sao miêu tả 
được chỗ “không lời” (vô ngôn) của Dịch. Lời, để “gợi ý”, nhưng có “biết quên lời”, 
mới “đạt ý”. Trang Tử bảo: “Ngô an đắc phù vong ngôn chi nhân nhi dữ chi ngôn 
tai!” (Ta tìm đâu người biết quên lời hầu cùng nhau đàm luận!) Dịch cũng bảo 
với ta như thế: không biết quên lời, mà cứ chấp theo ngôn tự, thì đọc Dịch không 
bao giờ nhập diệu, lột được tinh thần của nó. 
Tượng, không phải là một thứ “ngụ ngôn” (allégorie) cũng không phải chỉ là một 
“dấu hiệu” (signe). “Ngụ ngôn” là một dấu hiệu để nói lên cái “chất” của sự vật, 
chứ không nói lên được cái “tinh” của sự vật; nói lên được cái “tinh” của sự vật, 
thì lại không nói lên được cái “thần” của sự vật, trong khi đó “tượng”, ngoài sự 
khêu gợi của dấu hiệu, lại còn ẩn tàng một yếu tố mà ngôn ngữ tỏ ra hoàn toàn 
bất lực. 
Những “biểu tượng” mà tất cả huyền nghĩa của nó hoàn toàn được bộc lộ bằng 
ngôn từ sẽ vì đó mất cả cái gọi là huyền nghĩa của nó. Nó là những “biểu tượng 
chết” (symboles morts). Bởi vậy, không bao giờ có thể giải thích được hoàn toàn 
chân nghĩa của một biểu tượng104. 

 
103 Đọc Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, trong đó bàn rất rõ về vấn đề này. 
104 (…) les symboles peuvent “dégénérer” en signes, devenir des “symboles morts” lorsque le sens 
caché en eux est compètement révélé… Que tout son contenu peut-être saisi rationnellement. Il 
n’est pas possible d’interpréter complètement le sens d’un véritable symbole. Le conscient peut 
en saisir l’élément rationnel, mais on ne peut “être touché” que par son élément irrationnel. On 
ne réussit jamais à exprimer totalement un symbole par la voie rationnelle. (Symbole et Signe). 
La Psychologie de C.G. Jung, p. 152, Ed. 1964, 2e éd.) 
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Có biết nhìn “Tượng” mà quên “Lời”, mới mong thấy được chỗ “đại tượng”, tức 
là chỗ mà LãoTử gọi là “vô tượng chi tượng”: “Chấp đại tượng…an bình thái” (執
大象… 安平泰)105. 

*** 
Và như vậy, ta có thể tóm lược đại cương Dịch trong những nét chính này: 
1. Không có gì Thuần Dương hay Thuần Âm. Cũng không có gì thật là quân bình, 
mặc dù quân bình là cốt tử của đạo Dịch. Âm hay Dương bao giờ cũng thừa hay 
thiếu: Gọi là Âm vì Âm thừa Dương, gọi là Dương vì Dương thừa Âm. Không thế 
thì vạn sự vạn vật sẽ đứng dừng lại, dừng lại nơi điểm chết (point morts). 
Đạo là Quân Bình, nhưng cái Đức của Đạo là những sự mất quân bình tạm, đang 
tìm lối lập lại Quân Bình. Chính cái đó tạo ra cái động. 
2. Âm hút Dương. Dương hút Âm. Âm và Âm không thu hút nhau. Dương và 
Dương không thu hút nhau. Nhưng cũng có khi Âm và Âm thu hút nhau, Dương 
và Dương thu hút nhau vì Âm trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn: 
Lưỡng Âm hay lưỡng Dương này đồng tánh mà không đồng độ, tìm nhau để bổ 
túc cho nhau, như Lão-Trang, như Khổng-Mạnh. Ngay khoa học nguyên tử cũng 
đã khám phá ra “méson”, một thứ âm trong dương làm cho các hột proton dính 
khít nhau làm một khối. 
3. Hễ dương cực thì âm sinh; âm cực thì dương sinh. Có cùng mới có biến; có biến 
mới có thông. Có thông mới được lâu bền hơn. 
4. Cái gì có đầu phải có đuôi, có sinh phải có tử. Nhưng cái đuôi lại là cái đầu, cái 
tử lại là cái sinh (phục sinh). Cái gì có bề mặt, tất phải có bề trái. Bề mặt sáng bao 
nhiêu, bề trái tối bấy nhiêu. Phúc là nơi ẩn của Họa; Họa là chỗ dựa của Phúc. 
5. Theo luật “tham thiên lưỡng địa”, thì dương thừa âm thiếu. Dương dễ tán mà 
Âm khó tụ. Cho nên dưỡng sinh nên chú trọng đến sự bảo tồn âm khí: Âm suy 
thì khí tán. 
Biết được thật rõ 5 điều đại khái nêu trên là thông được chữ THỜI gồm trong 4 
chữ: “Thời”, “Vị”, “Trung”, “Chánh” của Dịch lý rồi. Bậc Thánh ngày xưa cũng chỉ 
có bấy nhiêu: “Ôi! Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi sao? Biết lúc phải tiến mà tiến, 
lúc phải thối mà thối, biết lúc phải giữ cho còn mà giữ cho còn, biết lúc phải làm 
cho mất mà làm cho mất, nhưng không bao giờ mà mất chỗ “chánh trung”. Ôi! 
Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi sao!”. Tri và hành được bấy nhiêu, đó là tất cả tinh 
hoa của Dịch lý.  

 
105 Chương 35 (Đạo Đức Kinh) – “An bình thái” là đi đâu lòng cũng vẫn “bình đẳng”, an lạc. “Chấp” 
là nắm vững được chỗ gọi là “đại tượng”. 
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PHỤ LỤC VÀ PHỤ CHÚ 
 
 

PHỤ LỤC (CHƯƠNG II) 
 
I. TỪ TIÊN THIÊN QUA HẬU THIÊN BÁT QUÁI 
 
Trong khi nghiên cứu kinh DỊCH, điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu tại sao 
các quẻ trong Tiên Thiên Bát Quái lại biến thành Hậu Thiên Bát Quái, và sự biến 
đổi ấy nói lên những gì? Có hiểu được những lý do đó thì mới có thể ứng dụng 
nó trong nghành khác đã áp dụng những nguyên lý của nó. 
Sự biến đổi từ Tiên Thiên qua Hậu Thiên là một sự biến đổi từ Dương biến ra Âm, 
từ cái Nóng thành cái Lạnh, từ cái Sinh đến cái Thành, từ cái Thể qua cái Dụng… 
Hay nói theo nhà thiên văn, đó là cái biến từ thiên thể qua địa thể, từ cái sao sáng 
đến cái sao tối, từ định tinh đến hành tinh. 
So sánh hai đồ Tiên Thiên và Hậu Thiên (đồ số 23) ta thấy có một sự thay đổi lớn 
lao, đại để như: 
1. Vị trí các quẻ đều thay đổi, như: 
 
 

Khảm tiên thiên biến thành Đoài hậu thiên 
Ly “ “ Chấn “ 
Khôn “ “ Khảm “ 
Kiền “ “ Ly “ 
Tốn “ “ Khôn “ 
Chấn “ “ Cấn  “ 
Đoài “ “ Tốn “ 
Cấn “ “ Kiền “ 
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2. Trục Kiền, Khôn (Nam Bắc) ở Tiên Thiên chuyển qua Hậu Thiên thành trục 
Ly, Khảm. 
Trục Ly, Khảm Tiên Thiên (Đông Tây) chuyển qua Hậu Thiên thành trục Chấn, 
Đoài. 
Trục chánh Nam Bắc đổi, nên đường phân lưỡng nghi cũng đổi: Ở Tiên Thiên, 
Dương Nghi đứng bên trái (Đông), Âm Nghi đứng bên phải (Tây). Ở Hậu Thiên, 
Dương Nghi đứng phía dưới (Bắc), còn Âm Nghi đứng phía trên (Nam). Bởi vậy, 
ở Tiên Thiên các quẻ Kiền, Đoài, Ly, Chấn thuộc Dương quái; các quẻ Tốn, Khảm, 
Cấn, Khôn thuộc Âm quái. 
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Ở Hậu Thiên, các quẻ Kiền, Khảm, Cấn, Chấn thuộc Dương quái; các quẻ Tốn, Ly, 
Khôn, Đoài thuộc Âm quái. Như thế, 2 quẻ Đoài, Ly thay đổi Âm, Dương khi 
chuyển ngôi từ Tiên qua Hậu. Ở Tiên Thiên, Đoài, Ly thuộc Dương; qua Hậu 
Thiên, Đoài, Ly thuộc Âm. 
Ở Tiên Thiên, Khảm, Cấn thuộc Âm; qua Hậu Thiên Khảm, Cấn lại thuộc Dương. 
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Chiếu theo Thiên văn học của khoa học Thái Tây ngày nay mà giảng về Dịch lý 
theo Hà Đồ Lạc Thư, Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái. Từ trước đến giờ chỉ có 
Dự Tri Tử ở báo Y Học Tạp Chí (số 6 và 7, 01-06- 37) lấy Y lý và Thiên văn bàn về 
Dịch lý, và về sau trong tập sách Thiên Văn của Bùi Thị Bích Trâm lấy Thiên văn 
học Tây phương mà bàn về Dịch lý. Sách của Bùi Thị Bích Trâm trình bày rõ ràng 
hơn về sự tương quan giữa Tiên Thiên và Hậu Thiên, lại ít lỗi lầm hơn bài của 
Dự Tri Tử. Sách chữ Pháp, cũng có quyển La Cosmologie des Pa-Koua của Liou-
Tse-Houa, một luận án tiến sĩ khá đặc biệt, nhưng cũng ít rõ ràng bằng quyển 
Thiên Văn của Bùi Thị Bích Trâm. Họ Bùi đã lấy Dịch học của Thiệu Khang Tiết 
trong Hoàng Cực Kinh Thế so sánh với Thiên văn học hiện đại, nên có vẻ khít khao 
và dễ hiểu hơn. Cái đắc thế của họ Bùi là chỗ đó. Căn cứ vào luận đề của Bùi Thị, 
chúng tôi xin tóm lược sau đây những điểm chính. 
 
THUYẾT CỦA BÙI THỊ BÍCH TRÂM106 
 
Theo họ Bùi “mặt trời thành quả đất, quả đất lại thành mặt trời” nghĩa là Dương 

 
106 Thiên Văn (tác giả Bùi Thị Bích Trâm) in năm 1942, tại Imp. Mirador (Viên Đệ), 11-13 Quai de 
la Susse (Huế) 
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biến thành Âm, rồi Âm lại biến thành Dương, và cứ thế mà luân chuyển không 
ngừng. Ta hãy nghe họ Bùi nói: “Ngày nay, trong giải Ngân hà, ta thấy có một cái 
sao to sáng va chạm vào một cái sao đen tối mà gây nên trời đất. Trong sách 
Hoàng Cực Kinh Thế, ông Thiệu Tử nhà Tống giải nghĩa Thái Dương là mặt trời 
hay định tinh, Thái Âm là mặt trăng hay hộ tinh. Phải chăng đó cũng là đồng 
một ý?” 
Trước khi bàn đến sự tương quan biến hóa các quẻ từ Tiên Thiên qua Hậu Thiên, 
ta cần phải biết qua về ý nghĩa tượng trưng của mỗi quái trong Bát Quái. 
 
Ý NGHĨA TƯỢNG TRƯNG CỦA BÁT QUÁI 
 
Thông thường người ta nói: 
Kiền vi Thiên (Trời) 
Khôn vi Địa (Đất) 
Cấn vi Sơn (Núi) 
Khảm vi Thủy (Nước) 
Đoài vi Trạch (Đầm) 
Ly vi Hỏa (Lửa) 
Chấn vi Lôi (Sấm) 
Tốn vi Phong (Gió) 
Trong thực tế còn có nhiều chi tiết cần biết rõ hơn. Là vì cần phải phân biệt 
những chỗ di động các quẻ khi nó thuộc về Tiên Thiên hay Hậu Thiên. 
KIỀN và lửa ngọn, người xưa đã ví nó là mặt trời (Kiền vi nhật). Kiền là khí 
DƯƠNG Tiên Thiên, Ly là khí DƯƠNG Hậu Thiên. Kiền và Ly, vì vậy, có sự tương 
liên với nhau, một tiên, một hậu, sẽ thấy như sau. 
Kiền và Ly đều ra hỏa cả, nhưng Kiền là thuần dương, còn Ly lại có cả Âm (một 

Âm nằm giữa quẻ Kiền) ( ): “Dương trung hữu Âm”. 
Vì sự liên quan nói trên, họ Bùi chia các quẻ Tiên Thiên làm hai khối: 
A. Kiền, Ly, Chấn, Cấn là thời kỳ biến hóa của khối Dương khí, kể từ ánh sáng, rồi 
nguội dần thành vật chất (de l’énergie à la matiere) 
B. Khôn, Khảm, Đoài, Tốn là thời kỳ biến hóa của khối Âm khí kể từ vật chất tan 
dần ra thể khí (de la matiere à l’énergie). 
Dưới đây bàn về cách biến hóa của khối Dương khí và Âm khí. 
 
A. Sự biến hóa của khối Dương khí: KIỀN qua LY, LY qua CHẤN, CHẤN qua CẤN. 
 

KIỀN ( ) 
“Theo Thiên văn học ở Âu Tây, định tinh là một khối khí loãng, cháy đỏ và nhiệt 
độ rất cao” (…) Nhiệt độ đến 20.000, lớp khí cháy đỏ (chromosphere) dày đến 
10.000 cây số và ngọn lửa ngọn (protubérance) có khi lên cao gần bán kính mặt 
trời, làm cho chúng ta cảm giác định tinh là một biển lửa, một khối toàn dương 

khí ( ) sáng rực rỡ”. (trang 22 Thiên Văn) 
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LY( ) 
Theo Kinh Dịch, trong Dương có Âm. Như thế có nghĩa là “dưới lớp lửa ngọn có 
một khối khí đen (âm) tối và nặng. Khi chất âm ấy bị chất nóng làm nát ra vô số 
âm vi phân tử phun ra ngoài rồi bắt lửa mà cháy lên. Hết lớp này đến lớp khác, 
những âm vi phân tử cháy đỏ rực lên, nên ngọn lửa mới tồn tại lâu dài, bằng 
không có khối âm chất ấy, lửa ngọn thoáng đỏ đã tắt. Cho nên quẻ Ly có một hào 

âm ở giữa ( ), ngoài đỏ (dương) trong đen (âm). KIỀN đổi thành LY. 
Trong đồ Tiên Thiên, Ly là ngôi sao đã gần nguội nên sắc đỏ: “Ly vi tinh”. 
(Trong đồ Hậu Thiên, Ly cũng là lửa mà là lửa ở hỏa diệm sơn, tức là lửa ở trong 
ruột quả đất, tìm cách để thoát ra ngoài lớp vỏ. Đó là hình tượng quẻ Ly Hậu 
Thiên). 
 

CHẤN ( ) 
Khối lửa (Ly) cháy lâu cũng mòn lần. Rồi ở trên bị bao phủ một lớp tro lạnh: nét 

Dương trên quẻ Ly bị thay thế bằng một nét Âm, thành quẻ Chấn (  ). Ly 
thành ra Chấn. 
Ở đồ Hậu Thiên, Ly là lửa hỏa diệm sơn. Khi nóng trong lòng đất không thoát ra 
được bên ngoài một cách dễ dàng, nên bị dồn ép làm cho quả đất chuyển động, 
thành ra động đất. Cho nên Chấn có nghĩa là chuyển động. 
Chấn Tiên Thiên là khí Âm nội tâm định tinh, dùng làm chất bôi cho lửa được 
cầm hơi. Lửa cháy trong ruột sẽ làm chấn động bằng những tiếng nổ. Chấn, vì 
vậy cũng có nghĩa là chuyển động và khí nóng. 
 

CẤN ( ) 
Như đã thấy, vì lớp vỏ bên ngoài càng ngày càng dày, mà khí nóng bên trong 
không lọt ra được, nên sức nóng gây thành những cuộc động đất ghê gớm là đảo 
lộn lớp vỏ xuống dưới khối bày nhày nóng cháy lại đổi ngược lên trên. Chấn vì 

vậy mà đổi thành Cấn: quẻ CẤN là quẻ CHẤN lộn ngược ( ). 
 
B. Sự biến hóa của khối Âm khí: KHÔN qua KHẢM, KHẢM qua ĐOÀI, ĐOÀI qua 
TỐN. 
 

KHÔN ( ) 
Khôn là một khối khí Âm tối đen, lạnh và nặng. Cho nên quẻ Khôn có 3 hào Âm. 
Tác giả Bùi Thị Bích Trâm ví nó với cái sao đen tối của nhà thiên văn Emile Belot. 
Người xưa đã ví Kiền là mặt trời nên cũng ví Khôn là mặt trăng. Mặt trăng cũng 
là Quảng Hàn, lạnh lắm, cũng gọi là Thủy Tinh. Cho nên Khôn thuộc thủy (Tiên 
Thiên), và thủy đây là thủy đông đặc (nước đá). 
 

KHẢM ( ) 
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Cũng như quẻ Kiền, trong Dương có Âm, thì quẻ Khôn, trong Âm cũng có Dương. 

Bởi vậy, quẻ Khảm có một hào Dương ở giữa: Khôn (  ) đổi thành Khảm 

( ). 
Khôn và Khảm tiên thiên đều là nước cả. Nhưng nước của Khôn là nước lạnh 
thành băng, còn nước của Khảm là nước đã có khí nóng, tức là trong Âm có 
Dương, tượng của quẻ Khảm. 
 

ĐOÀI ( ) 
Nhiệt lực của nội tâm Quảng Hàn càng ngày càng tăng. Cho nên nước (Khảm) bị 
khí nóng bên dưới nung nấu bốc lên thành “hơi nước”. Đoài là hơi nước. KHẢM 

( ) đổi ra ĐOÀI ( ). 
Ở Tiên Thiên, khí nóng ở khối lửa Kiền gặp khí lạnh ở thiên không mà biến thành 
hơi nước mây mù. Vừng hơi nước mây mù này ở trên khối lửa ngọn cao, nên hình 
tượng quẻ Đoài là hai hào Dương ở dưới, hào Âm khí (hơi nước hay mây mù) bay 
ở trên. 
 

TỐN( ) 
Tốn là Đoài lộn ngược. 
Khi mà khí nóng và khí nhẹ bay lên thì để lại phía dưới một khoảng trống không. 
Khí lạnh bên trên bay xuống để bù vào khoảng trống, cho nên có một sự đảo lộn. 
Tốn là gió. Ngọn gió này do khí hàn ở thiên không lại nên mát mẻ nhu nhuận 
làm cho khí hậu trên quả đất điều hòa, dung dưỡng được muôn loài sinh vật. 
Thời quẻ Tốn này, thực vật và sinh vật sinh sản vô số. Tốn này là Tốn Hậu Thiên. 
Còn Tốn Tiên Thiên cũng là gió, mà là gió lửa. Tốn trên định tinh là thứ bão lửa 
(tempête de feu). 
 
Tóm lại, muốn hiểu hiện tượng trong trời đất, cần phải lưu ý phân biệt sự nóng 
lạnh, sáng tối cho rõ ràng. Bàn về khí hóa, ta thấy rằng những quẻ thuộc khối 
dương không hẳn phải luôn luôn nóng và sáng, những quẻ thuộc khí Âm không 
hẳn phải luôn luôn lạnh và tối. Mỗi quẻ có khi chỉ sự nóng và sự sáng, có khi lại 
chỉ sự lạnh và tối. Như Kiền ở Tiên Thiên là khí nóng và sáng, mà Kiền ở Hậu 
Thiên là khí lạnh ở núi sinh ra. Chấn ở Tiên Thiên là khí Âm do các vết đen mặt 
trời mà ra; còn Chấn ở Hậu Thiên là khí Dương ở nội tâm trái đất. Cấn ở Tiên 
Thiên là thạch đá cháy đỏ như lửa; Cấn ở Hậu Thiên là đất núi lạnh tối. Tốn ở 
Tiên Thiên là gió lửa (thứ lửa ngọn trên cao hằng nghìn cây số như gió); Tốn ở 
Hậu Thiên là gió lạnh ở thiên không… 
 
TỪ TIÊN THIÊN QUA HẬU THIÊN 
 
Tóm lại, Hậu Thiên Bát Quái hình dung các hiện tượng xảy ra trên quả đất, còn 
Tiên Thiên Bát Quái hình dung những hiện tượng xảy ra trên các định tinh 
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(thiên thể). Những hiện tượng ấy gây nên bởi sự hòa hợp biến hóa của hai thứ 
khí Hàn (lạnh) và khí Nhiệt (nóng). 
Hàn khí gặp Nhiệt khí mới có biến từ quẻ KHÔN Tiên Thiên qua KHẢM Hậu 
Thiên, từ KHẢM Tiên Thiên qua ĐOÀI Hậu Thiên, ĐOÀI Tiên Thiên qua TỐN 
Hậu Thiên. 
Nhiệt khí gặp Hàn khí mới có biến từ KIỀN Tiên Thiên qua LY Hậu Thiên; từ LY 
Tiên Thiên qua CHẤN Hậu Thiên; từ CHẤN Tiên Thiên qua CẤN Hậu Thiên (Đồ 
số 23). 
Vì phải có hai thứ khí nóng và lạnh mới có sinh ra mọi hiện tượng, nên các quẻ 
được sắp xen nhau một nóng một lạnh như sau: 
1. ĐOÀI (từ KHẢM Tiên Thiên qua ĐOÀI hậu thiên); 
2. CHẤN (từ LY Tiên Thiên qua CHẤN hậu thiên); 
3. KHẢM (từ KHÔN Tiên Thiên qua KHẢM hậu thiên); 
4. LY(từ KIỀN Tiên Thiên qua LY hậu thiên); 
5. TỐN(từ ĐOÀI Tiên Thiên qua TỐN hậu thiên); 
6. CẤN(từ CHẤN Tiên Thiên qua CẤN hậu thiên); 
7. KHÔN (từ TỐN Tiên Thiên qua KHÔN hậu thiên); 
8. KIỀN (từ CẤN Tiên Thiên qua KIỀN hậu thiên); 
Hậu Thiên Bát Quái nói về trái đất, cho nên bắt đầu quẻ ĐOÀI thuộc về khí lạnh 
(âm) ở cung Dậu (giờ mặt trời lặn) – trái với Tiên Thiên Bát Quái nói về định tinh 
(mặt trời) thuộc về khí nóng (dương) nên bắt đầu từ quẻ KIỀN. 

*** 
1. ĐOÀI (từ KHẢM Tiên Thiên biến ra ĐOÀI hậu thiên) 
Ở Đồ Tiên Thiên, KHẢM là thời đại cuối cùng ở phương Tây. 
Ở Đồ Hậu Thiên, ĐOÀI là kỳ bắt đầu, cũng ở phương ấy. KHẢM Tiên Thiên biến 
thành ĐOÀI Hậu Thiên. Nước (Khảm) gặp nhiệt khí mà bốc hơi lên thành “hơi 
nước” (Đoài) tức là “hơi nước” bốc lên trên đầm (trạch). Quả đất tuy có lớp vỏ 
chứa nước, nhưng trong lòng đất có khí nóng nung nấu, nước biển (Khảm) nhân 

thế bốc lên thành hơi. Hào Âm ở dưới quẻ Khảm ( ) vì vậy mất đi để thay vào 

hào dương mà thành hình tượng quẻ ĐOÀI ( ). 
Bất cứ ở phương nào cũng có nước. Có nước, tất có “hơi nước”. Ta thường thấy 
sương mù bao phủ miền núi trước hơn ở biển là vì núi ở về hướng Tây có nhiều 
kim khí dẫn điện và khí nóng. Đất núi lại mau nóng mà cũng mau lạnh: mặt trời 
vừa lặn là núi lạnh lên (hơi nước) ở đây vì khí lạnh mà kết tinh thành sương mù. 
Sương mù là Đoài, Khảm đổi thành Đoài là thế. 

*** 
2. CHẤN (từ LY Tiên Thiên biến ra CHẤN hậu thiên) 

Ở Tiên Thiên đồ, LY ở phương Đông:  

Ở Hậu Thiên đồ, Chấn cũng ở phương Đông:  
Sở dĩ Ly biến thành Chấn là vì quả đất bị một lớp vỏ (núi và nước), bây giờ lại 

thêm một lớp sương mù bao phủ, nên hào dương phía trên quẻ Ly ( ) biến 
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thành hào Âm, thành quẻ Chấn ( ). Khí nóng ở trung tâm quả đất bị đè trong 
một lớp vỏ quá dày, tất phải tìm cách thoát ra, làm chuyển động. Chấn là một 
thứ địa lôi gây nên động đất. 
Những cuộc động đất lớn thường xảy ra ở phương Đông, phương mặt trời mọc, 
cũng có lẽ vì khối không khí nóng trong trung tâm quả đất bị sức hẫp của mặt 
trời mà đất động. Tóm lại, vì khí nóng (Ly) gây nên sự động đất (Chấn): Ly biến 
thành Chấn. 

*** 
3. KHẢM (từ KHÔN Tiên Thiên biến ra KHẢM hậu thiên)
Khôn Tiên Thiên là nước đá cực lạnh. “Hơi nước” dưới đất bốc lên bị hàn khí làm
cho đông đặc lại thành tuyết và băng. Dưới lớp băng có khí nóng trong ruột quả
đất, vì không thoát ra được nên tích tụ lại trong: nhiệt lực vì thế mà tăng lên. Âm
cực sinh Dương là thế.
Khôn Tiên Thiên là nước đá cực lạnh, bị khí nóng làm tan ra nước (Khảm): Khôn
biến thành Khảm. Khảm ra nước, nhưng trong nước có khí nóng, nên quẻ Khảm,

trong Âm có Dương ( ). 
*** 

4. LY (từ KIỀN Tiên Thiên biến ra LY hậu thiên)
Như đã biết, “hơi nước” (Đoài) kết lại thành “băng” (Khôn) rồi tan ra thành nước
(Khảm). Khí nóng ở nội tâm quả đất làm rung động (Chấn) lớp vỏ và có ngày, do

sự nứt nẻ mà phun ra ngoài, thành hỏa diệm sơn. Hào Âm trên quẻ Chấn ( ) 

đổi thành hào Dương trong quẻ Ly ( ). Ly, ở Hậu Thiên, là lửa ở hỏa diệm sơn. 
Kiền là lửa ngọn màu xanh, trắng vàng, tùy theo nhiệt độ cao thấp. 
Ly là lửa than hồng màu đỏ. Lửa ngọn (Kiền) mà tắt còn lại lưu lại đống than 
hồng: đó là Kiền biến thành Ly, đều ở phương Nam. Ta thấy phần nhiều hỏa diệm 
sơn thường ở miền đất động, mà đất động và hỏa diệm sơn 74% là ở biển. Phần 
nhiều hỏa diệm sơn ở phía Nam quả đất. Tiên Thiên Kiền, cũng như Hậu Thiên 
Ly đều ở phương Nam. Cho nên mới nói: phương Nam thuộc hỏa. 

*** 
5. TỐN (từ ĐOÀI Tiên Thiên biến ra TỐN hậu thiên)
Đoài Tiên Thiên là hơi nước trên đầm. Hơi nước sinh ra gió (Tốn): Đoài biến
thành Tốn.
Núi thì mau lạnh mà cũng mau nóng, bởi có nhiều kim khí.
Buổi chiều, núi lạnh rồi mà nước biển còn nóng: hơi nước và khí nóng ở biển nhẹ
bốc lên. Khí lạnh ở núi bay ra.
Buổi mai, khi mặt trời mọc núi nóng trước, hơi nóng bốc lên: khí lạnh ở ngoài
khơi bay vào núi.
Tốn là ngọn gió lạnh ở ngoài khơi lại, từ phía Đông Nam thổi qua Tây Bắc (miền
rừng núi) thuộc Cấn. Ngọn gió này là ngọn gió mát Hậu Thiên có sinh khí (thuộc
Mộc). Có nó thì sự sống mới bắt đầu và sinh sản khắp nơi mặt địa cầu.

*** 
6. CẤN (từ CHẤN Tiên Thiên biến ra CẤN hậu thiên)



125 

Chấn Tiên Thiên, cũng như Cấn Hậu Thiên, đều ở hướng Đông Bắc: CHẤN đổi ra 
CẤN. 
Chấn là khí nóng của sấm sét. Cấn là núi. 
Sau một thời gian yên tịnh, vỏ đất càng thêm dày nhờ những lớp xác của thảo 
cầm (Mộc sinh thổ). Khí nóng ở nội tâm quả đất càng ngày càng bị dồn ép nơi 
trong mà tăng thêm. Ruột quả đất co rút lại thành ra giữa khối ruột và lớp vỏ có 
một khoảng trống. Khí nóng ở nội tâm quả đất vì giữ quân bình, choáng những 
chỗ trống ấy. Khí nóng thì bao giờ cũng muốn tung ra, nên cọ vào quả đất mà 
sinh ra đất động (Chấn). Vì bị sức cọ của khí bên trong, vì bị áp lực của không khí 
bên ngoài (pression atmospherique), và vì phải giữ quân bình nên lớp vỏ tuy dày 
vẫn bị trồi lên sụp xuống, nước bầy nhầy nóng chảy ở nội tâm ra ngoài, còn lớp 
vỏ ngoài lộn vào trong. Phải chăng vì thế mà người ta hình tượng quẻ CHẤN và 

CẤN là hai quẻ lộn ngược nhau. (Chấn , Cấn ). 
*** 

7. KHÔN (từ TỐN Tiên Thiên biến ra KHÔN hậu thiên)
TỐN Tiên Thiên và KHÔN Hậu Thiên đều ở hướng Tây Nam. Trong không gian
có phong khí (Tốn). Phong khí mới đem xuống quả đất vô số bụi ánh sáng
(particules lumineuses), về sau nguội lần thành ra vật chất. Bụi ấy tuy nhỏ,
nhưng chứa lâu ngày thành đất (Khôn). TỐN đổi thành KHÔN.

*** 
8. KIỀN (từ CẤN Tiên Thiên biến ra KIỀN hậu thiên)
Kiền Hậu Thiên là khí lạnh ở núi sinh ra. Hậu Thiên CẤN là núi, KIỀN là cõi thiên
không. Núi có nhiều kim khí, nên khí núi lạnh. Có thể nói khí núi (Cấn) sinh ra
khí trời (Kiền). CẤN đổi thành KIỀN là thế.
Tóm lại, như ta đã thấy, bàn về khí hóa, nên để ý rằng những quẻ thuộc Dương
không phải chỉ hẳn sự nóng và sáng mà thôi, cũng như những quẻ thuộc Âm
đâu phải chỉ hẳn sự tối và lạnh mà thôi. Có khi nóng, có khi lạnh, có khi sáng, có
khi tối. Tùy nó thuộc về Tiên Thiên hay Hậu Thiên.
Tỷ như: Kiền ở Tiên Thiên là khí nóng, sáng, mà ở Hậu Thiên Kiền là khí lạnh.
Chấn ở Tiên Thiên là khí Âm do các vết đen trên mặt trời mà ra (taches solaires);
còn Chấn ở Hậu Thiên là khí Dương ở nội tâm ở đất.
Cấn ở Tiên Thiên là chất thạch đã cháy đỏ như lửa; còn Cấn ở Hậu Thiên là đất
núi đen lạnh.
Tốn ở Tiên Thiên là gió nóng (lửa ngọn lên cao bằng ngàn cây số như gió bão lửa
(tempête de feu).
Tốn ở Hậu Thiên, trái lại, là thứ gió mát lạnh ở thiên không thổi vào từ biển cả.
Chỉ có 8 quẻ mà cổ nhân đã vạch rõ được cả một đời định tinh (Tiên Thiên Bát
Quái), cả một đời của hành tinh (Hậu Thiên Bát Quái) và biết bao hiện tượng
khác trong trời đất, ngay cả ngũ tạng lục phủ của con người… đều có thể lấy 8
quẻ ấy mà biểu diễn được cả.
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II. SỰ QUAN HỆ CỦA PHƯƠNG HƯỚNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

Hà Đồ và Lạc Thư quan trọng ở phương hướng. Vị trí các quẻ dù có thay đổi, 
nhưng phương chính Đông-Tây vẫn như nhau, nghĩa là Âm, Dương không thay 
đổi. Nhìn đồ số 23 ta thấy: Ở Tiên Thiên quẻ LY thuộc Dương, qua Hậu Thiên 
quẻ Chấn thay vào cũng thuộc Dương. Ở Tiên Thiên quẻ Khảm thuộc Âm, qua 
Hậu Thiên quẻ Đoài thay vào cũng thuộc Âm. Dòng từ khí của quả đất thuộc về 
khí tiên thiên vô hình nên thân thể của con người đối với nó rất quan hệ. Lằn 
ngang Đông Tây, tức là vòng Xích đạo chia quả đất làm hai phần đồng nhau có 
hai khối âm dương khác nhau. Lằn ngang (vĩ) thuộc về không gian, mà 
phương hướng thuộc về không gian cho nên phải lấy lằn Xích đạo làm trục 
chánh. Như vậy ta thấy phía Đông thuộc Dương, phía Tây thuộc Âm, phía Bắc 
thuộc Âm, phía Nam thuộc Dương. Quả đất xoay chung quanh mặt trời phân 
chia ngày đêm theo trục Bắc-Nam, bên Đông thuộc về ngày, bên trái thuộc về 
đêm, tức là một bên thuộc về Âm một bên thuộc về Dương. Con người sống trên 
hoàn vũ, đầu đội trời chân đạp đất, hô tiếp thiên căn, hấp tiếp địa mạch, luôn 
luôn thọ khí Âm Dương mà tồn tại, không nên không thuận theo Âm Dương mà 
sống cho đừng lỗi nhịp. 
Theo nguyên lý Âm Dương, thì Âm cùng Âm không thu hút nhau, Dương cùng 
Dương cũng không thu hút nhau, chỉ có Âm-Dương, Dương-Âm mới hút nhau 
mà thôi. Quyển Physique Magnétique miêu tả định luật này rất rõ: “L’Equateur 
divise la Terre en deux parties à peu près egales et, d’autre part, les oppositions 
isonomes déterminant de l’excitation et du malaise, tandis que les oppostions 
hétéronomes produisent au contraire du calme et du bien-être, il en résulte fort 
naturellement que le sujet sensitif doit être mieux couché sur le côté droit et le 
ventre que sur le côté gauche ou sur le dos, car dans les premiers cas, il se trouve 
en poisition hétéronome, tandis qu’il est en isonome dans les seconds”. (Lằn 
xích đạo chia quả đất thành hai khối bằng nhau: khối Bắc thuộc Âm điện, khối 
Nam thuộc Dương điện. Thân thể con người cũng phân làm lưỡng cực: phía 
lưng thuộc Âm, phía mặt thuộc Dương; thân thể tay chân tay bên mặt thuộc 
Dương, bên trái thuộc Âm. Âm gặp Âm, Dương gặp Dương không bao giờ thu 
hút nhau, lại xua đẩy ra. Chỉ Âm gặp Dương, Dương gặp Âm mới thu hút nhau 
mà thôi. Âm Dương có gặp nhau thì mới gây được cảm giác dễ chịu, êm ái. Trái 
lại, Âm gặp Âm, Dương gặp Dương thì có sự kích động và khó chịu. Bởi vậy, khi 
nằm ngủ, cần nằm nghiêng bên mặt hay nằm sấp, đừng nằm nghiên bên trái 
hoặc nằm ngửa).
Là tại sao? Phía tay mặt, thuộc Dương, còn quả đất thuộc Âm: Dương gặp Âm dễ 
gây được cảm giác êm dịu. Trái lại, phía tay trái thuộc Âm, quả đất cũng thuộc 
Âm: gặp Âm gây cảm giác khó chịu. Nằm ngửa thuộc Âm lại gặp luồng điện Âm 
dưới đất xông lên, nên có cảm giác khó chịu. Sách Dịch đã nói rõ: “Âm, Dương 
tương ngộ tắc ứng. Âm ngộ Âm, Dương ngộ Dương bất ứng”. 
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Xem đồ sau đây, chỉ rõ sự phân biệt chia Âm, Dương trong thân thể con người. 
Quả đất đóng vai trò một miếng đá nam châm to lớn (un gros aimant), mà thân 
thể con người cũng là một miếng đá nam châm nhỏ. (Đồ số 26) 

Tóm lại, muốn được khỏe mạnh, người ta khuyên nên để ý đến phương hướng 
trong những cử chỉ đi đứng nằm ngồi, đại khái như: 
Khi ngồi nên day mặt về hướng Tây, vì Tây thuộc Âm. Như thấy trước đây, thân 
trước con người thuộc Dương, gặp hướng Âm, thấy dễ chịu, nhẹ nhàng. Lại nữa 
phía sau lưng thuộc Âm, hương Đông thuộc Dương, đó là hợp hướng. Lại còn 
hợp với cả hướng Bắc và hướng Nam nữa; Bắc thuộc Âm nên hợp với phía tay 
mặt thuộc Dương, còn Nam thuộc Dương nên hợp với phía tay trái của nhân 
thân. Ngồi hay đứng mà mặt day về hướng Tây là tư thế hay nhất. Bất đắc dĩ thì 
ngồi day hướng Bắc, như với tư thế này mình được hưởng phân nửa phần lợi của 
tư thế day mặt qua hướng Tây, như đã thấy trước đây. 
Khi nằm, tư thế hay nhất là đầu hướng về hướng Bắc, chân về hướng Nam. Là vì 
đầu thuộc Dương gặp Bắc là Dương gặp Âm. Chân thuộc Âm, mà hướng về Nam 
là Âm gặp Dương. Thân phía trái thuộc Âm mà hướng về phía Đông thuộc Dương 
là Âm gặp Dương; còn phía tay mặt thuộc Dương mà hướng về Tây thuộc Âm, là 
Dương gặp Âm. Nhưng có điều chưa được hoàn toàn là khi nằm ngửa, lưng thuộc 
Âm lại gặp đất thuộc Âm, thì lợi chỉ có 4/5. Cho nên tư thế hoàn toàn nhất là 
nằm nghiêng bên mặt, mặt hướng Tây, đầu hướng Bắc là tuyệt nhất. Có lẽ vì 
những lý do trên mà nhà Phật nằm, đầu về hướng Bắc, mặt day hướng Tây, còn 
nhà Đạo, trong phép “ngoạ thiền” (thiền định nằm) cũng khuyên nằm nghiêng 
bên tay mặt, đầu hướng về hướng Bắc. 

*** 
Sự quan trọng của phương hướng đã nêu lên ở Hà Đồ Lạc Thư đã được khoa học 
ngày nay chứng minh. Chúng tôi xin trích sau đây một đoạn văn trong quyển 
Biodynamique et Radiations của Bác sĩ Jules Regnault: “… La tension artérielle et 
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l’index oscillométrique ont été pris pour un sujet couché sur un lit de bois et 
successivement suivant les quatre points cardinaux 

Mx Mn Oscill Globules 
Blancs Rouges

Tête à l’Ouest… 14,5 10 2,5-7 12.000 6.100.000 
Tête sur Nord… 14,5 10,5 3-6,5 10.000 5.540.000 
Tête à l’Est… 15 9 3-7,5 11.000 5.200.000 
Tête sur Sud… 15 11 3,5-7,5 10.000 5.000.000 

(….) Ces données justifieraient la croyance d’après laquelle, pour mieux se 
reposer, il faut se coucher la tête au Nord. D’autre part, elles cadrent avec le fait 
que les réflexes présentent leur maximum de sensibilité dans la position “face à 
l’Ouest”, qui serait la meilleure pour travailler. Notons que les grandes 
migrations se sont faites avec succès surtout de l’Est à l’Ouest et que les villes 
s’étendent vers l’Ouest, quand il n’y a pas un obstacle insurmontable”. 

(Biodynamique et Radiations, p. 57,58) 
Bác sĩ Regnault kết luận: “Au point de vule des rapports du champ magnétique 
terrestre avec les influences cosmiques et les réactions sur l’organism, les 
Chinois ont sur nous une avance de trois ille six cents ans.” (p. 45). 
Như chúng ta đã thấy, đầu nằm hướng về phía Tây và hướng Bắc lợi hơn đầu nằm 
về hướng Đông, nhất là hướng Nam. Đầu hướng về hướng Nam, số hồng huyết 
cầu thua số hồng huyết cầu đầu nằm hướng về Tây có đến hàng triệu. 



129 

 
Có đến 3.600 năm, người Trung Hoa đã biết rõ ảnh hưởng của từ khí địa cầu, của 
các luồng sóng điện chung quanh trái đất đối với cơ thể con người trước Tây 
phương (thuật theo Bác sĩ J. Regnault). 

 
PHỤ CHÚ 

 
THIẾU DƯƠNG, THÁI DƯƠNG THIẾU ÂM, THÁI ÂM (VÒNG TỨ TƯỢNG) 
 
Triết Đông quan hệ chỗ Tri và Hành. Cho nên muốn biết thuyết nào đúng cần 
đem ra kinh nghiệm thì thấy liền. 
1. Ai đã từng nghiên cứu về Lý số (một khoa áp dụng Kinh Dịch một cách chặt 
chẽ như Y, Bốc, Tinh, Tướng) sẽ thấy rõ cái lầm của chủ thuyết vòng tứ tượng đặt 
Thiếu Dương ở hướng Tây-Nam, và Thiếu Âm ở hướng Đông-Bắc. 
Theo định luật Âm cực Dương sinh, Dương cực Âm sinh thì phải để Thiếu Dương 
nằm trong lòng Lão Âm, Thiếu Âm nằm trong lòng Lão Dương. 
Nhìn kỹ con số trong Hà Đồ, ta thấy rất rõ điều ấy. Như ta đã biết: con số 1 là con 
số của Thiếu Dương, con số 9 là con số của Lão Dương; con số 4 là con số của 
Thiếu Âm, con số 6 là con số của Lão Âm. 
1: Thiếu Dương 
9: Lão Dương 
4: Thiếu Âm 
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6: Lão Âm 
Con số 1 nằm trong con số 6; con số 4 nằm trong con số 9. Có phải Thiếu Dương 
do Lão Âm mà ra; còn Thiếu Âm do Lão Dương mà ra chăng? Và như vậy, Thiếu 
Dương tiếp Thái Âm, còn Thiếu Âm tiếp Thái Dương mới là đúng phép. 
Lại nữa, trong sách Bạch Hổ Thông bàn về “Tứ Tượng cập Tứ Thời” ghi rất rõ vị 
trí của Tứ Tượng cùng phương hướng của nó trong Tiên Thiên Bát Quái đồ như 
sau: 
“Thiếu Dương hiện tại cung Dần, thịnh ở cung Mẹo (Mão), suy ở cung Thìn; nhật 
can là Giáp, Ất thuộc hành Mộc; vị trí ở hướng Đông, tứ thời thuộc mùa Xuân.” 
“Thiếu Âm hiện tại cung Thân, thịnh ở cung Dậu, suy ở cung Tuất; nhật can là 
Canh, Tân thuộc hành Kim; vị trí tại Tây, tứ thời thuộc mùa Thu.”107 

*** 
2. Lại nữa, trong sách của Thiệu Khang Tiết (Thiết Bản Thần Số) có câu: “Thiếu 
giả, sơ động sơ tịnh chi tế thị vi Thiếu Dương Thiếu Âm. Thủy giả, Thái Âm dã – 
Hỏa giả, Thái Dương dã. Mộc giả, Thiếu Dương dã. Kim giả, Thiếu Âm dã. Thổ 
giả Âm Dương Lão Thiếu, Mộc, Hỏa, Kim, Thủy: xung khí chi sở kết dã.” 
Chữ “thiếu” đây là chỉ sự động tịnh lúc ban đầu của Dương khí và Âm khí, gọi là 
Thiếu Dương và Thiếu Âm. Thủy, là Thái Âm. Hỏa, là Thái Dương. Kim, là Thiếu 
Âm. Mộc, là Thiếu Dương. Mộc, là gồm cả Âm Dương Lão Thiếu. Mộc, Hỏa, Kim, 
Thủy kết tụ nơi gọi là Hư vô hay Thái Cực (Chữ “xung khí” phải dịch là “khí của 
Hư vô” (le souffle du Vide), nơi đó gồm cả Âm, Dương, Tứ Tượng (Thái Âm, Thiếu 
Dương, Thái Dương, Thiếu Âm) và ngũ hành Mộc, Hỏa, Kim, Thủy và Thổ). Thổ 
là nơi kết tinh Âm Dương, Ngũ hành. 
Và như vậy, Thiếu Dương (hành Mộc) ở bên đông; Thiếu Âm (hành Kim) ở bên 
Tây, chứ đâu phải như nhiều sách xưa lẫn nay đã để sai chỗ: Thiếu Dương ở bên 
phía Tây, Thiếu Âm ở bên phía Đông. 
 
VAI TRÒ CỦA KHÍ ÂM108 
 
Khoa học ngày nay vừa khám phá ra được công dụng của khí Âm trong vấn đề 
trị liệu, điều mà trước đây Đông Y đã biết rất rõ ràng nhờ Kinh Dịch. 
Nội Kinh Tri Yếu, trong Thiên Âm Dương (sau Thiên Đạo Sinh) đã có nói: “Dương 
sinh, Âm trưởng; Dương sát, Âm tàng”. Dương thì sinh, Âm thì nuôi nấng cho 
lớn mạnh (vai trò của Lão Âm hàm dưỡng Thiếu Dương, nguồn gốc của sự sống, 
tức quẻ Chấn (nhị âm nhất dương). Dương sinh mà cũng có vai trò sát phạt (tánh 
nó là động và tán), và nếu không có Âm cầm giữ thì nó không nơi nương tựa, 
chẳng khác nào bình điện dùng để cầm hơi điện. Nơi thân người, khí là dương 
mà huyết là âm: huyết mà suy thì khí thoát, cho nên Nội Kinh mới nói: Dương 
sát, Âm tàng (tàng trữ). Trong đạo tu dưỡng của Đông phương bao giờ cũng chủ 

 
107 Mạng Lý Thám Nguyên (Thượng hải, tr. 4, 5) 
108 Un ion est un atome ayant perdu un ou plusiers électrons; il est par conséquent chargé 
positivement (Dict. De l’Atome, Larousse). Ion là một nguyên tử đã mất một hoặc nhiều là 
electron, vì thế nó mang điện tích dương. 
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trương lấy ÂM làm gốc: “Thượng dĩ hạ vi cơ, Dương dĩ Âm vi bổn”. Để phục hồi 
khí Dương tiên thiên, đêm phải ngủ cho trọn giấc mà đừng bị mộng mị. 
Khoa học Tây phương ngày nay đang bắt đầu khám phá công dụng của khí âm 
(ion-négatif) và đã bắt đầu dùng nó trong việc trị liệu. Ta hãy nghe Robert 
O’Brien nói:… Những khi có gió mùa nóng như ngọn gió foelm dãy Alpes mang 
lại cho không khí quá nhiều dương khí (ion-positif) thì người già cảm thấy có 
thở và đau nhức ở các khớp xương; kẻ bị suyển cảm thấy hơi thở nặng nề như 
nghẹt thở; trẻ con thì trở nên bất thường và dữ ác; số tội ác và tự tử gia tăng. Trái 
lại, khí âm làm cho không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu và khỏe khoắn. Người ta 
cảm thấy sung sức hơn. Bác sĩ Hansell nói: Ngày kia chúng tôi đi ra ngoài đồng 
để dễ nhận thấy một cảnh mưa to gió lớn sắp tới. Tôi biết rằng không khí trong 
lúc giông mưa chứa đầy âm khí (ion-négatif) trong những đám mây đen. Bỗng 
dưng, đứa bé gái của tôi, mới lên mười tuổi, nhảy múa trên bãi cỏ, mặt mày hớn 
hở. Nó leo lên một tảng đá nhỏ, giơ tay lên trời đầy mây đen, kêu to: “Ôi! Khỏe 
khoắn làm sao!”109 

*** 
(…) Bác sĩ Kornbluen và những phụ tá của ông đã dùng khí âm trị cả trăm bệnh 
nhân bị cảm gió hoặc bị ho suyển, kết quả, có tới 63% được phần nào hoặc hoàn 
toàn thuyên giảm. Họ nói: Bệnh nhân đến vừa ho, vừa mắt mũi lem nhem lòng 
thòng mũi dãi, tình trạng kiệt quệ vì mất ngủ, đi đứng miễn cưỡng trong một 
tình trạng đáng thương hết sức. Thế mà chỉ trong 15 phút đồng hồ đứng trước 
máy phát khí âm, họ cảm thấy khỏe khoắn thế nào, đến quyết định không chịu 
đi đâu nơi khác nữa110. 

*** 
(…) Ở Philadelphie, Bác sĩ Khornbluen (…) nhận thấy rằng khí âm làm dịu 
những cơn đau đớn dữ tợn. Trong một cuộc thí nghiệm rất kích động, ông chỉ 
cầm một máy phát điện âm và cho bệnh nhân bị phỏng nặng hít thôi. Vậy mà 
chỉ trong vài phút ông đã làm cho sự đau đớn dịu xuống, mà không có một lúc 

 
109 “ ... les vents chauds saisonniers, tel le foelm des Alpes, apportent dans l'atmosphère un excès 
d'ions-positifs ... Les vieillards éprouvent des troubles respiratoires et ressentent des douleurs 
dans les articulations; les asthmatiques respirent péniblement et s'étouffent; les enfants 
deviennent capricieux et méchants; le nombre des crimes et des suicides augmente. Au 
contraire, une prépondérance d'ions négatifs crée dans l'air une fraîcheur vivifiante. On a 
l'impression d'être en pleine forme. Le Dr. Hansell, dont les travaux sur l'ionisation sont de 
renommée mondiale, raconte l'anecdote suivante pour illustrer ces effets: “Nous étions sortis 
pour mieux voir approcher un gros orage. Je savais que l'air était rempli de nuages d'ions négatifs. 
Tout à coup ma fille, qui a dix ans, se met à danser dans l'herbe, le visage radieux. Elle grimpe 
sur un petit rocher, tend les bras vers le ciel noir et s'écrie:”Oh! ce que je me sens bien!” 

(Etranges effets des ions sur l'organisme.) 
110 ... A l'hôpital des étudiants de Pennsylvanie, ainsi que dans les hôpitaux Northeastern et 
Frankford, à Philadelphie, le Dr Kornblueh et ses assistants ont traité par des ions négatifs des 
centaines de maladies atteints de rhume de foins ou d'asthme; 63% d'entre eux ont été 
partiellement ou totalement soulagés ... Ils arrivent en éternuant, les yeux larmoyants, les 
narines enflammées, exténués par l'insomnie et dans un état si pitoya- ble qu'ils peuvent à peine 
marcher. Après avoir passé un quart d'heure devant le générateur d'ions négatifs, ils se sentent 
tellement mieux qu'ils ne veulent plus partir. (Id.). 
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nào ông cần phải cho bệnh nhân thuốc mê như người ta thường làm. Giờ đây, 
những người bị phỏng nặng đều được để trong một căn phòng ion-hóa (salle 
ioniseé) không có cửa sổ. Thường thường, sự đau đớn dứt liền trong 10 phút 
đồng hồ. Bệnh nhân ở tại phòng đó, trong nữa giờ, và mỗi ngày được trị như thế 
3 lần… Theo Bác sĩ Mc Gowan “nhờ khí âm, các vết phỏng sẽ lành và kéo da non 
mau hơn, và ít để lại thẹo. Trong nhiều trường hợp, cách trị này không cần dùng 
đến việc vá thịt vá da nữa. Hơn nữa, nó lại giúp cho bệnh nhân ngủ ngon và tâm 
tính tốt đẹp hơn… Bác sĩ David lại còn cả gan dùng những khí âm để làm dịu 
những cơn đau đớn dữ tợn sau những cuộc giải phẫu. (…) Hiện, có những nhà 
máy chế máy điều hòa không khí (máy lạnh) để tăng gia ion hóa khí âm 
(ionisation négátive)111. 

*** 
Một hiện tượng lạ khác do khí âm gây nên ở những nơi thác chảy mạnh. Có nhiều 
người cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, yên tịnh và gợi những cảm giác êm đềm 
mơ mộng gần bên những dòng thác đổ. Có gì lạ: dòng thác đổ đã biến thành dòng 
dương điện, thì chung quanh lại biến thành âm điện. Dương điện có tính cách 
kích động, khí âm bao bọc chung quanh có tánh cách xoa dịu112. 

*** 
Nhà bác học Tchijevsky, khoảng 1919, ngay lúc ban đầu những cuộc thí nghiệm 
của ông về khí âm cho biết rằng sự ion-hóa khí âm làm kích thích động lực và 
sức hoạt động giống chuột; ông cũng nhận thấy rằng giống chien (giống chó ?) 
cũng nhờ âm khí mà lông dầy hơn và ăn uống biết ngon. Đối với loài trái cây 
cũng thấy được tăng trưởng gấp đôi… Loài ong, khí âm làm giảm mực độ sự chết 
chóc đến 15%.113 

 
111 (1): A Philadelphie, le Dr. Kornbluch (...) s'aperçut que les ions négatifs calmaient les sujets en 
proie à de vives souffrances. (...) Maintenant, dès leur arrivée à Northeastern, les grands brûlés 
sont placés dans une salle ionisée sans fenêtre. D'habitude, la souffrance disparaît en 10 minutes. 
(...) Selon le Dr McGowan “grâce aux ions négatifs, les brûlures séchent plus vite, cicatrisent plus 
rapidement et laissant moins de trace. Dans bien des cas, ce traitement rend inutile la greffe 
cutanée. En outre, il donne au malade un meilleur temperament et un bon sommeil. (Id.) 
112 Toutes les personnes, mêmes les moins sensitives, éprouvent d'une chute d'eau une série 
d'impressions assez difficiles à caractériser, mais qui determinent, au bout d'un temps plus ou 
moins long, at de calme, de bien-être, de rêverie pouvant aller jusqu'à la mélancolie (...) 
L'explication de ce phénomène est simple. (...) Le voisinage des chutes d'eau est électrisé. Le 
courant emporte l'électricité positive et le milieu ambiant est électrisé négativement. Or, l'action 
positive, quelle que soit la source qui la produit, est excitante quand elle agit sur nble de 
l'organisme, tandis que l'action négative est calmante. 

Hector Durville: Physique Magnétique. 
Lib. du Magnétisme., Paris., p. 276, 277. 

113 Dès ses premières expériences, en 1919, le Pr. Tchijevsky note que l'ionisation négative a une 
action stimulante sur la force motrice et l'activité des rats, il constate aussi, chez des moutons 
l'augmentation de l'appétit et de la densité de la laine. L'effet de stimulation est durable et se 
manifeste même sur la projéniture. Il a ensuite multiplié les expé- riences sur des plantes, des 
microbes et des diverses espèces d'animaux. Sur des plantes potagères élevées en serres chaudes, 
il note l'ionisation négative active la végétation et augmente le rendement de la récolte. 
Appliquée à des semences, elle rend la végétation plus énergique. Les plantes traitées atteignent 
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CẢM TƯỞNG CÁC HỌC GIẢ TÂY PHƯƠNG ĐỐI VỚI KINH DỊCH 
 
RICHARD WILHELM 
 
“Le Livre des Transformations, en chinois Yi-King, appartient 
incontestablement aux livres les plus importants de la littérature universelle (...). 
Presque tout ce qui a été pensé de grand et d'essentiel pendant plus de 3.000 ans 
d'histoire de la Chine, ou bien a été inspiré par ce livre, ou bien, inversement. a 
exercé une influence sur son interprétation, au point que l'on peut affirmer en 
toute tranquillité que le Yi-King contient le fruit de la sagesse la plus achevée de 
plusieurs millénaires. 
(...) En fait, non seulement la philosophie, mais aussi la science naturelle et l'art 
de gouverner de la Chine n'ont cessé de puiser à cette source de sagesse et l'on 
n'est pas surpris que, seul parmi les anciens écrits confucéens, le Yi-King ait 
échappé au grand incendie des livres ordonne par Tsin Chi Houang.” 

(Yi-King, le Livre des Transformations.) 
Version allemande de Richard Wilhelm, 

préfacée et traduite en français par Etienne Perrot., 
Paris, 1971) p. 3 (Introduction). 

 
(Sách Dịch thuộc về một trong những thứ sách quan trọng nhất của văn học 
quốc tế không thể chối cãi (…) Hầu hết những gì đã suy tư vĩ đại và căn bản trên 
3000 năm trong lịch sử Trung Hoa, đều hoặc do sách ấy mà ra, hoặc ngược lại, 
do sách ấy đã ảnh hưởng… đến nổi ta có thể yên trí mà quả quyết rằng Dịch Kinh 
chứ đựng một sự khôn ngoan hoàn toàn nhất của mấy kỷ nguyên đúc kết lại. 
(…) Tóm lại, nó chẳng những là kho tàng triết học, mà cả khoa học sự nhiên và 
thuật cầm quyền trị nước của Trung Hoa cũng đều rút tỉa trong cái nguồn bất 
tận của quyển sách này. Và, người ta không khỏi ngạc nhiên tại làm sao mà lại 
thoát khỏi nạn lửa Tần). 
 
RAYMOND DE BECKER 
 
(...) “le Livre des Mutations est aujourd'hui l'objet en Occident ne soit l'œuvre ni 
de sinologues ni de philosophes mais bien de psychologues. La belle traduction 
du Yi-King entreprise par Richard Wilhelm en langue allemande, et que des 
éditeurs anglais et indien ont repris à leur compte, a été présentée, en effet, par 

 
presque le double des plantes témoins. Il y a aussi avance dans la germination (...) L'air d'une 
chambre après l'ionisation continue à être exempt de microorganismes pendant plusieurs 
heures. On observe une action bactéricide visible sur le bacille de la fièvre typhoïde et sur les 
vibrions du choléra. Sur des abeilles, il fut établi que 5 à 10 minutes d'ionisation positive avaient 
une influence pernicieuse, tandis qu'une dose négative de 5 minutes diminuait la mortalité de 
15 %. (Biodynamique et Radiations., p. 152, 153) 
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C.G. Jung, le maître de la psychologie analytique contemporaine qui, après Freud, 
a consacré sa vie et son œuvre à l'exploration de l'inconscient et à la découverte 
de l'âme. Et je dois avouer n'être venu moi-même au Yi-King qu'en raison de mon 
intérêt pour la psychologie des profondeurs et parce qu'il me parut y découvrir 
une méthode de dévoilement de l'incons- cient méritant d'être comparée à celle 
que, par l'analyse des rêves, l'Occident a tenté d'élaborer.” 
(… sách Dịch, ngày nay bên Tây phương không còn là công trình khảo cứu của 
các nhà khảo cứu của các nhà khảo cứu về Hán tự, cũng không còn là sách khảo 
cứu của các nhà triết học nữa, mà là sách nghiên cứu của các tâm lý gia. Quyển 
Dịch Kinh của Richard Wilhelm bằng tiếng Đức được chính C.G Jung (tổ sư khoa 
tâm lý phân tích của hiện thời), người kế Freud, đã bỏ cả đời mình để khám phá 
vô thức và tâm hồn con người, đứng ra trình bày. Chính tôi (R. de Becker) cũng 
vì lý do ưa thích nghiên cứu khoa tâm lý về bề sâu mới tìm tới Kinh Dịch…) 

(Le Livre de Mutations, p. 17) 
 
JACQUES LAVIER 
 
(...) Encore à l'heure actuelle, et quelle que soit leur classe sociale, les Chinois 
consultent le Yi-King dans toute occasion grave, tant pour interpréter une 
situation ou un phénomène, celui-ci serait-il d'ordre scientifique, que pour 
chercher la situa- tion la meilleure à tel ou tel problème. On raconte que Mao- 
Tsé-toung lui-même aurait consulté le Yi-King à plusieurs re- prises avant de 
prendre d'importantes décisions. On dit aussi que si les Chinois ont réalisé leur 
première bombe atomique en 2 ans, alors qu'Américains et Russes avaient mis 
10 années pour y parvenir, c'est grâce au Yi-King. Certains Occidentaux avertis 
ont découvert dans le Yi-King des vérités intéressant leurs disciplines 
respectives: Leibniz y retrouva plusieurs principes arithmétiques, Jung y vit un 
moyen d'explorer l'inconscient. Nous-même y avons trouvé les solutions de 
problèmes incontestablement modernes: ainsi, les hexagram- mes montrèrent 
que la déficience d'un appareil électronique était due à une mauvaise conception 
des circuits de filtrage. C'est assez prouver que le Yi-King, tel qu'il est, et bien que 
venu du fond des temps, peut trouyer large emploi dans notre époque moderne.” 

Le Livre de la Terre et du Ciel 
(Les Secrets du Yi-King) 

Paris., Ed. Tchou., 1969., p. 12 et 13. 
 
Người Trung Hoa bất cứ ở giai cấp nào trong xã hội, hễ mỗi khi có việc gì quan 
trọng trong việc nghiên cứu khoa học hay trong những việc xảy ra thường 
ngày… đều hỏi đến Kinh Dịch. Người ta cho rằng chính Mao Trạch Đông cũng tra 
cứu đến Kinh Dịch mỗi khi lấy một quyết định gì quan trọng. 
Người ta cũng cho rằng, sở dĩ chỉ trong vài năm thôi người Trung Hoa thực hiện 
lần đầu tiên trái bom nguyên tử của họ, mà người Mỹ, người Nga đã phải bỏ công 
cả 10 năm mới thực hiện được, cũng nhờ nơi Dịch Kinh. 
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Có nhiều người Âu biết việc đã tìm ra trong Dịch Kinh nhiều chân lý liên quan 
đến ngành hoạt động chuyên môn của họ, như Leibniz tìm ra được nhiều định 
lý toán pháp, Jung tìm ra được phương pháp đo lường vô thức. Chính chúng ta 
cũng đã tìm được nhiều giải quyết trong nhiều vấn đề hết sức là hiện đại: nhờ 
những trùng quái chỉ cho chúng ta biết sự thiếu sót của máy phát điện tử là do 
một quan niệm sai lầm về cái gọi là “circuits de filtrage” (mạch lọc). Bấy nhiêu 
cũng tạm đủ để chứng minh rằng Dịch Kinh, mặc dù gốc nó ở tận khoảng rất xa 
xưa, có thề dùng được nhiều trong thế kỷ ngày nay vậy. 
 
THUYẾT THIÊN NHÂN TƯƠNG HỢP CỦA DỊCH 
 
Trình Y Xuyên bảo: “Dịch giả, thiên nhân tương hợp nhi dĩ hĩ!” (Dịch là gì? Chỉ là 
nói về cái lẽ Trời và Người tương hợp mà thôi vậy!) Tương hợp là trên sao dưới 
vậy, ngoài sao trong vậy, lớn sao nhỏ vậy. Tương hợp đến đổi, như Ngụy Bá 
Dương đã nói: “một động một tịnh, cái đạo của Người không lúc nào mà không 
cùng với Trời, Đất tương liên tương hợp. Một hô một hấp, cái khí trong con người 
không lúc nào mà không cùng với khí Âm, Dương của Trời Đất mà chẳng tương 
thuận tương thông. Thuận với Trời, Đất, thiên nhiên thì sống; nghịch với Trời, 
Đất, thiên nhiên thì chết”.114 
Mỗi mỗi trong Trời, Đất đều là một Thái Cực. Các “tiểu thái cực” (hay tiểu vũ trụ: 
microcosme) cùng với các “đại thái cực” (hay đại vũ trụ: macrocosme) liên quan 
mật thiết với nhau như các tế bào trong cùng một thân thể con người. Tiết điệu 
của quả tim chỉ huy nhịp điệu chung của các bộ phận. Cho nên nhà bác học 
Robert Tocket, trong quyển Astronomie Moderne nói: “l’Univers, un gros coeur 
qui bat” (Vũ trụ, một thứ quả tim to đang đập). 

*** 
Bác sĩ Levazzari nhận thấy những tiết điệu (rythmes) chỉ huy vũ trụ hành tinh 
(l’Univers planétaire) được tìm thấy lại nơi người trong nhịp điệu của hơi thở và 
nhịp đập của quả tim. Dưới đây xin tóm lược những công trình nghiên cứu của 
ông đã đăng trên tập Bulletin de la Société Astronomique de France. 
Bác sĩ Lavezzari nói rằng con số trung bình mạch nhảy của người khỏe mạnh là 
72 nhịp trong một phút, còn con số của nhịp hô hấp là 18 trong mỗi phút. 
Tỷ lệ hai con số trên đây là 72/18=4/1. Nghĩa là, bình thường, quả tim ta đập 4 
lần trong mỗi lần ta hô hấp. Đông Y cũng nói: “nhất tức, tứ chi”. 
Một điều lạ nữa, là con số hô hấp của một người thường trong 24 tiếng đồng hồ 
là: 
18 x60 x24 = 25.920 
Con số 25920 là con số của một “nguyên của Trời Đất” (anneé mondiable). 
Lại nữa, theo bác sĩ Lavezzari, muốn lọc cho sạch và thay đổi khí mới trong 
buồng phổi phải hô hấp đến 7 lần, trong khi đó quả tim đập 28 lần, nhân đó mà 
ra con số tỷ lệ này: 

 
114 Khoa học Tây phương ngày nay cũng đã có những nhận định tương tự do khoa học thực 
nghiệm khám phá sau này, điều mà trước đây kinh Dịch đã ấn định có trên 4.000 năm. 
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28/7= 4/1 
Ông thấy rằng phải 28 tiếng đập của quả tim để cho một hồng huyết cầu mới 
chu tuần được khắp thân thể; con số 28/1 ấy phải chăng là con số tỷ lệ của một 
ngày trong một tháng Âm lịch (cycle lunaire). Và để kết luận, Robert Toquet nói: 
“Ces coincidences sont elles fortuites? Nous ne le pensons pas. Les organismes 
se comportent vraisemblablement comme de véritables résonnateures et 
adjustent leurs rythmes particuliers aux grand rythmes universels….115 

*** 
Trong Dịch có nguyên lý này: “Dương quái đa âm; Âm quái đa dương” (quẻ 
Dương là quẻ có nhiều âm; quẻ Âm là quẻ có nhiều dương). Là vì hễ “chúng dĩ 
quả vi chủ; đa dĩ thiểu vi tôn” (nhiều lấy ít làm chủ). Hai quẻ Ly, Khảm nói lên rõ 
ràng quy luật ấy. Hay nói cách khác: Quẻ Ly (hỏa) thuộc Âm (vì có 2 hào Dương 
bọc ngoài, 1 hào Âm ở giữa (chánh trung). Hào Dương là Dụng mà hào Âm là Thể. 
(Dương trung hữu Âm căn). Quẻ Khảm (thủy) thể thuộc Dương (vì có 2 hào Âm 
bọc ngoài, 1 hào Dương ở giữa (chánh trung). Hào Dương ở đây là Thể mà hào 
Âm là Dụng). 
Áp dụng nguyên lý này vào địa lý, ta thấy: những vùng lạnh (âm) thuộc quẻ 
Khảm, bởi bên trong thuộc dương, nên sinh ra hoa quả thuộc dương. Trái lại, ở 
vùng nóng (dương) thuộc quẻ Ly, bởi bên trong thuộc âm, nên sinh ra hoa quả 
thuộc âm. Tạo hóa bao giờ cũng cố giữ quân bình giữa Âm và Dương. Cho nên, 
sinh nơi đâu, tốt nhất là ăn uống những món đồ sinh sản nơi mình sinh hơn là 
dùng những món ăn, thuộc thiên nhiên sản xuất ở những nơi cách xa mình 
mình nhiều. 
Bác sĩ Nhật, Osawha, rất sành về Dịch lý có nói: “Đừng ăn những món đồ sinh 
sản ở các vùng xa chỗ chúng ta ở” (Ne prenez pas d’aliments provenant d’une 
région éloinée de celle où vous vivez). 
Chủ trương ngày xưa của ông bà ta: “Cây nhà lá vườn”, coi vậy mà rất khoa học. 
Cũng như chủ trương “Người Nam uống thuốc Nam” quả rất hợp lý. 
Người Đông phương mà dùng thuốc bằng thảo mộc mới hợp với khí thịnh (vùng 
của thiếu dương); còn người Tây phương dùng thuốc bằng hóa học, kim thạch 
v.v. cũng rất hợp với họ, bởi Tây phương thuộc Kim (nơi mà máy móc và sắt thép 
làm chủ), và sức mạnh của họ phần nhiều thuộc về cơ giới. 
Mỗi địa phương, hoa quả đều có mang đặc tính về khí với vị (tức là phần hồn của 
hoa quả) mà không một chỗ nào khác thay thế được. Có thứ Quế Thanh, có thứ 
Sâm Cao Ly,… mà đem trồng nơi đâu cũng không bao giờ có cái sinh lực đặc biệt 
của nó ở những nơi sinh sản nó tự nhiên. Khoa học Tây phương ngày nay đã bắt 
đầu nghiên cứu kỹ vấn đề này. Bác sĩ Helan Jaworski có viết một quyển sách đáo 
để về vấn đề này, quyển Le Géon ou la Terre vivante. Có đọc quyển sách này rồi với 
những chứng minh cụ thể rất khoa học, ta mới thấy khoa Địa lý của Trung Hoa 
thật đáng sợ và không còn gì vẻ huyền bí dị đoan nữa. Nếu có cơ hội chúng tôi sẽ 
đề cập đến vấn đề này một cách sâu rộng hơn. 

 
115 R. Toque: Cycles at Rythme. Ed. Planète, p. 230-240 (1969) 
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Bác sĩ Jules Regnault, trong Biodynamique et Radiations có viết: “Les Chinois 
tiennent, à juste titre, compte de la vigeur des plantes dans leur estimation du 
terrain; ils savent utiliser cette vérité que l’arbre enregistre toutes les variations 
de la météorologie ou de l’équilibre Yang et Yin, c’est-à-dire des “forces” d’en 
haut et d’en bas.” (Người Trung Hoa để ý đến sự liên hệ giữa đất đai với sức mạnh 
của cây cối, thật phải lắm. Họ biết khai thác cái chân lý này là cây cối ghi nhận 
lại tất cả mọi sự thay đổi của thời tiết nắng mưa, hoặc là sự điều hòa của khí Âm, 
Dương, nghĩa là nó ghi nhận được tất cả mọi ảnh hưởng các “lực” bên trên và 
bên dưới). Cái mà tác giả gọi là “force d’en haut et d’en bas” chính là chỗ mà Đạo 
gia gọi là “thiên căn”, “địa mạch”. Nội kinh có nói: “Hô, tiếp thiên căn; hấp, tiếp 
địa mạch” (Thở ra là hút khí của “thiên căn”, còn hút vô là tiếp khí của “địa 
mạch”). Cái mà nhà khoa học gọi là thiên căn, tức là “vũ trụ tuyến” (rayons 
cosmique); còn địa mạch, tức là những luồng sóng điện gốc dưới đất xông lên, 
nhà khoa học Tây phương gọi là “rayons telluriques”. 
Và như thế, ta mới có thể nói: mỗi vật, dù nhỏ đến đâu trong vũ trụ đều chứa cả 
vũ trụ như Kinh Dịch đã chủ trương “các hữu Thái Cực”. Nếu chúng ta dùng 
những món ăn địa phương sản xuất, ta sống đều nhịp, hợp với những luồng 
phúc xạ mà chính bản thân ta đã hấp thụ. Được như vậy ta sẽ tránh được nhiều 
chứng bệnh địa phương (…) Dùng món ăn sản xuất tại địa phương cũng nên 
dùng theo số lượng sản xuất tự nhiên (được chừng nào hay chừng ấy). Và như 
vậy, cũng đừng ăn những hoa quả trái mùa hay quá mùa để đừng lỗi nhịp với 
thời tiết tự nhiên. Sống xa thiên nhiên sẽ làm cho ta sống trật nhịp, một nguyên 
nhân gây bệnh tật. Cố sống cách nào cho hợp với tự nhiên, hợp với đạo Dịch, vì 
Dịch là tự nhiên. Theo bác sĩ Foveau de Courmelles thì khí lực trong các thứ hoa 
quả là kết tinh của khí lực thái dương và cũng là kết tinh của mọi khí lực bao 
quanh (mặt trời, mặt trăng, trái đất và cả vũ trụ tuyến nữa)116. 
Lại nữa, mỗi sinh vật đều có một nhịp sống riêng tư và độc đáo (rythme 
particulier): không thể bắt buộc một sinh vật nào phải sống theo nhịp sống của 
một sinh vật khác. Cũng như không thể sang máu người kia mà không xem kỹ 
có cùng một mật độ số chăng. Chúng tôi sẽ đề cập vấn đề “máu” vào phần kế tiếp 
sau đây. 
Tóm lại, mỗi sinh vật đều mang hai đặc tính, vừa phổ biến vừa đặc thù (rythme 
particulier et rythme universel). Tiết điệu, cũng có những tiết điệu riêng của con 
người (rythme humain) và những tiết điệu chung của các hành tinh trong Thái 

 
116 Foveau de Courmelles cũng quả quyết: “... les fruits et les graines sont de l'énergie solaire 
intégrée; c'est exact, mais ces produits représentent plus que cela, l'énergie de toutes les 
radiations en rapport avec le développement de la plante, quelle que soit l'origine: solaire, 
lunaire, terrestre ou cosmique de cette énergie, au point où elle s'est développée. L'homme qui 
se nourrit des produits du sol sur lequel il vit est en accord avec les radiations qu'il reçoit lui-
même, aussi ne devons-nous étonner du principe chinois plein de sagesse, dont l'application 
éviterait sans doute bien des maladies et beaucoup de crises économiques: l'homme doit 
s'alimenter des produits du sol sur lequel il vit...” 

Biodynamique et Radiations., p. 182 (Paris., 1936). 
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Dương hệ (rythme planétaire), cả hai đều phải được dung hòa như các tế bào 
trong các bộ phận đối với nhịp điệu của bộ phận trung ương của quả tim. 
 
a) Về tánh đặc thù: 
Trong tờ Science et Vie (Số 622, Juillet 1969), Michel Qauquelin có viết: “Tiết điệu, 
đối với bất cứ một cơ thể có một cơ cấu cao thấp nào, là một phương tiện để được 
sinh tồn. Sống mà “lạc điệu” với cái nhịp sống tự nhiên của bản thân mình rất 
nguy hại. Những cơ năng chủ yếu sẽ bị hỗn loạn cả. Hơn nữa, bất cứ một sinh 
vật nào cũng không thể sống nếu bị bắt buộc phải sống theo tiết điệu của một 
sinh vật khác, vì nó bị sống sai chiều với nếp sống quen thuộc của nó. Tiết điệu 
ngoại lai thường có hiệu lực như một món độc dược mạnh. (Quel que soit son 
degré d’organisation, le rythme, pour un organisme, est un moyen de survie. 
Une perte de rythme est toujours très grave. Les fonctions essentielles sont 
désornanisées. Il y a plus. Un être vivant ne peut pas vivre si on lui impose le 
rythme d’un autre être vivant, décalé par rapport à celui don’t il a l’habitude. Le 
rythme étrangee peut agir sur lui à la manière d’un poison violent). 
Jean Rostand, trong Promesses et Menaces de la Biologie có những nhận xét quan 
trọng sau đây: “…đến nay, phép vá thịt trong thực tế khó thực hiện được từ người 
này qua người kia, trong khi lấy một miếng da ở đùi, vế mà vá lên trên mặt người 
đó thì kết quả tốt đẹp rõ ràng. Dường như trong cơ thể mỗi người đều có tánh 
“đối ngoại” rất cần thiết khiến họ từ chối tất cả những gì ngoại lai xâm nhập vào 
cơ thể của mình.” (…jusqu’à present, la greffe se montre pratiquement 
irréalisable d’un individu à un autre (homogreffe), alors qu’elle réussit à coup 
sûr ou presque si elle est pratiquée sur un même sujet, a qui, par exempe, on 
prélève un lambeau de peau sur la cuisse pour le transplanter sur le visage 
(autogreffe). Tout se passe comme si chaque individu était doué d’une 
“xénophobie” essentielle, qui le posse à refuser tout organe, tout tissu, provenat 
d’un organisme étranger d’une autre “partie organique.”) 
Nói như thế không có nghĩa là hai tiết điệu khác nhau không bao giờ hòa lẫn 
nhau được làm một khối bằng sự tương dịch. Nhưng, trước hết cần phải có 
những tiết điệu gần nhau, đừng cách xa nhiều quá giữa hai giống khác nhau, vì 
như thế giống thấp kém bao giờ cũng bị thiệt. Lấy một thí dụ về việc “pha máu” 
(mélange de sang) giữa hai dòng giống khác nhau, có lẽ sẽ dễ hiểu hơn. 
Như chúng ta đã biết, sự “lai giống” (métissage) bằng những cuộc hôn nhân giữa 
những dân tộc chiến thắng và chiến bại thường nằm trong chương trình chinh 
phục, sau cuộc chinh phục bằng quân sự. Là để tiêu diệt hẳn “hồn dân tộc” của 
dân tộc chiến bại một cách hiệu quả nhất. Chúng ta thường biết một cách thiển 
cận rằng “máu” chỉ là một chất nước, và khoa học ngày nay cũng chỉ biết phần 
cấu tạo của nó qua những gì thấy đặng, chứ không biết rằng, ngoài phần vật chất 
thấy được và đo lường được, máu lại có hai phần quan trọng hơn, là khí và thần. 
Khoa học vừa mới khám phá ra được, sự truyền máu của người này qua huyết 
quản người khác giữa hai hạng người khác tộc cách biệt nhau quá xa về trình độ 
văn minh, như lấy máu của một người thuộc một dân tộc cao mà truyền sang 
mạch máu của một người thuộc về một dân tộc quá thấp sẽ giết chết người thuộc 
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dân tộc thấp kia. Cũng như lấy máu của người mà sang cho giống chó, chó chết. 
Lấy máu chó sang cho chim, chim chết. Trái lại, lấy máu chim sang cho chó, 
không hại gì cho chó cả. Cái “thần máu” của vật thuộc giống cấp cao áp đảo “thần 
máu” của vật giống thấp117. 
“Thần máu” (l’esprit du sang) bao giờ cũng gìn giữ tinh thần nòi giống không 
cho “lai chủng” vì sự pha trộn máu sẽ làm mất đi những quan năng đặc biệt của 
một dòng giống, của một gia đình. 
Khoa học ngày nay không biết có hồn dân tộc ẩn tàng trong máu, người xưa đã 
biết rõ, nhất là khoa huyền bí còn hiểu rất sâu. Ngày xưa, “hồn dân tộc” (esprit 
de la race), “hồn quốc gia” (esprit de la nation), “hồn gia đình”, “hồn bộ lạc” 
(esprit de la tribu) bao giờ cũng là phần quan trọng ưu tiên: cá nhân là phần thứ 
yếu. Óc gia tộc của người xưa thật là kiên cố, họ không cho một dòng họ nào khác 
vào gia tộc họ: nếu trong họ có một người đàn ông chết mà không con kế tự, 
người em hay người anh phải lấy chị dâu hay em dâu mình để đừng tuyệt tự (mất 
giống). “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”. Thuở bấy giờ, người ta rất ghê tởm 
những cuộc hôn nhân với người ngoại tộc: muốn làm rể một gia đình khác hay 
một bộ lạc nào đâu phải dễ, thường sẽ bị trừng phạt một cách thảm thiết. Ngày 
nay có khác, người ta xem những cuộc hôn nhân với những người cùng trong 
một gia tộc là một sự loạn luân khả ố. Trong thánh kinh Thiên chúa giáo có ghi 
những trường hợp con lấy cha để gây giống, họ đâu có cho đó là loạn luân. 
Những cấm kỵ thuộc về luân lý chỉ là những giá trị tạm thời và tương đối trong 
không gian và thời gian118. 

*** 
 

117 La science a récemment découvert que l'hémolyse, c'est-à-dire l'inoculation du sang d'un 
individu dans les veines d'un autre être appartenant à une race différente, cause la mort de celui 
qui est de race inférieure. Ainsi tout animal auquel on inocule le sang d'un homme meurt. Le 
sang d'un chien transfusé dans les veines d'un oiseau tue ce dernier, mais le chien ne souffrira 
pas s'il est inoculé avec le sang d'un oiseau (...) Quand le sang d'un animal supérieur est injecté 
dans les veines d'un animal d'une espèce inférieure, l'esprit qui se trouve dans le sang de l'animal 
supérieur est naturellement plus fort que l'esprit de l'animal moins développé.” 

Max HEINDEL: Cosmogonie des Rose-Croix. 
p. 370-371 (Paris, P. Leymarie, 1925). 

118 (...) Mais l'inceste varie dans le temps et l'espace. Les Arabes, jusqu'à Mahomet, pouvaient 
épouser leur mère; les Huns, leur fille; les Danois, leur sœur; les Indiens, les Spartiates, les Perses 
avaient le droit absolu de convoler entre très proches parents, ils s'attiraient plutôt une certaine 
considération. 
L'inceste, qui paraît à nos yeux une monstruosité, n'est pourtant qu'un vice mineur (...) les 
amours d'un frère et de sa sœur, d'un père et de sa fille, par exemple, donnent parfaitement des 
résultats. Citons l'exemple biblique, chapitre XIX de la Genèse: “Et Loth habita la montagne avec 
ses deux filles; l'aînée dit à la plus jeune: “Notre père est vieux et il n'y a personne sur la terre 
pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays; viens, donnons du vin à notre père et 
couchons avec lui, afin que nous conservions sa race. (...) Et l'aînée vint et coucha avec son père 
(...). Ainsi, les deux filles de Loth conçurent de leur père. (...) Il fallait que la race se perpétue. Les 
deux filles enfantèrent de lui; l'aînée est l'ancêtre des Moabites; la plus jeune, des enfants 
d'Hammon.” 

Neral: La Psychanalyse au Service de l'Amour 
Paris., Ed. Méditerrannée 1951 (p. 128, 129, 130). 
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Về sau, cái hay của sự giữ gìn “thần máu” chỉ có một, mà cái hại và họa của nó 
gấp đôi: sự di truyền những cái hay của dòng họ như “thần máu”, “linh tinh” v.v. 
tuy có, nhưng cái dở của nó về phương diện sức khỏe, bệnh tật thì lại đáng sợ. Là 
vì sự di truyền lưu lại cho con cháu ta cả cái hay và cái dở, nhất là “óc kỳ thị” (kỳ 
thị gia đình, kỳ thị địa phương, kỳ thị tôn giáo”…) khiến cho tai họa chiến tranh 
không bao giờ có thể dứt được119. Bởi vậy, các nhà làm luật mới cấm những cuộc 
hôn nhân trong vòng gia tộc, nhân đó được các nhà luân lý và tôn giáo phụ giúp 
khiến cho luật pháp có phần thiên liêng bất khả xâm phạm, đến đỗi người ta đã 
xem sự vi phạm những điều cấm kỵ ấy như một tội ác. Lòng yêu gia đình, yêu 
quốc gia, yêu dân tộc đều tốt cả, nhưng nếu lại trở thành quá hẹp hòi câu chấp 
bắt con người phải sống trói buộc trong cái “hồn dân tộc” một cách tuyệt đối thì 
nguy hại không biết chừng nào cho sự hòa bình và tình thương nhân loại. Xã hội 
ngày nay phải là một xã hội đại đồng lấy câu “tứ hải giai huynh đệ” làm căn bản. 
Óc gia đình, óc địa phương, lòng ái quốc đã lần lần mất đi để thay vào bằng một 
tình thương chân thật xem tất cả như là một công dân quốc tế. Ngày nào mà các 
ranh giới gia đình, dân tộc, tôn giáo, đảng phái… mà được xóa bỏ, bấy giờ hãy 
nói đến lòng vị tha bác ái, bấy giờ sẽ nói đến hòa bình120. 
 
b) Về tánh cách phổ biến: 
Như chúng ta đã thấy: con người (cũng như mọi sinh vật khác) đều có một nếp 
sống riêng, một nhịp sống đặc biệt, một dòng máu riêng với một tâm hồn riêng 
tư độc đáo. Nhưng, nhịp sống riêng tư ấy cũng phải biết sống đồng nhịp với nhịp 
sống chung của ngày đêm, tứ thời, với mặt trời, mặt trăng… thì mới có cơ sống 
được. Sống mà “lỗi nhịp” với hoàn cảnh thiên nhiên có hại rất nhiều cho sức 
khỏe. 
Dịch Kinh bảo: “Nội ngoại tương dịch… duy biến sở thích” (trong và ngoài biến 
đổi lẫn nhau… biến đổi để tương ứng với nhau). 
Ảnh hưởng bên ngoài rất quan trọng, không thể xem thường, nhất là ảnh hưởng 
của nhịp ngày và đêm. Đó là tiết điệu của Âm Dương bên ngoài ảnh hưởng tiết 

 
119 (1) ... “afin d'accomplir cette séparation, des nations en individus, des lois furent 
promulguées qui prohibèrent l'endogamie ou mariage dans la famille, et à partir de ce moment 
les mariages incestueux vinrent à être tenus en horreur. Un sang étranger fut ainsi introduit 
dans toutes les familles de la terre, et il agraduellement oblitéré la clairvoyance involontaire, qui 
était la cause de l'esprit de parti et de la division de l'humanité en groupes. L'altruisme 
commence à supplanter le patriotisme, et l'attachement à la famille est en voie de disparaître, 
comme conséquence du mélange des sangs.” 

Max Heindel: Cosmogonie des Rose-Croix (p. 370). 
120 (...) Le “don de seconde vue” des montagnards écossais montre que, par endogamie, la faculte 
de percevoir des Mondes interieurs est retenue. Ils ont suivi la coutume de se marier dans le Clan, 
jusqu'à une époque récente; il en est de même pour les “Bohémiens”, qui se marient toujours 
dans la tribu. Plus celle-ci est petite, plus les alliances sont rapprochées, plus la “seconde vue” 
est prononcée. (Id., p. 369). 

Max Heindel: Cosmogonie des Rose-Croix (p. 370) 
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điệu Âm Dương bên trong của con người121. Đó là một trong những tiết điệu 
quan trọng nhất của con người cũng như các loài vật, vì nó thay đổi mọi hoạt 
động trong cơ thể. Người ta lúc ban ngày là lúc ban đêm áp huyết và nhiệt độ 
khác nhau. Halberg nói: “Người ta hồi 10 giờ sáng đâu còn phải là người ta lúc 
10 giờ tối”. Bởi vậy, cho uống thuốc đâu phải bất cứ giờ nào cũng uống được. “Il 
ne suffit pas de donner le bon médicament à la dose convenable. Il faut aussi de 
donnner au bon moment de la journée. Les drogues n’ont pas e même effet selon 
l’heure o elles son prises.” (Cho thuốc hay với đúng cân lượng chưa đủ, còn cần 
cho uống đúng lúc trong ngày. Thuốc uống đâu phải đều có công hiệu như nhau 
bất cứ giờ nào). Y thuật Đông phương đã biết như thế có trên 4000 năm nay rồi: 
“Dược dữ thời thuận tắc sinh, dược dữ thời nghịch tắc tử”). 
Vì những lẽ nói trên, việc du hành không gian sau này sẽ làm cho cơ thể các nhà 
du hành không sao thích ứng kịp thời với không gian: tai hại của nó không nhỏ. 
Sống “lỗi nhịp” với thiên nhiên, với chính mình đều rất tai hại cho sức khỏe122. 
Không có khả năng thích ứng với nhịp sống bên ngoài, thật là khó sống cho ra lẽ 
sống, đó là nguyên nhân của sự tổn thọ và nhiều bệnh hoạn123. “Sự trao đổi 
thường xuyên giữa cơ thể ta và những chu tuần bao quanh, là tối cần cho sự sinh 
tồn của chúng ta”. (Le dialogue perpétuel entre les cycles de l’environment et 
nous, est indispensable à notre survie.) 
 
TẠI SAO ÂM-DƯƠNG MÀ KHÔNG DƯƠNG-ÂM? 
 
Có người thắc mắc, tại sao không gọi Dương-Âm mà thường gọi là Âm-Dương, 
vì Hệ Từ có câu: “Thiên tôn, Địa ty, Kiền, Khôn định vị”. Chữ “tôn” và “ty” đây 
không có nghĩa cao quý hay hèn hạ mà để chỉ Dương khí nhẹ bay lên cao còn Âm 
khí nặng chìm xuống thấp. 
Theo Dịch, không có vật nào cao, vật nào thấp: thảy đều đồng nhau. Âm Dương 
bình đẳng và đồng đẳng. Thái Cực là QUÂN BÌNH. 
Theo René Guénon, sở dĩ có sự sắp đặt trước sau là vì nhiều lẽ: 
a) Thời Tiên Thiên, Âm ở ngoài, Dương ở trong lúc thành và trụ; qua thời kế tiếp 
là thời kỳ hoại, không thì Âm tụ vào trong, mà Dương tán ra ngoài 
(désintégration). Lấy theo Tiên Thiên là nói, thì Âm thuộc về hình vóc thấy được, 
còn Dương thuộc về khí không thể dùng giác quan nhìn thấy được, mà phải 
dùng đến những quan năng vô hình. Có lẽ vì vậy người ta gọi Âm trước, Dương 
sau. 

 
121 Ngày động, đêm tịnh. Người cũng thế: ngày thức, đêm ngủ. Ngày ngủ, đêm thức để vui chơi 
là sống trái nhịp với thiên nhiên. Michel Gauquelin nói: “Pháp văn” (Les Rythmes, Science et Vie p. 
60 (Julillet) 69). 
122 “L'accord entre les différentes rythmes de notre corps est donc bien une nécessité vitale pour 
chaque être vivant, et leur dérèglement une maladie aussi grave que la lésion d'un organe 
particulier”. (Id. p. 59). 
123 “Sans cette aptitude à se modeler docilement sur les rythmes extérieurs que possède la vie, 
celle-ci peut-être ne serait pas possible.” 
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b) Phàm kiến thiết một việc gì đều cũng phải lo đắp nền trước rồi mới xây cất lên 
trên: bổn lập nhi đạo sinh (La construction d’un édifice commence par la base et 
s’achève par le somment). 
c) Trong lịch trình tiến hóa của vũ trụ, thời buổi ban đầu là thời kỳ hỗn độn 
(thường gọi là thời “hỗn nguyên” – chaos) chưa có ánh sáng. Âm cực, Dương mới 
sinh. Thiếu Dương trong Thái Âm mà ra. Cho nên mới gọi Âm trước, Dương 
sau124. Léopold de Saussure cũng đồng quan điểm với Guénon. Trong bài 
Caractère bino-quinaire du sysème cosmologique des Chinois, Saussure viết: 
“L’habitude d’énoncer les deux principes dans l’ordre yin-yang provient de ce 
que la révolution cosmique naît dans les ténèbres et l’humidité (solstice d’hiver, 
nord, mi- nuit). Plus tard, la dynastic des Tcheou renversa l’ordre des deux 
principes lorsqu’on assimila le principe yin (passif) à la terre. Mais cette doctrine 
éphémère, d’ordre éthique surtout, ne put prévaloir contre la sagesse rationnelle 
du système cosmologique.”125 
 
PHÁI SIÊU-THỰC CỦA BRETON: THỰC-HIỆN THÁI-CỰC TRONG NGHỆ-PHẨM 
 
(...) le Surréalisme aspire non à une synthèse conceptuelle (il a horreur des 
concepts), mais à une vue unitive capable d'opérer une fusion des 
contradictions en une “sorte de réalité absolue, de surréalité”. Ce n'est pas, entre 
l'être et le non-être, l'idée abstraite du devenir jetée comme un pont par l'esprit, 
à la façon de Hégel; c'est l'homme qui devient l'homme vivant, qui atteint un 
point où sa vie et sa mort cessent de lui paraître opposées et opposables. Cette 
dialectique des contradictoires, l'Extrême-Orient la connaît bien: 
Dans la pensée chinoise, ce sont le Yin et le Yang dont l'équilibre est assure, grace 
au Wou-Wei (le non-agir) par le TAO, qui ne se touche pas plus que le Vide (le 
vide du moyeu), sans lequel l'essieu et la roue ne pourraient tourner, ou le creux 

 
124 René Guénon: La Grande Triade., Paris., La Table Ronde., 1946. 
“ ... la Terre apparaît par sa face “dorsale” et le Ciel par sa face “ventrale”; c'est pourquoi le Yin est 
à “l'extérieur”, tandis que la Yang est à “l'intérieur”. En d'autres termes, les influences terrestres, 
qui sont Yin, sont seules sensibles, et les influences célestes, qui sont Yang, échappent aux sens 
et ne peuvent être saisies que par les facultés intellectuelles. Il y a là une des raisons pour 
lesquelles, dans les textes traditionnels, le Yin est généralement nommé avant le Yang. (...) ... de 
même que la construction d'un édifice commence par la base et s'achève par le sommet; il part 
de ce qui est le plus immédiatement saisissable pour aller vers ce qui est plus caché, c'est-à-dire 
qu'il va de “l'extérieur” à “l'intérieur”, ou du Yin au Yang (...). Du reste nous avons vu dans le 
développement du processus cosmogonique les ténèbres, identifiées au chaos, sont “au 
commencement” et que la lumière, qui ordonne ce chaos pour en tirer le Cosmos, est “après les 
ténèbres”; cela revient encore à dire que, sous ce rapport, le Yin est effectivement avant le Yang.” 
(p. 35, 36) 
125 Journal Asiatique (Avril-Juin, 1923). 
(Thói quen gọi Âm trước Dương sau là vì cuộc lưu hành đại hóa của vũ trụ bắt đầu sinh nơi tăm 
tối và ướt át (Đông Chí, giờ Tý (đêm khuya). Về sau, người ta (đời Châu) sửa lại cho đúng theo cái 
đạo “thiên tôn, địa ty” nhưng rồi cũng không đứng vững được, vì đó chỉ là quan niệm có tánh 
cách luân lý không sao át nổi cái luật thiên nhiên: “Thiên nhất sinh thủy”, đầu mối của vạn vật 
phát sinh nơi hướng Bắc (thuộc Âm). 
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du vase sans lequel l'eau n'aurait point de forme. Pour l'esprit de l'Inde, c'est l'Un-
vivant, qui n'est ni ceci ni cela, que s'abîment et s'effacent toutes les oppositions, 
fruits de notre esprit. Il y avait donc, au fond du Surréalisme, une grande et belle 
ambition, rarement comprise. 

Gabriel Germain 
(La poésie française contemporaine 

à la lumière de Shri Anrobindo) 
France-Asie, n° 99 (août 1950). 

 
Đoạn văn trên đây chứng tỏ những phong trào nghệ-thuật mới của Tây-phương 
đã chuyển hướng, từ hữu đến vô, từ nhị-nguyên đến nhất nguyên lưỡng cực. 
Siêu-thực (surréalisme) là siêu lên nhị nguyên, đi đến một thị kiến nhất quán 
(vue unitive) hòa thị-phi, siêu thiện ác (fusion des contradictoires). Cái lối biện-
chứng “hòa, thị-phi”, “siêu thiện ác” này không lạ gì đối với triết-học Đông-
phương. Đạo, tức là điểm Hư Vô (Thể), và Vô Vi (Dụng) tức là sự “Thái Hòa” của 
Âm Dương. G. Germain nói đến Lão Tử đã dùng hình-ảnh cái bánh xe để nói đền 
cái thể và cái dụng của Hư-Vô: 
Tam thập phúc cộng nhất cốc 
Đương kỳ Vô, hữu xa chi dụng. 
Duyên thực di vi khí, 
Đương kỳ Vô, hữu khí chi dụng (Ch. 11) 
(... le Vide du moyeu, sans lequel l'essieu et la roue ne pourraient tourner, ou le 
creux du vase sans lequel l'eau n'aurait point de forme). 
Sự liên lạc ảnh hưởng Dịch Kinh trong nền văn nghệ Tây phương quả rất thâm 
thúy. Đông Tây không còn cách xa nhau là mấy. 
 
“DỊCH LÀ NHẤT NGUYÊN LUẬN” (THIỆN ÁC GIAI THIÊN LÝ) LÀ “CÁC HỮU 
THÁI CỰC” 
 
Nhìn đồ Thái Cực ta thấy rõ Âm, Dương đồng đẳng, không cái nào hơn cái nào 
và cùng sống chung nhau làm một khối. Âm tượng trưng cho bóng tối, Dương 
tượng trưng cho ánh sáng. Dương tượng trưng cho Thiện, Âm tượng trưng cho 
Ác. Âm là cái hại, Dương là cái lợi đều không có thể quan niệm rời ra: Không có 
cái lợi nào mà không có cái hại của nó, cũng như không có cái hại nào không có 
cái lợi của nó. Có thể nói, như người Tây phương, Âm tuy là có hại, nhưng là cái 
“hại cần thiết” (mal nécessaire), thiếu nó Dương cũng không thể tồn tại. 
Đó là nguyên lý căn bản của Dịch: “âm trung hữu dương căn, dương trung hữu 
âm căn”. Nhìn riêng sự vật rời ra thì thấy có cái gọi là lợi, có cái gọi là hại, nhưng 
nếu nhìn chung sự vật thì sự lợi hại lại dính liền nhau, điều mà Dịch bảo “nhất 
Âm, nhất Dương chi vị ĐẠO”. Tây phương cũng có câu: “Touta un sens, meme 
l’absurde” (Tất cả đều có nghĩa, ngay những gì mà ta cho là vô ý nghĩa). 
Phần đông các nhà văn tiên tiến Tây phương đều có đồng một nhận xét như trên 
của Kinh Dịch (một cách vô tình hay hữu ý)… nhất là những nhà văn đã chịu ảnh 
hưởng rất nhiều triết lý của Đông phương như Carl Gustav Jung, Alan Watts, W. 
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Y. Evans-Wentz, Jean Grenier… mà những đoạn văn trích lục sau đây là minh 
chứng hùng hồn: Dịch học là con đường trở về Thái Cực bằng nhất nguyên lưỡng 
cực động, tư tưởng căn bản của Đông phương (Xin xem quyển Tinh Hoa Đạo Học 
Đông Phương). 
 
ALAN WATTS 
 
Alan Watts, một nhà văn nước Anh, sống trên đất Mỹ, là tác giả nhiều bộ sách về 
Đông phương rất có giá trị, đã nói lên rất rõ quan niệm nhất nguyên của Kinh 
Dịch như sau: 
“ ... il n'y a pas d'être sans le néant, pas de vie sans mort, pas d'homme sans 
femme. Les opposés ne peuvent être séparés, et c'est toute l'erreur des mots et 
de la logique que de toujours vouloir séparer et distinguer. Plus nous pénétrons 
le jeu de nos sentiments, plus nous mesurons leur ambivalence - l'alternance de 
la joie et de la tristesse, de l'amour et de la haine, de l'enthousiasme et de la 
dépression. Notre vie affective n'est pas faite d'états fixes, mais de perpétuels va-
et-vient: l'idée même d'une joie perpétuelle est impensable. Un sentiment 
éternel est une réalité statique, donc, le contraire d'un sentiment. Ce sont les 
mots qui truquent tout. Formellement, le mot “être” est dissocié de l'expression 
du mot “neant”. Plaisir est dissocie du mot douleur. Ces termes constituent en 
réalité, une relation aussi indissoluble que le pile et la face d'un objet. Le monde 
naturel ne nous est pas donné en catégories, comme un assortiment de flacons 
étiquetés. Les Chinois appelle Yang l'élément positif et Ying l'élément négatif. 
Pour eux, Ying et Yang vont de pair et on ne peut avoir l'un sans l'autre. C'est très 
important, parce que, aux Etats-Unis et partout ailleurs, dans tous les pays 
occidentaux, leur séparation conduit à de tragiques conséquences politiques. 
C'est ce qu'on appelle la polarisation de la vie politique. Dans un aimant, il faut 
pourtant bien avoir un pôle nord pour avoir un pôle sud ... Etre polarisé, c'est 
done simplement une différenciation au sein d'une unité. Mais les gens ne 
voient pas qu'ils ne peuvent dire: “Je suis riche”, que parce qu'il y a des pauvres, 
ou: “Je suis blanc” que parce qu'il y a des Noirs.” (...) Il n'y a pas de bien qui ne soit 
lié, associé au mal, c'est ce que Lao-tseu appelle “l'horizon naturel”. C'est son 
manichéisme qui rend le christianisme monstrueux. La damnation éternelle, 
c'est vraiment terrible, et seule la religion chrétienne en menace ses fidèles. Les 
hindous ou les bouddhistes ont imaginé un enfer que quatre millions trois cent 
vingt-cinq mille ans, mais jamais un enfer éternel. L'enfer éternel supprime la 
tolérance, car, alors, il faut tout fair pour éliminer le mal, et on arrive à 
l’Inquisition”126. 
(Không có cái gì gọi được là “hữu” nếu không có cái gọi là “vô”, không có cái “sinh” 
nếu không có cái “tử”, không có đàn ông nếu không có đàn bà. Những mâu thuẫn 
chống nhau không thể phân đôi, cái lầm của văn tự là muốn chia nó ra và phân 

 
126 (L’Express va plus loin avec Alan Watts, 1970) 
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biệt. Càng đi sâu vào cái guồng máy phức tạp của tình cảm, ta càng nhận thấy 
mức mâu thuẫn của nó – sự xen kẽ giữa cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét, sự 
hăng say với lòng chán nản. Đời sống tình cảm của ta đâu phải là những trạng 
thái cố định, mà là những trạng thái qua lại, lại qua không bao giờ thôi. Bởi vậy, 
nói đến một cái vui trường cửu là điều không thể quan niệm được. Một tình cảm 
vĩnh cửu bất biến không còn được gọi là tình cảm nữa, mà trái lại là khác. Chính 
vì những danh từ nó đánh lận tất cả. “Hữu” bị tách rời với “vô”, cái “sướng” bị 
tách rời với cái “khổ”, kỳ thật những danh từ ấy là những danh từ đôi, không thể 
phân chia ra được, không thể có cái này mà không có cái kia, những danh từ mâu 
thuẫn ấy chỉ là bề mặt bề trái của mỗi sự vật. Giới tự nhiên đâu có hạng loại như 
những cái chai được dán trước nhãn hiệu. Theo người Trung Hoa, Âm, Dương 
luôn luôn đi cặp với nhau, không bao giờ có thể tách rời nhau. Điều này thật 
quan trọng, bởi vì ở tại Hoa Kỳ cũng như bất cứ nơi nào khác, bên Âu cũng vậy, 
sự phân chia các cặp mâu thuẫn trên đây làm hai bộ phận riêng biệt đã đưa đến 
những hậu quả chánh trị thật là bi thảm. Trong một khúc nam châm, phải có 
một đầu cực bắc, phải có một đầu cực nam… Chính cái giáo lý nhị nguyên tách 
bạch thiện, ác một cách tuyệt đối của cơ đốc giáo (Christianisme) đã biến nó 
thành quái đản. Sự “đày địa ngục vĩnh cửu” (dammation éternelle) thật là một 
việc vô cùng khủng khiếp, và chỉ có cơ đốc giáo mới có sự đe dọa ấy đối với tín đồ 
mình. Người Ấn hoặc người của Phật giáo cũng có nghĩ ra một thứ địa ngục như 
thế, nhưng địa ngục này có giới hạn trong khoảng 4.325.000 năm thôi, chứ 
không bao giờ có thứ địa ngục vĩnh kiếp. Thứ địa ngục này tắt hẳn nơi lòng con 
người khoan dung hỉ, xả, là vì, trong trường hợp này người ta phải cố gắng làm 
đủ mọi cách để bài trừ tội lỗi dù phải dùng đến những biện pháp tàn nhẫn để đi 
đến một thứ tôn giáo pháp đình). 
Vì lẽ “vật cùng tắc phản, vật cực tắc biến” theo Kinh Dịch cho nên sự hướng thiện 
đến cực độ dễ biến cái thiện thành cái ác. Sở dĩ người Âu-Mỹ có tâm hồn tự do 
ngày nay phần đông ảnh hưởng về Thiền học Trung Hoa gồm cả Lão và Phật học 
Đại thừa là vì họ đã tìm được nơi đây tinh thần phóng khoáng vượt lên khỏi 
những quan niệm máy móc của vấn đề luân lý giả tạo và quá khắc khe của luân 
lý đạo đức quá thông thường. 
Alan Watts, một nơi khác, nói tiếp: 
“Si le ZEN a tant de séductions pour l'Occident post-chrétien, c'est parce qu'il ne 
prêche, ne moralise ni ne menace à la manière du prophétisme hébraique ... 
L'Univers des Hébreux et des Chrétiens est dominé par la loi morale. Dieu, 
l'Absolu lui-même, est le Bien par opposition au Mal, et dès lors l'immoralité ou 
l'erreur font que l'homme se sent rejeté non seulement de la société humaine, 
mais de l'existence elle-même, des sources mêmes de la vie. S'il se sent dans 
l'erreur, il en éprouve une angoisse métaphysique, un sentiment de culpabilité 
préfigurant la damnation éternelle et absolument disproportionnés à sa faute. 
Cette culpabilité métaphysique est si insupportable qu'elle aboutit finalement 
au rejet de Dieu et de ses lois: c'est ce qui s'est produit précisément par la 
matérialisme moderne. Un “moralisme” absolu aboutit la destruction de la 
moralité, car les sanctions qu'il promulgue contre le péché sont beaucoup plus 
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lourdes: on ne gué- rit pas une migraine en coupant la tête de celui qui en est 
affecté. L'attrait du ZEN - comme d'autres formes de philosophie orientaletient 
à ce qu'audelà du royaume immédiat du bien et du mal il dévoile un immense 
domaine de l'être où il n'est question ni de faute ni de punition, où enfin le moi 
est inséparable de Dieu.” (Sở dĩ người Tây phương “ hậu cơ đốc” (post-chrétien), 
nghĩa là sau khi vượt khỏi giai đoạn sống trong cơ đốc giáo, ưa thích Thiền, là vì 
nó không thuyết giáo, không giảng luân lý cũng không đe dọa theo kiểu tiên tri 
giáo dân… Cái thế giới của người hérbreux và của tín đồ thiên chúa giáo đều nằm 
dưới một cái luật luân lý. Ngay cả Thượng Đế, cái lẽ Tuyệt Đối ấy tượng trưng 
mọi cái THIỆN chống lại với cái ÁC, nhân thế mà bất cứ một sai lầm nào phạm 
vào cái luật luân lý ấy đều là một cái tội làm cho ta cảm thấy bị hất ra ngoài xã 
hội loài người, hơn nữa ngoài lề của sự sống, cả những nguồn gốc của sự sống. 
Trong khi họ sa ngã vì sai lầm, họ cảm thấy bị một cảm giác thống khổ siêu hình 
vày vò day dứt, một mặc cảm tội lỗi báo trước một sự đầy ải thiên thu, không 
xứng với tội lỗi của mình. Cái mặc cảm tội lỗi siêu hình ấy không thể chịu đựng 
nổi, khiến người ta phẫn nộ trước một sự bất công phi lý đến độ chỉ còn có một 
thái độ cuối cùng là bỏ quách cái ông Thượng Đế với cái luật lệ tàn nhẫn của ông: 
đó là nguyên nhân sinh ra thứ chủ nghĩa vật chất ngày nay. Một thứ “luân lý” 
tuyệt đối bao giờ cũng đi đến sự hủy diệt luân lý ấy vì sự trừng phạt quá lố không 
cân với tội lỗi: có ai trị bệnh nhức đầu bằng cách chặt đầu người bệnh. Sự hấp 
dẫn của Thiền – cũng như tất cả mọi thứ triết học khác của Đông phương – đối 
với người Tây phương, là vì nó đã khám phá ra được một cõi mênh mông của 
chân tánh ngoài cõi sống hạn chế trong vòng thiện-ác, nơi đó không còn vấn đền 
tội lỗi hay trừng phạt, nơi mà ta và Thượng Đế là một. Nhưng, nếu người Tây 
phương nào ưa thích Thiền và muốn hiểu được nó về bề sâu phải ít ra có được 
cái đức tính cần thiết này, là trước hết phải hiểu thật rõ một cách khá đầy đủ cái 
nền văn hóa của mình để đừng bị nó ràng buộc nô lệ một cách vô tâm nữa. Và 
cần phải dứt khoát với cái ông Thượng Đế Jéhovah của họ với cái tâm thức Thiên 
Chúa Do Thái (conscience judéo-chrétienne) để đừng còn vương vấn trong bất 
cứ một mặc cảm sợ sệt hay nổi loạn nào nữa cả. Là vì, Thiền là sự giải thoát tâm 
hồn ra khỏi những thứ tư tưởng ước lệ do chính con người tạo ra, rất khác xa với 
thái độ chống đối những ước lệ để rồi chui vào những ước lệ mới… Có hai thứ 
Thiền: Thiền tự do (Zen non-conformmite) và Thiền có ước lệ (Zen 
conventionnel). (L'Occidental attiré par le Zen et qui veut le comprendre en 
profondeur doit avoir une qualité indispensable: il faut qu'il ait d'abord dé sa 
propre culture une compréhension assez complète pour n'être plus 
inconsciemment prisonnier d'elle. Il faut qu'il ait réglé ses comptes avec Dieu-
Jéhovah et avec sa conscience judéo-chrétienne, de manière à ne plus éprouver 
à leur égard ni crainte ni rebellion. Il doit être libéré de l'obses- sion de se justifier. 
S'il n'en est pas ainsi, son adhésion au Zen sera ou bien une révolte contre la 
culture et l'ordre social ou bien une nouvelle forme de conformisme et de 
préjugé – car le Zen est par-dessus tout une libération de l'esprit de la pensée 
conventionnelle, et c'est là chose très différente de la, rébellion contre la 
convention ou de l'adoption de conventions nou- velles ... ) 
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(Le monde du Zen, p. 254) 
 
Theo A. Watts, nếu vẫn còn tinh thần nô lệ các giá trị xã hội, thì dù có làm một 
cuộc cách mạng đối với những giá trị hiện thời, sau cùng óc nô lệ cũng sẽ tạo ra 
những khuôn khổ tư tưởng khác để phụng thờ. Người có tâm hồn tự do không 
thể sống nô lệ bất cứ trong một thứ hệ thống tư tưởng nào cố định cả. (Xin xem 
Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, tr. 55-61) 
Bất cứ một phong trào nào đều có sự quá lố của nó cũng như có sự méo mó biến 
dạng của nó, cho nên mới có nói: “phản động với một cái lầm vẫn lầm”. Phải coi 
chừng sự đánh trả lại của cái đòng đưa… 
 
WILFRID DESAN 
 
... Aucun acte vertueux ne serait méritoire si son contraire n'exerçait sa 
séduction. Que serait la patience du martyr sans la cruauté de son tortionnaire 
ou la valeur de l'humilité sans le plaisir de la vanité? Ce qui est terrible dans la 
vie, écrit Péguy, ce n'est pas seulement la juxtaposition du péché et de la sainteté, 
mais aussi leur interpénétration, leur alimentation mutuelle. Saint Augustin 
soulignait que les deux contraires constituent une relation parasite: “De même 
qu'un tableau plaît avec ses ombres quand elles sont bien distribuées; ainsi, 
l'Univers est beau même avec les pécheurs, quoique considérés en eux-mêmes, 
ils soient laids et difformes.” La lumière est servie par les ombres et les 
dissonnances jouent leur partie dans l'immense orchestre du monde. 

L’homme Planetaire, P. 69 
 
(Không một tác phong đạo đức nào được gọi là đáng khen nếu cái đối nghịch của 
nó không hấp dẫn. Có sự tàn nhẫn của kẻ hành hạ mới làm nổi lên sự kiên gan 
anh dũng của người bị hành hình. Nếu không có sự khoái lạc của sự tự kiêu, thì 
còn giá trị gì những cử chỉ khiêm tốn?) 
Péguy nói: “Cái khủng khiếp trong đời người, đâu phải chỉ vì tội lỗi và thánh 
thiện kế cận bên nhau, mà chính là sự tương nhiễm, sự bồi bổ lẫn nhau của 
chúng. 
Thánh Augustin nhấn mạnh đến sự tương liên sống bám nhau của cặp mâu 
thuẫn ấy: “Cũng như trong một bức tranh, cái đẹp, chính nơi sự trải đều bóng tối 
và ánh sáng; toàn thể vũ trụ nhân loại sẽ đẹp ngay với những con người tội lỗi, 
mặc dù riêng ra, chúng xấu xa và dị hợm”. Ánh sáng nhờ có bóng tối mà nổi lên, 
những âm điệu bất hòa vẫn có vai trò của nó trong khúc nhạc mênh mông của 
thế giới). 
 
ALAN WATTS 
 
... “Pour les grands taoïstes, Lao-tseu et Tchang-tseu, on ne pouvait avoir raison 
sans avoir en même temps tort, les deux choses étant aussi inséparables que le 
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deux faces d'une médaille. Tchang-tseu disait: “Ceux qui voudraient avoir un 
bon gouvernement sans qu'il fût en même temps faillible, un gouvernement 
juste qui ne fût pas en même temps dans l'erreur, ceux-là ne comprennent pas 
les principes de l'univers.” 

(Le Monde du Zen, p. 285) 
 
(Đối với Lão Tử và Trang Tử, không bao giờ ta có lý mà không đồng thời vô lý, là 
vì cả hai đều dính liền nhau như bề mặt và bề trái của một tấm huy chương. 
Trang Tử nói: “Kẻ nào muốn có một chánh quyền tốt mà không có xấu, có một 
chánh quyền giỏi mà không có chỗ sai lầm, họ không hiểu gì cả về những nguyên 
lý của Vũ trụ”. 
Ở thiên Thu Thủy, Trang Tử viết: “Mỗi mỗi đều có 2 phương diện. Muốn có phải 
mà không có quấy, muốn có trị mà không có loạn là chưa rõ cái lý của Trời-Đất, 
cài Tình của Vạn Vật, ấy là mơ trời mà không có đất, mơ Âm mà không có Dương, 
hai phương diện đồng thời có của mỗi vật. Muốn phân hai phương diện tương 
đối ấy ra làm hai phần khác biệt, thì thật là vu phản, nếu không muốn nói là ngu 
xuẩn”. (Thu Thủy). 
 
CARL GUSTAV JUNG 
 
Chính nhà Tâm lý học về bề sâu này đã thú nhận nhờ học Dịch mà có được những 
sáng tạo mới lạ trong ngành tâm lý học mà ông là người sáng lập. 
Dưới đây là một vài nguyên lý căn bản của ông đã đặt ra dùng làm nền tảng cho 
cái học về tâm lý về bề sâu (psychologie des profondeur): 
 
“La philosophie chinoise classique connaît deux principes universels 
contradictoires, le clair Yang (dương) et l'obscur Ying (âm). Elle dit que lorsque 
l'un des principes atteint à la culmination de sa puissance, le principe 
contradictoire germe et jaillit de son sein. C'est là une expression 
particulièrement imagée du principe psychologique de la compensation née de 
l'antinomie intérieure. Quand une culture a atteint son apogée, apparaît, tôt ou 
tard, l'échéance de sa dissolution. La décomposition apparemment insensée et 
désolante en une multiplicité sans ordre ni orientation, capable d'inspirer le 
dégoût et la désespérance, contient dans son giron obscur le germe d'une 
lumière nouvelle.”127 

L’Homme à la déscouverte de son Ame., p. 45 
 

127 (Triết Trung Hoa cổ điển nhận có hai nguyên lý Âm Dương nghịch nhau. Nếu một trong hai 
nguyên lý ấy mà đến mức cực độ của nó thì nguyên lý đối nghịch của nó bắt đầu sinh ra (tức là 
chỗ Kinh Dịch gọi Âm cực, Dương sinh). Trong đời sống tình cảm cũng thế, chiếu theo nguyên 
tắc “tổn hữu dư, bổ bất túc” (Âm dư thì bị bớt đi, để thay vào Dương một cách tự nhiên, không 
cần phải can thiệp đến, tức là “vô vi nhi vô bất vi”). Một nền văn hóa nào mà lên đến cực điểm 
liền cũng bị hạ xuống và đi lần đến tan rã. (Đó là theo luật Dương tiêu Âm trưởng). Sự thối nát 
thấy thì đầy tuyệt vọng và nhờm gớm thật, nhưng ngay trong đó đã chứa sẵn mầm sống mới 
(tức là Âm trung hữu Dương căn, nghĩa là Thiếu Dương nằm trong Thái Âm). 
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L'étude de l'âme humaine ... m'a imposé le principe de ne jamais considérer un 
fait psychique sous un seul aspect, mais de toujours, tenir compte aussi de son 
aspect contraire. Car une expérience tant soit peu vaste montre que les choses 
ont au moins deux côtés, et souvent davantage (...) Toute manifestation 
psychique est compensée intérieurement par son contraire, ou, pour en appeler 
aux proverbes, que les “extrêmes se touchent” et qu' “à quelque chose malheur 
est bon”. 
Ainsi toute maladie qui dissocie un monde constitue en même temps un 
processus de guérison ou, en d'autres termes, elle est le point culminant d'une 
gestation annonçant les douleurs de l'accouchement. Une période d'effritement 
comme celle de l'Impérium Romanum est en même temps une période 
d'enfantement.”128 

L’Homme à la déscouverte de son Ame., p. 44 
Extraversion et introversion sont également en rapport de compensation 
mutuelle. Si le conscient est extraverti, l'inconscient est introverti et vice-versa. 
Ceci est d'une importance capitale pour toute connaissance capitale, pour toute 
connaissance psychologique129. 
 
W. Y. EVANS-WENTZ 
 
“Dans le domaine de la nature, le négatif est tout aussi nécessaire que le positif. 
Nul univers ne pourrait être constitué le positivité absolue; si l'atome perdait sa 
négativité, il ne serait plus un atome. Et ainsi, comme Plotin l'a exprimé: ‘sans 
les maux de l'Univers, l'Univers serait imparfait.’ 
Un bateau n'est nécessaire qu'aussi longtemps qu'il y a une nappe d'eau à 
traverser, et les disciplines spirituelles ne sont nécessaires qu'aussi longtemps 
qu'existe l'Eselavage; lorsque l'Emancipation est atteinte, il n'existe plus de 
sentier à parcourir ni de commandements à respecter: un pèlerin de plus a 
atteint l'Autre Rive. 
Lorsque le but est atteint, les moyens doivent être rejetés. Ainsi en est-il du Bien, 
de la Vertu ou des règles de conduite correcte lorsque la Grande Consommation 
de l'incarnation ter- restre est réalisée. Le Bien et le Mal sont les deux maîtresses 
branches du tronc de l'Arbre de Vie, jaillies d'une Semence unique. Chaque 
branche trouve également sa vie dans le système des racines de l'Arbre Unique. 
La même sève y coule et nourrit les deux branches. L'on peut aussi regarder le 
Bien et le Mal comme des jumeaux, nés d'un seul couple de Parents. Ils se 
compensent l'un l'autre, comme les ventricules droit et gauche du cœur. Ce sont 
les deux mains qui accomplissent le travail du Corps Cosmique, les deux pieds 

 
128 Nghiên cứu về tâm lý con người… tôi bắt buộc phải nhận nguyên tắc này là khi nhìn đến một 
trạng thái nào bao giờ cũng không quên để ý tới trạng thái đối nghịch của nó. Những cái cực 
đoan lại gặp nhau, họa trung hữu phúc… Đó là luật bù trừ. Cái sinh luôn luôn nằm trong cái tử. 
129 Hướng nội và hướng ngoại bổ túc lẫn nhau: nếu hữu thức hướng ngoại thì vô thức hướng nội. 
Một cái luật cực kỳ quan trọng. 
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avec lesquels l'humanité traverse la Grand-Route de la Vie conduisant à la cité 
du Nirvana. Si l'un des deux est amputé, il y a impotence. La vertu par elle même 
conduit à de bons résultats, le vice à de mauvais. Le Sage qui connaît le Bien et le 
Mal comme un et inséparables les transcende tous deux. C'est seulement dans le 
Samsara que l'opposition est active. Dans l'Au-delà de la Nature, dans la Vacuité ... 
la Matrice qui Embrasse Tout et d'ou vient a l'etre L'Univers manifesté. 
Voici, en résumé, l’essentiel de l’idéal des Sages Orientaux, le seul selon lequel le 
Grand Guru doit être jugé: 
1. Le Bien et le Mal, regardes exotériquement, forment une dualité dont aucun 
membre n'est concevable ni ne peut exister mentalement indépendamment de 
l'autre. Etant ainsi inséparables, le Bien et le Mal, regardés ésotériquement, 
forment intrinsèquement une unité. 
2. Donc, les doctrines concernant un état de mal absolu appelé Enfer et un état 
de bien absolu appelé Ciel, étant basées entièrement sur des concepts nés 
samsariquement, sont aussi entièrement relatives et illusoires; le Nirvana est 
au-delà du bien et du mal. 
3. Tant que l'humanité n'aura pas transcendé le dualisme et les apparences 
phénoménales, et compris l'unité de toutes les créatures vivantes, elle ne pourra 
pas formuler un idéal valable de moralité. 

(Le Livre Tibétain de la Grande Libération, p. 104) 
 
Bác sĩ Evans-Wentz chuyên về Phật giáo Tây Tạng viết nhiều về triết lý Phật giáo 
một cách rất thâm sâu. Đoạn văn trên đây nói lên rất rõ cái lý Âm-Dương của 
Kinh Dịch, rằng Âm cần thiết cho Dương, vì nếu trong một hột nguyên tử mà 
thiếu phần Âm, thì không còn là nguyên tử nữa. 
Vấn đề Âm-Dương, nhất là luật Tứ Tượng (Âm trung hữu Dương căn, Dương 
trung hữu Âm căn) giúp cho ta rõ thấu tinh thần tối thượng thừa của quan niệm 
Bình đẳng của Phật giáo Đại thừa: Đồ Thái Cực đã nói lên rất rõ sự quân bình (đại 
bình đẳng của Phật giáo). Xin đọc quyển Phật Học Tinh Hoa (Bình Đẳng Quan và 
Trí Tuệ Bát Nhã). Alan Watts, trong Le Bouddhisme Zen có viết: “Lão Tử nói: 
“Thiên hạ giai tri thiện chi vi thiện tư bất thiện dĩ”. Người dưới trời đều biết thiện 
và cho đó là thiện thì trong đó đã có cái bất thiện rồi. Hiểu được lẽ ấy, tức là đã 
hiểu được rằng thiện ác cũng như trên cao và dưới thấp không thể lìa nhau, nếu 
lại lấy sự đeo đuổi theo cái thiện làm mục tiêu lý tưởng cho đời mình, hóa ra chấp 
nhận chỉ luôn luôn quẹo qua tay mặt mãi mà không biết còn có bên trái, chung 
quy chúng phải mãi chạy theo cái vòng tròn (comprendre cela, c’est comprendre 
que le bien sans le mal est comme le haut sans le bas, et que prendre comme idéal 
la poursuite du bien revient à ignorer la guache en s’orieintant constamment 
vers la droit: on est toujours alors contrain de tourner en cercle). 
Trong giới tự nhiên, cái Âm cũng rất cần như cái Dương: không có một giới nào 
mà chỉ có thuần Dương (dans le domaine de la nature, le négatif est tout aussi 
nécessaire que le positif: nul univers ne pourrait être constitué de positivité 
absolue). 
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Những giới điều hướng thiện rất cần thiết khi con người còn lăn lộn trong vòng 
Vô Minh, nhưng khi đã đến trình độ Giải Thoát rồi thì tất cả những giới điều 
hướng thiện phải vứt đi. Tu thiện chỉ là phương tiện, kết quả cuối cùng được rồi 
thì phương tiện nên vứt đi: mượn chiếc thuyền để qua sông, đến thì phải rời 
thuyền không nên lưu luyến nữa; thế đâu có nghĩa là chiếc thuyền là vật vô dụng. 
(Lorsque le but est atteint, les moyens doivent être rejetés. Ainsi en est-il du Bien, 
de la Vertu ou les règles de conduite correcte losque la Grande Consommation 
de l’incarnation terrestre est réalisée). 
Tóm lại, người Giải Thoát là người đã vượt lên khỏi Âm Dương trở về Thái Cực 
(Đạo). Theo Hình Nhi Hạ Học, Âm, Dương, Thiện, Ác là hai phần khác nhau và 
Dương cao hơn Âm. Theo Hình Nhi Thượng Học Âm, Dương, Thiện, Ác là Một, 
không cái nào hơn cái nào, mà chúng là một khối đồng nhau như trong đồ Thái 
Cực. Theo nhà Phật, Niết Bàn là trạng thái vượt lên trên Thiện, Ác. Những giáo 
lý chủ trương chia đôi Thiện, Ác, lấy Thiên Đường (Paradis) làm nơi dành riêng 
cho hàng thánh thiện, cũng như những giáo lý lấy Địa Ngục (Enfer) làm nơi giam 
giữ những người tội lỗi đều hoàn toàn sống trong ảo tưởng cả (illusories). Ngày 
nào nhân loại chưa vượt lên khỏi quan niệm nhị nguyên, ngày đó không bao giờ 
thiết lập được một nền luân lý lý tưởng có chân giá trị. 
 
GABRIEL MARCEL 
 
.. “Les opposés sont si intimement liés entre-eux – vérité et erreur, bien et mal – 
que je ne puis me débarasser de ce que je combats, sans que la polarité des 
contraires soit elle-même affectée, ni sans que je perde en fin de compte cela 
même que je voulais sauvegarder comme réalité.” 

La Libération de l'Homme (p. 45) 
 
Những cặp mâu thuẫn liên kết chặt chẽ với nhau đến đỗi ta không thể nào tách 
rời cái này ra mà cái kia còn tồn tại được. Chính đây là chỗ Lão Tử bảo: “Tổn chi 
nhi ích, ích nhi chi tổn”, “Thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc”.  



152 

KYBALION 
(Etude sur la philosophie hermétique de l’Ancienne Egypte et de l’Ancienne 

Grèce par Trois Initiés) 
 
 
Nơi tựa quyển sách này, có lời giới thiệu như sau: 
“Le Kybalion est certainement un livre sortant de l’ordinaire et marqué du sceau 
de la Sagesse et du mystère. Ce petit livre est très profonde, sous son apparente 
simplicité: trop profonde, même, pourrait-on dire. 
… Le Lois supreme qui president à la manifestation des Mondes – et de nous 
même – y sont exposées dans leur plus pure simplicité.”130 
Quyển KYBALION, mà chúng tôi thường đề cập đến như là một quyển “kỳ thư”, 
một quyển Kinh Dịch của Ai Cập và Hy Lạp cổ truyền: nó vừa là một quyển minh 
triết (Sagesse), vừa là một quyển sách huyền nhiệm (mystère) dùng làm căn bản 
cho tất cả mọi thứ học huyền bí cổ đại ở miền Trung Đông, Ai Cập và Hy Lạp. 
Những nguyên lý căn bản của nó đều là những nguyên lý mà Kinh Dịch của 
Trung Hoa đã nêu ra. Điều rõ rệt nhất là những nhà bình giảng nó, đã dùng khoa 
học cận đại để giải thích, nên những gì thật huyền bí đã trở thành rất dễ hiểu 
cho những ai có trình độ khá cao về khoa học Tây phương cận đại và hiện đại. 
Quyển sách mà chúng tôi được hân hạnh nghiên cứu đã được mua từ năm 1927, 
và cho đến nay dường như không thấy được tái bản. Dưới đây một vài đoạn văn 
tiêu biểu trích trong quyển rất quý báu ấy để các bạn thưởng thức và so sánh: 
“Les principes de la Vérité sont au nombre de sept, celui qui les connait et qui les 
comprend possède la clef magique qui ouvira toutes les Portes du Temple avant 
même de les toucher.” 
(Những nguyên lý chánh của Chân lý tối thượng chỉ có bảy: kẻ nào hiểu biết được 
nó là đã nắm được cái chìa khóa màu nhiệm mở được tất cả những cửa Đền Chân 
lý trước khi đá động đến nó). 
“Les sept principes hermétiques, sur lesquels la philosophie hermétique tout 
entire, est basée, sont les suivants: 
1. Le Principe de Mentalisme 
2. Le Principe de Correspondance 
3. Le Principe de de Vibration 
4. Le Principe de Polarité 
5. Le Principe de Rhythme 
6. Le Principe de Cause de d’Effet 
7. Le Principe de Genre 
1. Le Principe de Mentalisme: “Le Tout et Esprit; l’Univers est Mental”. 

 
130 Sách Kybalion, quả quyết là một quyển sách vượt loại thường, nó là ấn chứng của sự khôn 
ngoan và huyền diệu. Quyển sách nhỏ này thật thâm sâu dưới một hình thức thật giản dị: nó cực 
kỳ sâu sắc… Những định luật tối cao chỉ huy mọi hiện tướng trên đời, và cả bản thân chúng ta 
nữa, đều đã được trình bày một cách hết sức đơn giản. 
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2. Le Principe de Correspondance: “Ce qui est en Haut est comme ce qui est en 
Bas; ce qui est en Bas est comme ce qui est en Haut”. 
3. Le Principe de Vibration: “Rien ne repose; tout remuoe, tout vibre”. 
4. Le Principe de Polerité: “Tout est Double; toute chose possède des pôles; tout a 
deux extrêmes; semblable et dissemblable ont la même signification; les poles 
opposes on tune nature identique mais des degrés différents; les extremes se 
touchent; toutes les vérités ne sont que des demi-vérités; tous les paradoxes 
peuvent être conciliés.” 
5. Le Principe de Rhythme: “Tout s’écoule, au-dedans et au dehors; toute chose a 
sa durée; tout évolue puis dégénère; le balancement du pendule se manifeste 
dans tout; la measure do son oscillation à droite est semblable à la mesure de son 
osecillation à gauche; le rhythme est constant.” 
6. Le Principe de Cause et d’Effet: “Toute Cause a son Effet; tout Effet a sa Cause; 
tout arrive conformément à la Loi; la Chance n’est qu’un nom donné à la Loi 
méconnue; il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n’échappe à la Loi.” 
7. Le Principe de Genre: “Il y a un genre en toutes choses; tout a ses Principles 
Masculine et Féminin; le Genre se manifeste sur tous les plans.” 
(Bảy nguyên lý trên đây đều là những nguyên lý căn bản đã được trình bày trong 
Kinh Dịch. 
1. Nguyên lý thứ nhất: Chính là chỗ mà Dịch gọi là Thái Cực, hoặc Thái Nhất 
(Đạo). Nó là một bầu điện khí linh thiêng, nguồn sống của Vũ Trụ, Vạn Vật, Đạo, 
người Tây phương dịch nó là Mental Cosmique, đó là chữ THẦN của Kinh Dịch. 
Esprit (viết với chữ E hoa) là để phân biệt với chữ thần (esprit) đối với vật 
(matière). Cho nên mới nói “Le Tout est Esprit”, “l’Univers est Esprit”. 
Vũ Trụ do Khí Âm, Dương mà ra, nhưng Khí ấy gọi là THẦN, cho nên tác dụng 
của cả âm lẫn dương mới là Thần: “Tinh khí vị chi THẦN”131. Âm là tinh, Dương 
là khí, cả hai hợp lại mới thành vật. Cái sự phối hợp ấy gọi chung là Thần (Esprit): 
“Âm Dương bất trắc chi vị THẦN”. “Bất trắc” đây có nghĩa là chế hóa lẫn nhau, 
luôn luôn có mặt (lưỡng tại), không bao giờ rời nhau, qua lại với nhau và trao đổi 
với nhau “không lường trước được”. Tất cả mọi sự sinh, khắc, chế, hóa… của Âm, 
Dương Ngũ Hành. Đó là Thần Hóa. 
Một nơi khác đã định nghĩa chữ Đạo như vầy: 
“Đạo sinh Nhất, Nhất vi Thái Cực… Nhất, hà dã? Thiên địa chi tâm dã, Tạo hóa 
chi nguyên dã”. (Tống Nguyên Học Án, tr122). Đạo sinh Một, Một tức là Thái Cực… 
Một là gì? Là cái TÂM của Trời (Dương), Đất (Âm). (Xin xem quyển Tinh Hoa Đạo 
Học Đông Phương). 
Câu “Le Tout est Esprit” có nghĩa là “Tất cả là Đạo”, là Thái Cực: “Vật vật các hữu 
Thái Cực”. 
2. Nguyên lý thứ hai: Câu “Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas…”, tức 
là câu: “Thiên Nhân Tương Ứng”, bất cứ sự việc gì đều cùng một lý như nhau. 
Biết rõ sự cấu tạo của một hột nguyên tử là biết rõ sự cấu tạo của một dải Ngân 
hà. Sách Kybalion bình về điểm này có viết: “En étudiant la monade, il comprend 

 
131 Hồ Cư Nhân: Dịch Tượng Sao (tr. 2) Thần, tức là cái nối lại Tinh (Âm) và Khí (Dương). 
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l’archange”…”Il y a toujours un rapport constant entre les lois et les phénomènes 
des divers plans de l’Etre et de la Vie.” 
3. Nguyên lý thứ ba: Tất cả không có cái gì đứng yên một chỗ: không có cái gì 
không máy động; không có cái gì không rung động (Rien ne repose; tout remue; 
tout vibre). Chính đây là cái nghĩa chánh của Dịch: Dịch là biến. 
4. Nguyên lý thứ tư: Tất cả đều có hai mặt: những đối cực đều cùng một bản tánh 
nhưng khác độ; những cái cực đoan lại gặp nhau; tất cả mọi chân lý đều là những 
chân lý một mặt (một nửa chân lý); tất cả mọi nghịch thuyết đều có thể dung 
hòa. Đó là cái chân lý: “Một mà Hai, Hai mà Một “ của Dịch lý: “Thái Cực nhi 
Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi nhi Thái Cực”. Đó là cái lý “bất nhị nhất nguyên” của 
Dịch. 
5. Nguyên lý thứ năm: Cái gì cũng trôi qua, và trôi đi mãi mãi; sự gì vật gì đều có 
cái thời gian của nó; tất cả đều tiến rồi thối; sự qua qua lại lại của cái đòng đưa 
đều hiện lên trong mỗi sự vật; sự lắc qua bên mặt cũng đồng với sự lắc qua bên 
trái; tiết điệu luôn luôn không không thay đổi. Dịch bảo: “Biến hóa giả, tiến thoát 
chi tượng dã. Vãng lai bất cùng vị chi thông”. 
6. Nguyên lý thứ sáu: Nhân nào quả nấy; tất cả việc gì đều xảy ra theo đúng luật 
định cả; cái mà ta gọi là “may mắn” chỉ là một tiếng nói vô nghĩa vì không hiểu 
Luật; có rất nhiều nguyên nhân và không có một sự vật nào vượt thoát được 
Luật tự nhiên của Trời Đất cả. Tức là chỗ Dịch bảo: “Cùng Lý tận Tánh “ để mà 
“Tri Cơ Thám Nguyên”. 
7. Nguyên lý thứ bảy: Bất cứ sự vật gì đều có một âm một dương; bất cứ trên bình 
diện nào đều có âm dương cả. Bình luận về nguyên lý này, sách Kybalion đưa ra 
nhiều ý kiến rất hay và lưu ý chúng ta đừng hiểu lầm hai tiếng âm dương giống 
với sự phân giống về vấn đề sinh lý, giữa giống cái và giống đực. “le Genre dans 
son sens hermétique et le Sexe dans le sens ordinaire du mot, no sont nullement 
la même chose”. Đoạn văn sau rất đặc biệt: “le mot Genre derive d’une racine 
latine significant: engendrer, procréer, faire naitre, créer, produire…” (Người ta 
thường dùng danh từ Âm như là cái gì đó có tánh cách tiêu cực (négatif) và 
Dương như một cái gì có tánh cách tích cực (positif). “Les mots Positif et Négatif 
sont appliqués à ces phénomènes par la science d’une manière tout à fait fausse. 
Le mot Positif signifie quelque chose de reel et de puissant, compare à une 
faiblesse ou à une réalité Ne’gative. Rien n’est plus éloigné de la realité en ce qui 
concerne les phénomènes électriques. Ce qu’on appelle le pôle Négative de la pile 
est en réalité le pôle dans lequel et par lequel la generation et la production de 
Nouvelles forms d’énergie se manifeste. Il n’y a rien de négatif. Les auteurs 
scientifiques les plus compétents se servent maintenant du mot “Cathode” au 
lieu duf pôle Négatif, le mot “Cathode” venant d’une racine grecque significant 
“descente, voie de generation”, etc. De la Cathode sort l’essaime d’e’lectrons et de 
corpuscules: du même pole emergent ces merveilleux “rayons cathodiques” qui 
ont révolutionné les conceptions scientifiques Durant les dix dernières années. 
La Cathode est la Mère de tous les étranger phénomènes qui ont rendu inutiles 
les vieux ouvrages de physique depuis longtemps dans le domaine de la 
speculation scientifique. La Cathode, ou pôle Négatif, est le Principe Maternel 
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des Phénomènes électriques et de forms de matière les plus délicates connues 
de la science jusqu’à ce jour.” Danh từ tiêu cực mà các nhà khoa học đã dùng 
trước đây không xác đáng, phải gọi là “cathode” (âm cực), vì theo ngữ căn của nó, 
có nghĩa đi xuống (mà Dịch gọi là “Âm giáng”, lại cũng có nghĩa là “đẻ ra” 
(engender). Từ chỗ âm cực (cathode) xuất hiện những “điện tử” (électrons). 
“Cathode” là nguồn gốc (như bà mẹ) sinh ra những hiện tượng lạ lùng đã làm 
thay đổi những quan niệm vật lý cách đây đã lâu. Nó là nguyên lý Âm (Principe 
Maternel) mà nhà Lão gọi là Huyền tẫn: “Huyền tẫn chi môn, thị vi thiên địa căn”. 
Thiếu Âm, vạn vật không tồn tại. 

*** 
L’abitude d’enoncer les 2 principes dans l’ordre Yin-Yang provient de ce que la 
revolution cosmique nait dans les ténèbres et l’humidité (solstice d’hiver, Nord, 
minuit – Léopold de SAUSSURE: Caratère bino-quinaire de Système Cosmologique 
des Chinois (Journal Asiatique, Avril-Mars 1923), p. 241. 
Cái thói quen gọi Âm trước Dương sau, là căn cứ vào lý do cuộc chuyển hóa Vũ 
Trụ bắt đầu sinh trong bóng tối và âm lạnh (Đông Chí, hướng Bắc, canh khuya): 
“Nhất dương sinh ở thời Tý”. 

 
PHỤ CHÚ 

 
TỨ TƯỢNG 
 
Tứ Tượng, theo Dịch, là phần cực kỳ quan trọng. Rất tiếc, phần nhiều các sách 
xưa cũng như nay lại chỉ nói phớt qua. 
Vòng Tứ Tượng cũng như cách ghi Tứ Tượng, các sách có hai lập trường. 
1. Lập trường thứ nhất cho vòng Tứ Tượng (theo đường thuận chiều kim đồng 
hồ) sắp theo thứ tự sau đây: Thái Âm, Thiếu Âm; Thái Dương, Thiếu Dương. Cách 
ghi tượng Thái Âm và Thái Dương (thuần Âm, thuần Dương) thì không có gì 
khác nhau. Thái Âm thì 2 hào Âm, Thái Dương thì 2 hào Dương. Chỉ có Thiếu 
Âm thì để hào Âm phía trên, còn Thiếu Dương thì để hào Dương phía trên. Lập 
trường này sai. 
2. Lập trường thứ hai, tượng Thiếu Dương để hào Dương phía dưới; Thiếu Âm để 
hào Âm phía dưới, còn vòng Tứ Tượng lại theo thứ tự sau đây: Thái Âm, Thiếu 
Dương; Thái Dương, Thiếu Âm. Lập trường này hữu lý hơn. 
Có 2 lý do: Theo Phùng Hữu Lan trong Tân Lý Học, sở dĩ để hào Dương phía dưới 
tượng Thiếu Dương (cũng như để hào Âm phía dưới tượng Thiếu Âm) là vì theo 
phép ghi quẻ thì bắt đầu hào dưới hết (sơ hào). Thiếu Dương là hào Dương nhỏ 
đang thời tăng trưởng, phải ghi hào Dương phía dưới; Thiếu Âm là hào Âm đang 
thời sinh và thành nên phải ghi hào Âm phía dưới. 
Bảo Ba, trong Chu Dịch Nguyên Chỉ cho rằng thứ tự vòng Tứ Tượng phải là Thái 
Âm qua Thiếu Dương, Thái Dương qua Thiếu Âm. Là tại sao? Là vì “Âm cực sinh 
Dương, Dương cực sinh Âm”: Thái Âm là Âm cực nên trong chỗ cực Âm, Dương 
bắt đầu sinh, gọi là Thiếu Dương (tức là điểm Dương nằm trong Âm của Thái Cực 
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đồ). Thái Dương là Dương cực nên trong chỗ cực Dương, Âm bắt đầu sinh, gọi là 
Thiếu Âm (tức là điểm Âm nằm trong Dương của đồ Thái Cực). Ông nói: “Trời 
Đất Âm Dương biến hóa, lạnh cực không sinh lạnh lại sinh nóng, đó là Lão Âm 
biến ra Thiếu Dương; cực nóng không sinh nóng lại sinh lạnh, đó là Lão Dương 
biến ra Thiếu Âm…”. Cho nên, ở đồ Tiên Thiên Dương cực sinh Âm (Thái Dương 
sinh Thiếu Âm); Âm cực sinh Dương (Thái Âm sinh Thiếu Dương). Dương sinh 
ở Tý, cực ở Tỵ; Âm sinh ở Ngọ, cực ở Hợi: tất cả đều bắt chước sự biến hóa của 
Trời Đất (Âm Dương). 
 
SỰ CHÊNH LỆCH CỦA ÂM DƯƠNG (HAY LUẬT THAM THIÊN LƯỠNG ĐỊA) 
 
Số Dương là 3 (Số 1 bất động kể là số 0). Số Âm là 2. 
Thuyết Quái nói: “Tham thiên lưỡng địa nhi ỷ số, quan biến ư Âm Dương nhi lập 
quái, phát huy ư Cương, Nhu nhi sinh hào”. Thánh nhân dựa vào hai con số 3 và 
2 mà xem sự biến hóa của Âm Dương, nhân đó mà lập ra các quẻ, phát huy được 
cái lẽ Cương, Nhu mà chế ra các hào. 
Có lẽ dựa vào 2 con số gọi là “Tham Thiên Lưỡng Địa” ấy, mà có 2 nhà bác học 
Trung Hoa chứng minh được cái luật “Tham Thiên Lưỡng Địa” và được giải 
thưởng Nobel về [vật] lý học năm 1957. Hai nhà bác học Trung Hoa này là Lý 
Chánh Đạo (Lee Tsung Dao) và Dương Chấn Ninh (Yang Chan Ninh). Cả hai đều 
là tiến sĩ [vật] lý học của Đại học Columbia và Đại học Princeton (Mỹ). 
Báo Time (ngày 28-01-1957) thuật rằng hai nhà bác học trên đây, trong một 
cuộc thí nghiệm tại nhà máy nguyên tử ở Columbia đã thấy rằng: khi cho nổ hạt 
nhân nguyên tử, tức có phóng xạ, những ly tử Âm và Dương phóng ra lại phóng 
không đều nhau. 
Những tia của ly tử Dương dài hơn tia của ly tử Âm. 
Tia Dương 3 phần, tia Âm chỉ có 2 phần (tức là Dương thừa Âm thiếu) với tỷ lệ 
3/2. Khi đem một nguyên tử khác chận đầu những tia Dương và Âm thì tia 
Dương lóe ra 3 tia nhỏ, còn tia Âm chỉ lóe ra 2 tia nhỏ mà thôi. 
Hai nhà bác học nhân đó mà bác cái luật song tiến (loi de parité). Theo luật song 
tiến thì khi bị phóng xạ, ly tử Âm một bên, ly tử Dương một bên cùng đồng nhau. 
Nữ bác học họ Vũ (Wu) (Trung Hoa) cũng cho rằng luật “song tiến” sai mà luật 
“Tham thiên lưỡng địa” (3/2) là đúng và đánh ngã một cái luật bấy lâu nay được 
Âu Mỹ cho là vững vàng nhất132. 

*** 
Sự khám phá của 2 nhà bác học Trung Hoa trên đây, theo sự thú nhận các ông, 
đều nhờ đọc Dịch mà nghĩ ra, nhân cái luật “tham thiên lưỡng địa ỷ nhi số, quan 
biến ư Âm Dương nhi lập quái” ở thiên Thuyết Quái. 
Luật này tối quan trọng vì nhờ nó ta mới hiểu được cái luật đồng biến của Dịch. 
Nhờ có sự thừa của Dương, thiếu của Âm (Dương thường hữu dư; Âm thường 

 
132 Xin đọc L’Universe de l’Atome (Introduction à la physique nucléaire) của Irving Adler 
(Marabout Université), tr. 118; và Méson, ciment nuchéaire, tr. 97. 
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bất túc) mới có sự động chuyển. Nếu cả hai cân bằng nhau, thì sự vật sẽ im lìm 
bất động. 
Theo Đông phương y học, người xưa khuyên ta: Dương dễ thừa; âm dễ thiếu, bởi 
vậy thuật tu dưỡng bao giờ cũng lấy sự bổ Âm làm gốc. Lão Tử chủ trương lấy 
Âm làm gốc: nhu thuận lợi trinh. Chúng tôi sẽ bàn về điểm này trong quyển 
Thuật Dưỡng Sinh Theo Đông Phương Đạo Học. 
Số 3 là số sinh nên quẻ có 3 hào, Lão Tử gọi là “Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam 
sinh vạn vật”. 

*** 
LUẬT ÂM DƯƠNG 
 
Hideki YUKAWA, nhà bác học Nhật (giải thưởng Nobel 1949) đã giải thích tại 
sao chùm dương dính nhau, vì lẽ ra dương cùng dương không hút nhau lại xô 
đẩy ra? Ông khám phá ra một loại hột mới gọi là méson. Méson có thể thuộc 
Dương tính hoặc Âm tính hoặc trung lập tính. Cho nên sở dĩ Dương và Dương 
hợp với nhau là vì trong Dương có Âm (thiếu âm) gọi là méson-âm. 
Khoa học đã thêm một lần nữa chứng minh luật Tứ Tượng: “dương trung hữu 
âm căn, âm trung hữu dương căn”. 
 
THIÊN NHẤT SINH THỦY 
 
Theo Dịch, Thủy (nước) là nguồn gốc của mọi sinh vật. Khoa học Tây phương 
ngày nay, với những thí nghiệm (nhất là Giáo sư Giorgi Piccardi) người ta mới 
khám phá ra Nước là chỗ quy tụ tất cả sinh khí lực của Trời Đất Vũ Trụ. Bác sĩ 
Hélan Jaworski, trong La Découverte du Monde nói: “La vie prit donc naissance et 
se développa dans l’eau (qui à un moment recouvrait la terre) de même 
l’embryon poursuit sa crossance envelope entièrement par le liquid 
amniotique”133. (Sự sống bắt đầu sinh ra trong nước (có một lúc bao cả mặt đất); 
cũng như thai nhi tiếp tục sống trong nước của bọc thai). 
Dịch cho rằng Kim sinh Thủy mà Kim lại khắc Mộc. Mộc đây là mộc khí (tức là 
sinh lực của vạn vật bị kim khí hút (mà sách Dịch gọi là “khắc”: “khắc giả, đoạt 
dã”). Rồi kim mới nhả ra (tỏa ra bằng hơi lạnh) sinh ra nước. Nước (thủy) là nơi 
tụ hợp tất cả mọi điện lực (kim khí) từ dưới đất xông lên, từ bốn phương tám 
hướng xạ đến. Đó là nơi tồn dưỡng sinh khí và sinh vật trong trời đất. Khoa học 
Tây phương ngày nay, sau những cuộc thí nghiệm (nhất là của Piccardi (người 
Ý) và Takata (người Nhật)), đã nhận định rất rõ vai trò tối quan trọng của nước 
cũng như máu đối với đời sống con người. Khoa học quả quyết: “les liquids sont 
les intermédiaire univesles entre le cosmo et l’homme. C’est par eux que nous 
ressentons les actions sans cesse fluctuantes des forces extra-terrestres.” 
(Những chất nước là những môi giới chung giữa vũ trụ và con người. Nhờ nó mà 
chúng ta cảm thấy được những hoạt động luôn luôn thay đổi của những lực 

 
133 La Découverte du Monde, p. 65, A. Michel (1928). 
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ngoài quả đất… Những vũ trụ lực làm thay đổi cả cơ cấu của nước và các 
“colloides” (giao chất). 
Trong bài L’Extraordinarie Découverte Piccardi, Jacques Bergier viết: “La chimie 
cosmique vient de naitre. Le temps n’est pas égal à lui-même: chauque instant, 
chaque grain de temps a ses propriétés spécifiques. Le temps n’est pas une 
rivière ou plutôt c’est une rivière de diamants don’t chacun brille de feux 
particuliers. L’eau est un liquid extraordinaire, qui peut s’imprégner de forces 
inconnues et acquérir ainsi des possibilités nouvelles (Songer si vous vouler à 
l’eau du baptême, à l’eau benite, aux sources miraculeuses). Nous sommes sujets 
à des influences ignorées, en provenance des étoiles… Voici, n’est-ce pas, des 
phrases extraites de quelque ouvrage par les traditions anciennes? Et nous 
sommes certains que la science a depuis longtemps refuté tout cela.” (Le Meilleur 
de Planète, p. 269) 
(Theo Jacques Bergier, những phát minh của Giáo sư Piccardi thật là phi thường. 
Nhân đó mới có sinh ra một thứ hóa học mới gọi là “chimie cosmique” (hóa học 
có tánh cách vũ trụ). Thời gian không đồng nhau: mỗi lúc mỗi khác. (Theo như 
chúng ta thường tin: có giờ hung, giờ kiết có lợi hoặc có hại cho sức khỏe). Không 
phải lúc nào cũng như lúc nào, đều giống nhau đâu. Vì ảnh hưởng của vũ trụ 
tuyến và sự vận chuyển của quả đất, mà mỗi lúc mỗi khác. Nước là một thứ chất 
lỏng lạ lùng, có thể bị nhiễm các thứ lực huyền bí (forces inconnues) không biết 
thứ gì, nhân đó mà mỗi lúc nước có những khả năng mới lạ. (Ta có thể liên tưởng 
đến các thứ nước như “nước thánh”, nước ở các “suối huyền diệu”. Chúng ta chịu 
rất nhiều ảnh hưởng các vì tinh tú… Phải chăng đây là những dòng chữ trích ở 
những sách cổ truyền huyền bí? Sự thật đó là những nhận xét của các nhà khoa 
học ngày nay. Có điều chắc chắn, đó là những gì mà khoa học đã phủ nhận từ lâu 
rồi). 
Theo khoa học thì nước chỉ là nước, không gì thay đổi. Sự thật nước không giống 
với “nước tăng hoạt”. Để kết luận, J. Bergier nói: “L’eau est partout. Sans eau, pas 
de vie. Le sang est fait en grande partie d’eau. Si Piccardi a raison, si notre sang 
est susceptible d’être modifié par des forces galactiques, et ceci selon des 
variables de la course de notre planète dans le ciel, notre santé, nos pensées, nos 
actes, tout notre comportement sont liés à l’univers. Tout la physique, toute la 
chimie, tout la biologie, mais aussi toutes les sciences humains doivent tenir 
compte des variations de ces pyramides invisibles de l’eau, qui tournent et so 
modifient selon la trajectoire de note planète dans le ciel traverse de forces 
encoire mystérieuses… Encore une fois, voici, à son extreme point, la science la 
plus exacte jetant un pont dans le temps pour rejoinder les plus anciennes 
traditions de l’humanité.” (Ở đâu cũng có nước. Không có nước, không có sự 
sống. (Dịch bảo “thiên nhất sinh thủy”). Máu, phần nhiều, cũng là nước. Nếu 
Piccardi có lý, nếu quả máu của ta có thể bị biến đổi bởi những vũ trụ lực do sự 
vận hành của quả đất trong thiên nhiên không thì sức khỏe của ta, tư tưởng của 
ta, hành động của ta, tất cả mọi thái độ trong đời ta đều liên lạc chặt chẽ với toàn 
thể vũ trụ. Toàn thể khoa Vật Lý, Hóa Học, khoa Sinh Vật Học, mà cả khoa học về 
con người phải kể đến sự biến chất của nước bị nhiễm các lực huyền bí chưa tìm 
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được. Cái gọi là khoa học chính xác nhất (science la plus exacte) đã bắt được một 
cái cầu nối lại với những gì truyền lại của những thứ cổ học xưa nhất của loài 
người). 
Ông lại nói: “Một số những gì họ đã tìm ra đã mang vào, chẳng những trong các 
thứ khoa học thuần túy nhiều đảo lộn to lớn ngay trong lối nhìn của ta về sự đời, 
về những mối liên lạc của ta cùng vũ trụ. Đó là một thứ khí vị đặc biệt cho một 
thứ triết học mới sắp sinh chồi. (Certains de ces recherches sont susceptibles 
d’introduire, non seulement dans les sciences pure, mais aussi dans notre vision 
du monde et des rapports, de l’homme avec l’univers de profonds 
bouleversements. Elles sont le sel de la nouvelle philosphie à naitre. Id., p. 269) 

 
PHỤ CHÚ (CHƯƠNG III: DỊCH LÀ BIẾN) 

 
DỊCH VÀ ĐẠO “TRƯỜNG XUÂN BẤT LÃO “ (JEUNESSE ÉTERNELLE) 
 
“Trường xuân”, người Pháp dịch là “Jeunesse éternelle”, “bất lão” là không già. 
Chữ “già” (lão) đây ám chỉ sự già nua, sự sắp tàn, sự khô cứng, Lão Tử nói: “Sinh 
giả nhu nhược, kỳ tỷ giả kiên cường” (Cái gì mềm dẻo là tượng của sự sống, còn 
cái gì khô cứng là tượng của sự chết). Như cành cây non thì mềm dẻo, cành cây 
cứng thì khô gãy. Cái mà Lão Tử gọi là “nhu nhược” ám chỉ tinh thần dẻo, “vô 
trụ”, “vô niệm”, “vô vi”; trái lại, mà ông gọi là “kiên cường” ông muốn ám chỉ 
những tâm hồn già khụ, chứa đầy thành kiến lâu đời, đầu óc bị sách vở, giáo điều, 
tập quán chi phối như nước đọng trong những ao tù tư tưởng và tình cảm. 
Hệ Từ Hạ (chương 8) có câu: “… vi đạo dã, lũ thiên, biến động bất cứ, chu lưu lục 
hư, thượng hạ vô thường; cương nhu tương dịch, bất khả điền vi yếu, duy bi 
thích.” (Đạo Dịch là biến, biến thiên dồn dập, ở yên chỗ nào, chu lưu cùng sáu cõi, 
trên dưới không thường; cứng mềm biến đổi lẫn nhau, không thể lấy gì làm điển 
yếu, chỉ biến để thích ứng cho kịp). 
Cái gì đã qua là qua như dòng sông, không trở lại: 
Tây nguyệt trầm KHÔNG nan phục ảnh, 
Đông lưu phó HẢI khởi hồi ba.134 
Ngày xưa Khổng Tử đứng trên cầu xem nước chảy, than: “Thệ giả như tư phù bất 
xả trú dạ” (Chảy mãi như thế này ư, ngày đêm không nghỉ). Héraclite cũng bảo: 
“Người ta không ai có thể xuống 2 lần trong một dòng sông, cũng như không thể 
rờ mó 2 lần một vật trong tình trạng giống nhau, vì nó đã tan ra và hợp lại, gần 
lại rồi xa đi một cách mau lẹ do sự biến đổi của nó.” (On ne peut pas descender 2 
fois dans le même fleuve, ni toucher 2 fois une substance périssable dans le 
même état, car elle se disperse et se réunit de nouveau, se rapproce et s’écarte 
par la promptitude et la rapidité de ses changements.) 

 
134 Câu thơ Thiền của Tuệ Sỹ: “Mặt trăng bên hướng Tây chìm vào cõi KHÔNG, khó mà hiện trở 
lại nữa. Nước chảy vào biển Đông, sóng không đánh trở lại ...” Câu trên nói về lẽ trừu tượng chữ 
KHÔNG ám chỉ Hư Vô; câu dưới lấy BIỂN (cụ thể) ví nó với Đạo (Hư Vô). 
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So sánh cuộc sống như dòng sông cuốn cuộn chảy là một hình ảnh rất thông 
thường và rất khêu gợi. Nhà Đạo học Ấn Độ ngày nay J. Krishnamutri, nhân đó 
khuyên ta hãy dứt bỏ quá khứ mới có thể tiếp xúc được với chân tướng của cuộc 
sống (Duy biến sở thích): “Như một dòng sông, đời sống cuồn cuộn chảy; nó chảy 
mau lẹ, đó là một dòng sóng nước không bao giờ đứng im; cho nên, khi ta tiếp 
xúc với nó mà tâm hồn chứa đầy “quá khứ” mà ta gọi là “trí nhớ” (mémories) ta 
sẽ không bao giờ tiếp xúc được với nó” (Semblabel à un fleuve, la Vie court; elle 
est rapide, c’est un flot jamais immobile; – et lorsqu’on l’aborde avec le fardeau 
de la mémoire, on n’est évidement pas en contact avec elle). 
Dịch, là biến, cho nên Dịch, chỉ tóm lại trong một chữ “Thời”: lúc cần phải tiến 
thì tiến, cần phải thối thì thối, cần giữ cho còn thì giữ, cần phải bỏ đi thì bỏ… 
Cho nên, muốn sống hợp với đạo Dịch phải đừng chết trong thành kiến, chết 
trong quá khứ, chết trong sách vở và giáo điều cố định. 
Đời sống như dòng sông cuồn cuộn chảy, ta không thể nào hiểu được cái chảy 
(cái động) của nước bằng cách nghiên cứu “dòng nước” trong những cái chai 
nước im lìm bất động. Không thể đứng trên dòng sông đang chảy mà biết được 
cái chảy của nó. Phải nhảy vào trong nước chảy, cùng nó làm một mới biết được 
thế nào là nước chảy. Bấy giờ “nước chảy” đối với ta không còn là một vấn đề để 
nghiên cứu nữa, mà cả hai là một: mọi vấn đề đều tiêu tan tất cả. Bởi vậy mới có 
nói: không còn có vấn đề nào để nghiên cứu nữa, chỉ có sống mà thôi đối với 
những con người Đắc Đạo135. 
Dịch là biến, biến mau hay biến chậm. Thế thì, lấy quá khứ mà làm “điển yếu” 
cho hiện tại hay tương lai là vô nghĩa. Phải sống trong hiện tại, không nên bắt 
chước mà cũng không thể bắt chước cái đã qua. Tây phương có André Gide, Paul 
Valéry…. rất dè dặt đối với cái gọi là “bài học của lịch sử”. Vậy mà, đó là cái lối 
sống của người chúng ta hiện giờ, bao giờ cũng tin nơi cái gọi là “bài học của lịch 
sử”136. 
Theo Lão Tử, kẻ biết sống luôn luôn trong hiện tại, đó là hiện tượng của cảnh 
“trường xuân bất lão”. Trái lại, người “già” là kẻ sống trong quá khứ. Cho nên 
người đắc Đạo là người sống luôn luôn trong hiện tượng của “thiếu dương” lấ 
quẻ Chấn là cơ bản (nhất Dương sinh, thuộc về hướng Đông). Chấn là lôi (foudre), 
đối phương Tốn là phong (gió), lập thành quẻ Lôi Phong Hằng. “Hằng” theo Dịch, 
là tượng trưng con người đắc Đạo, luôn luôn chí động, nhưng động trong tịnh 
(hằng). Đó là nghĩa của lẽ Hằng trong cái Chuyển (tịnh trong động) mà Hermann 
de Keyserling137 trong quyển Analyse spectrable de l’Europe (trang 10) có nói: 
“Les Chinois désignent le Sage au moyen d’une combinaison des idéogrammes 
representant la Foudre et le Vent. Il n’est pas le vieux serein ayant perdu toute 
illusion: c’est celui qui, comme le Vent, s’élance avec une impetuosité irréstible 
et qu’on ne peut saisir en aucune point d’arrête; c’est celui qui, comme la Foudre, 

 
135 Xin đọc quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, trang 52-68, 76- 80. 
136 Xin xem quyển Tôi Tự Học, bàn về cái gọi là “bài học của lịch sử”. 
137 Hermann de Keyserling, văn hào nước Đức, có một cái học Dịch rất thâm. Sách của ông nhiều, 
phần căn bản của tư tưởng đều thoát thai ở Kinh Dịch. 
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purifie l’air et éclate là où il le faut.” (Người Trung Hoa dùng quẻ Hằng (Lôi 
Phong Hằng) để ám chỉ bực hiền giả. Hạng người ấy đâu phải (như người ta hiểu) 
là một kẻ thản nhiên bất động (vô vọng), mà thực sự họ như gió to, dông lớn; 
trước ngọn cuồng phong ấy không một vật gì đứng vững nổi và người ta cũng 
không thể nào biết chặn đứng được nó chỗ nào. Họ là sấm sét (Lôi), chỗ nào cần 
phải nổ thì nổ, không trung nhờ thế mà được trong sạch (không còn vấn vương 
âm khí), Nói theo Lão Tử, họ là Đạo Trời: “tổn hữu dư, bổ bất túc” để lập lại quân 
bình trong trời đất xã hội. 
Luôn luôn thay đổi để thích ứng kịp với các hiện tượng biến đổi bên ngoài (“nội 
ngoại tương dịch” và “duy biến sở thích”), vì vậy, Dịch lý dạy cho ta cách sống lâu 
mà không già (trường xuân cửu thị hay bất lão), tức là biết “sống trong hiện tại”, 
như trong quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương đã bàn rất kỹ. 
Cái gọi là “trường xuân bất lão” là cái đạo Dịch gọi là “nhật tân chi vị thịnh đức; 
sinh sinh chi vị Dịch”138, ám chỉ một hiện trạng thuộc về tâm lý hơn là sinh lý. 
Có kẻ già mà tâm hồn “trẻ trung” như hoa xuân vừa hé nở; cũng có kẻ còn trẻ 
tuổi mà tâm hồn “già cỗi” chứa đầy thành kiến, sách vở của ngàn xưa lưu lại: họ 
không biết sống trong hiện tại mà chỉ sống với một tâm hồn chất quá khứ (bảo 
thủ đến độ không sao còn thích ứng kịp với cuộc đời luân chuyển vô cùng nữa: 
“lũ thiên biến động bất cư”.139 
Theo luật “thân tỵ” của Dịch cho rằng sự vật dính liền nhau, không có sự ngăn 
cách: giữa tâm ta và sự vật cũng phải được tiếp ứng với nhau đừng bị “cái gọi là 
quá khứ” ngăn cách. Tiếp xúc với sự vật trong hiện tại mà giữa tâm ta và sự vật 
có sự ngăn cách của trí nhớ, không bao giờ ta tiếp xúc được với chân tướng của 
sự vật. Mỗi lúc, ta mỗi thay cũ đổi mới. Mỗi ngày, đối với ta, là một sự đổi mới, 
hay nói cho đúng hơn, là một sự phục sinh (quẻ Phục), vì mỗi ngày khi thức dậy, 
ta là một con người mới (Thiếu Dương) không còn mang trong tâm hồn chút gì 
gọi là tro tàn của quá khứ. Đời sống đối với ta trong hằng phút, hằng giờ, bao giờ 
cũng có tánh cách của một cái gì tự nhiên, tươi mát. Ta cảm thấy tâm hồn ta dồn 
dập một nhịp sống luôn luôn đổi mới, một “mùa xuân vĩnh cửu” (éternel 
printemps)140. 

 
138 Héraclite cũng nói: “Mặt trời mỗi ngày mỗi mới” (Le solell est nouveau chaque jour). 
139 Linssen nói rất đúng: “Nous pourons voir des êtres biologiquement jeunes mais 
psychologiquement trop “vieux”, psychologiquement imprégnés d’une absence de vie 
intérieure qui voisine la mort (…) Les facteurs dominants de vieillissement psychologique sont 
la routine, la répétition stérile d’habitudes toujours identiques…” (Tuổi thì trẻ mà tâm lý lại quá 
“già” vì bên trong thiếu cái sống nội tâm nên gần như cái chết… Những yếu tố khiến cho tâm 
hồn già cỗi là thành kiến, những thói quen (làm theo cho những kẻ khác đã làm trước đây mà ta 
gọi là truyền thống, phong tục, v.v.) Chính là chỗ mà trong Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương chúng 
tôi gọi là “Con người cũ”). 
140 “Nous nous renouvelons d’instant en instant. Chaque jour est pour nous une véritable 
renaissance,car chaque matin nous nous éveillons libérés de l’emprise des innombrables hiers 
de notre existence (…) La vie revêt dès lors pour nous, un caractère de spontanéité, de fraicheur. 
Chaque seconde nous semble battre les rythmes d’un éternel printemps (…) Dans cette 
plénitutde de jaillissment perpétuel se trouve le charme indicible de la jeunesse éternelle.” 
(Essais de le Bouddhisme Zen, Paris, La Colombe, 1960, p. 228). 
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Krisnamurti, một nhà Đạo học Ấn Độ hiện tại mà có nhiều người cho là đấng 
Cứu Thế hay đức Di Lạc của thế kỷ ngày nay, có nói: “Sống trong hiện tại” là sống 
như đang bơi lội trong dòng nước chảy, chứ không phải đứng nhìn nước đứng 
trong một cái lu nước… Cuộc “sống” là một sự trôi chảy cuồn cuộn không bao 
giờ ngưng. Bởi vậy, muốn sống mà đáp ứng kịp với những luồng sóng của cuộc 
đời, phải biết nhìn theo cái sự biến động của cuộc đời như mình nhìn theo cái 
biến động của các lượn sóng… Cặp mắt phải nhìn theo sự di chuyển mau lẹ của 
dòng nước chảy, chảy mãi mà không bao giờ trở lại chỗ cũ: như thế, ta đâu còn 
có thời giờ để mà suy tư giải thích hay nghiên cứu cái đợt sóng vừa qua. Cái gì đã 
qua là qua hẳn. Cái gì còn lại, không phải là nó nữa. Còn thời giờ đâu để mà phê 
phán cái gì tốt cái gì xấu, cái gì hay cái gì dở. Không có người đứng nhìn dòng 
nước chảy, cũng chẳng còn có dòng nước chảy, không chủ, không khách: người 
và dòng nước là một. Không rõ mình đã trôi theo dòng nước hay dòng nước trôi 
theo mình.” 
Đó là huyền nghĩa câu “duy biến sở thích” và “sinh sinh chi vị Dịch”. Thiền học 
khuyên ta: “Cảm đâu ứng đó, Ứng đâu hành đó. Đừng quá sớm, cũng đừng quá 
muộn”. 
Chỗ cao quý nhất của Dịch học là đưa ta đến giải thoát, đến cảnh “trường xuân 
bất lão” (jeunnesse éternelle)141 hồn. Cũng cần biết, có được một tâm hồn trẻ 
trung thì thân xác ít mau già cỗi. 

 
PHỤ CHÚ 2 CHỮ TRUNG CHÁNH 

 
Bác sĩ Sakurazawa, người đã áp dụng trong vấn đề dưỡng sinh những nguyên lý 
của Kinh Dịch, cho rằng Dịch học là cái học căn bản có thể mưu được cho con 
người sức khỏe và hạnh phúc. Đề cập đến chiến tranh, ông nói: “Quant à la 
guerre, elle est le résultat de 4 facteurs: 
1. La rencontre de deux gouvernments ignorant la constitution de l’univers. 
2. Des peoples ignorant cette constitution. 
3. La confiance ou la foi dans la violence qui caracté rise ceux qui ignorent tout 
de l’Ordre de l’Univers. (…) D’après notre philosophie, il n’y a qu’une cause à tous 
nos maux: l’ignorance de la constitution de l’univers det de son principle 
unique”.142 Cái mà bác sĩ Sakurazawa gọi là “constitution de l’univers” là nói về 
luật sinh thành của vũ trụ vạn vật của Kinh Dịch. Ông quả quyết nếu các nhà 
lãnh đạo chánh trị, tôn giáo… hay những bực cầm quyền thiên hạ mà biết rõ 
những định lý Kinh Dịch thì khó mà có chiến tranh. 

 
141 Xin đọc thêm quyển Jeunnesse Éternelle của R.M. Pedretti (Ed. Pierre Gara, Paris). 
Thiệu Khang Tiết có câu thơ: 
Thiên căn nguyệt quật nhàn lai vãng, 
Tam thập lục cung đô thị xuân. 
Toàn thể Kinh Dịch, trong toàn 64 quẻ đều dạy ta có một điều: Không có cái gì gọi là “chết” mà 
chỉ có một tâm hồn “sống”, sống trong cảnh “trường xuân bất lão”. Xin đọc Tinh Hoa Đạo Học 
Đông Phương (trang 81-84). 
142 Georges OHSAWA: Le Zen Macrobiotique, Paris, J. Vrin. 1946 (p. 198, 199). 
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Luật Âm Dương, Tứ Tượng của Dịch cho ta biết Âm, Dương là bất nhị: trong trời 
đất không bao giờ có hiện tượng cô Âm hay cô Dương, không bao giờ có cái 
Dương (thiện) nào là cái Dương (thiện) tuyệt đối… cũng như không có cái Âm 
nào là cái Âm tuyệt đối. Ngày, đêm, sáng, tối, nóng, lạnh, đều cần thiết cho loài 
người cả. 
Chỉ có những ai không hiểu hoặc không chấp nhận mâu thuẫn quân bình ấy, chỉ 
muốn thấy có ngày mà không có đêm, có lợi mà không có hại nên mới có những 
thứ tư tưởng một chiều và bạo động. René Guenon nói: “L’Erreur et l’Désordre 
même sont des éléments de l’Ordre universel. Tout ce qui esiste a 
nécessairement sa raison d’êgre, même l’Erruer et le Désordre lui-même doit 
trouver sa place parmi les éléments de l’Ordre universel (…) cette époque, si 
pénible et si trouble qu’elle soit, doit avoir aussi, comme toutes les autres, sa 
place marquee dans l’ensemble du developpement humain…”143 (Ngay cái mà 
ta gọi là Sai lầm và Rối loạn cũng đều có cái ý nghĩa của nó trong cái Trật tự 
chung của Xã hội). Cũng như những cơn phong ba bão tố đều có vai trò của nó 
trong cái bình quân chung đã bị chênh lệch quá nặng. Cho nên sau một cơn mưa 
to gió lớn liền đến một cảnh trời quang mây tạnh mát dịu lạ lùng. Đó là những 
nhu thiết của tạo hóa để giữ quân bình trong trời đất. Đạo trời, hễ “đủ” rồi thì 
“ngưng”: sau cơn mưa dầm là cảnh trời quang đãng (après la pluie, le beau 
temps). Con người có khác: bao giờ cũng thái quá hay bất cập, nghĩa là không 
bao giờ biết “đủ” mà “dừng”. Bởi vậy, Dịch dạy ta: “Tri tiến thoái, tồn vong nhi 
bất thất kỳ CHÁNH dã! Kỳ duy Thánh nhân hồ!” (Khi cần phải tiến thì tiến, khi 
phải thối thì thối, khi cần phải giữ cho còn thì giữ cho còn, khi cần phải làm cho 
mất thì mất nhưng không bao giờ làm mất chỗ trung chánh của Đạo, tức là Quân 
bình. Ôi, chỉ có bực Thánh nhân mà thôi ư!). Câu “nhi bất thất kỳ Chánh” là quan 
trọng nhất, vì khi thấy cần phải tiến mà tiến là hay rồi, nhưng rồi không biết “tri 
túc, tri chỉ” (biết lúc nào đủ rồi mà dừng) thì đã hết hay mà còn nguy là khác. 
Trời đất thiên nhiên bao giờ cũng biết “tri túc, chi chỉ” nên tuy có những trận 
cuồng phong, nhưng khi đã vừa “đủ” rồi thì lập tức “dứt” liền. Cho nên theo đạo 
Dịch, phải biết chữ THỜI: “Thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, động tịnh bất 
thất kỳ thời, kỳ đạo quang minh” (lúc cần phải nghỉ thời nghỉ, lúc cần phải hành 
động thời hành động, động tịnh đều đúng lúc, đạo ấy sáng rỡ).  

 
143 R. GUENON: La Crise du Monde Moderne, Paris, Ed. Brossard, 1927, p. 47 
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THUẬT NGỮ KINH DỊCH 
 
 
Muốn đọc Dịch phải rõ một số thuật ngữ riêng biệt của nó, bằng không, cứ hiểu 
theo nghĩa thông thường thì sẽ không thể nào đọc được. Đại khái như: 
 
 

ÂM (陰):  là nữ (đàn bà), nhu, ác, tiểu, tà, ngụy, hư, tiểu nhân, bần, 
tiện, lấy (thu hút), tịnh, lạnh, phía dưới, bên trong, tối… 

DƯƠNG (陽):  là nam (đàn ông), cương, thiện, đại, chánh, thành, thực, 
quân tử, phú, quý, cho (phát ra), động, nóng, phía trên, bên 
ngoài, sáng… 

CƠ (基):  là Dương số, số lẻ (1, 3, 5, 7, 9). 
NGẪU (耦):  là Âm số, số chẵn (2, 4, 6, 8, 10). 
KIẾT (Cát) (吉):  tốt, lành, tức Dương ở vào chánh vị. 
HUNG (凶):  xấu, dữ, tức Âm khắc Dương. 
HỐI (悔):  ăn năn, phàn nàn, đáng tiếc. 
LẪN (吝):  xấu hổ, lỗi nhỏ, tật mọn. 
THỪA (乘):  tức là hào ở trên. 
THIẾU (少):  tức là hào ở dưới. 
VÔ CỮU (无臼):  có 3 nghĩa: Không lỗi – Không trách lỗi về ai – Không biết 

đổ lỗi về đâu. 
trong 3 chữ này, Hung, Lẫn, Hối thì “Hung” nặng hơn 
“Lẫn”, “Lẫn” nặng hơn “Hối”, chỉ có chữ Vô cữu chỉ sự 
không hay cũng không dở, cốt chỉ ở chữ TRUNG hay BẤT 
TRUNG, CHÁNH hay BẤT CHÁNH mà thôi. Hễ được Trung 
chánh thì Kiết; bất trung, bất chánh thì HUNG, HỐI, LẪN. 
Nên nhớ: Ở nội quái thì hào 2 là “trung”, còn ngoại quái thì 
hào 5 là “trung”. 

VÃNG (往):  nói về hào của nội quái chuyển sang ngoại quái. 
LAI (來):  nói về hào của ngoại quái trở về nội quái. 
NGUYÊN (元):  đầu mối. 
HANH (亨):  thông. 
LỢI (利):  hòa. 
TRINH (貞):  ngay chánh. 
CHI (之):  qua. 
ỨNG (應):  Âm Dương cần thiết lẫn nhau, giao nhau như hào 1 với 4, 

2 với 5, 3 với 6. Dịch bốc gọi là Thế Ứng (hễ hào 1 là Thế 
(世) thì hào 4 là Ứng (應), hào 2 là Thế thì hào 5 là Ứng, hào 
3 là Thế thì hào 6 là Ứng. Có khi hào Thế đến hào 4 thì hào 
Ứng phải trở về hào 1, hào Thế ở hào 5 thì hào Ứng ở hào 
2, hào Thế ở hào 6 thì hào Ứng ở hào 3. Hào Thế, theo 
nguyên tắc phải ở quẻ nội (nội quái), hào Ứng phải ở quẻ 
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ngoại (ngoại quái), bởi “nội vi chủ, ngoại vi khách”. Nếu 
trái lại là bất đắc chánh: “Thế vi kỷ, Ứng vi nhân”. (Thế là 
chủ, là ta, còn Ứng là người khác, khách.) 

ĐẮC (得):  nói về chỗ tương đắc của hai hào 2 và 5 (nhị ngũ). 
CHÍ (致):  nghĩa là mượn, tức là hào 2 của quẻ này thông với hào 2 

của quẻ kia (quẻ biến). 
TÁNG (喪):  hào 2 và 5 thất vị. 
TRUNG HÀNH 
(中行):  

ngay giữa, tức là hào 2 và 5 đắc Chánh, đắc Trung. 

TRUNG PHÚ (中
富):  

Dương hào ở ngôi 2 và 5. 

HỮU PHÙ (有扶):  hào 2 và 5 (nhị, ngũ) được tương ứng. 
BAO (包):  bọc lấy, như 2 Âm bọc 1 Dương; 2 Dương bọc 1 Âm. 
NGUYỆT CƠ 
VỌNG (月基望):  

ám chỉ 2 quẻ Ly và Khảm đối nhau. 

LỢI THIỆP ĐẠI 
XUYÊN (利涉大

巛):  

không nguy hiểm. 

HIỂM NAN (險
難):  

chỉ quẻ Khảm (có sự nguy hiểm). 

TƯỜNG (祥):  chỉ quẻ Đoài. 
ĐẠI NHÂN (大人):  chỉ hai hào 2 và 5 (nhi ngũ). 
HƯ (虛):  hào Âm ở vào ngôi 2 và 5. 
ĐÔNG BẮC:  hướng khí Dương bắt đầu tiến. Quẻ khuyên ta nên hành 

động mau, nên tiến, nên đương đầu với mọi khó khăn. 
Đông Bắc là phía động của Dương, cũng như phía Tây Nam 
là phía tịnh của Dương khí. Thiếu Dương sinh thành tại 
Đông Bắc. 

TÂY NAM:  hướng khí Dương bắt đầu suy. Quẻ khuyên ta nên dừng lại, 
nên thối lui, không nên tiến, cũng không nên đương đầu. 
Một ví dụ: Nơi quẻ KIỂN, có câu: “Kiển, lợi Tây Nam, bất lợi 
Đông Bắc”. Ý câu này khuyên ta ở vận Kiển nên thối lui, 
không nên đương đầu. Hướng Tây Nam thuộc quẻ Tổn 
(thứ gió nhẹ nhàng của nhất Âm sinh): hành động dịu 
dàng, thủng thẳng mà gỡ rối, chớ nên vụt chạc. 

 
PHỤ CHÚ LẠC THƯ 

 
Ngũ hành nghịch vận. Lạc Thư ngũ hành tương khắc và vận chuyển theo chiều 
âm. 
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Nhìn đồ số 21 (Đồ Thư Hợp Nhất), ta nên để ý đến những con số 7 và 9 trong Hà 
Đồ và Lạc Thư. Nơi Hà Đồ con số 9 thuộc hành KIM (ở hướng Tây), con số 7 thuộc 
hành HÓA (ở hướng Nam). Qua Lạc Thư, con số 9 thuộc hành KIM lại đổi qua 
hướng Nam, còn con số 7 thuộc hành HỎA lại sang hướng Tây. Con số 3 thuộc 
hành MỘC ở hướng Đông, con số 1 thuộc hành THỦY ở hướng Bắc không đổi vị 
trí. 
Và như vậy, ta thấy rõ ngũ hành ở Lạc Thư vận chuyển theo chiều âm (nghịch 
với vòng kim đồng hồ): Hỏa (Tây) khắc Kim (Nam), Kim khắc Mộc (Đông), Mộc 
khắc Thổ, Thổ khắc Thủy (Bắc), Thủy khắc Hỏa, và cứ như thế theo vòng nghịch 
kim đồng hồ. (So sánh với đồ số 17) 

 

 
 

PHỤ CHÚ VỀ CON SỐ TRONG DỊCH 
 
Con số trong Dịch, biến đổi vô chừng, chứ không phải là một con số “chết”, có 
một định nghĩa tuyệt đối nhị nguyên. 
Các con số Dương như 1, 3, 5, 7, 9 đều là để nói lên sự thành, thịnh, suy, hủy của 
Dương khí, cũng như các con số Âm như 2, 4, 6, 8, 10. Như con số 1, thường gọi 
là Thiếu Dương, con số 3 thường gọi là Thái Dương. Kỳ thực số 1 là Thiếu Dương, 
ở thời kỳ vừa “sinh” ra, mà số 3 cũng là Thiếu Dương ở thời kỳ “thành”. Số 3 
tượng trưng vầng Thái Dương (mặt trời) mọc lúc giờ Mẹo (quẻ Thái: Âm Dương 
bình phân) mà Dương hào ở quẻ nội. Số 7, như vậy, mới thực sự là Thái Dương 
(theo nghĩa của Tứ Tượng), tức là ở thời “thịnh”. Số 9 là Thái Dương ở thời cực 
thịnh (nên gọi là lão Dương), tức là Dương khí sắp biến (hết). Số Âm cũng thế: số 
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2 là số Thiếu Âm (thời “sinh”), số 4 là Thiếu Âm (thời “thành”), tượng trưng mặt 
trăng mọc ở giờ Dậu (quẻ Bĩ: Âm khí chiếm phần nội quái). Số 6 là mới là Thái 
Âm (theo nghĩa của Tứ Tượng). Có khi cũng gọi là Lão âm. Số 8 mới thật là Lão 
âm, vì Âm khí đã đến kỳ cực thịnh. Đó là cái nghĩa của câu: “Âm, Dương bất trắc”. 
Học Dịch khó ở chỗ đó, nhưng đạt được cái lý “bất trắc” ấy mới là “tinh nghĩa 
nhập thần”. 

 
o0o 
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